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XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN in vitro 
GIỐNG MĂNG TÂY SIÊU ĐỰC LUNALIM (Asparagus officinalis L.)

Phùng Thị Phương Nhung1, Cao Thị Châm1, Hoàng Thị Giang1* 

TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến hành xây dựng quy trình nhân in vitro cho giống măng tây siêu đực Lunalim. Kết quả xác 

định được nồng độ javel 1%, xử lý trong 20 phút thích hợp cho khử trùng hạt. Khả năng tái sinh từ mẫu chồi 
đỉnh đạt tốt nhất trên môi trường nuôi cấy MS có bổ sung 1 mg/L BAP và 0,5 mg/L Kinetin, tỷ lệ tái sinh đạt 
95%. Môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L BAP, 0,5 mg/L Kinetin và 10% nước dừa thích hợp để nhân nhanh 
chồi, với hệ số nhân đạt 5,58 lần. Môi trường thích hợp để ra rễ tạo cây hoàn chỉnh là MS có 0,1 mg/L IBA và 
0,1 mg/L Ancymidol, cho tỷ lệ ra rễ đạt 88% sau 4 tuần nuôi cấy. Kết quả của nghiên cứu có tính ứng dụng cao 
trong sản xuất cây giống măng tây.

Từ khóa: Giống măng tây siêu đực Lunalim, in vitro, vi nhân giống
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Măng tây (Asparagus officinalis L.) thuộc họ 
Măng tây Asparagaceae, là loài cây thân thảo lâu 
năm và là một loại rau giàu dinh dưỡng được dùng 
phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Măng tây là cây 
đơn tính khác gốc, phân chia cây đực và cây cái 
(Rick & Hanna, 1943). Trong sản xuất măng tây 
thương phẩm, các cây măng tây đực cho năng suất 
và chất lượng chồi tốt hơn cây cái. Chính vì vậy, khi 
trồng măng tây, cây cái thường bị loại bỏ (Yeager & 
Scott, 1938).

Tại Việt Nam, các giống măng tây hiện nay 
đều là giống lai F1 nhập nội, chủ yếu từ Mỹ và Hà 
Lan, được tạo ra bằng phương pháp lai tạo theo 
hướng năng suất, chống chịu bệnh và chịu lạnh 
(Lazarte & Palser, 1979). Với phương pháp nhân 
giống truyền thống, một cây măng tây được tách 
thành 2 - 4 phần và phát triển thành cây riêng 
biệt, cho nên nhân giống bằng phương pháp này 
mất nhiều thời gian (Adler et al., 1985), hệ số 
nhân thấp và khó đảm bảo được cây sạch bệnh 
cũng như giá cây giống còn tương đối cao. Nhân 
giống cây măng tây bằng hạt khó có thể thực hiện 
vì là cây lai F1 và lại là cây đơn tính (Mamiya et 
al., 2001), do vậy nhân giống bằng nuôi cấy mô là 
giải pháp tiềm năng.

Trên thế giới, có nhiều nghiên cứu nhân giống 
in vitro cây măng tây được thực hiện (Desjardins, 
1992; Watanabe et al., 1991; Sarabi & Almasi, 2010; 
Chen, 2015), tuy nhiên nhân giống in vitro cây 

măng tây có nhiều trở ngại, đặc biệt là khó tạo rễ. 
Hiệu quả nhân giống phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như giống (Shen et al., 1995), chất điều tiết sinh 
trưởng (Saharan, 2010) và môi trường dinh dưỡng 
(Mamiya & Sakamoto, 2000)... Việt Nam mới chỉ có 
một số ít nghiên cứu nhân giống in vitro được thực 
hiện, ví dụ như Ngô Phương Ngọc và Lâm Ngọc 
Phương (2015), Hoàng Thị Thuỷ và cs. (2020). 

Ở cây măng tây, sự di truyền giới tính do một 
gen quy định, đó là gen M (Jiang & Sink, 1997). Cây 
cái mang trạng thái đồng hợp lặn (mm), trong khi 
cây đực mang trạng thái dị hợp (Mm). Trong một 
số trường hợp, các hoa lưỡng tính trên cây đực tự 
thụ phấn hoặc khi hai cây đực tự thụ phấn hoặc lai 
với nhau sẽ tạo ra dòng phục hồi siêu đực (MM): 
Mm × Mm = 1 MM : 2 Mm : 1 mm. Cả hai trạng 
thái kiểu gen MM và Mm đều cho tính đực nhưng 
có thể sàng lọc các cây siêu đực bằng phép lai kiểm 
tra (testcross) với cây cái (mm). Giống măng tây F1 
toàn đực được tạo ra bằng phép lai cây cái (mm) với 
cây siêu đực (MM). Để phục hồi dòng siêu đực có 
thể áp dụng phương pháp nuôi cấy bao phấn (Feng 
& Wolyn, 1991) và hạt phấn (Peng & Wolyn, 1999). 
Tổ hợp các dòng bố mẹ cho giống siêu đực không 
thể nhân được bằng hạt do cấu tạo hoa không hoàn 
chỉnh nên không thể tự thụ phấn mà chỉ có thể 
nhân duy trì bằng phương pháp nhân vô tính. Do 
đó, trong sản xuất giống măng tây, việc nhân giống 
nuôi cấy mô là rất cần thiết.

Trong vài năm gần đây, có một số giống măng 
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tây đơn tính đực được nhập nội vào nước ta, trong 
đó có giống Lunalim. Đây là một giống măng 
tây xanh đơn tính đực, cho thu hoạch sớm, năng 
suất cao, kích thước măng lớn và đầu măng khép 
kín. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây 
dựng quy trình nhân in vitro cho giống măng tây 
Lunalim, làm cơ sở cho nghiên cứu chọn tạo giống 
măng tây siêu đực và cho các nghiên cứu sản xuất 
thương mại cây giống măng tây in vitro.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Vật liệu nghiên cứu là hạt của giống măng tây 
Lunalim do Công ty Trách nhiệm hữu hạn GSA 
Việt Nam nhập nội từ Hà Lan.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Các thí nghiệm trong nghiên cứu này sử dụng 
nền môi trường cơ bản MS (Murashige & Skoog, 
1962) có bổ sung 7 g/L agar, 30 g/L đường sucrose. 
Mẫu cấy được nuôi trong điều kiện chiếu sáng 16 
giờ sáng/8 giờ tối; nhiệt độ phòng nuôi ổn định từ 
24 - 26oC.

Thí nghiệm 1. Nghiên cứu phương pháp khử 
trùng hạt tạo nguồn vật liệu in vitro: Mẫu hạt được 
lắc nhẹ qua cồn 70o trong thời gian 1 phút, tiếp 
theo khử trùng bằng javel với nồng độ dung dịch và 
thời gian khử trùng theo các công thức thí nghiệm 
như sau: CT1: 1% 20 phút; CT2: 1% 30 phút; CT3: 
2,5% 10 phút; CT4: 2,5% 15 phút. Các mẫu hạt 
được tráng sạch bằng nước cất vô trùng nhiều lần 
để loại bỏ hoàn toàn javel. Sau khi khử trùng, mẫu 
hạt được cấy trên môi trường MS. Tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ 
nảy mầm và thời gian nảy mầm được đánh giá sau 
2 tuần nuôi cấy.

Thí nghiệm 2. Nghiên cứu tối ưu môi trường tái 
sinh chồi từ mẫu chồi đỉnh: Cắt đoạn chồi đỉnh 
khoảng 1 cm của cây con mới nảy mầm, cấy lên 
môi trường tái sinh có bổ sung BAP theo các công 
thức thí nghiệm như sau: CT1: 0,5 mg/L BAP; CT2: 
1 mg/L BAP; CT3: 2 mg/L BAP. Theo kết quả tốt 
nhất của ba công thức trên tiến hành thí nghiệm kế 
tiếp với: CT4: BAP + 0,5 mg/L Kinetin; CT5: BAP 
+ 1 mg/L Kinetin. Căn cứ theo kết quả tốt nhất khi 
tổ hợp BAP và Kinetin, thực hiện tiếp công thức 
thí nghiệm CT6 bổ sung thêm 0,5 mg/L NAA. Sau 
4 tuần nuôi cấy đánh giá các chỉ tiêu: tỷ lệ tái sinh 

chồi, tỷ lệ mẫu tạo đa chồi và số chồi phát sinh trên 
một mẫu cấy.

Thí nghiệm 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất 
điều tiết sinh trưởng đến hiệu quả nhân chồi: Sau 
giai đoạn tái sinh, chọn các chồi khỏe mạnh, đồng 
đều về chiều cao, đường kính chồi, không có hiện 
tượng sùi callus và xốp thân để nghiên cứu ảnh 
hưởng của các chất điều tiết sinh trưởng đến hiệu 
quả nhân chồi. Chồi được cấy trên môi trường có 
bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng BAP, Kinetin 
và NAA ở các liều lượng và sự kết hợp khác nhau. 
Bố trí các công thức thí nghiệm giống như thí 
nghiệm 2 và cũng thực hiện nghiên cứu theo 3 giai 
đoạn: trước hết đánh giá ảnh hưởng của BAP, sau 
khi xác định được kết quả tốt nhất của ba công thức 
đầu, tiến hành thí nghiệm đánh giá tổ hợp BAP và 
Kinetin, sau đó là tổ hợp BAP, Kinetin và NAA. Hệ 
số nhân chồi, chiều cao chồi và hình thái chồi được 
đánh giá sau 4 tuần nuôi cấy.

Thí nghiệm 4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước 
dừa đến hiệu quả nhân chồi: Nước dừa được bổ 
sung thêm vào môi trường nhân chồi có các chất 
điều tiết sinh trưởng BAP, Kinetin và NAA ở nồng 
độ theo kết quả của thí nghiệm 3. Các công thức thí 
nghiệm bổ sung nước dừa như sau: CT7: 5%; CT8: 
10%; CT9: 15%. Sau 4 tuần tiến hành đánh giá các 
chỉ tiêu như thí nghiệm 3.

Thí nghiệm 5. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số 
chất điều tiết sinh trưởng auxin đến hiệu quả ra rễ, 
tạo cây hoàn chỉnh: Sau giai đoạn nhân nhanh chồi, 
chọn các chồi khỏe mạnh, cứng cáp, phát triển 
đồng đều, phần gốc không xuất hiện callus để đưa 
vào thí nghiệm ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh. Tiến hành 
tách chồi thành cụm 3 - 5 chồi và cấy chuyển sang 
môi trường ra rễ có bổ sung NAA hoặc IBA như 
sau: CT1: đối chứng; CT2: 0,1 mg/L NAA; CT3: 0,5 
mg/L NAA; CT4: 1 mg/L NAA; CT5: 0,1 mg/L IBA; 
CT6: 0,5 mg/L IBA; CT7: 1 mg/L IBA. Sau 4 tuần 
nuôi cấy đánh giá tỷ lệ mẫu ra rễ, số rễ trên cây và 
hình thái cây (chiều cao cây).

Thí nghiệm 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất 
làm chậm sinh trưởng Ancymidol đến hiệu quả ra 
rễ, tạo cây hoàn chỉnh: Thực hiện bốn công thức thí 
nghiệm bổ sung thêm Ancymidol vào môi trường 
có NAA hoặc IBA theo kết quả của thí nghiệm 
5: CT8: 0,1 mg/L; CT9: 0,5 mg/L; CT10: 1 mg/L. 
Sau 4 tuần tiến hành đánh giá các chỉ tiêu như thí 
nghiệm 5.
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2.2.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Số liệu được xử lý trên Excel. Các phân tích 
thống kê được thực hiện bằng phần mềm SPSS v.22 
để xác định sự khác biệt giữa các nghiệm thức thí 
nghiệm dựa trên chỉ số LSD và Duncan. Tại các 
bảng tổng hợp kết quả phân tích, trong cùng một 
cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Các thí nghiệm được thực hiện từ tháng 4 năm 
2021 đến tháng 10 năm 2022 tại Phòng Thí nghiệm 
trọng điểm Công nghệ tế bào thực vật, Viện Di 
truyền Nông nghiệp. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hiệu quả vào mẫu hạt măng tây 

Kết quả tổng hợp tại bảng 1 cho thấy, cả 4 công 
thức khử trùng đều cho tỷ lệ mẫu sạch bệnh cao 
(trên 80%); tỷ lệ mẫu sạch bệnh ở hai công thức thí 
nghiệm với javel 1% đều đạt 100%. Tăng nồng độ 
javel gây ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng nảy mầm 
của hạt, làm tỷ lệ hạt nảy mầm giảm từ 88,8 - 90% 
ở CT1 và CT2 xuống còn 60% ở CT3 và CT4. Như 
vậy, xử lý mẫu hạt với javel 1% trong thời gian 20 - 
30 phút cho kết quả tốt nhất. Hạt bắt đầu nảy mầm 
sau 12 - 14 ngày.

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ javel và thời gian xử lý đến hiệu quả khử trùng

Công thức  
thí nghiệm

Nồng độ  
javel

Thời gian khử trùng 
(phút)

Tổng số mẫu 
cấy

Tỷ lệ mẫu sạch bệnh 
(%)

Tỷ lệ hạt nảy mầm 
(%)

CT1 1% 20 90 100 ± 0a 90,0 ± 4,2a

CT2 1% 30 90 100 ± 0a 88,8 ± 4,0a

CT3 2,5% 10 90 82,2 ± 6,3b 60,0 ± 6,6b

CT4 2,5% 15 90 96,6 ± 3,3a 60,0 ± 6,6b

3.2. Hiệu quả tái sinh chồi từ mẫu chồi đỉnh

Đánh giá tác động riêng lẻ của BAP đến khả 
năng tái sinh chồi cho thấy, bổ sung BAP ở nồng 
độ 0,5 - 1 mg/L đều cho tỷ lệ tái sinh và tỷ lệ mẫu 
tạo đa chồi cao, lần lượt là 97,5% và 95% (Bảng 2; 
Hình 1A, B). Tỷ lệ tái sinh và tỷ lệ mẫu tạo chồi ở 
hai công thức này không có sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê, nhưng số chồi phát sinh trên mẫu từ  
2,19 chồi ở công thức 0,5 mg/L BAP tăng lên  

2,64 chồi ở công thức 1 mg/L BAP. Khi tăng nồng 
độ BAP lên 2 mg/L, cả ba chỉ tiêu đánh giá này 
đều giảm nhiều, thậm chí số chồi/mẫu chỉ đạt 0,89 
chồi, nguyên nhân là do có sự phát sinh mô sẹo, các 
mẫu cấy bị sùi to, xốp hoặc mọng nước (Hình 1C). 
Hiệu quả tái sinh chồi tốt ở liều dùng BAP 1 mg/L 
cũng được ghi nhận trong công bố trước đó của 
tác giả Hoàng Thị Thủy và cs. (2020).

Bảng 2. Ảnh hưởng của các chất điều tiết sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi

Công thức thí 
nghiệm

BAP 
(mg/L)

Kinetin 
(mg/L)

NAA 
(mg/L)

Tổng số 
mẫu cấy

Tỷ lệ tái sinh 
chồi (%)

Tỷ lệ mẫu tạo 
đa chồi (%)

Số chồi/mẫu 
(chồi)

CT1 0,5 - - 120 97,5 ± 1,8a 95,0 ± 2,2a 2,19 ± 0,1c

CT2 1 - - 120 97,5 ± 1,3a 95,0 ± 1,8a 2,64 ± 0,1b

CT3 2 - - 120 63,3 ± 4,2c 40,0 ± 5,4c 0,89 ± 0,1e

CT4 1 0,5 - 120 95,0 ± 2,2a 92,5 ± 2,7a 3,18 ± 0,1a

CT5 1 1 - 120 73,3 ± 4,9b 62,5 ± 5,1b 1,66 ± 0,1d

CT6 1 0,5 0,5 120 98,3 ± 1,1a 96,6 ± 1,5a 2,85 ± 0,1ab
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Kinetin có tác dụng tăng cường khả năng nhân 
chồi ở măng tây khi sử dụng riêng lẻ (Ngô Phương 
Ngọc & Lâm Ngọc Phương, 2015; Hoàng Thị Thủy 
và cs., 2020). Tác giả Ngô Phương Ngọc và Lâm 
Ngọc Phương (2015) đã bổ sung 4 mg/L Kinetin 
để kích thích tạo chồi in vitro cho măng tây xanh 
từ mẫu cấy đoạn thân, tuy nhiên chất lượng chồi 
phát sinh chưa cao, chồi mảnh, ngọn chồi xoăn, 
gốc chồi xuất hiện nhiều callus và tỷ lệ chồi dị 
dạng cao. Tác giả Hoàng Thị Thủy và cs. (2020) 
có đánh giá hiệu quả nhân chồi in vitro cho măng 
tây ở các nồng độ Kinetin từ 0,1 đến 2 mg/L, kết 
quả cho thấy số lượng chồi phát sinh ở nồng độ  
1 - 2 mg/L là khá cao nhưng không nhiều bằng công 
thức sử dụng BAP ở nồng độ 1 mg/L. Cả hai tác 
giả nêu trên đều chưa có nghiên cứu kết hợp đồng 
thời BAP và Kinetin để tăng hiệu quả nhân chồi. 
Trong nghiên cứu này, kết quả thí nghiệm bổ sung 
thêm Kinetin vào môi trường có 1 mg/L BAP để 
tăng hiệu quả nhân chồi cho thấy, ở CT4 (0,5 mg/L 
Kinetin), tỷ lệ tái sinh và tỷ lệ tạo đa chồi không có 
sự khác biệt đáng kể nhưng số chồi/mẫu tăng lên 
3,18 chồi. Chồi phát sinh có màu xanh nhạt, khỏe, 
không có hiện tượng sùi mô sẹo, xốp hay mọng nước  
(Hình 1D). Tỷ lệ tái sinh, tỷ lệ mẫu tạo đa chồi và số 
chồi/mẫu suy giảm nhanh ở CT5 bổ sung thêm  
1 mg/L Kinetin. 

Ở CT6, khi tổ hợp thêm 0,5 mg/L NAA vào CT4, 
không ghi nhận sự thay đổi có ý nghĩa thống kê về 

tỷ lệ tái sinh, tỷ lệ mẫu tạo đa chồi và số chồi/mẫu 
so với CT4. Từ kết quả nghiên cứu trên, xác định 
được môi trường CT4 có bổ sung 1 mg/L BAP và 
0,5 mg/L Kinetin là tốt nhất cho giai đoạn nuôi cấy 
khởi động, tái sinh chồi ở giống măng tây Lunalim.

3.3. Tối ưu hóa môi trường nhân nhanh chồi  
in vitro

3.3.1. Ảnh hưởng của các chất điều tiết sinh trưởng 
đến khả năng nhân chồi

Giai đoạn nhân nhanh chồi quyết định hiệu 
suất của quá trình nhân giống in vitro, cụ thể hệ 
số nhân là yếu tố chính quyết định giá thành của 
cây giống nuôi cấy mô. Tương tự cách bố trí thí 
nghiệm tổ hợp BAP, Kinetin và NAA như giai 
đoạn nghiên cứu tái sinh chồi, trong 3 công thức 
bổ sung BAP đơn, CT2 với 1 mg/L BAP cho hệ 
số nhân chồi cao nhất (4,74 lần), tiếp theo là CT1 
(0,5 mg/L BAP) đạt 3,28 lần; CT3 (2 mg/L BAP) 
đạt 2,01 lần (Bảng 3). Về chất lượng chồi, ở CT1 
chồi mới phát sinh có hình thái chồi rõ ràng, 
chiều cao chồi trung bình đạt 5,03 cm, chồi phát 
triển ổn định ở những lần cấy chuyển tiếp theo 
(Hình 2A). Ở CT2 và CT3, chất lượng chồi giảm 
dần, chồi ngắn (2,50 - 3,67 cm), bị xù to và xốp 
ở phần thân, phần gốc phát sinh khối mô sẹo to, 
màu vàng (Hình 2B, C). Do đó, nồng độ tối ưu bổ 
sung BAP là 0,5 mg/L.

Hình 1. Các công thức môi trường tái sinh chồi
Ghi chú: A: CT1; B: CT2; C: CT3; D: CT4; E: CT5; F: CT6.
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Bổ sung thêm 0,5 mg/L Kinetin (CT4) vào môi 
trường có 0,5 mg/L BAP cho chất lượng chồi tốt 
(hình thái chồi rõ ràng, cao trung bình 5,07 cm) 
(Hình 2D), hệ số nhân tăng lên rõ rệt, đạt 4,33 
lần, cao hơn 1,08 lần so với công thức chỉ có  
0,5 mg/L BAP. Khi tăng liều lượng Kinetin lên 
đến 1 mg/L (CT5), hệ số nhân chồi lại giảm, 
chiều cao chồi cũng giảm so với CT1 và CT4, 
xuất hiện chồi dị dạng ở tỷ lệ khá cao, một số cụm 
chồi sùi mô sẹo (Hình 2E). Như vậy, Kinetin có 

hiệu quả hỗ trợ và làm tăng hiệu quả nhân chồi 
khi kết hợp với BAP, nồng độ Kinetin thích hợp 
là 0,5 mg/L. Chồi phát sinh trong môi trường 
nhân nhanh sử dụng 0,5 mg/L BAP kết hợp với  
0,5 mg/L Kinetin có hình thái rõ ràng, khỏe 
mạnh, chất lượng tốt hơn so với chồi phát sinh 
khi sử dụng đơn lẻ từng chất BAP hoặc Kinetin 
với nồng độ cao như trong nghiên cứu của tác 
giả Hoàng Thị Thủy và cs. (2020) và Ngô Phương 
Ngọc và Lâm Ngọc Phương (2015).

Bảng 3. Ảnh hưởng của các chất điều tiết sinh trưởng đến khả năng nhân nhanh chồi

Công thức thí 
nghiệm

BAP 
(mg/L)

Kinetin 
(mg/L)

NAA 
(mg/L)

Tổng số 
mẫu cấy

Hệ số nhân chồi 
(lần)

Chiều cao chồi 
(cm) Hình thái chồi

CT1 0,5 - - 120 3,28 ± 0,07d 5,03 ± 0,09ab ++
CT2 1 - - 120 4,74 ± 0,09a 3,67 ± 0,07bc +
CT3 2 - - 120 2,01 ± 0,08f 2,50 ± 0,1cd +
CT4 0,5 0,5 - 120 4,33 ± 0,08b 5,07 ± 0,09a ++
CT5 0,5 1 - 120 3,03 ± 0,09e 3,90 ± 0,08cb ++
CT6 0,5 0,5 0,5 120 3,57 ± 0,09c 5,87 ± 0,07a ++

Ghi chú: “+”: hình thành mô sẹo hoặc có hiện tượng mọng nước; “++”: hình thái chồi rõ ràng, phát triển bình thường.

Hình 2. Khả năng nhân chồi ở các công thức môi trường có bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng khác nhau
Ghi chú: A: CT1; B: CT2; C: CT3; D: CT4; E: CT5; F: CT6.

Khi bổ sung thêm 0,5 mg/L NAA (CT6) vào 
môi trường có 0,5 mg/L BAP và 0,5 mg/L Kinetin 
nhận thấy, hệ số nhân chồi bị giảm so với công thức 
đối chứng. Chồi phát sinh trong môi trường có 
NAA có xu hướng tăng trưởng nhanh về chiều cao, 
nhanh già hóa hơn, chồi cao và mảnh hơn ở các 
công thức còn lại (Hình 2F). Bên cạnh đó, một số 
chồi xuất hiện mô sẹo, phân hóa tia rễ tơ rất mảnh, 

tia rễ này sau đó ngừng lại không phát triển thành 
rễ được, còn phần mô sẹo bám xung quanh tiếp 
tục sùi to lên. Như vậy có thể thấy, việc bổ sung 
NAA vào giai đoạn nhân nhanh là chưa phù hợp, 
không những không có tác dụng hỗ trợ làm tăng 
hệ số nhân mà còn làm giảm hệ số nhân và chất 
lượng chồi mới phát sinh, làm giảm hiệu quả quá 
trình nhân chồi. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng 
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cho thấy, măng tây rất nhạy cảm với các chất điều 
tiết sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy, sự tăng 
giảm liều lượng các chất này (dù không lớn) cũng 
có thể gây ra các phản ứng tích cực hoặc tiêu cực 
đối với sự phát sinh chồi.

3.3.2. Ảnh hưởng của nước dừa đến khả năng 
nhân chồi

Những công bố đầu tiên về việc sử dụng nước 
dừa trong môi trường nuôi cấy mô xuất hiện vào 
những năm 40 của thế kỷ 19, sau đó hiệu quả của 
nước dừa trong nuôi cấy mô lần lượt được khẳng 
định bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới (Đỗ 
Năng Vịnh, 2005). Cho đến nay, nước dừa vẫn được 
coi là nguồn cung cấp chất hữu cơ, chất khoáng và 
chất kích thích sinh trưởng tự nhiên được sử dụng 

rộng rãi trong các môi trường nuôi cấy mô thực 
vật. Với mong muốn tiếp tục nâng cao hệ số nhân 
chồi măng tây ở giai đoạn nhân nhanh, nước dừa 
đã được bổ sung vào môi trường nuôi cấy với tỷ 
lệ khác nhau (5%, 10%, 15%) tương đương với các 
công thức CT7, CT8 và CT9. Kết quả ở bảng 4 cho 
thấy, môi trường có bổ sung thêm 10% nước dừa 
cho hiệu quả nhân nhanh chồi tốt nhất, hệ số nhân 
chồi tăng lên rõ rệt, đạt 5,48 lần, tăng 1,1 lần so với 
đối chứng (ĐC). Chồi mới phát sinh ở môi trường 
CT8 có chất lượng tốt, có thể phát triển và nhân tốt 
khi cấy chuyển. CT7 bổ sung 5% nước dừa không 
có hiệu quả sai khác rõ rệt so với đối chứng. Ở CT9 
(15% nước dừa), ghi nhận sự suy giảm rõ rệt về hệ 
số nhân và chiều cao chồi.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nước dừa đến khả năng nhân nhanh chồi

Công thức 
thí nghiệm

BAP 
(mg/L)

Kinetin 
(mg/L) Nước dừa Tổng số 

mẫu cấy
Hệ số nhân chồi 

(lần)
Chiều cao chồi 

(cm) Hình thái chồi

ĐC 0,5 0,5 - 120 4,38 ± 0,13b 4,61 ± 0,1b ++
CT7 0,5 0,5 5% 120 4,63 ± 0,11b 4,32 ± 0,13b ++
CT8 0,5 0,5 10% 120 5,48 ± 0,12a 5,21 ± 0,06a ++
CT9 0,5 0,5 15% 120 3,56 ± 0,1c 3,59 ± 0,19c +

Ghi chú: “+”: hình thành mô sẹo hoặc có hiện tượng mọng nước; “++”: hình thái chồi rõ ràng, phát triển bình thường.

Như vậy, môi trường MS cơ bản có bổ sung 
thêm BAP 0,5 mg/L, Kinetin 0,5 mg/L và 10% 
nước dừa (môi trường CT8) thích hợp nhất cho 
giai đoạn nuôi cấy nhân nhanh chồi. Hệ số nhân 
đạt 5,48 lần, chất lượng chồi tốt, chồi mới phát 
sinh tiếp tục nhân với hệ số cao, ổn định và sinh 
trưởng phát triển tốt ở các lần cấy chuyển tiếp 
theo. Tỷ lệ bổ sung 10% thể tích nước dừa vào môi 
trường nuôi cấy cũng là tỷ lệ phù hợp sử dụng cho 

quy trình nhân nhanh của nhiều giống cây trồng 
như: cây mía, hoa ly, hồng môn, hoa đồng tiền,…  
(Đỗ Năng Vịnh, 2005).

3.4. Xác định môi trường thích hợp cho ra rễ, tạo 
cây hoàn chỉnh

3.4.1. Ảnh hưởng của liều lượng NAA và IBA đến 
hiệu quả ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh

Bảng 5. Ảnh hưởng của NAA và IBA đến hiệu quả tạo rễ cây

Công thức thí 
nghiệm NAA (mg/L) IBA (mg/L) Tỷ lệ cây ra rễ 

(%) Số rễ/cây (rễ) Chiều dài rễ 
(cm)

Chiều cao cây 
(cm)

CT1 - - 5 ,0 ± 2,43b 1,25 ± 0,25b 1,25 ± 0,59a 10,05 ± 0,26a

CT 2 0,1 - 7,58 ± 3,56b 1,25 ± 0,25b 1,5 ± 0,35a 7,19 ± 0,79b

CT 3 0,5 - 5,45 ± 2,82b 1,17 ± 0,17b 2,67 ± 1,52a 9,45 ± 0,29a

CT 4 1 - 9,39 ± 4,22b 1,4 ± 0,4b 1,8 ± 0,56a 10,45 ± 0,68a

CT 5 - 0,1 19,55 ± 3,47a 1,33 ± 0,11b 2,37 ± 0,58a 10,59 ± 0,39a

CT 6 - 0,5 9,71 ± 4,09b 1,27 ± 0,19b 1,46 ± 0,59a 9,22 ± 0,58a

CT 7 - 1 5,35 ± 2,27b 3,38 ± 1,55a 1,03 ± 0,23a 10,06 ± 0,61a
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Khảo sát ảnh hưởng của NAA và IBA đến hiệu 
quả ra rễ (Bảng 5) thấy rằng, các nồng độ NAA bổ 
sung (0,1, 0,5 và 1,0 mg/L) đều chưa thể hiện được 
vai trò kích thích phát sinh rễ, tỷ lệ ra rễ chỉ đạt từ 
5,0 - 9,39%, số rễ/cây từ 1,17 - 1,4 rễ, chiều dài rễ 
đạt 1,5 - 2,67 cm. IBA cho hiệu quả tốt hơn NAA 
khi sử dụng ở nồng độ 0,1 mg/L (CT5), đạt 19,55%, 
1,33 rễ/cây, chiều dài rễ đạt 2,37 cm. Mặc dù vậy, 
số rễ/cây đạt cao nhất ở CT7 bổ sung 1 mg/L IBA. 
Kết quả tương tự cũng ghi nhận ở công bố của 
Wang và cộng tác viên (2010). Chiều cao cây hầu 
như không có sự khác biệt giữa các công thức thí 
nghiệm, khoảng từ 9 - 11 cm, trừ công thức CT2 
chỉ đạt 7,19 cm

3.4.2. Ảnh hưởng của Ancymidol đến đến hiệu 
quả ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh

Vai trò kích thích ra rễ của Ancymidol đối với 
cây măng tây nuôi cấy mô đã được nhiều nghiên 
cứu khẳng định (Chin, 1982; Khunachak et al.,1987; 
Desjardins et al., 1987; Slabbert et al., 1990; Chen, 
2015). Ở Việt Nam, những năm gần đây cũng có 
một số nghiên cứu bước đầu về nuôi cấy mô cây 
măng tây (Ngô Phương Ngọc & Lâm Ngọc Phương, 
2015; Hoàng Thị Thủy và cs., 2020), nhưng chưa có 
nghiên cứu nào sử dụng Ancymidol kích thích ra 
rễ. Trong nghiên cứu này, khi bổ sung Ancymidol 
với liều lượng khác nhau vào môi trường ra rễ có 
0,1 mg/L IBA, đã ghi nhận sự tăng lên rõ rệt về tỷ 
lệ ra rễ và số rễ/cây sau 4 tuần nuôi cấy (Bảng 6). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của Ancymidol đến khả năng ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh

Công thức  
thí nghiệm IBA (mg/L) Ancymidol 

(mg/L)
Tỷ lệ cây ra rễ 

(%) Số rễ/cây (rễ) Chiều dài rễ 
(cm)

Chiều cao cây 
(cm)

ĐC 0,1 - 20,0 ± 6,66d 1,42 ± 0,17b 1,77 ± 0,19c 7,75 ± 0,33a

CT8 0,1 0,1 88,0 ± 2,49a 2,65 ± 0,18a 5,39 ± 0,29a 8,59 ± 0,49a

CT9 0,1 0,5 73,33 ± 3,65b 2,28 ± 0,31a 3,51 ± 0,34b 5,20 ± 0,23b

CT10 0,1 1 50,67 ± 3,39c 2,30 ± 0,12a 2,91 ± 0,13b 3,35 ± 0,08c

Tỷ lệ cây ra rễ cao nhất ở môi trường có bổ sung 
Ancymidol ở nồng độ 0,1 mg/L (CT8), đạt 88%, tốt 
hơn ở các nghiên cứu khác (Slabbert et al., 1990; 
Chin, 1982; Khunachak et al., 1987). Tỷ lệ ra rễ giảm 
dần theo chiều tăng nồng độ Ancymidol: 73,33% ở 
nồng độ 0,5 mg/L và 50,67% ở nồng độ 1,0 mg/L. 
Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều sử dụng 
Ancymidol ở liều lượng khá cao, từ 1,25 -1,30 mg/L 
(Slabbert et al., 1990; Chin, 1982), có thể đây là lí 
do làm hiệu quả ra rễ chưa thực sự được tối ưu. 

Bên cạnh tỷ lệ ra rễ, số rễ/cây cũng ghi nhận sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các công thức 

có bổ sung Ancymidol và đối chứng (ĐC). Trong 
đó, CT8 cũng là công thức có số rễ/cây trung bình 
cao nhất (đạt 2,65 rễ/cây) và chiều dài rễ trung 
bình lớn nhất (đạt 5,39 cm). Chiều cao cây ở CT8 
và đối chứng tương đương nhau và giảm nhanh 
chóng khi tăng nồng độ Ancymidol ở CT9 và 
CT10. CT10 có chồi thấp hơn và mập hơn các 
công thức còn lại, khoảng cách giữa các mắt chồi 
cùng xếp sít hơn. Nghiên cứu của Khunachak et 
al. (1987) cũng đánh giá thấy ảnh hưởng của nồng 
độ Ancymidol đến chiều cao cây ở giai đoạn ra rễ 
cây măng tây in vitro.

Hình 3. Ảnh hưởng của Ancymidol đến khả năng ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh
Ghi chú: A, E: CT5; B, F: CT8; C, G: CT9; D, H: CT10.
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Kết quả trên cho thấy, liều lượng Ancymidol 
thích hợp để tăng hiệu quả ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh 
cho giống măng tây Lunalim là 0,1 mg/L, đạt tỷ lệ 
ra rễ khoảng 88% sau 4 tuần. Hầu hết các nghiên 
cứu ra rễ ở măng tây đã công bố đều nuôi cấy 6 - 9 
tuần để đạt tỷ lệ ra rễ tốt nhất (Hoàng Thị Thủy và 
cs., 2020; Desjardins et al., 1987). Tuy nhiên, theo 
quan sát trong nghiên cứu này, cây măng tây in 
vitro sinh trưởng tương đối nhanh cho nên cây sẽ 
nhanh chóng bị già hóa khi nuôi cấy lâu, giảm sức 
sống, làm ảnh hưởng đến chất lượng cây con khi 
đưa ra vườn ươm. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Xây dựng được quy trình nhân in vitro có hiệu 
quả cao cho giống măng tây siêu đực Lunalim. Khử 
trùng hạt giống bằng dung dịch javel 1% trong thời 
gian 20 phút cho kết quả tốt nhất. Môi trường MS 
có bổ sung 1 mg/L BAP và 0,5 mg/L Kinetin thích 
hợp để nuôi cấy khởi động, kích thích tái sinh chồi. 
Môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/L BAP, 0,5 mg/L 
Kinetin và 10% nước dừa cho hiệu quả nhân chồi 
tốt nhất, với hệ số nhân đạt 5,48 lần. Ở giai đoạn ra 
rễ, tạo cây hoàn chỉnh, 0,1 mg/L IBA và 0,1 mg/L 
Ancymidol bổ sung vào môi trường MS cho hiệu 
quả ra rễ tốt nhất, đạt tỷ lệ ra rễ 88% sau 4 tuần 
nuôi cấy.

4.2. Đề nghị

Cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương pháp 
huấn luyện cây ngoài vườn ươm phù hợp cho giống 
măng tây Lunalim. Áp dụng quy trình nhân nhanh 
đã xây dựng trong nghiên cứu này cho các giống 
măng tây khác đang trồng phổ biến tại Việt Nam. 
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Development of a micropropagation protocol for super-male asparagus variety Lunalim 
(Asparagus officinalis L.)
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Abstract
This study was conducted to develop an in vitro rapid multiplication protocol for super-male asparagus variety 
Lunalim. The results determined that asparagus seeds were efficiently sterilized with 1% javel solution for 20 minutes. 
The best shoot regeneration was obtained on MS basal medium supplemented with 1 mg/L BAP and 0.5 mg/L 
Kinetin with a regeneration rate of 95%. MS medium containing 0.5 mg/L BAP, 0.5 mg/L Kinetin and 10% coconut 
water was suitable for shoot multiplication with multiplication rate of 5.58. The suitable medium for rooting to form 
complete planlets was MS with 0.1 mg/L IBA and 0.1 mg/L Ancymidol with rooting rate of 88% after 4 weeks of 
culture. This protocol could be useful for production of asparagus plantlets.
Keywords: Super-male asparagus variety Lunalim, in vitro, micropropagation
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TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU 
THIÊN MÔN ĐÔNG (Asparagus cochinchinensis) TẠI PHÚ THỌ VÀ QUẢNG NINH

Nguyễn Hữu Thiện1, Nguyễn Thị Hạnh1*, 
Đinh Văn Khởi1, Đinh Bá Hòe2

TÓM TẮT
Nghiên cứu được triển khai tại hai địa điểm là Tam Nông - Phú Thọ và Tp. Hạ Long - Quảng Ninh. Kết quả 

khảo nghiệm giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01 cho thấy, đây là giống có tiềm năng năng suất và chất lượng 
dược liệu cao, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng trồng, thích hợp để đưa vào sản xuất đại trà. Thiên môn 
đông trồng tại hai địa điểm nghiên cứu đã sinh trưởng phát triển tốt khi áp dụng mô hình sản xuất dược liệu 
theo hướng dẫn GACP-WHO. Năng suất dược liệu thu được của mô hình đạt 2,89 - 2,92 tấn củ khô/ha. Chất 
lượng dược liệu của mô hình đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại Dược điển Việt Nam V và tiêu chuẩn cơ 
sở xây dựng (hàm lượng chất chiết trong dược liệu thu được khá cao đạt 81,39 - 83,32%; hàm lượng hoạt chất 
pseudoprotodioscin đạt 0,030 - 0,035%). Hạch toán hiệu quả kinh tế của mô hình cho lãi thuần đạt 166,775 
triệu đồng/ha tương ứng 83,387 triệu/ha/năm. Hệ số MBCR đạt 2,29 chứng tỏ mô hình trồng dược liệu Thiên 
môn đông theo quy trình kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, cần được khuyến khích mở rộng.

Từ khóa: Thiên môn đông, tuyển chọn, mô hình sản xuất

1 Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Đông Á
2 Trường Đại học Hoa Lư
* Tác giả liên hệ, email: hanhnguyen.nd90@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây Thiên môn đông có tên khoa học là 
Asparagus cochichinensis (Lour.) Merr. Ở Việt 
Nam, cây Thiên môn đông mọc hoang và được 
trồng khắp nơi để làm cảnh và lấy rễ củ làm thuốc 
chữa ho khan, lao phổi, viêm họng mạn tính, ho 
gà, họng khô khát nước, buồn phiền mất ngủ, bạch 
hầu, viêm mũi, đái tháo đường, táo bón kéo dài. 
Dùng ngoài giã đắp trị đinh nhọt, viêm da có mủ 
và rắn cắn (Võ Văn Chi, 2012). 

Cây Thiên môn đông có nguồn gốc ở vùng  
Đông Á, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản, cây 
mọc tự nhiên và cũng được trồng ở Triều Tiên, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Lào… (Viện 
Dược liệu, 2006).

Ở Việt Nam, Thiên môn đông mọc hoang nhiều 
ở các tỉnh ven biển miền Trung và các đảo lớn 
như Phú Quốc, Côn Đảo. Ở các tỉnh phía Bắc, cây 
được trồng chủ yếu để làm thuốc, đôi khi cũng gặp 
trong trạng thái tự nhiên ở một số nơi như đảo Cát 
Bà, vùng núi đá Quảng Ninh, Hải Phòng (Thủy 
Nguyên), Bắc Thái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh 
Hóa (Hà Trung) (Viện Dược liệu, 2006; Bộ Y tế, 
2011).

Dược liệu Thiên môn đông được sử dụng trong 
trong y học cổ truyền nước ta nói riêng và tại các 
nước khu vực Đông Á nói chung khá lớn, đặc biệt là 
tại Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc. Hiện nay, 
nhu cầu về dược liệu Thiên môn đông để làm nguyên 
liệu sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng cũng như 
sử dụng trong các bệnh viện Y học cổ truyền rất cao, 
khoảng 2.000 - 3.000 tấn củ khô/năm. Riêng Công 
ty CP KHCN Đông Á cung cấp cho các đơn vị, 
phòng khám Đông y trong nước trung bình 20 -  
30 tấn củ khô/năm. Khả năng cung cấp của các 
vùng cho khai thác tự nhiên và vùng trồng trong 
nước là rất nhỏ, dẫn đến hầu hết dược liệu Thiên 
môn đông sử dụng trong nước đều được nhập khẩu 
từ Trung Quốc; giá trung bình khoảng 100.000 - 
150.000đ/kg; chất lượng dược liệu không ổn định 
và khó kiểm soát, gây ảnh hưởng lớn tới nhà sản 
xuất cũng như người tiêu dùng.

Thiên môn đông dù là cây bản địa của Việt Nam 
và được khai thác trong tự nhiên từ lâu nhưng chưa 
có các tiêu chuẩn hay quy phạm khảo nghiệm cụ thể 
cho giống cây này. Vùng trồng Thiên môn đông còn 
rất hạn chế, người dân chủ yếu khai thác trong tự 
nhiên hoặc trồng với quy mô nhỏ lẻ trên diện tích 
đất canh tác của hộ gia đình. Trong những năm gần 
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đây, cây dược liệu Thiên môn đông đã được trồng và 
đang dần được quan tâm tại một số địa phương như 
Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ,... nhưng diện 
tích mới chỉ dừng lại ở quy mô 01 - 02 ha. Việc tiến 
hành chọn lọc, khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01 nhằm 
đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng 
suất cũng như chất lượng dược liệu tại Phú Thọ và 
Quảng Ninh; xây dựng mô hình sản xuất dược liệu 
Thiên môn đông với quy mô lớn (10 ha) theo hướng 
dẫn GACP-WHO tại hai địa phương này là hướng 
đi cần thiết để phát triển cây dược liệu nói chung và 
cây Thiên môn đông nói riêng nhằm chủ động về 
nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng phục vụ nhu 
cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01 được 
Công ty CP KHCN Đông Á tiến hành thu thập, 
chọn lọc và trồng, chăm sóc, lưu giữ ở khu thí 
nghiệm của Công ty tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ từ năm 2012.

- Giống đối chứng ký hiệu ĐA-TMĐ02 là giống 
Thiên môn đông địa phương, được người dân vùng 
khảo nghiệm sử dụng trong canh tác.

- Phân chuồng hoai mục (PC), phân hữu cơ vi 
sinh (HCVS), NPK 17-12-5 + TE, NPK 15 - 15 + 
TE, NPK 12 -7 - 17 + TE, NPK 20 - 10 - 15 + TE, 
thuốc trừ sâu bệnh,...

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Các thí nghiệm 
khảo nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy 
đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại (Nguyễn Thị Lan, 2006).

- Diện tích thí nghiệm: 
+ Khảo nghiệm diện hẹp: Diện tích ô thí nghiệm 

là 10 m2 (5 × 2), tổng diện tích là 10 m2 × 2 giống × 
3 lần nhắc lại = 60 m2 + dải bảo vệ.

+ Khảo nghiệm diện rộng: Diện tích ô thí 
nghiệm là 500 m2 (50 × 10), tổng diện tích là 500 
m2 × 2 giống × 3 lần nhắc lại, tổng diện tích là 3.000 
m2 + dải bảo vệ.

+ Khảo nghiệm có kiểm soát: Đánh giá mức độ 
chịu nóng, chịu hạn quan sát trong điều kiện tự 
nhiên. Đánh giá khả năng chống chịu trong điều 

kiện ngập úng quan sát cây trồng trong chậu được 
đặt trong nhà lưới. Quan sát 10 cây/giống × 2 giống 
× 3 lần nhắc lại = 60 cây.

- Quy trình kỹ thuật áp dụng:
+ Mô hình sản xuất dược liệu Thiên môn đông 

ĐA-TMĐ01 theo hướng dẫn GACP-WHO áp 
dụng quy trình kỹ thuật mới do đơn vị nghiên cứu 
xây dựng và được ban hành cấp cơ sở theo Quyết 
định số 03/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2021 
của Tổng Giám đốc Công ty CP KHCN Đông Á: 
Thời vụ trồng là vụ Xuân (tháng 3 - 4); tuổi cây 
giống đem trồng: 4,5 - 5,0 tháng (tính từ khi gieo 
ươm đến khi xuất vườn); khoảng cách trồng: 
 40 cm x 50 cm, mật độ 35.000 cây/ha; lượng phân 
bón cho 1ha: Năm thứ nhất: 15 tấn PC + 1 tấn 
HCVS + 171 kg N + 90 kg P2O5 + 147 kg K2O, năm 
thứ hai: 0,5 tấn HCVS + 160 kg N + 80 kg P2O5 + 
120 kg K2O; các biện pháp kỹ thuật canh tác khác: 
Sử dụng màng phủ nông nghiệp, làm giàn leo chữ 
A cho cây từ tre nứa,…

+ Mô hình sản xuất dược liệu Thiên môn đông 
ĐA-TMĐ02 được áp dụng quy trình kỹ thuật 
truyền thống của người dân địa phương.

+ Điểm khác biệt của quy trình kỹ thuật mới áp 
dụng cho mô hình sản xuất dược liệu Thiên môn 
đông ĐA-TMĐ01 so với quy trình kỹ thuật truyền 
thống của người dân địa phương: Quy trình mới 
áp dụng các loại phân NPK tổng hợp và tiến hành 
bón phân cho cả năm thứ 2 sau trồng thay cho việc 
dùng phân đơn truyền thống và chỉ bón phân vào 
năm đầu tiên sau trồng của người dân địa phương. 
Ngoài ra, quy trình kỹ thuật mới còn sử dụng màng 
phủ nông nghiệp nhằm hạn chế cỏ dại và tiến hành 
trồng trọt mô hình theo hướng dẫn GACP-WHO.

- Mô hình sản xuất dược liệu Thiên môn đông 
ĐA-TMĐ01 được đầu tư áp dụng theo hướng dẫn 
GACP-WHO - “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái 
cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế 
giới với một số nguyên tắc chính như sau: Giống 
có nguồn gốc rõ ràng; chất lượng đất, nước khu vực 
trồng trọt đảm bảo theo các quy định hiện hành; 
nhân lực được huấn luyện những hiểu biết và kỹ 
năng chuyên môn liên quan đến công việc để thực 
hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn GACP. Tất cả 
các quy trình nhân giống, ươm giống, trồng, chăm 
sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, bảo quản dược liệu 
phải được ban hành thành các quy trình thao tác 
chuẩn (SOP) cụ thể; …
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2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

- Theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng: Thời gian 
sinh trưởng (ngày); đặc điểm hình thái thân, lá; chiều 
cao cây (cm); số nhánh/cây (nhánh); chu vi khóm (cm).

- Theo dõi các chỉ tiêu về các yếu tố cấu thành 
năng suất và năng suất dược liệu: Chiều dài củ (cm); 
đường kính củ (cm); số củ/khóm (củ); khối lượng 
củ tươi/cây (g); năng suất thực thu/ha (tấn/ha).

- Đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng dược liệu: 
Mô tả, vi phẫu, soi bột, định tính, độ ẩm, tro toàn 

phần, tro không tan trong axit hydrochlorid, tạp 
chất, định lượng chất chiết được trong dược liệu, 
định lượng hoạt chất,... theo phương pháp quy 
định tại chuyên luận Thiên môn đông - Dược điển 
Việt Nam V (Bộ Y tế, 2017).

- Đánh giá hiệu quả kinh tế (HQKT) của mô hình 
sản xuất dược liệu Thiên môn đông (giống và QTKT 
mới so với giống và QTKT cũ) theo tỷ suất lợi nhuận 
cận biên (MBCR - Marginal Benefit Cost Ratio) của 
CIMMYT (1988). Hệ số MBCR tính theo công thức:

MBCR =
Tổng thu của mô hình mới - Tổng thu của mô hình cũ
Tổng chi của mô hình mới - Tổng chi của mô hình cũ

Nếu MBCR < 1,5: lợi nhuận thấp, không nên áp dụng; MBCR từ 1,5 - 2: lợi nhuận khá, có thể chấp nhận cho mở 
rộng; MBCR > 2,0: lợi nhuận cao, chấp nhận cho phát triển.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

- Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm Excel và chương trình IRRISTAT 5.0 (Phạm 
Tiến Dũng, 2008).

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02 năm 
2020 đến tháng 12 năm 2022 tại xã Tề Lễ, Tam 
Nông, Phú Thọ và xã Quảng La, TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu chọn lọc, vườn giống gốc 
Thiên môn đông

Từ 65 mẫu giống Thiên môn đông được tiến 
hành thu thập từ các địa phương (Hà Nội, Quảng 
Ninh, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An,...) vào năm 
2012, tiến hành phân loại và trồng thành từng ô 
riêng rẽ, sau đó chọn lọc thải loại các mẫu giống 
không đúng loài, các mẫu giống có hình thái không 
tương đồng. Sau 4 năm, chọn được 5 dòng đảm bảo 
đúng loài Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.; 
có đặc điểm hình thái, năng suất, chất lượng dược 
liệu vượt trội và ổn định để hỗn giống và tiến hành 
nhân giống, tạo được nguồn giống chuẩn đặt tên 
giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01.

Vườn giống gốc Thiên môn đông được xây 
dựng với tổng diện tích 5.000 m2 tại Tề Lễ, Tam 
Nông, Phú Thọ để tiếp tục duy trì, đánh giá qua các 
năm để thu hạt giống/hom giống làm vật liệu nhân 
giống. Số lượng cây giống gốc lưu giữ là 17.500 cây. 
Một số chỉ tiêu cơ bản về sinh trưởng, phát triển và 

năng suất của cây giống gốc Thiên môn đông thu 
được kết quả trong bảng 1.
Bảng 1. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng, 
các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của vườn 

giống gốc Thiên môn đông tại Phú Thọ năm 2020

STT Chỉ tiêu theo dõi Kết quả theo dõi
1 Chiều cao cây (cm) 185,5
2 Đường kính khóm (cm) 18,47
3 Số nhánh/khóm (nhánh) 33,4
4 Số củ/cây 168,6
5 Chiều dài củ (cm) 9,18
6 Đường kính củ (cm) 1,23
7 Khối lượng một củ (g) 6,07
8 Khối lượng tươi/khóm (g) 1019,53
9 Khối lượng khô/khóm (g) 168,92

10 Năng suất củ tươi (tấn/ha) 18,55
Vườn cây giống gốc Thiên môn đông có tỷ lệ 

sống đạt > 85%, đảm bảo đúng loài Asparagus 
cochinchinensis (Lour.) Merr, ký hiệu là giống Thiên 
môn đông ĐA-TMĐ01. 

Vườn giống gốc sinh trưởng phát triển tốt và gần 
như không nhiễm các loại sâu bệnh hại. Các cây giống 
gốc này được chăm sóc để tiến hành thu hạt giống và 
hom giống phục vụ việc nhân giống sau này.

3.2. Kết quả khảo nghiệm giống Thiên môn đông 
ĐA-MĐ01

3.2.1. Kết quả khảo nghiệm diện hẹp

Tiến hành khảo nghiệm diện hẹp cho mẫu giống 
Thiên môn đông ĐA-TMĐ01 trong thời gian từ 
01/2021 đến 12/2022 tại tỉnh Phú Thọ với giống đối 
chứng là giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ02 (ĐC). 
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Kết quả theo dõi về một số đặc điểm hình thái, sự 
sinh trưởng và phát triển cũng như năng suất của 

hai giống Thiên môn đông khảo nghiệm thu được 
trong bảng 2.

Bảng 2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01
tại Phú Thọ năm 2022

Tên giống Chiều dài 
củ (cm)

Đường 
kính  

củ (cm)

Khối lượng  
củ tươi/ cây 

(g)

Năng suất dược 
liệu khô/ha 

(tấn/ha)

Hàm lượng chất 
chiết được trong 

dược liệu (%)

Hàm lượng 
pseudoprotodioscin 

(%)
ĐA-TMĐ01 9,4 0,82 725,6 3,12 85,14 0,206
ĐA-TMĐ02 7,5 0,73 613,5 2,51 80,50 0,020
CV (%) 5,1 5,4 6,3 6,4 - -
LSD0,05 0,78 0,03 18,71 0,38 - -

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, mẫu giống ĐA-
TMĐ01 có khả năng sinh trưởng và năng suất 
vượt trội so với mẫu mẫu giống ĐA-TMĐ02. Năng 
suất mẫu giống ĐA-TMĐ01 đạt 3,12 tấn/ha, trong 
khi mẫu giống ĐA-TMĐ02 chỉ đạt 2,51 tấn/ha. 
Không những thế, về hoạt chất, hàm lượng chất 
chiết được trong dược liệu và hàm lượng hoạt chất 
pseudoprotodiosci ở mẫu ĐA-TMĐ01 cũng cao 

hơn ĐA-TMĐ02 và cao hơn so với Dược điển Việt 
Nam V (Bộ Y tế, 2017) cũng như tiêu chuẩn cơ sở 
xây dựng.

3.2.2. Kết quả khảo nghiệm diện rộng

Tiến hành khảo nghiệm diện rộng cho mẫu 
giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01 qua 2 vụ trong 
thời gian 01/2020 - 12/2022 tại 2 tỉnh là Phú Thọ và 
Quảng Ninh thu được kết quả trong bảng 3.

Bảng 3. Một số chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển và đặc điểm hình thái của giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01
từ 2020 - 2022 tại Phú Thọ và Quảng Ninh

TT Chỉ tiêu
Phú Thọ Quảng Ninh

ĐA-TMĐ01 ĐA-TMĐ02 ĐA-TMĐ01 ĐA-TMĐ02
Vụ 1 (năm 2021)

1 Ngày trồng 02/04/2020 02/04/2020 05/04/2020 05/04/2020
2 Ngày ra hoa (ngày) 290 315 302 325
3 Thời gian sinh trưởng (ngày) 620 620 620 620
4 Dạng thân Thân leo Thân leo Thân leo Thân leo
5 Chiều cao cây (cm) 162,7 155,8 168,4 156,5
6 Số thân/khóm (cành) 32,3 28,7 33,4 27,8
7 Màu sắc thân Xanh Xanh Xanh Xanh
8 Hình dạng lá Hình lưỡi liềm Hình lưỡi liềm Hình lưỡi liềm Hình lưỡi liềm
9 Chiều dài lá (cm) 2,32 2,18 2,28 2,11

10 Chiều rộng lá (cm) 0,28 0,25 0,27 0,25
11 Mức độ xanh của lá Trung bình - đậm Nhạt - trung bình Trung bình - đậm Nhạt - trung bình

Vụ 2 (năm 2022)
1 Ngày trồng 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021
2 Ngày ra hoa (ngày) 285 312 300 318
3 Thời gian sinh trưởng (ngày) 630 630 630 630
4 Dạng thân Thân leo Thân leo Thân leo Thân leo
5 Chiều cao cây (cm) 173,4 162,8 170,5 160,2
6 Số thân/khóm (cành) 34,5 27,9 32,8 28,6
7 Màu sắc thân Xanh Xanh Xanh Xanh
8 Hình dạng lá Hình lưỡi liềm Hình lưỡi liềm Hình lưỡi liềm Hình lưỡi liềm
9 Chiều dài lá (cm) 2,35 2,26 2,25 2,14

10 Chiều rộng lá (cm) 0,27 0,25 0,28 0,25
11 Mức độ xanh của lá Trung bình - đậm Nhạt - trung bình Trung bình - đậm Nhạt - trung bình
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Giống khảo nghiệm và giống đối chứng đều thể 
hiện rõ rệt một số đặc điểm hình thái đặc trưng của 
giống ở cả 2 điểm khảo nghiệm như dạng thân nửa 
đứng, màu thân xanh, chiều cao cây lớn (> 1,5 m), 
số nhánh thân/khóm nhiều (27 - 33 nhánh), hình 
dạng lưỡi liềm và kích thước lá nhỏ, mảnh, màu sắc 
lá xanh trung bình đến đậm. 

Độ đồng đều về các khoảng thời gian sinh 
trưởng giữa 2 điểm khảo nghiệm là tương đối cao. 
Chiều cao cây và số nhánh thân/khóm là hai chỉ 
tiêu cho thấy sự trội hơn của giống khảo nghiệm 
so với giống đối chứng, nằm trong khoảng 162,7 - 
173,4 cm và 32,3 - 34,5 nhánh. 

Bảng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất, chất lượng dược liệu của giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01 
từ năm 2021 - 2022 tại Phú Thọ và Quảng Ninh

TT Chỉ tiêu
Phú Thọ Quảng Ninh

ĐA- TMĐ01 ĐA- TMĐ02 ĐA- TMĐ01 ĐA- TMĐ02
 Vụ 1 (năm 2021)
1 Chiều dài củ (cm) 9,23 7,82 9,86 8,02
2 Đường kính củ (cm) 0,88 0,72 0,86 0,78
3 Khối lượng củ tươi/ cây (g) 693,77 532,56 729,50 609,83
4 Năng suất dược liệu khô/ha (tấn/ha) 2,85 2,27 2,93 2,35
5 Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu (%) 83,22 80,14 84,64 82,08
6 Hàm lượng pseudoprotodiosci (%) 0,052 0,030 0,055 0,028

 Vụ 2 (năm 2022)
1 Chiều dài củ (cm) 9,28 8,01 9,75 8,07
2 Đường kính củ (cm) 0,85 0,74 0,88 0,78
3 Khối lượng củ tươi/cây (g) 702,51 541,08 722,67 600,85
4 Năng suất dược liệu khô/ha (tấn/ha) 2,88 2,31 2,92 2,48
5 Hàm lượng chất chiết được trong dược liệu (%) 83,25 81,11 83,68 80,45
6 Hàm lượng pseudoprotodioscin (%) 0,029 0,022 0,031 0,028

Tại cả 2 địa điểm khảo nghiệm, giống Thiên môn 
đông ĐA-TMĐ01 đều có khả năng sinh trưởng, 
phát triển tốt và ổn định; có tiềm năng năng suất 
cao do có kích thước củ cũng như khối lượng củ 
lớn hơn giống đối chứng (chiều dài củ đạt 9,23 - 
9,86 cm; đường kính củ đạt 0,85 - 0,88 cm; khối 
lượng củ tươi/cây dao động 693,77 - 729,50 g). 

Giống Thiên môn đông khảo nghiệm ĐA-TMĐ01 
đạt năng suất dược liệu khô nằm trong khoảng từ 
2,85 - 2,93 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng khoảng 
0,44 - 0,58 tấn/ha.

Ở chỉ tiêu hàm lượng hoạt chất trong dược liệu 
cho thấy ưu thế của giống khảo nghiệm ĐA-TMĐ01 
so với giống đối chứng ĐA-TMĐ02. Hàm lượng 
chất chiết được trong dược liệu và hàm lượng 
pseudoprotodioscin của giống khảo nghiệm đều 
cao hơn giống đối chứng một cách rõ rệt (Bảng 4). 
Đối với trồng dược liệu, hàm lượng chất chiết, hàm 
lượng hoạt chất là chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu. 
Do vậy, kết quả khảo nghiệm VCU cho giống Thiên 

môn đông tại Phú Thọ và Quảng Ninh cho thấy, 
chất lượng dược liệu cao và ổn định, có thể mở rộng 
phát triển mô hình trên diện tích lớn.

3.2.3. Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát

Đánh giá khả năng chống chịu một số điều kiện 
bất thuận như chịu nóng, chịu hạn, chịu úng của 
giống Thiên môn đông, kết quả khảo nghiệm thu 
được tại bảng 5.

Cây Thiên môn đông chịu nóng và chịu hạn khá 
tốt nhưng lại không có khả năng chịu úng. Trong 
thời gian úng 5 ngày, tỷ lệ cây bị hại, cây vàng lá lên 
tới 90% ở mẫu giống đối chứng và 75% mẫu giống 
khảo nghiệm.

Từ các kết quả nghiên cứu và khảo nghiệm, đơn 
vị đã tiến hành thủ tục tự công bố đề nghị bổ sung 
giống Thiên môn đông vào danh mục giống cây 
trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. 
Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 
của Cục Trồng trọt.
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Bảng 5. Mức độ chịu nóng, chịu hạn và chịu úng của mẫu giống Thiên môn đông ĐA-TMĐ01
tại Phú Thọ năm 2020

Tên giống
Mức độ thiệt hại (%)

Tỷ lệ bị hại Tỷ lệ bị lá vàng Tỷ lệ bị héo
I. Chịu nóng (thời điểm nóng nhất 21/5 - 17/6: 35 - 38oC)

ĐA- TMĐ01 0 0 2
ĐA- TMĐ02 0 0 2

II. Chịu hạn (không tưới, nhiệt độ 35 - 38oC, độ ẩm không khí 60 - 62%)
ĐA- TMĐ01 0 0 0
ĐA- TMĐ02 0 0 0

III. Chịu úng (độ ẩm trong đất luôn bão hòa, đạt 100%)
ĐA- TMĐ01 35 75 100
ĐA- TMĐ02 50 90 100

3.3. Xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Thiên 
môn đông theo hướng dẫn GACP-WHO

3.3.1. Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng, một 
số yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của mô 
hình dược liệu Thiên môn đông

Mô hình trồng Thiên môn đông với tổng diện 

tích 10 ha tại hai địa điểm Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ  
(03 ha) và Quảng La, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (07 ha).

Theo dõi khả năng sinh trưởng, một số yếu tố 
cấu thành năng suất và năng suất của mô hình phát 
triển nguồn gen Thiên môn đông thu được kết quả 
trong bảng 6.

Bảng 6. Khả năng sinh trưởng, một số yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của mô hình phát triển 
nguồn gen Thiên môn đông tại Phú Thọ và Quảng Ninh năm 2022

STT Chỉ tiêu theo dõi
Kết quả theo dõi

Quảng Ninh Phú Thọ

1 Thời gian sinh trưởng (ngày) 659 ± 8,32 667 ± 11,08
2 Chiều cao cây (cm) 134,35 ± 20,12 129,37 ± 23,58
3 Số nhánh/khóm (nhánh) 34,12 ± 6,34 38,18 ± 8,24
4 Chu vi khóm (cm) 33,18 ± 5,15 34,42 ± 5,46
5 Đường kính củ(cm) 0,86 ± 0,21 1,05 ± 0,12
6 Chiều dài củ (cm) 9,62 ± 0,46 9,87 ± 1,13
7 Năng suất tươi cá thể (g/khóm) 902,34 ± 38,21 941,08 ± 40,15
8 Năng suất khô cá thể (g/khóm) 145,42 ± 15,21 148,35 ± 14,89
9 NSLT củ tươi (tấn/ha) 17,85 ± 0,55 18,24 ± 0,46

10 NSTT củ khô (tấn/ha) 2,89 2,92

Kết quả theo dõi cho thấy cây Thiên môn đông 
sinh trưởng phát triển tốt khi được trồng tại Quảng 
Ninh và Phú Thọ: chiều cao cây dao động 134,35 
- 129,37 cm; số nhánh/khóm đạt 34,12 - 38,18 
nhánh; chu vi khóm nằm trong khoảng 33,18 - 
34,42 cm; chiều dài củ đạt 9,62 - 9,87 cm; đường 
kính củ đạt 0,86 - 1,05 cm; năng suất khô cá thể đạt 
145,42 - 148,35/khóm. 

 Cây sinh trưởng hầu như không bị nhiễm các 
loại sâu bệnh hại. Năng suất dược liệu thu được của 
mô hình đạt 2,89 - 2,92 tấn củ khô/ha.

3.3.2. Kết quả đánh giá chất lượng dược liệu Thiên 
môn đông của mô hình theo Tiêu chuẩn cơ sở

Đánh giá cụ thể chất lượng dược liệu Thiên môn 
đông thu được trong mô hình, kết quả được trình 
bày trong bảng 7.
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Bảng 7. Kết quả đánh giá chất lượng dược liệu Thiên môn đông của mô hình theo tiêu chuẩn cơ sở

TT Chỉ tiêu Phương pháp thử
Kết quả Đánh giá 

theo TCCSPhú Thọ Quảng Ninh
1 Độ ẩm (%) DĐVN V 9,76 10,02 Đạt
2 Tro toàn phần (%) DĐVN V 3,24 3,19 Đạt
3 Tro không tan trong axit DĐVN V 2,13 2,24
4 Tạp chất (%) DĐVN V 1,35 1,38 Đạt
5 Định lượng chất chiết được trong dược liệu (%) DĐVN V 83,32 81,39 Đạt
6 Định lượng pseudoprotodioscin (%) HPLC 0,030 0,035 Đạt
7 Hàm lượng kim loại nặng (ppm)

7.1 As
EPA 3051:2007 

& SMEWW 
3125:2012

0,020 0,020 Đạt
7.2 Cd 0,006 0,007 Đạt
7.3 Hg 0,001 0,001 Đạt
7.4 Pb 0,8 0,9 Đạt
8  Nguyên tố vi lượng (ppm)

8.3 Cu EPA 3051:2007 
& SMEWW 
3125:2012

25,50 25,60 Đạt
8.4 Fe 120,8 112,9 Đạt
8.5 Zn 36,78 35,60 Đạt
9 Dư lượng thuốc BVTV (mg/kg) DĐVN V (-) (-) Đạt

10 Dư lượng nitrat (mg/kg) TCVN 6180:1996 1315 1317 Đạt

Ngoài các chỉ tiêu đánh giá cơ bản quy định 
tại chuyên luận Thiên môn đông - Dược điển Việt 
Nam V (Bộ Y tế, 2017) như: Mô tả, vi phẫu, soi bột, 
định tính, độ ẩm, tro toàn phần, tạp chất,… Nhóm 
nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến định lượng hàm 
lượng hoạt chất. Hàm lượng chất chiết được trong 
dược liệu đạt 81,39 - 83,32%, hàm lượng hoạt chất 
pseudoprotodioscin đạt khá cao 0,030 - 0,035% 
(đây là chỉ tiêu nâng cấp so với Dược điển Việt 
Nam V). Các mẫu dược liệu Thiên môn đông tại 
vùng Phú Thọ và Quảng Ninh đều đạt tiêu chuẩn 
theo Dược điển Việt Nam V và Tiêu chuẩn cơ sở 
nghiên cứu. 

Kết quả trồng thử nghiệm mô hình sản xuất 
dược liệu Thiên môn đông tại Phú Thọ và Quảng 
Ninh theo hướng dẫn GACP-WHO cho thấy, đây là 
hướng đi hoàn toàn khả thi và có thể mở rộng phát 
triển mô hình trên diện tích lớn tại hai địa phương 
trên nói riêng và tại Việt Nam nói chung, cung cấp 
nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho ngành dược.

3.3.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất dược 
liệu Thiên môn đông theo hướng dẫn GACP-WHO 
áp dụng quy tình kỹ thuật mới

Đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất dược liệu 
Thiên môn đông theo hướng dẫn GACP-WHO áp 
dụng quy tình kỹ thuật mới. Kết quả cho thấy, 1 ha 
trồng Thiên môn đông theo hướng GACP-WHO 
và áp dụng quy trình canh tác nghiên cứu, sau  
18 tháng trồng, với tổng chi phí 225,4 triệu đồng 
(bao gồm tiền giống - làm đất - phân bón - thuốc 
bảo vệ thực vật và tiền công trồng, chăm sóc,...) 
cho tổng thu nhập (năng suất củ khô 2,91 tấn/ha 
× 135 triệu đồng/tấn) 392,175 triệu đồng/ha, lãi 
thuần thu được 166,775 triệu đồng/ha tương ứng 
83,387 triệu/ha/năm. Hệ số MBCR đạt 2,29 chứng 
tỏ mô hình trồng dược liệu Thiên môn đông theo 
quy trình kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, cần được khuyến khích mở rộng (Bảng 8).

Như vậy, trồng cây dược liệu Thiên môn đông 
theo hướng dẫn GACP-WHO áp dụng quy trình 
kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh 
Phú Thọ và Quảng Ninh là một hướng đi mới và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tăng 
thêm thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa 
đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
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Bảng 8. Hiệu quả kinh tế mô hình phát triển nguồn gen Thiên môn đông trồng theo quy trình kỹ thuật mới 
tại Phú Thọ và Quảng Ninh năm 2022 (Tính cho 1 ha)

Nội dung Đơn vị tính

Giống Thiên môn đông trồng 
theo QTKT mới

Cây Thiên môn đông trồng 
theo QTKT cũ

Số 
lượng 

Đơn giá 
(‘000)

Thành tiền 
(‘000)

Số 
lượng 

Đơn giá 
(‘000)

Thành tiền 
(‘000)

 Thu
Tổng thu       392.175     325.890
Năng suất dược liệu khô Tấn 2,91 135.000 392.175 2,41 135.000 325.890

Chi

Cây giống nghìn cây 35 2.700 94.500 35 2.700 94.500
Làm đất, lên luống Ha 1 3.500 3.500 1 3.500 3.500
Phân hữu cơ vi sinh Tấn 2 5.000 10.000 2 5.000 7.500
Phân hữu cơ Tấn 15 1.000 15.000 15 1.000 15.000
Phân NPK 17-12-7 Kg 300 15 4.500 300 15 4.500
Phân NPK 15-15-15 Kg 200 12 2.400 500 12 6.000
Phân NPK 20-10-15 Kg 500 15 7.500   15 0
Thuốc BVTV Ha 1 1.000 1.000 1 1.000 1.000
Công lao động Ha 580 150 87.000 430 150 64.500
Tổng chi       225.400     196.500

Lãi = Tổng thu – Tổng chi       166.775     129.390
Lãi thuần/năm       83.388     64.695
Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)             2,29

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng đã chọn được giống Thiên môn đông ĐA-
TMĐ01 cho năng suất dược liệu khô từ 2,85 đến 
2,93 tấn/ha; chất lượng dược liệu cao và ổn định, 
phù hợp với điều kiện sinh thái tại Phú Thọ và 
Quảng Ninh.

Kết quả xây dựng mô hình sản xuất dược liệu 
Thiên môn đông theo hướng dẫn GACP-WHO tại 
Phú Thọ và Quảng Ninh cho thấy giống Thiên môn 
đông ĐA-TMĐ01 có khả năng sinh trưởng phát 
triển tốt, năng suất dược liệu khô trung bình đạt 
2,89 - 2,92 tấn củ khô/ha. Chất lượng dược liệu của 
mô hình hoàn toàn đạt theo tiêu chuẩn so với Dược 
điển Việt Nam V (Bộ Y tế, 2017) và tiêu chuẩn cơ 
sở xây dựng .

Mô hình trồng cây dược liệu Thiên môn đông 
ĐA-TMĐ01 theo hướng dẫn GACP-WHO áp dụng 
quy trình kỹ thuật mới, với tổng chi phí 225,4 triệu 
đồng cho tổng thu nhập 392,175 triệu đồng/ha/18 
tháng, lãi thuần thu được 166,775 triệu đồng/ha 
tương ứng 83,387 triệu/ha/năm.

4.2. Đề nghị

Cần tiếp tục tiến hành khảo nghiệm giá trị canh 
tác và giá trị sử dụng giống Thiên môn đông ĐA-
TMĐ01 lặp lại ở các năm tiếp theo tại nhiều địa 
điểm để có những đánh giá chính xác về khả năng 
sinh trưởng, phát triển và thích ứng của cây Thiên 
môn đông ở các vùng sinh thái đa dạng hơn.

Cần có chính sách khuyến khích mở rộng quy 
mô sản xuất dược liệu Thiên môn đông theo hướng 
dẫn GACP-WHO tại Phú Thọ, Quảng Ninh và các 
địa phương có điều kiện sinh thái tương tự nhằm 
phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời 
sống của người dân địa phương.
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Selection and building of a production model for medicinal herb Thien Mon Dong  
(Asparagus cochinchinensis) in Phu Tho and Quang Ninh provinces

Nguyen Huu Thien, Nguyen Thi Hanh, 
Dinh Van Khoi, Dinh Ba Hoe

Abstract
The study was carried out at two locations: Tam Nong - Phu Tho and Ha Long City - Quang Ninh. The testing results 
of the variety ĐA-TMĐ01 showed that this variety has  high yield potential and high medicinal quality suitable for 
the ecological conditions of the growing area and for mass production. The production model followed by GACP-
WHO guidelines showed that the plants of Asparagus cochinchinensis grew well in these two locations. The medicinal 
yield of the model reached 2.89 - 2.92 tons of dried tubers/ha. The medicinal quality was guaranteed according to 
the standards specified in Vietnam Pharmacopoeia V and the base standard (The content of extracts in the obtained 
medicinal materials was quite high, reaching 81.39 - 83.32%; the content of active element pseudoprotodioscin 
reached 0.030 - 0.035%). Calculating the economic efficiency of the model showed that the net profit reached 166,775 
million VND/ha, equivalent to 83,387 million VND/ha/year. The MBCR coefficient reached 2.29, providing that the 
model of growing Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. followes by new technical processes brings high economic 
efficiency and should be encouraged to expand.
Keywords: Asparagus cochinchinensis, selection, production model
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ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO HẠT LAI (F1) CỦA HAI DÒNG BỐ, 
MẸ NGÔ ĐƯỜNG TỰ PHỐI ĐỜI S7 TẠI HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN

Nguyễn Phương1*, Vũ Quốc Trưởng1,2

TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng và khả năng tạo hạt lai F1 của hai dòng bố, mẹ ngô đường (Zea mays var. 

saccharata) được thực hiện trong vụ Thu Đông năm 2022 và vụ Xuân Hè 2023 tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận, nhằm đánh giá sinh trưởng và khả năng tạo hạt lai F1 của 2 dòng bố, mẹ ở hai thời vụ trồng, từ đó xác định 
thời vụ sản xuất hạt lai ngô đường thích hợp. Kết quả cho thấy, các dòng ngô đường bố mẹ tham gia thí nghiệm 
sinh trưởng phát triển tốt trong cả 2 vụ thí nghiệm (Thu Đông 2022 và Xuân Hè 2023). Trong đó, vụ Xuân Hè 
2023 sự sinh trưởng và phát triển của các dòng ngô đường khỏe hơn so với vụ Thu Đông 2022. Năng suất hạt lai 
vụ Xuân Hè 2023 đạt 2,310 tấn/ha cao hơn 21% so với năng suất hạt lai vụ Thu Đông 2022 (1,877 tấn/ha). 

Từ khóa: Ngô đường, sản xuất hạt lai, thời vụ trồng

1 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
2 Công ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát 
* Tác giả liên hệ, email: nguyenphuong@hcmuaf.edu.vn
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, ngô đường được bắt đầu nghiên 
cứu từ những năm 1990s, nhưng đến năm 2000 
mới thực sự được quan tâm nhiều. Đến nay, chương 
trình chọn tạo giống ngô đường lai trong nước đã 
tạo ra được một số giống ngô đường như ĐL10, 
ĐL20, ĐL668 của Viện Nghiên cứu Ngô phục vụ sản 
xuất, song vẫn chưa đáp ứng đủ về số lượng cũng 
như yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của thực 
tiễn sản xuất. Phần lớn diện tích sản xuất ngô đường 
hiện nay sử dụng các giống nhập nội như Hibrix53, 
SW1011, Honey 10, Golden Cob có giá bán cao, dao 
động từ 750.000 đến 1.000.000 đồng/kg, nguồn cung 
hạt giống không chủ động (Dương Thị Hoàng Vân 
và cs., 2019). 

Trước nhu cầu sản xuất và tiêu thụ ngô đường 
đang dần tăng cao như hiện nay, việc nghiên cứu và 
sản xuất hạt giống ngô đường ưu thế lai trong nước 
giúp chủ động được nguồn giống, không phụ thuộc 
vào nhập khẩu, giảm giá thành hạt giống (chi phí 
hạt giống ước tính giảm 10 - 30%) góp phần tăng 
hiệu quả kinh tế. Đồng thời, các giống nghiên cứu 
trong nước có tính thích nghi tốt hơn với điều kiện 
sản xuất của Việt Nam. 

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn trên, 
nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu đánh giá 
sinh trưởng và khả năng tạo hạt lai F1 từ hai dòng 
thuần ngô đường đời S7 do chính nhóm tác giả 
chọn tạo tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với 
mục đích là đánh giá sinh trưởng và khả năng tạo 
hạt lai F1 từ hai dòng thuần ngô đường đời S7 ở hai 
thời vụ trồng, từ đó xác định thời vụ sản xuất hạt 
lai ngô đường thích hợp, phục vụ nhu cầu sản xuất 
hạt giống ngô đường trong nước.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Hạt giống bố mẹ đưa vào sản xuất hạt lai phải 
đảm bảo giữ nguyên được kiểu gen trong quá trình 
nhân dòng và là cấp nguyên chủng (Phan Thanh 
Kiếm, 2006). Hai dòng ngô đường đời S7 được chọn 
lọc tại Trung tâm Nhân giống Thịnh Phát, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, được kí hiệu lần lượt 
là: N10 (dòng làm  bố: ♂), N7C (dòng làm mẹ: ♀), 
trong đó:

Dòng N10: Sinh trưởng khỏe, kháng bệnh gỉ sắt 
tốt, đóng bắp thấp, lá to trung bình, màu xanh đậm, 
dạng lá đứng. Bắp thon, dài, độ che kín bắp tốt, hạt 

to trung bình, dài, màu vàng đậm, cờ chùm, nhiều 
nhánh, nhánh nhỏ, dài, mật độ bông cờ nhiều. Khả 
năng tung phấn và phun râu ở mức tốt. 

Dòng N7C: Sinh trưởng khỏe, kháng bệnh gỉ 
sắt tốt, đóng bắp thấp, lá to, màu xanh nhạt, dạng 
lá đứng, khả năng phun râu ở mức tốt. Bắp to, dài 
trung bình, độ che kín bắp tốt, hạt to và dài trung 
bình, màu vàng đậm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu tuần tự 1 hàng 
bố : 4 hàng mẹ với 3 lần lặp lại. Dòng mẹ trồng 
cùng ngày với dòng bố (do thời gian tung phấn 
và phun râu của 2 dòng tương đồng nhau). Rút cờ 
dòng mẹ trước khi tung phấn, dòng bố sau khi thụ 
phấn 10 ngày sẽ tiến hành cắt cờ. Tổng số ô cơ sở: 
3 ô tương ứng với 3 lần lặp lại; diện tích ô cơ sở:  
10 m × 3,5 m = 35 m2; khoảng cách trồng: 70 cm × 25 cm; 
Khoảng cách giữa các lần lặp lại: 1 m; số cây trên 
mỗi ô cơ sở: 200 cây (160 cây mẹ, 40 cây bố). Hàng 
bảo vệ được trồng dòng bố (N10).

Cả hai thí nghiệm được bố trí như nhau, trong 
đó, thí nghiệm 1: Trồng vụ Thu Đông (tháng 8 - 
11/2022); thí nghiệm 2: Trồng vụ Xuân Hè (tháng 
02/2023 - 5/2023).

Rút cờ hàng mẹ: Tiến hành rút cờ trên hàng mẹ 
khi cờ vừa nhú lên, trước khi cờ tung phấn, thực 
hiện liên tục vào các buổi sáng hằng ngày. Rút cờ 
bằng tay, tránh gây tổn hại cho cây, tránh mất lá và 
bỏ sót các nhánh, gié cờ nhỏ. 

Thu hoạch khi bắp chín sinh lý, khoảng 75% số 
cây có lá bi (lá bao) của bắp chuyển sang màu vàng 
khô, đầu hạt cứng, chân hạt có điểm đen, ẩm độ hạt 
khoảng 33%.

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi

Theo dõi các chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, 
hình thái, tình hình sâu bệnh hại, năng suất và chất 
lượng hạt. Quy trình chăm sóc và phương pháp 
lấy số liệu tuân theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô 
(TCVN 13381-2:2021).

Theo dõi số liệu định kỳ 10 ngày/1 lần, bắt đầu 
từ thời điểm 10 ngày sau gieo (NSG). Dòng bố chỉ 
theo dõi các chỉ tiêu đến giai đoạn tung phấn. Dòng 
mẹ theo dõi cả 2 giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng 
và sinh trưởng sinh thực.
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Diện tích lá (dm2) đo 1 lần ở thời kỳ trổ cờ phun 
râu. Chiều dài lá (dm) đo từ gốc đến ngọn của 
phiến lá, chiều rộng lá (dm) đo ở phần rộng nhất 
của phiến lá. Diện tích lá (S) được tính theo công 
thức: S (dm2) = Σ (D × R × 0,7).

- Năng suất thực thu: 

Trong đó: NS là năng suất hạt của ô thí nghiệm 
(kg/m2); P1 là khối lượng bắp tươi của toàn bộ ô thí 
nghiệm (kg). S là diện tích ô thí nghiệm (m2); P2 là 
khối lượng hạt của 10 cây mẫu cân khi đo độ ẩm 
hạt khi thu hoạch (kg); P3 là Khối lượng bắp tươi 
của 10 cây mẫu; A là ẩm độ hạt khi thu hoạch;  
(100 – A)/(100 – 11,5) là hệ số quy đổi năng suất ở 
độ ẩm 11,5%. Quy đổi năng suất kg/m2 sang tấn/ha. 

2.2.3. Phương pháp xử lý thống kê số liệu

Số liệu thí nghiệm được thu thập, tính toán trên 

máy tính với phần mềm Microsoft Excel và xử lý 
T-test bằng phần mềm MSTATC.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8 năm 2022 
đến tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Nhân giống 
Thịnh Phát, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thời gian sinh trưởng và phát triển của các 
dòng ngô đường tham gia thí nghiệm

Thời gian sinh trưởng và phát triển của cây 
ngô đường từ khi hạt nảy mầm đến chín sinh lý 
hoàn toàn kéo dài từ 104 - 110 ngày. Việc theo dõi, 
quan sát các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của 
cây ngô có ý nghĩa tới việc xác định thời gian gieo 
trồng dòng bố mẹ thích hợp, nhằm hạn chế việc 
chênh lệch thời gian tung phấn và phun râu. Thời 
kỳ sinh trưởng và phát triển của tổ hợp lai được thể 
hiện qua bảng 1.

Bảng 1. Thời gian sinh trưởng và phát triển các dòng bố, mẹ tham gia thí nghiệm 
ở vụ Thu Đông 2022 và vụ Xuân Hè 2023

Vụ Dòng Tỷ lệ mọc mầm 
(%)

Ngày tung phấn 
(NSG)

Ngày phun râu 
(NSG)

Ngày thu hoạch 
(NSG)

Thu Đông
N7C (♀) 97,1 - 50 110

N10 (♂) 90,8 50 - -

Xuân Hè
N7C (♀) 95,8 - 54 104

N10 (♂) 93,3 54 - -

Ghi chú: N7C (♀) rút cờ; N10 (♂) cắt bỏ sau khi tung phấn 10 ngày; NSG: ngày sau gieo.

Một bông cờ trong vụ Xuân hoặc vụ Hè, nhiệt 
độ ấm, có thời gian tung phấn trong vòng 3 đến 4 
ngày, mùa lạnh, khô thời gian này có thể kéo dài 
4 đến 6 ngày. Thời gian bắp phun râu và vẫn thụ 
tinh được từ 5 đến 8 ngày. Vì vậy, cần sắp xếp và bố 
trí thời vụ hợp lý, chủ động nước tưới nhằm giảm 
thiểu sự chênh lệch thời gian tung phấn, phun râu 
để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình thụ phấn, 
thụ tinh (Ngô Hữu Tình, 2003). Đối với các dòng 
thuần làm bố, mẹ có sự chênh lệch thời gian từ 
tung phấn đến phun râu ít (từ 1 - 3 ngày) thì quá 
trình thụ phấn, thụ tinh diễn ra thuận lợi. Thông 
thường, phấn tung vào ngày thứ hai (tung hơn 1/3 
bông cờ tính từ đỉnh bông cờ xuống) gặp thời điểm 
bắp phun râu khi đó thì chất lượng hạt phấn là tốt 
nhất. Qua bảng 1 cho thấy, thời gian tung phấn, 
phun râu ở dòng bố và dòng mẹ là trùng nhau. Ở 

vụ Thu Đông 2022 là 50 NSG, còn ở vụ Xuân Hè 
2023 thời gian này là 54 NSG. Đây là điều thuận lợi 
trong quá trình bố trí thời gian gieo trồng dòng bố, 
mẹ trong sản xuất hạt lai, giảm công lao động, giảm 
sự cạnh tranh về ánh sáng và dinh dưỡng khi phải 
trồng dòng bố và dòng mẹ khác thời điểm, đồng 
thời tránh sự lệch pha trong quá trình thụ phấn, 
thụ tinh. Là cơ sở quan trọng và là điều kiện thuận 
lợi để tạo ra năng suất hạt lai cao.

Ngày thu hoạch là giai đoạn cuối cùng trong 
vòng đời của cây ngô được tính từ khi vỏ bi bắp 
của dòng mẹ chuyển sang màu vàng cánh gián 
hoặc vàng nhạt, đầu hạt cứng, đỉnh hạt bắt đầu co 
(nhăn) lại, chân hạt có điểm đen. Qua bảng 1 cho 
thấy thời gian chín sinh lý ở dòng mẹ N7C vụ Thu 
Đông 2022 là 110 NSG kéo dài hơn 6 ngày so với 
Xuân Hè 2023 là 104 NSG. Mặc dù vụ Xuân Hè 
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2023, dòng bố mẹ có thời gian tung phấn phun râu 
muộn hơn vụ Thu Đông 2022 nhưng do điệu kiện 
thời tiết nắng nóng ở thời điểm thu hoạch nên có 

thời gian thu hoạch sớm hơn đáng kể so với vụ  
Thu Đông 2022.

3.2. Đặc điểm hình thái cây

Bảng 2. Đặc điểm hình thái của các dòng ngô đường bố, mẹ ở vụ Thu Đông 2022 và vụ Xuân Hè 2023

Dòng Vụ Chiều cao cây 
(cm)

Chiều cao đóng 
bắp (cm)

Đường kính thân 
(cm)

Diện tích lá 
(dm2)

N7C (♀)
Thu Đông 2022

229,7 72,0 2,6 45,0

N10 (♂) 233,5 67,5 2,7 54,8

Prob 0,1705 0,4384 0,4344 0,0037

T Value -1,4897ns 0,8108 ns -0,8182 ns -3,8792 *

N7C (♀)
Xuân Hè 2023

224,6 79,2 2,8 56,0

N10 (♂) 246,9 82,5 2,6 57,6

Prob 0,0000 0,0457 0,0000 0,1257

T-value -7,0395** -2,0883* 8,1019* -1,5767 ns

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa ở mức 0,05;**: khác biệt rất có ý nghĩa ở 
mức 0,01.

Chiều cao cây là đặc tính di truyền của từng 
dòng, nhưng nó cũng phụ thuộc vào kĩ thuật canh 
tác, dinh dưỡng có trong đất. Tùy vào điều kiện 
sản xuất của từng địa phương, mùa vụ mà các nhà 
chọn giống chọn chiều cao cây thích hợp. Trong 
lai tạo giống, dòng bố cao hơn dòng mẹ sẽ thuận 
lợi cho việc giao phấn và khả năng tiếp nhận ánh 
sáng, góp phần tăng năng suất hạt lai. Kết quả bảng 
2 cho thấy, dòng bố mẹ ở vụ Xuân Hè 2023 có sự 
khác biệt thống kê có ý nghĩa, trong đó chiều cao 
của dòng bố (N10) là 246,9 cm và dòng mẹ (N7C) 
là 224,6 cm. Điều này thuận lợi cho quá trình giao 
phấn từ dòng bố sang dòng mẹ. Chiều cao đóng 
bắp và đường kính thân dòng N10 và dòng N7C 
đều có sự khác biệt thống kê. Trong khi đó, vụ 
Thu Đông 2022 các tính trạng này ở 2 dòng bố mẹ 
không có sự khác biệt. Tuy nhiên, nhìn chung ở cả 
2 vụ trồng, kết quả chiều cao cây của dòng bố đều 
cao hơn dòng mẹ, đồng thời đường kính thân to 

(dao dộng 2,6 - 2,8 cm) cùng với diện tích lá sẽ giúp 
cây phát triển tốt, sung mãn, là cơ sở để có năng 
suất hạt lai cao. 

3.3. Khả năng chống chịu với sâu bệnh hại

Sâu bệnh hại trên 2 dòng bố mẹ ở 2 vụ trồng 
được thể hiện qua bảng 3. Kết quả cho thấy, hầu 
như các loại sâu hại như sâu keo (Spodoptera 
frugiperda), sâu đục thân (Chilo partellus) ở mức 
thấp, riêng sâu đục bắp (Helicoverpa armigera) ở 
mức trung bình (điểm 3) ở dòng mẹ và dao động từ 
điểm 3 đến điểm 4 ở dòng bố. Vì sâu đục bắp nếu 
không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 
hạt lai, do đó trong thí nghiệm có phun thuốc trừ 
sâu ở thời điểm sâu vừa xuất hiện bám vào râu bắp 
(sau khi đánh giá) nên không ảnh hưởng đến hạt 
lai. Nhìn chung, trong cả 2 vụ Thu Đông 2022 và 
Xuân Hè 2023 đều cho thấy dòng bố có tỷ lệ sâu gây 
hại cao hơn dòng mẹ.

Bảng 3. Tình hình sâu, bệnh hại (điểm 1 - 5) ở vụ Thu Đông 2022 và vụ Xuân Hè 2023

Dòng Vụ Sâu keo Sâu đục thân Sâu đục bắp Bệnh đốm lá lớn Bệnh khô vằn

N7C (♀)
Thu Đông

2 2 3 2 1

N10 (♂) 2 2 3 2 3

N7C (♀)
Xuân Hè

2 2 3 2 1

N10 (♂) 3 2 4 2 1
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Kết quả tương tự đối với bệnh đốm lá lớn 
(Helminthosporium turcicum Pass) và bệnh khô 
vằn (Rhizoctonia solani) ở 2 vụ Thu Đông 2022 và 
Xuân Hè 2023 đều cho thấy dòng bố có tỷ lệ bệnh 
gây hại cao hơn dòng mẹ. Riêng bệnh khô vằn trên 
2 dòng N7C và N10 ở vụ Xuân Hè 2023 cho tỷ lệ 
bệnh thấp hơn vụ Thu Đông 2022, điều đó cho thấy 
nấm bệnh phát triển mạnh trong điều kiện ẩm độ 
không khí cao, nhiệt độ thấp.

3.4. Chỉ tiêu về các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất

Chiều dài bắp và đường kính bắp là một trong 
những yếu tố có liên quan đến năng suất, bắp càng 
dài thì số hạt trên hàng càng nhiều; đường kính 
bắp càng lớn số hàng hạt càng nhiều và ngược lại, 

đây cũng là chỉ tiêu ảnh hưởng đến hình dạng bắp 
(Trần Văn Minh, 2004). Kết quả bảng 4 cho thấy, 
hai chỉ tiêu này không khác có sự khác biệt giữa 2 
vụ thí nghiệm, chiều dài bắp dao động khoảng 14,2 
- 14,3 cm, đường kính bắp dao động 4,7 - 4,8 cm. Qua 
đó cho thấy, mùa vụ thí nghiệm không tác động 
đến chiều dài bắp và đường kính bắp.

Bảng 4. Chỉ tiêu hình thái bắp dòng mẹ ở 2 vụ Thu 
Đông 2022 và Xuân Hè 2023

Vụ Chiều dài bắp (cm) Đường kính bắp (cm)

Thu Đông 14,2 4,7
Xuân Hè 14,3 4,8
 Prob 0,3953 0,3819
 T-value -0,8629 ns -0,8880 ns

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 5. Chỉ tiêu về năng suất hạt lai ở vụ Thu Đông 2022 và Xuân Hè 2023

Vụ Khối lượng trung bình 
bắp (g)

Tỷ lệ khối lượng hạt 
trên bắp (%)

Khối lượng 1.000 hạt 
(g) NSTT (tấn/ha)

Thu Đông 89,2 64,0 215,7 1,877
Xuân Hè 106,1 65,4 230,0 2,310

Prob 0,0265 0,6116 0,1282 0,0229
T-Value -6,0153* -0,5960ns -2,5164ns -6,5000*

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa ở mức 0,05. 

Mục đích cuối cùng của việc nghiên cứu là chọn 
ra mùa vụ trồng thích hợp cho năng suất hạt lai cao 
hơn, đem lại hiệu quả kinh tế lớn trong sản xuất. 
Kết quả bảng 5 cho thấy, khối lượng trung bình bắp 
vụ Xuân Hè 2023 là 106,1 g, cao hơn so với vụ Thu 
Đông 2022 là 89,2 g, sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê. Đây là chỉ tiêu liên quan chặt chẽ đến 
năng suất hạt lai.

Tỷ lệ khối lượng hạt trên bắp dao động từ 64,0 - 
65,4%, Trong đó, tỷ lệ khối lượng hạt trên bắp ở vụ 
Xuân Hè 2023 cao hơn so với vụ Thu Đông 2022.

Khối lượng 1.000 hạt là do đặc tính di truyền của 
giống quy định, tuy nhiên nó phụ thuộc nhiều vào điều 
kiện thời tiết, khí hậu và các biện pháp kỹ thuật chăm 
sóc. Nếu sau khi trỗ cờ, thụ phấn, phun râu mà gặp 
điều kiện không thuận lợi như thiếu nước, sâu bệnh 
hại sẽ hạn chế quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng 
về hạt, hạn chế sự tích lũy vật chất khô và giảm khối 
lượng hạt. Khối lượng 1.000 hạt được xác định sau khi 
thu hoạch bắp kết quả thí nghiệm được thể hiện ở bảng 
5. Qua số liệu bảng 5 cho thấy, khối lượng 1.000 hạt lai 
trong 2 vụ dao động từ 215,7 g đến 230,0 g. 

Từ các kết quả nêu trên cho thấy, cả 3 chỉ tiêu cấu 
thành năng suất là khối lượng bắp, tỷ lệ hạt trên bắp 
và khối lượng 1.000 hạt ở vụ Xuân Hè 2023 cao hơn 
so với vụ Thu Đông 2022. Như vậy, có thể nhận thấy 
việc sản xuất hạt lai trong vụ Xuân Hè 2023 có tiềm 
năng năng suất cao hơn vụ Thu Đông 2022.

Năng suất thực thu là năng suất thực tế thu được 
trên đơn vị diện tích. Nó phụ thuộc vào đặc tính 
giống, mùa vụ trồng và các biện pháp kỹ thuật tác 
động. Qua số liệu ở bảng 5 cho thấy, năng suất thực 
thu đạt 1,877 tấn/ha trong vụ Thu Đông 2022 và đạt 
2,310 tấn/ha trong vụ Xuân Hè 2023, sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê. Với khả năng cho năng 
suất hạt lai như trên, đồng thời chi phí sản xuất  
1 kg hạt ngô đường lai tương ứng vụ Thu Đông 2022 
là 255.526 đồng và vụ Xuân Hè 2023 là 215.652 
đồng (Vũ Quốc Trưởng, 2023) trong khi giá bán 
hạt ngô đường lai dao động từ 750.000 - 1.000.000 
đồng/kg thì đơn vị sản xuất hạt lai sẽ có lợi nhuận. 

Đây là cơ sở thực tiễn giúp nhóm nghiên cứu 
lựa chọn thời vụ thích hợp trong việc nhân sản 
xuất hạt ngô đường lai. 
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Kết quả thí nghiệm cho thấy 2 dòng ngô đường bố, 
mẹ có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong cả 
hai vụ trồng. Đồng thời, trong cùng một điều kiện sản 
xuất, khả năng tạo hạt F1 của THL (N7C × N10) ở cả 
2 vụ Thu Đông 2022 và Xuân Hè 2023 là rất tốt. Trong 
đó, vụ Xuân Hè 2023 THL (N7C × N10) có năng suất 
thực thu đạt (2,310 tấn/ha); vụ Thu Đông 2022 THL 
(N7C × N10) có năng suất thực thu (1,877 tấn/ha). 
Từ đó cho thấy vụ Xuân Hè 2023 thích hợp để sản 
xuất hạt lai ngô đường hơn so với vụ Thu Đông 
2022. 

4.2. Đề nghị

Cần tiếp tục đánh giá thêm khả năng tạo hạt lai 
F1 của tổ hợp lai ở các thời vụ khác nhau trong 
năm để làm cơ sở lựa chọn mùa vụ sản xuất hạt 
ngô đường lai thích hợp nhất, phục vụ nhu cầu sản 
xuất giống.
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Evaluation of growth and F1 seed production ability of the hybrid sweet corn  
in Ham Tan district, Binh Thuan province

Nguyen Phuong and Vu Quoc Truong

Abstract
The study to evaluate the growth and F1 seed production ability of two parent lines of sweet corn (Zea mays var. 
saccharata) was carried out in the autumn-winter crop of 2022 and the spring-summer crop of 2023 in Ham 
Tan district, Binh Thuan province, in order to evaluate the growth and ability to produce F1 seeds of the hybrid 
combination in two planting seasons, thereby determining the suitable time for producing sweet-corn hybrid seeds. 
The materials were 2 pure sweet corn lines of S7 generation used as parents (father line: N10, mother line: N7C) by 
natural cross-breeding method according to the ratio of 1 father line: 4 mother lines. The results showed that, in 
the same planting season, the growth and development of the experimental lines were quite similar in both crops. 
However, in the spring-summer crop of 2023, the growth and development of the parental line were stronger than 
that of the autumn-winter crop of 2023. In this crop, the hybrid combination (N7C × N10) had good morphological 
traits. Day to anthesis and day to silking coincided, with the actual yield of hybrid seeds of 2.310 tons/ha, higher than 
the yield of hybrid seeds in the autumn-winter season of 2022 (1.877 tons/ha).
Keywords: Sweet corn, hybrid seed production, planting season
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MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN MÃ HÓA CaTCPs Ở ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) 
TRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ HẠN VÀ ABA

Trần Duy Cường1, Trần Phan Lam Sơn2, 
Nguyễn Hữu Kiên1, Chu Đức Hà3, Trần Đăng Khánh1*

TÓM TẮT
Hạn hán gây ảnh hưởng bất lợi đến quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất của nhiều loại cây trồng. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích mức độ biểu hiện của 23 gen CaTCP trong mẫu lá và rễ 
của cây đậu gà (Cicer arietinum) ở điều kiện mất nước và xử lý ABA tại các thời điểm khác nhau. Dựa vào kết 
quả RT-qPCR cho thấy, số lượng gen CaTCP có sự thay đổi mức độ biểu hiện trên mỗi giống đậu gà ILC482 và 
Hashem là khác nhau tùy thuộc vào loại mẫu mô lá hoặc rễ sau các thời gian xử lý khác nhau. Ngoài ra, kết quả 
phân tích biểu hiện gen trong mẫu lá và rễ của cả 2 giống đậu gà cho thấy các kiểu biểu hiện phản ứng với tình 
trạng mất nước khác nhau, có gen tăng cường biểu hiện và có gen giảm mức độ biểu hiện. Một điều quan trọng, 
nghiên cứu đã xác định được CaTCP07 là một gen tăng cường biểu hiện tiềm năng trong cả 2 giống ILC482 và 
Hashem, từ đó có thể cung cấp cho ứng dụng trong các nghiên cứu tiếp theo nhằm tạo ra các giống cây trồng 
có khả năng chống chịu hạn.

Từ khóa: CaTCP, chịu hạn, đậu gà, điều kiện xử lý ABA, phân tích biểu hiện gen, yếu tố phiên mã

1 Bộ môn Kỹ thuật Di truyền, Viện Di truyền Nông nghiệp 
2 �Khoa Khoa học Đất và Thực vật, Viện Nghiên cứu Hệ gen của Cây trồng chống chịu Stress phi sinh học, Đại học 

Công nghệ Texas, Hoa Kỳ
3 Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
*Tác giả liên hệ, e-mail:  tdkhanh@vaas.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hạn hán được xác định là yếu tố môi trường 
chính kìm hãm sự sinh trưởng và năng suất của 
thực vật. Các nghiên cứu trước đây đã đánh giá về 
cơ chế phân tử có liên quan đến khả năng điều khiển 
cây trồng đáp ứng với hạn hán (Jogaiah et al., 2013). 
Trong đó, các yếu tố phiên mã (TF) đóng vai trò quan 
trọng trong việc điều hòa biểu hiện các gen mục tiêu, 
các protein TCP (được đặt tên theo bốn loại protein, 
cụ thể là TB1 (TEOSINTE BRANCHED 1) của ngô, 
CYC (CYCLOIDEA) của hoa mõm chó, và PCF1 và 
PCF2, có liên quan đến chức năng điều khiển các 
đáp ứng của thực vật trong điều kiện bất lợi từ môi 
trường (Shanker et al., 2014).

Đậu gà (Cicer arietinum L.) là một cây thuộc họ 
đậu có giá trị dinh dưỡng được trồng nhiều ở các 
nước thuộc vùng Châu Á và Châu Phi, là nguồn 
cung cấp vi lượng, vitamin, protein và thực phẩm 
giàu carcohydrate chủ yếu cho cho con người và làm 
thức ăn chăn nuôi (Ha et al., 2014). Tuy nhiên, hạn 
hán đã gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới năng suất 
cây đậu gà trên toàn cầu, dẫn tới sự giảm sản lượng 
đáng kể. Do vậy, nghiên cứu, phát triển những giống 
đậu gà có khả năng chống chịu với điều kiện hạn 

hán là việc làm cấp bách. Trong nghiên cứu trước 
chúng tôi đã sử dụng toàn bộ trình tự của hệ gen 
của cây đậu gà để tìm kiếm các gen CaTCP tiềm 
năng trong hệ gen của đậu gà. Trong tổng số 23 gen 
CaTCP được phát hiện trong trình tự của hai giống 
đậu gà “kabuli” và “desi” có một số gen CaTCP cho 
thấy liên quan tới hạn, dữ liệu này đã cung cấp thêm 
bằng chứng về việc điều khiển sự đáp ứng với hạn ở 
cây đậu gà (Tran et al., 2018).

Mục đích của nghiên cứu này là tiến hành kiểm 
tra mức độ biểu hiện của nhóm gen CaTCP trong 2 
giống đậu gà trái ngược về khả năng chống chịu hạn 
ở điều kiện xử lý mất nước và xử lý ABA sử dụng kỹ 
thuật RT-qPCR (real-time quantitative PCR). Thông 
qua việc phân tích, so sánh các đặc trưng biểu hiện 
các gen CaTCP ở cả lá và rễ của 02 giống đậu gà 
trong quá trình đáp ứng với mất nước và xử lý ABA 
đã cung cấp cơ sở khoa học về vai trò của các gen 
CaTCP trong quá trình chống chịu hạn trên cây đậu 
gà để có cách tiếp cận phù hợp trong chọn tạo giống 
cây trồng tăng cường khả năng chống chịu hạn. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
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Hạt của hai giống đậu gà: Hashem (nhạy cảm 
với hạn) và ILC482 (chịu hạn tốt) được nhận từ 
Trung tâm quốc gia nghiên cứu về nông nghiệp ở 
các vùng khô hạn, Syria [International Center for 
Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA), 
Syria]. Khả năng chống chịu hạn của chúng được 
chứng minh qua việc so sánh về các chỉ số chống 
chịu bất lợi (stress tolerance index, STI) và năng 
suất trung bình (geometric mean productivity, 
GMP) thu được từ nghiên cứu ngoài đồng ruộng 
dưới điều kiện tưới nước đầy đủ và nước mưa (điều 
kiện hạn) (Rozrokh et al., 2013).
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Trồng, xử lý và thu mẫu
Hạt của hai giống Hashem và ILC482 được trồng 

trong các chậu đất dinh dưỡng, sau đó được chăm 
sóc và sinh trưởng trong điều kiện nhà kính (nhiệt 
độ 30°C, chu kì quang 12 giờ chiếu sáng/12 giờ tối, 
cường độ chiếu sáng 150 mmol m-2s-1 đơn vị chiếu 
sáng, độ ẩm phòng 60% được mô tả như ở nghiên 
cứu trước đây (Ha et al., 2014). Cây đậu gà được 
trồng trong điều kiện bình thường trong 9 ngày, sau 
đó được sử dụng cho thí nghiệm bao gồm xử lý mất 
nước, xử lý ABA và trong điều kiện có nước đầy đủ. 

Cụ thể, cây đậu gà 9 ngày tuổi được loại bỏ hoàn toàn 
đất bám trên rễ một cách cẩn thận tránh làm đứt rễ. 
Để xử lý mất nước, cây đậu gà được đặt cố định trên 
giấy thấm Kim Towel và để khô 5 giờ trong điều kiện 
phòng. Đối với xử lý ABA, phần rễ được ngâm tiếp 
xúc trong nước có chứa 100 mM ABA trong 5 giờ. 
Tại các thời điểm 2 giờ và 5 giờ sau khi xử lý mẫu, 
các mẫu rễ và mẫu lá của chúng được thu thập một 
cách riêng biệt (3 lần lặp lại/mỗi xử lý/giống). 
2.2.2. Tách chiết RNA, xử lý DNaseI, và tổng hợp 
cDNA 

RNA tổng số được tinh sạch từ các mẫu lá và 
rễ sử dụng hệ thống RNeasy Plant Mini Kit and 
QIAcube như hướng dẫn của nhà sản xuất. Kiểm 
tra nồng độ RNA, xử lý DNAseI, tổng hợp cDNA 
cho RT-qPCR được tiến hành như phương pháp 
được mô tả trong bài (Le et al., 2011).
2.2.3. Đánh giá mức độ biểu hiện của các gen bằng 
kỹ thuật RT-qPCR

Các trình tự mồi đặc hiệu được thiết kế dựa 
theo bài báo của Tran et al. (2018) (Bảng 1) được 
sử dụng trong phân tích RT-qPCR để đánh giá mức 
độ biểu hiện của 23 gen CaTCP liên quan đến các 
điều kiện xử lý khác nhau. 

Bảng 1. Trình tự các cặp mồi CaTCP và gen tham chiếu IF4a sử dụng trong phân tích RT-qPCR

STT Tên gen Mồi xuôi Mồi ngược
1 CaTCP01 TTTTGCATCAGTTGCAGAGG GCAAACGAGCATCAAAGACA
2 CaTCP02 CCGATGGAAACTTCGTCAGT ACATGGCTCTCATCCTCACC
3 CaTCP03 CAACGAAAGTGGTGGTGATG GCTGTCGCCGGTATCATATT
4 CaTCP04 CATGGAATTCCGGTGCTACT GACGGTGTAGCTGCATGAAA
5 CaTCP05 GCCTTTGGGGGAAAAGATAG TTTGAAGTGGTGGAAGCTCA
6 CaTCP06 TAACTGGTCATGGCAACCAA CGACGATGCCAGAACCTAAT
7 CaTCP07 AGGGTTAGCACCAATTGCAC GCATTTGAACCACCGCTACT
8 CaTCP08 TCCGATCCCAATTCACAAAT TTCACGCGTAAGCTGGAATA
9 CaTCP09 ACGCCGTAACCGTCACTAAC AAGCCATTCGATGGTTTGAC

10 CaTCP10 ACCTCCACCGGAAGTTCTTT GGACAATGAAGCCAGCAAAT
11 CaTCP11 CGTCAGCACCTTGTTCAACT TTGCGAGATTTTGTTGATGG
12 CaTCP12 CAATGGGGAGGTAATTCCAA GACAACATTGGTGGCAAAGA
13 CaTCP13 GGGCCTTGCTGGTTACAATA AGAAGCACCTCCTCCTCCTC
14 CaTCP14 CAAAGCAGTTGATTGGCTCA TTGATCCTGCAGCAACATTC
15 CaTCP15 TGTTTTCCACCCTCACCTTT TGTCGATCTCTCTTGCTGGA
16 CaTCP16 CAGCGACAAAACTTCCCATT GCTAAGGATGGGTACGGTGA
17 CaTCP17 ATCGGAGGAGGAGAAATCGT AGAATTGGATAGCGGTGTGG
18 CaTCP18 CATACCATCAAACGCAGTCG AGCGGAGATTGGTCTTGCTA
19 CaTCP19 TTGAACTCATCGTCGTCGTC AAGGCGTCTAAAAGGCGAAT
20 CaTCP20 CGGATTGTGAAGTTGTTTCG GCTCTTGCTTTCTCCCTTGA
21 CaTCP21 AGGATGCCAGCTTTATGTGC GGCTGCTATGATGGATGGTT
22 CaTCP22 CCCACAAGGCTTTTCACAAT TCCCAAAACTTTGACCTTGC
23 CaTCP23 CAAATAAACTAGGGTTTTCCTCCA GAAGAGGCATTTTCAGGGGTA
24 IF-4a TGGACCAGAACACTAGGGACATT AAACACGGGAAGACCCAGAA
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Các thông tin về phản ứng RT-qPCR được mô 
tả chi tiết trong bài (Le et al., 2011). Hệ thống máy 
Stratagen MX3000P system (Agilent Technologies, 
Santa Clara, CA, USA) được sử dụng để chạy các 
phản ứng RT-qPCR, theo chu trình: 95oC trong 1 
phút; 40 chu kỳ ở 95oC 15 giây và ở 60oC 1 phút. Sau 
chu kỳ PCR cuối, đường cong nóng chảy thu được 
từ hồ sơ nhiệt ở 95oC trong 1 phút bởi một hằng số 
tăng giữa 55 và 95oC. Gen IF4a  được sử dụng như 
là gen tham chiếu dựa vào bài báo đã được công bố 
(Tran et al., 2018), và phương pháp 2-∆∆Ct được sử 
dụng trong phân tích dữ liệu của RT-qPCR (Le et 
al., 2012). Ý nghĩa thống kê của các mức độ biểu 
hiện khác nhau trong cùng một giống hoặc giữa 
hai giống trong cùng điều kiện bình thường và xử 
lý hạn được xác định bằng phương pháp Student’s 
t-test (one tail, unpaired, equal variance). Một gen 
được xác định liên quan đến hạn nếu giá trị fold-
change ≥ 2 (P < 0,05) ở ít nhất một thời điểm trong 
điều kiện xử lý hạn. Đối với việc so sánh các mức 
độ biểu hiện của các gen CaTCP giữa hai giống tăng 
khả năng chống chịu hạn ILC482 và giống chịu hạn 
kém Hashem, tỷ lệ biểu hiện khác nhau khi giá trị 
fold-change ít nhắt bằng 2 (P < 0.05) được xác định 
là có ý nghĩa.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2020 đến 

năm 2021 tại Trung tâm Phát triển bền vững nguồn 
Khoa học (RIKEN), Nhật Bản.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP trong lá 
và rễ của giống chịu hạn ILC482 và giống nhạy cảm 
với hạn hán Hashem trong điều kiện mất nước

Để nghiên cứu rõ hơn về những đóng góp của 
các gen CaTCP đối với khả năng chịu hạn trên cây 
đậu gà, đồng thời tìm ra các gen tiềm năng phục vụ 
cho nghiên cứu chức năng chi tiết hơn sau này, các 
giống đậu gà chịu hạn ILC482 và giống Hashem 
nhạy cảm với hạn hán được lựa chọn để đánh giá 
mức độ biểu hiện của chúng trong điều kiện mất 
nước. 

Dựa trên kết quả RT-qPCR có được sau khi 
kiểm tra sự biểu hiện của 23 gen CaTCP ở cả lá và 
rễ trên hai giống đậu gà Hashem và ILC482 tại các 
thời điểm xử lý hạn sau 2 giờ và sau 5 giờ nhận thấy 
rằng, có nhiều gen CaTCP cho thấy sự thay đổi mức 
độ biểu hiện tăng hoặc giảm tại các thời điểm 2 giờ 
hoặc 5 giờ sau khi bắt đầu xử lý mất nước.

3.1.1. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở lá trong 
điều kiện mất nước

Khi đánh giá sự biểu hiện của các gen CaTCP ở 
trong lá của 2 giống đậu gà ILC482 và Hashem sau 
khi xử lý mất nước (Bảng 2) cho thấy, một số gen 
CaTCP có sự thay đổi mức độ biểu hiện chỉ ở giống 
ILC482 hoặc Hashem, tuy nhiên cũng có một số 
gen cùng lúc thay đổi trên cả 2 giống. Cụ thể, tại 
thời điểm 2 giờ sau khi xử lý mất nước chỉ có 1 gen 
CaTCP07 tăng mức độ biểu hiện ở giống ILC482, 
nhưng có 3 gen CaTCP thay đổi ở giống Hashem gồm 
có 2 gen tăng mức độ biểu hiện (CaTCP07 và 14) 
và 1 gen giảm biểu hiện là CaTCP15. Trong đó, gen 
CaTCP07 tăng biểu hiện ở cả 2 giống ILC482 và 
Hashem tại thời điểm 2 giờ sau khi xử lý mất nước 
ở lá. Tại thời điểm 5 giờ sau khi xử lý mất nước ở lá, 
có 2 gen (CaTCP07 và 14) tăng và 7 gen (CaTCP05, 
09, 10, 13, 15, 17 và 18) giảm mức độ biểu hiện ở 
giống ILC482; trong khi đó, giống Hashem có 1 gen 
CaTCP7 tăng và 11 gen (CaTCP05, 06, 09, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, và 23) giảm mức độ biểu hiện. 
Khi đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP ở trong 
cùng cả 2 giống tại thời điểm 5 giờ, chúng tôi ghi 
nhận có có 7 gen (CaTCP05, 09, 10, 13, 15, 17, 18) 
là giảm biểu hiện ở cả 2 giống ILC482 và Hashem. 
Qua kết quả đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP 
ở trong lá của cả 2 giống đậu gà ILC482 và Hashem 
sau 2 và 5 giờ xử lý mất nước, chúng tôi ghi nhân 
có 1 gen CaTCP07 biểu hiện mạnh ở cả 2 giống tại 
các thời điểm xử lý mất nước. 

3.1.2. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở rễ trong 
điều kiện mất nước

Trong khi đánh giá sự biểu hiện của các gen 
CaTCP ở trong rễ của 2 giống đậu gà ILC482 và 
Hashem sau khi xử lý mất nước (Bảng 2) cũng cho 
thấy một số gen CaTCP có sự thay đổi mức độ biểu 
hiện chỉ ở giống ILC482 hoặc Hashem, một số gen 
thay đổi đồng thời trên cả 2 giống. 

Cụ thể, tại thời điểm 2 giờ sau khi xử lý mất 
nước có 5 gen (CaTCP07, 12, 13, 19 và 20) tăng và 
2 gen (CaTCP05 và 17) giảm mức độ biểu hiện ở 
trong lá của giống ILC482, nhưng ở giống Hashem 
có 6 gen (CaTCP07, 12, 13, 15, 19 và 22) tăng và 
1 gen CaTCP05 giảm biểu hiện. Trong số các gen 
này, có 4 gen (CaTCP07, 12, 13 và 14) cùng tăng và 
1 gen CaTCP05 cùng giảm biểu hiện ở trong rễ của 
cả 2 giống ILC482 và Hashem sau 2 giờ xử lý mất 
nước (Bảng 2). 
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Bảng 2. Mức độ biểu hiện của các gen CaTCP ở lá và rễ trong hai giống đậu gà ILC482 và Hashem
trong điều kiện xử lý mất nước tại các thời điểm 2 giờ và 5 giờ

Ghi chú: Giá trị màu đỏ/xanh biểu thị sự tăng/giảm mức độ biểu hiện của các gen trong điều kiện xử lý mất nước, 
thoả mãn điều kiện mức độ biểu hiện ³|2| và P <0,05.

Khi quan sát tại thời điểm 5 giờ sau khi xử lý mất 
nước ở rễ, chúng tôi ghi nhận có 13 gen thay đổi biểu 
hiện ở giống ILC482 trong đó có 10 gen tăng và 3 gen 
giảm, trong khi đó có 14 gen thay đổi ở giống Hashem 
cũng có 10 gen tăng nhưng có 4 gen giảm. Hơn nữa, 
khi phân tích biểu hiện ở cả 2 giống chúng tôi nhận 
thấy tất cả 10 gen này (CaTCP07, 11, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 22, và 23) cùng tăng sự biểu hiện nhưng chỉ 2 
gen (CaTCP05 và 18) cùng giảm ở rễ của cả 2 giống 
ILC482 và Hashem sau 5 giờ mất nước. Kết quả phân 
tích biểu hiện ở rễ của cả 2 giống sau 2 và 5 giờ xử 
lý mất nước, cho thấy gen CaTCT07 đều tăng mức 
độ biểu hiện (Bảng 2). Qua kết quả đánh giá biểu 

hiện các gen CaTCP ở lá và rễ của cả 2 giống đậu gà 
ILC482 chịu hạn tốt và Hashem nhạy cảm với hạn sau 
khi xử lý mất nước ở các thời điểm, chúng tôi thấy gen 
CaTCP07 là một gen tăng cường biểu hiện tiềm năng 
cho nghiên cứu chức năng sâu hơn. 
3.2. Đánh giá biểu hiện của các gen CaTCP trong lá 
và rễ của giống chịu hạn ILC482 và giống nhạy cảm 
với hạn hán Hashem trong điều kiện xử lý ABA
3.2.1. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở lá trong 
điều kiện xử lý ABA

Khi phân tích sự biểu hiện của các gen CaTCP ở 
trong lá của 2 giống đậu gà ILC482 và Hashem sau 
khi xử lý với ABA ở các thời điểm (Bảng 3).

Bảng 3. Mức độ biểu hiện của các gen CaTCP ở lá và rễ trong hai giống đậu gà ILC482 và Hashem 
trong điều kiện xử lý ABA tại các thời điểm 2 giờ và 5 giờ 

Ghi chú: Giá trị màu đỏ/xanh biểu thị sự tăng/giảm mức độ biểu hiện của các gen trong điều kiện xử lý ABA, thoả 
mãn điều kiện mức độ biểu hiện ³|2| và P <0,05.
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Kết quả cho thấy, chỉ có ít gen thay đổi mức độ 
biểu hiện đáng kể trong điều kiện xử lý ABA. Cụ 
thể, tại thời điểm 2 giờ sau khi xử lý ABA, có 2 gen 
(CaTCP07 và 14) cùng tăng và 1 gen CaTCP15 cùng 
giảm mức độ biểu hiện ở cả lá của 2 giống ILC482 
và Hashem. Tại thời điểm 5 giờ, có 4 gen (CaTCP01, 
07, 14 và 15) tăng mức độ biểu hiện ở lá của giống 
ILC482, nhưng chỉ có 2 gen (CaTCP07 và 15) tăng 
và 1 gen CaTC17 giảm mức độ biểu hiện ở lá của 
Hashem. Tại thời điểm này chúng tôi ghi nhận có 
2 gen (CaTCP07 và 15) tăng biểu hiện ở cả 2 giống 
ILC482 và Hashem. Khi quan sát ở cả 2 thời điểm, 
thì chỉ có 1 gen CaTC07 tăng mức độ biểu hiện ở lá 
của cả 2 giống tại 2 và 5 giờ sau khi xử lý ABA. 

3.2.2. Sự biểu hiện của các gen CaTCP ở rễ trong 
điều kiện xử lý ABA

Trong khi quan sát sự biểu hiện của các gen 
CaTCP ở rễ của cả 2 giống ILC482 và Hashem sau 
khi xử lý ABA ở các thời điểm (Bảng 3) chúng tôi 
nhận thấy, có nhiều gen CaTCP thay đổi biểu hiện 
ở rễ so với lá của cả 2 giống. Cụ thể, có 5 gen thay 
đổi mức độ biểu hiện trong rễ của giống ILC482 ở 
thời điểm 2 giờ sau khi xử lý ABA, gồm có 3 gen 
(CaTCP07, 18 và 20) tăng và 2 gen (CaTCP05 
và 17) giảm mức độ biểu hiện; tuy nhiên ở giống 
Hashem chỉ có 3 gen thay đổi biểu hiện bao gồm 2 
gen (CaTCP07 và 18) và 1 gen CaTCP05 giảm biểu 
hiện ở cùng thời điểm. Khi so sánh giữa 2 giống tại 
thời điểm 2 giờ, có 2 gen (CaTCP07 và 18) cùng tăng 
và gen CaTCP5 cùng giảm mức độ biểu hiện. Tại 
thời điểm 5 giờ sau khi xử lý ABA, có 8 gen thay đổi 
mức độ biểu hiện ở rễ của giống ILC482 gồm có 7 
gen (CaTCP07, 08, 14, 16, 18, 19 và 20) tăng và 1 
gen CaTCP05 giảm biểu hiện; nhưng ở rễ của giống 
Hashem chỉ có 5 gen (CaTCP01, 07, 13, 18 và 19) 
tăng và 2 gen (CaTCP05 và 15) giảm biểu hiện. Khi 
phân tích biểu hiện trong cả 2 giống cùng thời điểm 
5 giờ sau khi xử lý ABA, có 3 gen (CaTCP07, 18 và 
19) là cùng tăng và 1 gen CaTCP05 cùng giảm biểu 
hiện.  Khi kết hợp cả 2 thời điểm xử lý ABA lúc 2 và 
5 giờ thì ghi nhận có 2 gen (CaTCP07 và 18) cùng 
tăng và 1 gen CaTCP05 cùng giảm biểu hiện ở rễ của 
2 giống ILC482 và Hashem. Môt điều thú vị là, gen 
CaTCP07 tăng biểu hiện ở cả lá và rễ của 2 giống đậu 
gà ILC482 và Hashem sau 2 và 5 giờ xử lý ABA. 

Qua kết quả phân tích mức độ biểu hiện của các 
gen CaTCP bằng RT-qPCR ở cả lá và rễ của 2 giống 
đậu gà ILC482 và Hashem sau khi xử lý mất nước và 
xử lý ABA ở thời điểm 2 và 5 giờ. Chúng tôi nhận 
thấy, có những gen chỉ biểu hiện ở rễ hoặc lá của 
giống chịu hạn ILC482 trong điều kiện xử mất nước, 
nhưng không thay đổi ở giống nhạy cảm với hạn và 

ngược lại; tuy nhiên cũng có những gen thay đổi ở 
cả lá và rễ của 2 giống ILC482 chịu hạn tốt và giống 
Hashem nhạy cảm với hạn trong điều kiện xử lý mất 
nước. Ngoài ra, có những gen thay đổi biểu hiện ở 
điều kiện xử lý mất nước không phụ thuộc vào ABA, 
tuy nhiên có gen lại phụ thuộc vào ABA. Trong số 
23 gen CaTCP này, chúng tôi nhận thấy CaTCP07 
là một gen tăng cường biểu hiện ở cả lá và rễ của 2 
giống đậu gà ILC482 và Hashem ở tất cả các thời 
điểm xử lý mất nước; đồng thời gen này cũng biểu 
hiện mạnh ở cả lá và rễ của 2 giống sau khi xử lý ABA 
ở các thời điểm. Điều này chứng tỏ, CaTCP07 là một 
gen tiềm năng vô cùng hứa hẹn trong việc cải tạo cây 
đậu gà nói riêng và cây trồng quan trọng khác nói 
chung có khả năng chống chịu với bất lợi hạn thông 
qua con đường phụ thuộc tín hiệu ABA thông qua 
tăng cường biểu hiện của nó. Yếu tố phiên mã TCP là 
một trong nhiều họ phổ biến của điều hoà phiên mã 
ở thực vật. Đã có một số nghiên cứu về nhóm yếu tố 
phiên mã TCP trên các cây trồng chính và xác định 
được 22 gen TCP trên cây lúa, 36 gene TCP trên cây 
sắn, 30 gene TCP trên cây cà chua, 38 gene TCP trên 
cây bông và một số cây trồng khác (Lei et al., 2017).

Sự hình thành và cấu tạo rễ được coi là một đặc 
điểm quan trọng của rễ trong việc phản ứng với các 
tác nhân ngoại cảnh bất lợi từ môi trường, bao gồm 
cả hạn hán nhằm giúp cho cây trồng tăng khả năng 
thích nghi với điều kiện bất lợi. Chiều dài rễ sơ cấp, 
sinh khối rễ và số lượng rễ phụ được coi là một trong 
những thông số quan trọng để đánh giá khả năng 
chịu hạn của cây trồng. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi đã đánh giá mức độ biểu hiện của 23 gen CaTCP 
trên cả 2 giống đậu gà ILC482 (chịu hạn) và Hashem 
(nhạy cảm với hạn) trong điều kiện mất nước và xử 
lý ABA. Kết quả cho thấy số lượng gen CaTCP có 
sự thay đổi biểu hiện tại mô rễ là khá nhiều. Cụ thể, 
trong điều kiện xử lý mất nước của rễ, có tổng cộng 
15 gen cho thấy sự thay đổi trong đó có 10 gen cho 
thấy mức độ biểu hiện tăng và 5 gen cho thấy mức độ 
biểu hiện giảm (cả trên giống ILC482 và Hashem). 
Bên cạnh đó trong điều kiện xử lý ABA, có tổng 12 
gen cho thấy sự thay đổi trong đó có 9 gen cho thấy 
mức độ biểu hiện tăng và 3 gen cho thấy mức độ biểu 
hiện giảm. Điều này cho thấy mối tương quan giữa 
khả năng chịu hạn của cây đậu gà với số lượng gen 
CaTCP phản ứng với tình trạng mất nước trong rễ. 
Do vậy, với kết quả thu được về mức độ biểu hiện các 
gen CaTCP trên mẫu lá cây đậu gà dưới điều kiện 
mất nước hoặc xử lý ABA, cho thấy sự liên hệ giữa 
các gen CaTCP và các đặc điểm ở lá. 

Ngoài ra, một trong những mục tiêu chính của 
nghiên cứu này là xác định được các gen CaTCP 
tiềm năng để cải thiện và phát triển các giống cây 
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chịu hạn bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật 
di truyền. Dựa trên kết quả chúng tôi thu được sau 
khi đánh giá mức độ biểu hiện của tổng số 23 gen 
CaTCP trên cả 2 giống đậu gà ILC482 chịu hạn và 
giống Hashem nhạy cảm với hạn hán, thấy rằng gen 
CaTCP07 là gen duy nhất có mức độ biểu hiện tăng 
mạnh ở cả 2 giống ILC482 và Hashem, trong cả mẫu 
lá và rễ dưới điệu kiện mất nước và xử lý ABA. Đây 
có thể được coi là gen tiềm năng nhất trong họ TF 
TCP trên cây đậu gà, vì vậy gen CaTCP07 có thể tiếp 
tục được nghiên cứu sâu hơn bằng sử dụng kỹ thuật 
chuyển gen nhằm tăng cường biểu hiện để tạo ra các 
giống cây trồng có khả năng chịu hạn. 

IV. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu này cho thấy, trong số tất cả 23 
gen CaTCP thì chỉ có CaTCP07 là gen tăng mức độ 
biểu hiện ở cả lá và rễ của 2 giống đậu gà ILC482 chịu 
hạn và Hashem nhạy cảm với hạn ở tất cả các thời 
điểm xử lý mất nước và ABA. Như vậy, CaTCP07 
đóng vai trò như một gen tiềm năng đầy hứa hẹn để 
cải tiến khả năng chống chịu với hạn hán của cây đậu 
gà và/hoặc cây trồng quan trọng khác trong tương lai. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ha, C. V., Nasr Esfahani, M., Watanabe, Y et al. 2014. 

Genome-wide identification and expression analysis 
of the CaNAC family members in Chickpea during 
development, dehydration and ABA treatments. 
PLOS ONE, 9(12): e114107.

Huang, G. T., Ma, S. L., Bai, L P., Zhang, L., Ma, H., Jia, 
P., Guo, Z. F., 2012. Signal transduction during cold, 

salt, and drought stresses in plants. Molecular Biology 
Reports, 39(2): 969-987. 

Jogaiah, S., Govind, S. R., & Tran, L.-S. P. 2013. Systems 
biology-based approaches toward understanding 
drought tolerance in food crops. Critical Reviews in 
Biotechnology, 33(1): 23-39.

Le, D. T., Nishiyama, R., Watanabe, Y et al. 2011. 
Genome-wide expression profiling of soybean two-
component system genes in soybean root and shoot 
tissues under dehydration stress. DNA Research, 
18(1): 17-29. 

Le, D.T., Aldrich, D.L., Valliyodan et al. 2012. Evaluation 
of candidate reference genes for normalization of 
quantitative RT-PCR in soybean tissues under various 
abiotic stress conditions. Plos One, 7(9): e46487.

Lei, N., Yu, X., Li, S., Zeng, C., Zou, L., Liao, W., & Peng, 
M. 2017. Phylogeny and expression pattern analysis 
of TCP transcription factors in cassava seedlings 
exposed to cold and/or drought stress. Scientific 
Reports, 7(1): 10016.

Rozrokh, M., Sabaghpour, S.H., & Armin, M. 2013. 
Determining the best indices of drought tolerance in 
chickpea genotypes. Plant Ecophysiology, 4: 25-36.

Sabaghpour, S.H., Malhotra, R.S., and Banai, T. 2005. 
Registration of ‘Hashem’ Kabuli chickpea. Crop 
Science, 45: 2651. 

Shanker, A.K., Maheswari, M., Yadav, S. K et al. 2014. 
Drought stress responses in crops. Functional & 
Integrative Genomics, 14(1): 11-22.

Tran, C.D., Chu, H.D., Nguyen et al. 2018. Genome-
wide identification of the TCP transcription factor 
family in chickpea (Cicer arietinum L.) and their 
transcriptional responses to dehydration and 
exogenous abscisic acid treatments. Journal of Plant 
Growth Regulation, 37(4): 1286-1299.

Expression Level of CaTCPs Encoding Genes in Chickpea (Cicer arietinum) 
under Drought and ABA Treatment Conditions

Tran Duy Cuong, Tran Phan Lam Son, 
Nguyen Huu Kien, Chu Duc Ha, Tran Dang Khanh

Abstract
Drought stress causes adverse influences on the growth, development, and yield of numerous crops. Some studies have 
indicated that the transcription factor group TCP plays a key role in the drought tolerance of plants. In this study, the 
expression levels of 23 CaTCP genes in leaf and root samples of chickpea plants (Cicer arietinum) under water deficit and 
ABA treatment conditions were evaluated. Based on RT-qPCR results, the number of CaTCP genes with varying expression 
levels was observed in each chickpea variety, ILC482 and Hashem, respectively. Furthermore, expression analysis of genes 
in both leaf and root samples of both chickpea varieties revealed different expression patterns in response to water deficit, 
with some genes showing increased expression, while others demonstrated decreased expression levels. Moreover, the 
results have identified the CaTCP07 gene as a potentially drought-responsive gene in both ILC482 and Hashem varieties, 
suggesting its potential application in further research on developing drought-tolerant crop varieties.
Keywords: CaTCP, drought tolerance, chickpea, ABA treatment condition, expression analysis of gene, transcription 
factor
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BỔ SUNG ĐẾN NĂNG SUẤT,  
CHẤT LƯỢNG LÊ VH6 TẠI BẮC HÀ, LÀO CAI

Nguyễn Thị Cẩm Mỹ1*, Lưu Ngọc Quyến2, 
Đào Thế Anh3, Hoàng Thị Mai4

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu lực của việc bổ sung kali cho giống lê VH6 10 tuổi tại Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 1 nhân tố với 5 công thức và 3 lần nhắc, mỗi ô thí nghiệm 
trồng 5 cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bón bổ sung kali với lượng 80 g/cây K2O có hiệu quả đối với năng 
suất, chất lượng giống lê VH6: cụ thể, năng suất (51,73 kg/cây) tăng so với đối chứng 39%, tăng hàm lượng chất 
khô (14,2%), đường tổng số (11,5%), vitamin C (34,41 mg/100 g), độ Brix (11,8%) đồng thời giảm axit hữu cơ 
(0,12%). Hiệu quả kinh tế mang lại khá cao (428,35 triệu đồng/ha).

Từ khóa: Cây lê, giống lê VH6, liều lượng kali, năng suất

1 Khoa Nông - Lâm, Trường Đại học Hùng Vương
2 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền núi phía Bắc
3 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
4 Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Bắc Giang
*Tác giả liên hệ, email: my.nlhv@hvu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giống lê VH6 được công nhận theo Quyết định 
số 2281/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/06/2017 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ kết quả đề 
tài nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số cây 
ăn quả ôn đới ở phía Bắc của Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Đỗ Sỹ 
An và cs., 2017).

Tỉnh Lào Cai cũng như một số địa phương vùng 
miền núi phía Bắc có lợi thế về độ cao so với mực 
nước biển, có khí hậu lạnh vào mùa đông, thuận lợi 
cho việc phát triển cây trồng ôn đới, đặc biệt là cây 
ăn quả trong đó có cây lê.

Theo kết quả của Fatma et al. (2022), phân kali 
có ảnh hưởng đến khối lượng quả, chiều dài, chiều 
rộng quả, thể tích quả, khối lượng dịch quả, khối 
lượng và độ dày vỏ, khối lượng cùi/quả, số hạt/quả 
và khối lượng hạt. Kết quả nghiên cứu của Shen et 
al. (2018) cho thấy, kali có vai trò quan trọng đối 
với quá trình trao đổi chất và đồng hóa trong quá 
trình sinh trưởng của quả lê, qua đó tác động đến 
khối lượng và năng suất cây trồng. 

Cùng với các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây 
lê như cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất, phòng trừ dịch 
hại…, việc bổ sung phân bón nói chúng và phân 
kali nói riêng có vai trò quan trọng do đó việc xác 
định liều lượng bón thích hợp cần phải được xác 
định. Chính vì thế nghiên cứu ảnh hưởng của 

lượng bón kali bổ sung đến năng suất, chất lượng 
lê VH6 tại Bắc Hà, Lào Cai được tiến hành.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Giống lê VH6 tuổi 10.
Phân bón: Đạm urê (46% N), supe lân (16% 

P2O5), kaliclorua (60% K2O), phân chuồng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

 Thí nghiệm 1 nhân tố gồm 5 công thức, 3 lần 
nhắc lại, được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 
(RCBD). Mỗi ô thí nghiệm 5 cây. Công thức 1 (CT1): 
Nền + 0 g K2O/cây (Đối chứng); công thức 2 (CT2): 
Nền + 40 g K2O/cây; công thức 3 (CT3): Nền + 
60 g K2O/cây; công thức 4 (CT4): Nền + 80 g K2O/cây; 
công thức 5 (CT5): Nền + 100 g K2O/cây.

Tất cả các công thức thí nghiệm cùng áp dụng 
chung một nền chăm sóc với lượng phân bón là:  
40 kg phân chuồng hoai mục + 300 g N + 200 g 
P2O5 + 420 g K2O/cây. Các kỹ thuật khác tiến hành 
theo hướng dẫn kỹ thuật trồng Lê VH6 của Trung 
tâm Giống nông nghiệp Lào Cai (2017). 

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Trên mỗi cây xác định cành giữa tán, theo 4 
hướng, ngắt 5 quả/cây × 5 cây/lần nhắc × 3 lần 
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nhắc lại. Sau đó trộn đều, chọn ngẫu nhiên 10 quả 
để đánh giá.

Chỉ tiêu sinh trưởng: Đường kính thân (cm): 
Đo bằng thước Palme ở vị trí cách mặt đất 10 cm; 
đường kính tán (cm): Đo lấy trung bình 2 độ rộng 
nhất và hẹp nhất; số đợt lộc/năm (đợt); chiều dài 
lộc xuân (cm): Đo từ điểm đầu đến cuối mút cành; 
đường kính lộc (mm): Đo ở điểm giữa cành lộc; 
chiều cao quả (cm); đường kính quả (cm); khối 
lượng quả (g); năng suất (kg/cây) = Khối lượng quả 
× Tổng số quả/cây.

Chất lượng quả: Hàm lượng chất khô (%) được 
xác định bằng TCVN 10696:2015; hàm lượng axit 
tổng số (%): Xác định bằng phương pháp chuẩn độ 
NaOH 0,1 N; hàm lượng vitamin C (mg/100 g quả 
tươi): Xác định theo TCVN 6427-2:1998; tanin 
(%): Xác định bằng phương pháp Lowenthal (tiêu 
chuẩn ISO 9648); hàm lượng đường tổng số (%): 
Xác định theo TCVN 4074:2009; độ Brix (%): 
Được đo bằng máy chiết quang kế; tính toán hiệu 
quả kinh tế: Tổng thu, tổng chi, lãi thuần, tỷ suất lợi 
nhuận (VCR). 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc: theo Hướng dẫn kỹ 
thuật trồng lê VH6, Trung tâm Giống nông nghiệp 
Lào Cai (2017).

Phương trình hồi quy bậc hai: y = ax2 + bx + c 
giữa năng suất cây trồng với lượng phân bón của 
Michel Lecompt (1965) (dẫn theo Vũ Hữu Yêm, 
1995), qua đó xác định liều lượng phân bón tối đa 
về kỹ thuật và tối thích về kinh tế cho năng suất cây 
trồng.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý theo phần mềm 
STATISTIX 8.2 và Excel.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 đến 
tháng 12 năm 2020 tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung 
đến sinh trưởng của lê VH6 tại Bắc Hà, Lào Cai

Bảng 1. Ảnh hưởng của lượng phân kali bổ sung đến sinh trưởng của lê VH6 trồng 
tại Bắc Hà - Lào Cai

Công thức Đường kính tán  
(cm)

Đường kính thân  
(cm)

Số đợt 
lộc/năm

Chiều dài lộc Xuân  
(cm)

Đường kính lộc Xuân 
(mm)

CT1 (ĐC) 415a 14,2b 3a 70,2a 0,65a

CT2 426a 15,7ab 3a 72,8a 0,70a

CT3 423a 15,9ab 3a 73,5a 0,73a

CT4 430a 16,5a 3a 76,8a 0,81a

CT5 427a 15,8ab 3a 77,7a 0,79a

CV (%) 5,64 6,06 5,5 5,9 6,5

LSD0,05 19,52 0,77 0,13 8,25 0,79

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau đứng sau con số trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở mức xác suất 95%.

Lượng bón kali bổ sung có ảnh hưởng không 
đáng kể đến các chỉ tiêu sinh trưởng của lê VH6 thể 
hiện qua phân tích thống kê, hầu hết sự khác biệt 
chỉ nằm trong giới hạn sai số. Nhìn chung, cây lê 
tuổi 10 có đường kính tán cao nhất là 430 cm (công 
thức 4); đường kính thân đạt 16,5 cm (công thức 
4); có 3 đợt lộc/năm (ở tất cả các công thức), đường 
kính lộc dao động từ 70,2 đến 77,7 cm, trong đó 
công thức 5 (nền + 100 g K2O/cây) có chiều dài lộc 
cao nhất (77,7 cm); đường kính lộc Xuân dao động 
từ 0,65 đến 0,81 mm. 

3.2. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung 
đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
giống lê VH6 trồng tại Bắc Hà - Lào Cai

Ảnh hưởng của việc bổ sung phân kali với lượng 
bón khác nhau thể hiện qua bảng 2.

Số liệu bảng 2 cho thấy khi tăng lượng bón 
phân kali bổ sung từ 40 đến 100 g/cây, các chỉ 
tiêu về yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
quả (tính cho 1 cây) cũng tăng theo. Đường kính 
quả tăng 7,62 - 7,98 cm, chiều cao quả tăng 6,14 - 
7,73 cm. Khối lượng quả ở các công thức dao động
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 245 - 305 g/quả, cao nhất thu được ở công thức 4 
(nền + 80 g K2O/cây - đạt 305 g/quả) cao hơn đối 
chứng 60 g/quả, và sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
ở độ tin cậy 95%. Năng suất quả giống lê VH6 dao 
động từ 37,22 đến 51,73 kg/cây; lượng bón kali bổ 
sung ở mức 80 g K2O/cây cho năng suất cao nhất 
(51,73 kg/cây), cao hơn so với đối chứng và các 

công thức còn lại ở độ tin cậy 95%. Khi tăng lượng 
bón phân kali bổ sung nền + 100 g K2O/cây, năng 
suất có xu hướng giảm xuống (46,53 kg/cây). Kết 
quả này có sự trùng hợp với công trình nghiên cứu 
của Muhammad et al. (2022) với sự khẳng định: 
bổ sung kali ở liều lượng 80 g/cây đem lại tác dụng 
tốt nhất.

Bảng 2. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của lê VH6 
trồng tại Bắc Hà - Lào Cai

Công thức Đường kính quả 
(cm)

Chiều cao quả 
(cm)

Khối lượng quả 
(g/quả)

Số lượng  
quả/cây

Năng suất 
(kg/cây)

CT1 (ĐC) 7,62 6,14 245b  151,9b 37,22c

CT2 7,67 6,55 281a  149,8b 42,08bc

CT3 7,86 7,27 287a  152,6b 43,81b

CT4 7,98 7,73 305a  169,6a 51,73a

CT5 7,95 7,68 302a  154,1b 46,53b

CV (%) 6,5 5,7 6,27 8,7 6,21

LSD0,05 0,84 0,87 14,54 11,3 2,25

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau đứng sau con số trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở mức xác suất 95%.

3.3. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung 
đến chất lượng lê VH6 trồng tại Bắc Hà - Lào Cai

Bảng 3 trình bày mối quan hệ giữa lượng bón 
kali với một số chỉ tiêu liên quan đến chất lượng 
quả lê. Có thể nhận thấy tăng lượng bón phân kali 
bổ sung ở các công thức từ 40 lên 100 g K2O/cây đã 

làm tăng hàm lượng chất khô từ 12,4 đến 14,25%. 
Với giống lê VH6, mức bón 80 g K2O/cây đem lại 
hàm lượng chất khô cao nhất (14,2%). Kết quả 
nghiên cứu trên cùng xu hướng với nghiên cứu của 
Soumaya et al. (2019).

Bảng 3. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung đến chất lượng của giống lê VH6 
trồng tại Bắc Hà - Lào Cai

Công thức Hàm lượng chất khô 
(%)

Đường tổng số 
(%)

Tanin  
(%)

Axit hữu cơ 
(%)

Vitamin C 
(mg/100 g)

Độ Brix  
(%)

CT1 (ĐC) 12,4b 9,3b 3,64a 0,16 28,82c 10,17
CT2 13,3ab 10,2b 3,74a 0,13 30,35bc 10,56
CT3 13,7a 10,1b 3,85a 0,13 32,16abc 10,86
CT4 14,2a 11,5a 3,86a 0,12 34,41a 11,18
CT5 13,9a 10,3ab 3,75a 0,12 33,75ab 10,84

CV (%) 3,93 6,50 8,12 - 6,46 4,7

LSD0,05 0,43 0,55 0,25 - 1,68 1,11

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau đứng sau con số trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa ở mức xác suất 95%.

Hàm lượng đường tổng số ở các công thức dao 
động từ 9,3 đến 11,5%, thấp nhất là công thức 1  
(không bón bổ sung phân kali) và cao nhất thu 
được ở công thức 4 (bổ sung 80 g K2O/cây), cao 
hơn công thức đối chứng và các công thức còn 

lại có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%, trong 
khi đó hàm lượng axit hữu cơ trong quả lê VH6 
giảm theo chiều tăng của lượng bón kali, từ 0,16% 
(công thức 1) xuống 0,12% (công thức 4 và 5).
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Hàm lượng vitamin C trong quả lê VH6 ở các 
công thức dao động từ 28,82 đến 35,75 mg/100 g, 
giá trị cao nhất thu được ở công thức 5 (35,75 mg/100 g), 
tương đương với công thức 4 (80 g K2O/cây), cao 
hơn có ý nghĩa ở mức xác suất 95% so với công 
thức đối chứng. Độ brix trong quả lê VH6 ở các 
công thức dao động từ 10,17 đến 11,18, trong đó 
công thức 4 cũng đạt giá trị cao nhất (11,18%) 
với sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với công 
thức đối chứng và các công thức còn lại, kết quả 
nghiên cứu của Gill et al. (2012) cũng cho kết quả 
tương tự.

3.4. Tương quan giữa lượng kali bón bổ sung với 
năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng giống lê 
VH6

Để đánh giá ảnh hưởng của lượng kali bón bổ 
sung đối với giống lê VH6 ở giai đoạn 10 tuổi, 
chúng tôi đã phân tích tương quan giữa lượng kali 
bón bổ sung với năng suất và một số chỉ tiêu chất 
lượng giống lê VH6. 

Kết quả thu được trình bày tại các hình 1 cho 
thấy, phương trình tương quan giữa lượng kali bón 
bổ sung với năng suất giống lê VH6 có dạng một 
phương trình bậc 2, y = –0,0008x2 + 0,1931x + 36,699 

và r = 0,87 biểu thị tương quan ở mức rất chặt, điều 
đó có nghĩa là năng suất giống lê VH6 bị chi phối 
chặt chẽ bởi lượng kali bón bổ sung. 

Hình 1. Tương quan giữa lượng kali bổ sung với năng 
suất giống lê VH6 

Phân tích tương quan giữa bổ sung lượng bón 
kali với hàm lượng đường tổng số, chúng tôi thu 
được phương trình: bậc 3 y = –6E-06x3 + 0,0007x2 
– 0,0122x + 10,173; với r = 0,95. Điều này cho thấy 
tương quan giữa lượng kali bổ sung với độ Brix của 
giống lê VH6 là khá chặt chẽ. Trong phạm vi lượng 
bón bổ sung 20 - 80 kg/ha độ Brix tăng theo chiều 
thuận; nhưng từ mức 85 kg/ha trở lên, lại có mối 
tương quan nghịch, nghĩa là độ Brix giảm xuống 
khi tăng lượng kali bổ sung.

Hình 2. Tương quan giữa lượng kali bổ sung với độ 
Brix của giống lê VH6 

Hình 3. Tương quan giữa lượng kali bổ sung với hàm 
lượng đường tổng số của giống lê VH6

3.5. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung 
đến hiệu quả kinh tế của giống lê VH6 trồng tại 
Bắc Hà, Lào Cai

Tác động của yếu tố kỹ thuật ngoài sự biểu hiện 
qua các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng, còn phải tính đến hiệu quả kinh tế mà nó 
mang lại cho người trồng.

Số liệu bảng 4 cho thấy lượng bón bổ sung lượng 
kali khác nhau mang lại giá trị lãi thuần khác nhau. 
Tổng chi phí, bao gồm cả tiền mua phân bón ở các 
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công thức tăng từ 69,86 triệu đồng/ha (công thức 
1 - đối chứng) lên 89,04 triệu đồng/ha (công thức 
5) trong lúc giá trị tổng thu nhập dao động từ 372,2 
- 517,3 triệu đồng/ha. Công thức 4 (80 g K2O/cây) 
đạt lãi thuần cao nhất 428,35 triệu đồng/ha. 

Tỷ suất lợi nhuận ở các công thức dao động từ 
2,59 đến 7,60. Trong sản xuất nông nghiệp, khi tỷ 

xuất VCR >2, người nông dân bắt đầu có lãi; khi tỷ 
xuất VCR > 3, người dân dễ chấp nhận. Theo kết 
quả bảng 4 tỷ suất lợi nhuận công thức 4 (bón K2O 
80 kg/ha) có giá trị cao nhất (VCR = 7,6) việc thu 
được lãi là rất rõ ràng do vậy người trồng sẽ tích 
cực áp dụng kỹ thuật mới.

Bảng 4. Ảnh hưởng của lượng bón phân kali bổ sung đến hiệu quả kinh tế giống lê VH6 
tại Bắc Hà - Lào Cai

Công thức NS thực thu 
(tấn/ha)

Tổng thu 
(triệu đồng)

Tổng chi 
(triệu đồng)

Lãi thuần 
(triệu đồng)

Thu tăng thêm 
(triệu đồng)

Chi tăng thêm 
(triệu đồng)

Tỷ suất 
lợi nhuận 

(VCR)

CT1 (ĐC) 14,89 372,2 69,86 302,34 - - -

CT2 16,83 420,8 88,63 332,17 48,6 18,77 2,59

CT3 17,52 438,1 88,79 349,31 65,9 18,93 3,48

CT4 20,69 517,3 88,95 428,35 145,1 19,09 7,60

CT5 18,61 465,3 89,04 376,26 93,1 19,18 4,85

Ghi chú: Giá bán 25.000 đồng/kg.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Trên nền phân bón 40 kg phân chuồng hoai 
mục + 300 g N + 200 g P2O5 + 420 g K2O/cây 
10 tuổi, bổ sung phân kali trong phạm vi 40 - 100 g 
K2O/cây có tác dụng rõ đến sinh trưởng, năng suất 
và chất lượng quả giống lê VH6, trong đó lượng 
bổ sung 80 g K2O/cây cho kết quả tốt nhất, các chỉ 
tiêu năng suất, hàm lượng chất khô, đường tổng số, 
vitamin C và độ Brix đều đạt giá trị cao nhất (lần 
lượt là 51,3 kg/cây; 14,2%; 11,5%; 34,41 mg/100 g 
và 11,8%) trong khi hàm lượng axit hữu cơ giảm 
thấp (0,12%). 

Bổ sung kali trong phạm vi 40 - 100 g K2O/cây 
đều làm tăng lãi thuần thu được so với đối chứng 
không bổ sung, trong đó lượng bổ sung 80 g/cây 
đem lại hiệu quả tốt nhất với tỷ suất lợi nhuận 
(VCR) đạt giá trị rất cao (7,6)/cây. 

4.2. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá chi tiết các chỉ 
tiêu chất lượng của giống lê VH6 trong các điều 
kiện sinh thái khác nhau. Đồng thời, đánh giá tác 
động tổng hợp của các yếu tố dinh dưỡng NPK đến 
sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng lê 
VH6.
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XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO 
KHÔNG HẠT NH04-61 TẠI NINH THUẬN

Phan Văn Tiêu1*, Đỗ Tỵ1, Phan Công Kiên1, 
Phạm Văn Phước1, Võ Minh Thư1, Nguyễn Thị Liễu1

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến năng suất, chất lượng giống nho không hạt 

NH04-61 tại vườn thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố trong 2 vụ Hè 
Thu 2021 và Đông Xuân 2021/2022. Thí nghiệm bố trí theo phương pháp lô chính-lô phụ, nhắc lại 3 lần, yếu tố 
chính là phân kali gồm: 200 và 250 kg K2O/ha, yếu tố phụ là phân đạm gồm: 200, 250 và 300 kg N/ha. Kết quả 
nghiên cứu xác định được mức bón phân N2K2 (250 kg N và 250 kg K2O/ha/vụ) trên nền 160 kg P2O5/ha/vụ 
cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Năng suất thực thu đạt 15,3 - 15,6 tấn/ha/vụ, độ Brix 18,1%, 
tỷ lệ quả thối và nứt quả thấp từ 3,5% đến 5,7%, lợi nhuận đạt 595.703.000 - 658.632.000 đồng/ha, tỷ suất lợi 
nhuận so với tổng chi đạt tương ứng 256,8% và 232,8% trong hai vụ Hè Thu 2021 và Đông Xuân 2021/2022.

Từ khóa: Nho không hạt, phân bón, năng suất, chất lượng.

1 Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
* Tác giả liên hệ, email: phanvantieu@viennhaho.org.vn
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Effects of additional potassium doses on yield and quality of VH6 pear cultivar grown  
in Bac Ha, Lao Cai

Nguyen Thi Cam My, Luu Ngoc Quyen, 
Dao The Anh, Hoang Thi Mai

Abstract
The study aimed to evaluate the effectiveness of potassium supplementation for 10-year-old VH6 pear variety in Bac Ha, 
Lao Cai province. The experiment was arranged in a 1-factor randomized block with 5 treatments and 3 replications, 
5 trees were grown in each plot. Results conducted from the study showed that additional potassium fertilization of 80 
g K2O/tree affected the yield and quality of VH6 pear variety: specifically, the yield (51.73 kg/tree) increased by 39% 
compared to the control, increased dry matter (14.2%), total sugar (11.5%), vitamin C (34.41 mg/100 g), Brix (11.8%) 
while reducing organic acids (0.12%). The economic efficiency was quite high (428.35 million VND/ha).
Keywords: Pear, VH6 pear variety, potassium doses, yield
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giống nho NH04-61 là giống không hạt có 
nhiều triển vọng được tuyển chọn từ vườn tập 
đoàn quỹ gen nho đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu 
Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. Giống 
nho NH04-61 có quả tròn, khi chín màu đỏ, có 
tiềm năng năng suất cao, có khả năng chống chịu 
trung bình đối với các loại sâu bệnh hại; quả nho 
của giống NH04-61 có thể được sử dụng làm nho 
ăn tươi và nho sấy khô. Nhằm phát huy bản chất tiềm 
năng năng suất, chất lượng của giống nho NH04-61, 
góp phần đưa vào sản xuất đại trà, đa dạng hoá 
sản phẩm nho trong nước, cần phải nghiên cứu 
các biện pháp kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật và 
phân bón cho giống nho NH04-61. Trong đó, phân 
bón là một trong những yếu tố quan trọng hàng 
đầu, quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng 
và hiệu quả sản xuất nho (Lê Trọng Tình và cs., 
2014). Theo Jennifer (2009), bón đạm và kali làm 
ảnh hưởng đến chất lượng, độ ngọt quả nho. Hiện 
nay, ở nước ta các giống nho được trồng chủ yếu là 
các giống nho ăn tươi và nho rượu, các giống nho 
không hạt vẫn đang còn mới mẻ, chưa có nhiều 
nghiên cứu về phân bón cho các giống nho không 
hạt nói chung và giống nho NH04-61 nói riêng. Bài 
viết này trình bày kết quả nghiên cứu liều lượng 
phân đạm và kali thích hợp cho giống nho không 
hạt NH04-61 tại Ninh Thuận.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống nho không hạt NH04-61 ghép trên 
giống gốc ghép Couderc 1613.

- Phân bón: đạm ure Phú Mỹ, kaliclorua Phú Mỹ 
và supe lân Long Thành. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

- Thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí trên đồng 
ruộng theo kiểu lô chính-lô phụ (split plot design), 
nhắc lại 3 lần, lượng phân bón được tính theo  
kg/ha/vụ cắt cành, gồm:

+ Yếu tố K (yếu tố chính): Phân kali gồm 2 liều 
lượng: K1 = 200 kg K2O (Đ/C) và K2 = 250 kg K2O.

+ Yếu tố N (yếu tố phụ): Phân đạm gồm 3 liều 
lượng: N1 = 200 kg N (Đ/C), N2 = 250 kg N và  
N3 = 300 kg N. 

- Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 50 m2, tổng diện 
tích thí nghiệm là 1.000 m2 (kể cả diện tích bảo vệ 
và băng cách ly) thí nghiệm nghiên cứu trên nền 
phân 1.000 kg supe lân/ha/vụ (tương đương 160 kg 
P2O5/ha/vụ). 

- Thí nghiệm được lặp lại 2 vụ (Hè Thu 2021 và 
Đông Xuân 2021 - 2022) liên tiếp trên cùng nền 
đất. Đặc điểm đất thí nghiệm: đất phù sa, thịt pha 
cát, tầng canh tác dày, có độ pH = 5,4 - 6,2. 

- Ngoài yếu tố thí nghiệm, các biện pháp kỹ 
thuật canh tác khác được áp dụng theo quy trình 
kỹ thuật canh tác chung của ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận (Quyết 
định số 410/QĐ-SNNPTNT ngày 02/8/2012 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh 
Thuận).

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá

- Thời gian sinh trưởng từ khi cắt cành đến thu 
hoạch (ngày).

- Đặc tính nông học: Chiều dài cành (cm),  
số lá/cành (lá) ở giai đoạn cuối vụ.

- Các chỉ tiêu cấu thành năng suất và chất lượng: 
Khối lượng chùm (g), khối lượng quả (g), số chùm/m2, 

năng suất lý thuyết và thực thu: (tấn/ha).
- Các chỉ tiêu phẩm chất: Độ Brix (%), tỷ lệ quả 

thối, nứt (%). 
- Hiệu quả kinh tế của các công thức: Lợi nhuận 

= Tổng thu – Tổng chi.
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng chi = Lợi nhuận thu 

được/Tổng chi × 100.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Phân tích, xử lý số liệu nghiên cứu theo phương 
pháp thống kê sinh học đã được mô tả bởi Nguyễn 
Thị Lan và Phạm Tiến Dũng (2007), sử dụng các 
phần mềm thích hợp trên máy vi tính (MSTATC, 
Excel).

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện trong vụ Hè Thu 2021 và 
Đông Xuân 2021/2022 tại thôn Nha Hố, xã Nhơn 
Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali 
đến sinh trưởng và phát triển của giống nho 
không hạt NH04-61
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Liều lượng phân đạm và kali khác nhau không 
ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của giống 
nho NH04-61. Thời gian sinh trưởng từ cắt cành 
đến thu hoạch của giống nho NH04-61 trong vụ 

Hè Thu 2021 dao động 96,0 - 99,7 ngày; trong vụ 
Đông Xuân 2021/2022 từ 102,3 đến 106,0 ngày và 
không sai khác giữa các công thức (Bảng 1). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển của giống nho không hạt NH04-61 
trong vụ Hè Thu 2021, Đông Xuân 2021/2022

Công thức 
Thời gian từ cắt cành 
đến thu hoạch (ngày)

Chiều dài cành cuối vụ  
(cm)

Số lá/cành cuối vụ  
(lá)

HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22
N1K1 (Đ/C) 96,0 103,7 179,9 180,1 50,9 51,1

N1K2 96,3 102,3 188,6 180,9 54,7 51,5
N2K1 97,0 104,3 194,8 194,8 52,9 55,2
N2K2 97,0 104,3 202,1 197,5 56,1 56,2
N3K1 98,0 106,0 205,6 205,1 56,5 58,6
N3K2 99,7 106,0 211,8 206,3 59,4 58,4

LSD0,05 ns ns ns ns ns ns

Ghi chú: HT: Hè Thu, ĐX: Đông Xuân; ĐC: đối chứng; ns: Sai khác không có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

 Chiều dài cành và số lá trên cành giai đoạn cuối 
vụ ở các công thức bón phân đạm và kali khác nhau 
không có ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy nhiên, bón 
phân đạm ở mức 300 kg N/ha/vụ giúp cây nho sinh 
trưởng, phát triển tốt nhất; chiều dài cành cao nhất 

(205,1 - 211,8 cm) và số lá/cành ở giai đoạn cuối vụ 
cao nhất (56,5 - 59,4 lá/cành).

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali 
đến các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và 
chất lượng của giống nho không hạt NH04-61

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống nho NH04-61 trong 
vụ Hè Thu 2021, Đông Xuân 2021/2022

Công thức 
Khối lượng chùm (gam) Khối lượng quả (gam) Số chùm/m2 (chùm)
HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22

N1 253,0 278,2 2,8 2,9 6,4 5,6
N2 281,9 309,2 2,9 3,0 6,5 6,1
N3 300,4 304,8 2,9 3,1 6,5 6,2

CV (%) 3,44 3,22 5,05 6,67 5,49 4,75
LSD0,05 15,39 15,39 ns ns ns 0,45

K1 275,8 292,3 2,8 3,0 6,4 5,7
K2 281,1 302,4 2,9 3,1 6,5 6,1

CV (%) 1,06 4,98 6,28 7,88 3,74 4,85
LSD0,05 3,39 ns ns ns ns 0,33

N1K1 (Đ/C) 249,3 282,7 2,8 2,9 6,4 5,3
N1K2 256,7 273,6 2,8 2,9 6,5 5,8
N2K1 280,3 298,6 2,8 2,9 6,5 5,9
N2K2 283,6 319,7 3,0 3,1 6,6 6,2
N3K1 297,8 295,7 2,9 3,0 6,4 6,0
N3K2 303,0 313,8 2,9 3,1 6,5 6,3
LSD0,05 ns ns ns ns ns ns

Ghi chú: HT: Hè Thu, ĐX: Đông Xuân; ĐC: đối chứng; ns: Sai khác không có ý nghĩa ở mức P < 0,05.
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Kết quả bảng 2 cho thấy, liều lượng phân đạm 
khác nhau có ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng 
chùm quả giống nho NH04-61 trên cả hai vụ thí 
nghiệm. Bón phân đạm ở mức 300 kg N cho khối 
lượng chùm đạt 300,4 - 304,8 g, tương đương với 
mức 250 kg N và cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với mức bón 200 kg N. Tuy nhiên, khối lượng quả 
trong hai vụ Đông Xuân và Hè Thu, số chùm/m2

 
trong vụ Hè Thu 2021 không sai khác có ý nghĩa 
thống kê giữa các mức phân bón. Trong vụ Đông 
Xuân 2021/2022, bón đạm ở liều lượng 250 và  
300 kg N/ha/vụ cho số chùm/m2 cao hơn có ý nghĩa 
so với mức bón 200 kg N/ha/vụ. 

- Liều lượng phân kali khác nhau ảnh hưởng 
không đáng kể đến khối lượng chùm, khối lượng 
quả và số chùm/m2 trong vụ Đông Xuân 2021/2022 
và Hè Thu 2021 của giống nho NH04-61. Tuy 
nhiên, trong vụ Hè Thu 2021, bón kali 250 kg  
K2O/ha/vụ cho khối lượng chùm cao hơn có ý nghĩa 
so với 200 kg K2O; trong vụ Đông Xuân 2021/2022, 

bón kali 250 kg K2O cho số chùm/m2 cao hơn có ý 
nghĩa so với mức 200 kg K2O/ha/vụ. 

Mức độ tương tác giữa liều lượng phân đạm và 
kali đến các yếu tố cấu thành năng suất cho thấy: 
bón phân với liều lượng khác nhau không ảnh 
hưởng khối lượng chùm, khối lượng quả và số 
chùm/m2. Khối lượng chùm quả, khối lượng quả ở 
các công thức phân bón trong vụ Đông Xuân đều 
cao hơn vụ Hè Thu, tuy nhiên chưa có sự sai khác 
về mặt thống kê giữa các công thức. Giá trị tuyệt đối 
cho thấy, khối lượng chùm ở các công thức N3K1 và 
N3K2 đạt cao nhất từ 297,8 đến 303,0 g trong vụ Hè 
Thu và công thức N2K2, N3K2 có khối lượng chùm 
đạt cao nhất, từ 313,8 đến 319,7 g/chùm trong vụ 
Đông Xuân. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, liều lượng phân 
đạm và kali ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất 
lượng giống nho không hạt NH04-61 trên cả hai 
vụ Hè Thu 2021 và Đông Xuân 2021/2022 (Bảng 3). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến năng suất, chất lượng của giống nho không hạt NH04-61 
trong vụ Hè Thu 2021, Đông Xuân 2021/2022

Công thức 

Năng suất lý thuyết  
(tấn/ha)

Năng suất thực thu 
(tấn/ha)

Độ Brix  
(%)

Tỷ lệ quả thối, nứt  
(%)

HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22 HT 2021 ĐX 21/22

N1 16,3 15,5 13,6 13,3 17,7 17,9 4,8 3,7
N2 18,3 18,8 15,0 15,0 17,8 18,0 6,0 4,0
N3 19,4 18,7 15,3 15,3 17,8 17,9 8,0 4,7

CV (%) 4,59 5,34 4,42 5,34 1,73 1,72 13,96 8,52

LSD0,05 1,33 1,52 1,04 1,25 ns ns 1,40 0,57

K1 17,8 16,8 14,4 14,2 17,6 17,7 6,6 4,5
K2 18,3 18,5 14,9 14,9 18,0 18,1 5,9 3,8

CV (%) 4,15 5,89 4,68 3,06 0,90 1,26 8,09 8,33

LSD0,05 ns 1,20 ns 0,51 0,18 0,26 0,58 0,40

N1K1 (Đ/C) 16,0 15,1 13,3 13,2 17,6 17,7 5,0 3,9
N1K2 16,6 15,9 13,9 13,4 17,9 18,0 4,6 3,6
N2K1 18,1 17,6 14,7 14,5 17,5 17,8 6,2 4,5
N2K2 18,6 20,0 15,3 15,6 18,1 18,1 5,7 3,5
N3K1 19,2 17,8 15,1 15,0 17,6 17,7 8,6 5,2
N3K2 19,7 19,7 15,4 15,6 18,0 18,1 7,4 4,2

LSD0,05 ns ns ns ns ns ns ns ns

Ghi chú: HT: Hè Thu, ĐX: Đông Xuân; ĐC: đối chứng; ns: Sai khác không có ý nghĩa ở mức P < 0,05.



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 06(148)/2023 

41

Bón phân đạm ở mức 250 - 300 kg N/ha/vụ cho 
năng suất giống nho NH04-61 cao nhất, sai khác có 
ý nghĩa thống kê so với mức 200 kg N/ha/vụ; năng 
suất thực thu đạt 15,3 tấn/ha/vụ trong cả hai vụ. 
Tuy nhiên, bón phân đạm ở hai liều lượng này 
cũng làm cho quả nho NH04-61 bị hư hại nhiều, 
tỷ lệ quả bị thối, nứt từ 6,0 đến 8,0% vụ Hè Thu 
và 4,0 - 4,7% vụ Đông Xuân. Bón hàm lượng đạm 
khác nhau không ảnh hưởng đến độ ngọt của quả 
nho.

Tác động của phân kali không rõ ràng đến năng 
suất nho trong vụ Hè Thu nhưng sai khác có ý nghĩa 
về năng suất nho trong vụ Đông Xuân; độ ngọt 
của quả nho và tỷ lệ quả thối, nứt trong cả hai vụ 
Đông Xuân và Hè Thu. Bón phân kali ở mức 250 kg  
K2O/ha/vụ cho năng suất, chất lượng nho NH04-
61 cao hơn so với mức 200 kg K2O.

Tương tác giữa các liều lượng phân đạm và kali 
cho thấy hai công thức N2K2 và N3K2 cho năng 
suất và chất lượng nho cao ở cả vụ Hè Thu và Đông 
Xuân, với năng suất lý thuyết 18,6 - 20,0 tấn/ha/vụ, 
năng suất thực thu 15,3 - 15,6 tấn/ha/vụ, độ Brix 
của quả nho trên 18%. Tuy nhiên, công thức N2K2 

có tỷ lệ quả bị thối, nứt thấp hơn đáng kể so với 
công thức N3K2.

3.3. Hiệu quả kinh tế của phân bón trong vụ 
Hè Thu 2021 và Đông Xuân 2021/2022 tại Ninh 
Thuận

Đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và sản 
xuất nho nói riêng thì hiệu quả kinh tế là yếu tố 
hàng đầu quyết định đến mức đầu tư của người 
nông dân. Qua đánh giá hiệu quả kinh tế của các 
liều lượng phân bón đạm, kali thấy rằng: Công thức 
bón phân N2K2 với (250 kg N + 250 kg K2O/ha) 
cho tổng thu và lợi nhuận cao nhất. Ở vụ Hè Thu 
2021, lợi nhuận đạt 595.703.000 đồng, tỷ suất lợi 
nhuận/chi phí đầu tư đạt 256,8%; vụ Đông Xuân 
2021/2022, lợi nhuận đạt 629.298.000 đồng và tỷ 
suất lợi nhuận/chi phí đầu tư đạt 232,8%. Kết quả 
nghiên cứu này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của Phan Công Kiên và cs. (2020a, 2020b và 2020c) 
đối với các giống nho rượu NH02-97, NH02-37 
trong điều kiện trồng nho tại Ninh Thuận, lượng 
phân bón 250 kg N + 250 kg K2O phù hợp cho các 
giống nho, cho năng suất, chất lượng nho tốt nhất 
và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của phân bón trên giống nho không hạt NH04-61
trong vụ Hè Thu 2021 và Đông Xuân 2021/2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Thời vụ Công thức Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận TSLN/CP (%)

Hè Thu 2021

N1K1 (ĐC) 667.333 165.431 501.902 203,4

N1K2 696.667 162.850 533.816 227,8

N2K1 736.667 168.545 568.122 237,1

N2K2 762.667 166.964 595.703 256,8

N3K1 754.667 181.558 573.109 215,7

N3K2 770.667 178.977 591.690 230,6

Đông Xuân 2021/2022

N1K1 (ĐC) 727.467 196.452 531.015 170,3

N1K2 739.200 195.767 543.433 177,6

N2K1 795.667 201.037 594.630 195,8

N2K2 856.533 197.902 658.632 232,8

N3K1 827.200 215.322 611.878 184,2

N3K2 855.800 205.137 650.664 217,2

Ghi chú: TSLN/DT: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4. 1. Kết luận

Bón phân 250 kg N + 250 kg K2O/ha/vụ trên 
nền 160 kg P2O5/ha phù hợp trong canh tác giống 
nho NH04-61. Trong vụ Hè Thu 2021, năng suất 
đạt 15,3 tấn/ha, độ Brix đạt 18,1% và trong vụ 
Đông Xuân 2021/2022 năng suất đạt 15,6 tấn/ha, 
độ Brix đạt 18,1%.

Bón phân 250 kg N + 250 kg K2O/ha/vụ trên 
nền 160 kg P2O5/ha cho hiệu quả kinh tế cao nhất 
với lợi nhuận 595.703.000 - 658.632.000 đồng, tỷ 
suất lợi nhuận so với tổng chi tương ứng 256,8% 
và 232,8% trong hai vụ Hè Thu 2021 và Đông Xuân 
2021/2022.

4.2. Đề nghị

Có thể áp dụng công thức phân bón 250 kg 
N + 250 kg K2O/ha/vụ cho giống nho NH04-61 
trong điều kiện trồng tại Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Cần tiếp tục nghiên cứu liều lượng phân bón 
đạm và kali trên các loại đất khác tại Ninh Thuận.
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Determination of suitable nitrogen and potassium fertilizer dosages for seedless grape 
variety NH04-61 in Ninh Thuan province

Phan Van Tieu, Do Ty, Phan Cong Kien, 
Pham Van Phuoc, Vo Minh Thu, Nguyen Thi Lieu

Abstract
Study on the effect of nitrogen and potassium fertilizer dosage on yield and quality of seedless grape variety NH04-61 
in the experimental garden of Nha Ho Cotton Research Institute and Agricultural Development was carried out in 2 
seasons Summer-Autumn 2021 and Winter-Spring 2021/2022. The experiment was arranged in a split-plot design with 
3 replications, the main factor was potassium fertilizer doses including: 200 and 250 kg K2O/ha, the sub-factor was 
nitrogen fertilizer doses including: 200, 250 and 300 kg N/ha. The result showed that the treatment N2K2 (250 kg N + 
250 kg K2O/crop) on the basal fertilization of 160 kg P2O5/ha/crop was suitable for grape variety NH04-61 with high 
yield and economic efficiency. The actual yield was 15.3 - 15.6 tons/ha/crop, Brix degree 18.1%, rotten and cracked fruit 
rate was low from 3.5% - 5.7%, profit was 595,703,000 - 658,632,000 VND/ha, the profit ratio to total expenditure was 
256.8% and 232.8%, respectively in the two crops Summer-Autumn 2021 and Winter-Spring 2021/2022.
Keywords: Seedless grapes, fertilizer, yields, quality
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG,  
PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM VÂN DU TẠI THANH HÓA

Nguyễn Văn Dũng1*, Vũ Việt Hưng1, 
Nguyễn Ngọc Hà1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành trên giống cam Vân Du 8 năm tuổi trồng tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa, gồm 4 công thức với 3 mức bón kali khác nhau so sánh với công thức đối chứng. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy: Các liều lượng K2O thử nghiệm không làm ảnh hưởng đến thời gian ra hoa, nở hoa, đậu 
quả và các chỉ tiêu cơ giới quả, nhưng đã có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất và chất lượng của giống cam Vân 
Du tại Thạch Thành, Thanh Hóa. Trong 2 năm thử nghiệm, trong số các công thức thử nghiệm thì công thức 
2 (bón 50 kg phân hữu cơ hoai mục + 500 g N + 500 g P2O5 + 500 g K2O) có hiệu quả nhất, cụ thể: Cây sinh 
trưởng khỏe, tỷ lệ đậu quả tương ứng đạt 1,47 và 1,71%, năng suất đạt tương ứng 47,65 và 51,17 kg/cây (tăng so 
với công thức đối chứng từ 15,8 - 26,7%). 

Từ khóa: Cam Vân Du, liều lượng phân kali, sinh trưởng và phát triển

1 Viện Nghiên cứu Rau quả
* Tác giả liên hệ, email: Dungnv.1967@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cam Vân Du là một trong những loại cây ăn quả 
quý của tỉnh Thanh Hóa. Giống cam Vân Du có 
khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất trung bình 
của giống đạt 40 - 50 kg quả/cây ở độ tuổi 5 - 6 năm 
tuổi. Vỏ quả khi chín có màu vàng tươi, khối lượng 
trung bình quả đạt 200 - 220 g, tép có màu vàng, vị 
ngọt đậm và thơm. Những năm gần đây, diện tích 
và chất lượng giống cam Vân Du liên tục suy giảm, 
một trong những nguyên nhân là do việc bổ sung 
dinh dưỡng qua đất chưa đáp ứng được nhu cầu và 
năng suất của cây cam.

 Nhiều nghiên cứu cho thấy cây có múi là loại 
cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng cao, để sản xuất 
1 tấn quả cây sẽ lấy đi từ đất 1,18 - 1,29 kg N; 0,2 - 
0,27 kg P2O5; 2,06 - 2,61 kg K2O và khối lượng nhỏ 
các nguyên tố vi lượng (Võ Hữu Thoại và cs., 2004). 

Trong các dinh dưỡng khoáng đa lượng, kali 
rất cần thiết đối với sinh trưởng, phát triển và khả 
năng chống chịu của cây trồng (Arif et al., 2008). 
Kali có vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh 
trưởng và phát triển của cây trồng như: Quang 
hợp, vận chuyển sản phẩm quang hợp, tổng hợp 
protein, kích hoạt nhiều hệ enzym, đóng mở khí 
khổng… (Sathiyavani et al. 2017). Thiếu kali trong 
thời gian ngắn sẽ làm cây  sinh trưởng chậm, lá 
nhỏ chuyển màu vàng hoặc màu đồng sau đó gây 

rụng lá;  cây  suy yếu, giảm tỉ lệ đậu quả; làm quả 
phát triển chậm, quả nhỏ, vỏ quả thô, năng suất và 
phẩm chất giảm (Trần Văn Ngòi và cs., 2016). 

Nhằm xác định liều lượng kali thích hợp để góp 
phần hoàn thiện quy trình chăm sóc cho giống cam 
Vân Du, nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng K2O 
đến sinh trưởng, phát triển của giống cam Vân Du 
trồng tại Thanh Hóa được triển khai trong 2 năm 
(2019, 2020). Kết quả thu được góp phần hoàn 
thiện quy trình thâm canh tăng năng suẩt, chất 
lượng giống cam Vân Du, góp bảo tồn và phát triển 
giống cam này tại tỉnh Thanh Hóa.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Nghiên cứu được tiến hành trên giống cam 
Vân Du 8 năm tuổi được ghép trên gốc bưởi chua 
trồng tại xã Thành Mỹ huyện Thạch Thành, tỉnh 
Thanh Hóa trên nền đất phù sa cổ do sông Bưởi 
bồi đắp.

 - Phân đạm urê có hàm lượng đạm nguyên chất 
là 46%, phân super lân có hàm lượng P205 là 16%, 
phân kaliclorua có hàm lượng K20 là 60%.

- Một số loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật đang 
được sử dụng phổ biến trong sản xuất như: phân 
chuồng hoai mục, thuốc Ridomil, Trebon 10EC,…
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí trên vườn trồng sẵn với 
4 công thức. Các công thức được bố trí theo khối 
ngẫu nhiên, 3 lần nhắc, mỗi lần 5 cây. Các công 
thức bón phân trong thí nghiệm: Công thức 1: Nền 
+ bón 600 g K2O; công thức 2: Nền + bón 500 g 
K2O; công thức 3: Nền + bón 400 g K2O; công thức 
4: Đối chứng - chăm sóc theo quy trình của người 
dân (Bón 3,0 kg NPK Lâm Thao 10-5-10 tương 
đương 300 g K2O).

Kỹ thuật bón phân: Thời điểm bón và cách bón 
ở các công thức thí nghiệp áp dụng theo Quy trình 
trồng và chăm sóc cây cam của Viện Nghiên cứu 
Rau quả. Đối chứng theo quy trình của địa phương.

- Các kỹ thuật chăm sóc khác như: Cắt tỉa, tưới 
nước, phòng trừ sâu bệnh,... được áp dụng theo quy 
trình trồng và chăm sóc cây cam của Viện Nghiên 
cứu Rau quả (Viện Nghiên cứu Rau quả, 2020).

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi

Thời điểm nở và kết thúc nở hoa; tỷ lệ đậu quả 
sau 5 ngày và sau 60 ngày (đậu quả ổn định); các 

yếu tố cấu thành năng suất, năng suất; một số chỉ 
tiêu chất lượng quả. Theo dõi theo phương pháp 
nghiên cứu đồng ruộng chung cho cây ăn quả có 
múi.

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý trên máy tính, với các chương 
trình Excel và Crop star ver 7.2.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02 năm 
2019 đến tháng 12 năm 2020 tại xã Thành Mỹ, 
huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến thời gian 
ra hoa của giống cam Vân Du

Hàm lượng K2O có ảnh hưởng đến các giai đoạn 
sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất, chất 
lượng của cây có múi nói chung và cây cam Vân 
Du nói riêng. Kết quả theo dõi ảnh hưởng của liều 
lượng K2O đến thời gian nở hoa và kết thúc nở hoa 
của giống cam Vân Du được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Thời điểm nở hoa và kết thúc nở hoa của giống cam Vân Du

Công thức Thời điểm nở hoa Thời điểm kết thúc Thời gian nở hoa - kết thúc hoa (ngày)
Năm 2019

Công thức 1 26/02 - 4/3 20 - 24/3 20 - 22
Công thức 2 27/02 - 4/3 18 - 25/3 19 - 21
Công thức 3 27/02 - 5/3 18 - 24/3 19 - 20

Công thức 4 (Đ/c) 24/02 - 7/3 19 - 27/3 20 - 23
Năm 2020

Công thức 1 28/02 - 7/3 25 - 28/3 21 - 25
Công thức 2 27/02 - 8/3 24 - 29/3 21 - 25
Công thức 3 27/02 - 6/3 24 - 26/3 20 - 25

Công thức 4 (Đ/c) 26/02 - 9/3 21 - 30/3 21 - 23

Kết quả cho thấy: Trong cả 2 năm nghiên cứu, 
không có sự sai khác nhiều về thời gian từ nở đến 
kết thúc nở hoa của các công thức thí nghiệm. Thời 
gian từ khi nở hoa đến kết thúc nở hoa ở các công 
thức là từ 19 - 25 ngày. Thời điểm nở hoa dao động 
từ ngày 24/02 - 09/3 và kết thúc nở hoa vào ngày 
18 - 29/3. Như vậy, các liều lượng K2O thử nhiệm 
trong thí nghiệm không làm thay đổi thời điểm nở 

hoa và kết thúc nở hoa của giống cam Vân Du so 
với đối chứng.

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến tỷ lệ đậu 
quả của giống cam Vân Du

Theo dõi tỷ lệ đậu quả của các công thức thí 
nghiệm ở thời điểm sau tắt hoa 5 ngày và tỷ lệ đậu 
quả ổn định, kết quả được trình bày ở bảng 2. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến tỷ lệ đậu quả 

Công thức Tổng số hoa theo dõi Tỷ lệ đậu quả 5 ngày sau tắt hoa (%) Tỷ lệ đậu quả ổn định (%)

Năm 2019
Công thức 1 3.896,56 18,27 1,50
Công thức 2 3.397,35 18,36 1,47
Công thức 3 3.286,13 17,84 1,46

Công thức 4 (Đ/c) 3.275,67 18,51 1,43

LSD0,05 2,48 0,08

CV (%) 7,2 5,1
Năm 2020

Công thức 1 3.304,67 18,27 1,68
Công thức 2 3.301,00 18,21 1,71
Công thức 3 3.086,67 17,78 1,52

Công thức 4 (Đ/c) 3.323,67 17,98 1,45
LSD0,05 1,34 0,14
CV (%) 4,2 2,4

nâng cao tỷ lệ đậu quả của giống cam Vân Du. Kết 
quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của tác 
giả Nguyễn Thị Thanh Tình và cs. (2015) trên giống 
cam mật Hiền Linh, công thức bón K2O mức cao 
hợp lý có tác dụng tốt trong việc nâng cao tỷ lệ đậu 
quả.

3.3. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến năng suất 
giống cam Vân Du

Các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất của 
các công thức thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.

- Năm 2019, về chỉ tiêu số quả thu được trên 
cây giữa các công thức bón K2O và công thức đối 
chứng không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 
Tuy nhiên về khối lượng quả và năng suất thu được 
giữa công thức 1 và công thức 2 đã có sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê với công thức đối chứng, trong 
đó, năng suất của công thức 2 cao nhất đạt 47,65 
kg/cây (tăng 15,8% so với đối chứng). 

- Năm 2020, các chỉ tiêu về số quả, khối lượng 
quả và năng suất thu được đều có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các công thức thử nghiệm với 
công thức đối chứng. Trong đó, năng suất của công 
thức 2 cao nhất đạt 51,17 kg/cây (tăng 26,7% so với 
đối chứng); tiếp đến là công thức 1 đạt 50,44 kg/cây; 
công thức 3 đạt 46,80 kg/cây và thấp nhất là công 
thức đối chứng, chỉ đạt 40,39 kg/cây.

Qua bảng số liệu cho thấy: Vào 5 ngày đầu sau 
tắt hoa, các công thức thí nghiệm có tỷ lệ đậu quả 
khá cao và giảm nhanh trong các giai đoạn tiếp 
theo, ổn định từ ngày thứ 60 sau tắt hoa. Trong cả 
2 năm nghiên cứu, ở những ngày đầu sau tắt hoa, 
các công thức có tỷ lệ đậu quả khá cao (đạt từ 17,78 
- 18,36%) và không có sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê giữa các công thức. Tuy nhiên, tại thời điểm đậu 
quả ổn định, đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các công thức thử nghiệm với công thức đối 
chứng, cụ thể: 

- Năm 2019, tỷ lệ đậu quả ổn định của các công 
thức bón K2O không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê, tỷ lệ đậu quả ổn định của các công thức 
dao động khoảng 1,43 - 1,50%. Điều này là do việc 
bón phân với các liều lượng K2O khác nhau mới 
được thực hiện nên tác động đến khả năng sinh 
trưởng và phát triển của các công thức thí nghiệm 
chưa có sự khác biệt rõ ràng.

- Năm 2020, tỷ lệ đậu quả ổn định của các công 
thức bón K2O có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
với công thức đối chứng. Trong các công thức thí 
nghiệm, công thức 1 và công thức 2 có tỷ lệ đậu 
quả cao (đạt 1,68% và 1,71%) cũng có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với công thức 3 và công thức 
đối chứng.

Như vậy sau 2 năm thực hiện, các công thức 
bón K2O thử nghiệm có tác dụng rõ rệt trong việc 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến năng suất quả

Công thức Số quả (quả/cây) Khối lượng (g/quả) Năng suất (Kg/cây)
Năm 2019

Công thức 1 211,72 218,42 46,24
Công thức 2 216,83 219,75 47,65
Công thức 3 208,13 217,37 45,24

Công thức 4 (Đ/c) 200,53 205,21 41,15
LSD0,05 23,19 13,08 4,25
CV (%) 6,8 5,6 7,9

Năm 2020
Công thức 1 228,72 220,54 50,44
Công thức 2 229,33 223,12 51,17
Công thức 3 219,08 213,62 46,80

Công thức 4 (Đ/c) 197,73 204,27 40,39
LSD0,05 20,22 8,42 5,94
CV (%) 5,8 4,7 5,4

2020 là 51,17 kg/cây) tiếp theo là công thức 1 (năm 
2019 là 46,24 kg/cây và năm 2020 là 50,44 kg/cây).

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến một số 
chỉ tiêu về quả của giống cam Vân Du 

Theo dõi ảnh hưởng của liều lượng K2O đến 
một số chỉ tiêu về quả của giống cam Vân Du tại 
huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), kết quả ghi 
trong bảng 4.

Kali làm tăng sự vận chuyển của nước và các sản 
phẩm quang hợp bên trong cây, nhờ đó thúc đẩy sự 
tích lũy các sản phẩm quang hợp trong các cơ quan 
dự trữ (Vũ Hữu Yêm, 1995), tại các công thức bón 
K2O các yếu tố cấu thành năng suất (số quả/cây, 
khối lượng quả) và năng suất thu được đều cao hơn 
và có sự khác biệt rõ rệt so với công thức đối chứng. 
Trong 2 năm thử nghiệm, công thức 2 cho năng 
suất cao nhất (năm 2019 là 47,65 kg/cây và năm 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng K2O đến một số chỉ tiêu về quả của giống cam Vân Du

Công thức Cao quả (cm) ĐK quả (cm) Số múi/quả Số hạt Tỷ lệ ăn được (%) Độ Brix (%)
Năm 2019

Công thức 1 7,58 7,52 11,13 19,80 77,17 11,58

Công thức 2 7,59 7,48 11,27 19,93 77,45 11,63

Công thức 3 7,67 7,39 11,00 19,67 76,99 11,52

Công thức 4 (Đ/c) 7,32 7,34 11,20 19,93 77,13 10,63

LSD0,05 2,87 0,75

CV (%) 2,0 4,7

Năm 2020

Công thức 1 7,65 7,37 11,60 18,93 77,97 11,63

Công thức 2 7,61 7,38 11,60 19,47 77,38 11,67

Công thức 3 7,56 7,32 11,67 19,20 76,45 11,62

Công thức 4 (Đ/c) 7,44 7,28 11,53 19,53 77,21 10,84

LSD0,05 2,59 0,63

CV (%) 2,5 3,6
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 Không có sự sai khác ở một số chỉ tiêu về quả 
(chiều cao, đường kính quả, số múi, số hạt, tỷ lệ 
phần ăn được) giữa các công thức thí nghiệm trong 
cả hai năm thực hiện. Chiều cao quả và đường kính 
quả của các công thức thí nghiệm đạt tương ứng từ 
7,32 đến 7,67 cm và từ 7,28 đến 7,52 cm; số múi đạt 
từ 11,00 đến 11,67 múi/quả; số hạt đạt từ 18,93 đến 
19,93 hạt/quả; tỷ lệ phần ăn được đạt từ 76,45 đến 
77,97%. Độ Brix là chỉ tiêu thể hiện tỷ lệ các chất 
hoà tan trong dung dịch quả, độ Brix cao tương 
ứng với quả có vị ngọt hơn và hàm lượng các chất 
khoáng hoà tan cũng cao hơn. Do vậy, để đánh giá 
chất lượng quả chỉ số độ Brix được quan tâm. Về 
chỉ tiêu độ Brix số liệu tại bảng 4 cho thấy, các công 
thức bón K2O đã có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
so với công thức đối chứng (trong 2 năm nghiên 
cứu, công thức 2 đều cho độ Brix cao nhất đạt 11,63 
và 11,67%, tiếp theo là công thức 1 và 2), điều này 
chứng tỏ việc bón K2O với liều lượng cao hợp lý đã 

tăng quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng về 
cơ quan cho năng suất và làm cải thiện chất lượng 
của sản phẩm. Kết quả này cũng tương đồng với 
nghiên cứu của tác giả Vũ Việt Hưng và cs. (2019) 
trên giống cam Khe Mây tại huyện Hương Khê, Hà 
Tĩnh và tác giả Nguyễn Thị Xuyến và cs. (2020) trên 
cam Sành tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

3.5. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng các liều 
lượng K2O trên giống cam Vân Du

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng liều lượng 
K2O khác nhau trên giống cam Vân Du (năm 2020) 
tại huyện Thạch Thành cho thấy: tất cả các công 
thức bón K2O với liệu lượng cao đều cho hiệu quả 
kinh tế cao, đạt từ 189,13 đến 214,43 triệu đồng/ha 
(vượt đối chứng 19,44 - 35,42%). Đặc biệt, công 
thức 2 cho lãi thuần đạt 214,43 triệu đồng/ha (tăng 
35,42% so với bón K2O theo quy trình của người 
dân), trong khi công thức đối chứng cho năng suất 
thấp nên lãi thuần chỉ đạt 158,34 triệu đồng/ha.

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế của các công thức với liều lượng K2O khác nhau 
trên giống cam Vân Du

Công thức

Chi phí  
(triệu đồng/ha)

Thu  
(triệu đồng/ha) Lãi thuần  

(triệu đồng/ha)Vật tư  
đầu vào

Công  
lao động Tổng chi Năng suất 

(tấn/ha)
Giá bán 

(đồng/kg) Tổng thu 

Công thức 1 63,51 30,00 93,51 25,22 12.000 302,64 209,13

Công thức 2 62,59 30,00 92,59 25,59 12.000 307,02 214,43

Công thức 3 61,67 30,00 91,67 23,40 12.000 280,80 189,13

Công thức 4 54,00 30,00 84,00 20,20 12.000 242,34 158,34

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

- Liều lượng bón K2O khác nhau tại các công 
thức thí nghiệm không làm ảnh hưởng đến thời 
điểm ra hoa, thời điểm nở hoa và các chỉ tiêu cơ 
giới quả của giống cam Vân Du.

Công thức 2 với lượng bón 50 kg phân hữu cơ 
hoai mục + 500 g N + 500 g P205 + 500 g K2O trong 
2 năm thử nghiệm cho năng suất cao hơn các công 
thức khác và tăng so với công thức đối chứng từ 
15,8 đến 26,7%.

Bón K2O có ảnh hưởng đến chỉ tiêu chất lượng 
quả. Các công thức với liều lượng K2O cao có tác 

dụng nâng cao độ Brix qua đó làm tăng hàm lượng 
các chất khoáng hòa tan trong dịch quả.

4.2. Đề nghị

Bổ sung mức bón 500 g K2O vào quy trình bón 
phân cho cây cam Vân Du thời kỳ cho quả.
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 Effect of potassium dose on growth and development of Van Du orange variety 
in Thanh Hoa province

Nguyen Van Dung, Vu Viet Hung,  
Nguyen Ngoc Ha

Abstract 
The study was conducted on the 8-year-old Van Du orange variety grown in Thach My commune, Thach Thanh 
district, Thanh Hoa province, including 4 treatments with 3 different doses of potassium fertilizer compared with 
the control formula. The results indicated that: the different doses of K2O in the experiment did not affect the time 
of floral formation and bloom, fruit setting and fruit physical parameters, but had significant effect on the yield and 
quality of Van Du orange variety in Thach Thanh district, Thanh Hoa province. During the two years of experiment, 
among the tested formulas, the treatment 2 (applying 50 kg of decomposed organic fertilizer + 500 g N + 500 g 
P2O5 + 500 g K2O) was recorded with better parameters: vigorous growth, fruit setting rate was 1.47 and 1.71%, 
respectively; the yield was 47.65 and 51.17 kg/tree (15.8 - 26.7% higher than the yield of the control). 
Keywords: Van Du orange variety, potassium dose, growth and development
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SODIUM NITROPRUSSIDE  
NHẰM KÌM HÃM QUÁ TRÌNH LÀM MỀM TRONG BẢO QUẢN BƠ BOOTH7

Trần Thị Kim Nhi1, Nguyễn Văn Toản1*

TÓM TẮT
Oxit nitric (NO), một loại khí có gốc tự do phản ứng mạnh, đã được sử dụng như một phương pháp xử lý 

sau thu hoạch để làm chậm quá trình chín và hư hỏng của rau quả. NO ức chế quá trình sản sinh ethylene và 
kéo dài thời gian bảo quản của nhiều loại quả khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng 
của nồng độ sodium nitroprusside (SNP), một chất giải phóng NO đến hoạt lực của các enzyme làm mềm quả 
polygalacturonase (PG) và pectin methyl esterase (PME) trong quá trình bảo quản quả bơ Booth7. Quả bơ 
Booth7 sau thu hoạch được xử lý ngâm sodium nitroprusside (0,75 mM; 1,5 mM và 2,25 mM) trong 15 phút; 
trong khi đó, mẫu đối chứng (ĐC) được xử lý bằng nước cất trong cùng thời gian. Sau khi xử lý, quả được 
bảo quản ở điều kiện môi trường (25 ± 3°C; RH = 70 - 80%). Kết quả nghiên cứu cho thấy, xử lý SNP 1,5 mM 
trong 15 phút có tác dụng kìm hãm hoạt lực của các enzyme làm mềm quả pectin methyl esterase (PME) và 
polygalacturonase (PG), làm chậm sự biến đổi màu sắc của vỏ và thịt quả; giảm cường độ hô hấp và cường độ 
sản sinh ethylene, kéo dài thời gian bảo quản đến 10 ngày ở điều kiện môi trường. 

Từ khoá: Cây bơ, giống bơ Booth7, bảo quản, sodium nitroprusside

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
*Tác giả liên hệ, email: nguyenvantoan@huaf.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quả bơ Booth7 (Persea americana Mill.) là loại 
quả hô hấp đột biến, quá trình chín sau thu hoạch ở 
nhiệt độ môi trường (25 ± 3℃) xảy ra rất nhanh. Vì 
vậy, quả bơ bị mềm và các hoạt động trao đổi chất 
diễn ra dẫn đến hư hỏng (Vincent et al., 2020), thời 
gian bảo quản ngắn (3 - 5 ngày), khó thương mại 
trên thị trường. Hơn nữa, quả rất dễ bị tổn thương 
bề mặt và vi khuẩn gây bệnh do vỏ mỏng và mềm 
(Rivera et al., 2017). Hiện nay, một số nghiên cứu 
đã được thực hiện nhằm làm chậm quá trình chín 
và kéo dài thời gian bảo quản của quả bơ. Ngâm 
trong dung dịch pyridoxal 5' - phosphate (PLP) 
(Vincent et al., 2020) đã kéo dài thời gian lưu trữ 
và duy trì chất lượng quả. Bên cạnh đó, xử lý bơ 
bằng 1-MCP (Pereira et al., 2014), ứng dụng màng 
bao gói (Garmame et al., 2021), điều chỉnh bằng 
khí quyển (Fuentealba et al., 2022) trên quả bơ đã 
cho kết quả tương tự. Oxit nitric (NO) là một phân 
tử tham gia vào các phản ứng trong tế bào thực vật, 
có liên quan đến quá trình sinh lý khác nhau và 
điều chỉnh các phản ứng xảy ra ở thực vật, chẳng 
hạn như khả năng chịu nhiệt (Kaur & Kaur, 2018), 
sâu bệnh (Yu et al., 2014). Hiện nay, trên thế giới đã 
có các công bố về xử lý SNP để kìm hãm hoạt lực 
của các enzyme polygalacturonase (PG) và enzyme 

pectin methy esterase (PME) nhằm làm chậm quá 
trình mềm quả và kéo dài thời gian bảo quản của 
quả chuối (Wang et al., 2015), quả ổi (Sahu et al., 
2020), chôm chôm (Zhang et al., 2022). 

Ở Việt Nam, hiện nay chưa có công trình nghiên 
cứu nào được công bố khi xử lý NO nhằm hạn chế 
quá trình làm mềm quả, duy trì chất lượng của quả 
bơ Booth7 sau thu hoạch. Chính vì vậy, xác định 
được nồng độ xử lý SNP thích hợp để kìm hãm 
quá trình làm mềm quả, duy trì chất lượng và kéo 
dài thời hạn bảo quản quả bơ Booth7 ở điều kiện 
môi trường là mục tiêu chính mà nghiên cứu cần 
hướng đến. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Quả bơ Booth7 (Persea americana Mill.) được 
hái tại vườn bơ ở Công ty TNHH Trịnh Mười, tỉnh 
Đắk Lắk. Quả bơ có độ chín thu hái từ 240 - 250 
ngày ra hoa (Nguyễn Văn Toản và cs., 2021). Quả 
được lựa chọn đồng nhất về hình dạng, kích thước 
và màu sắc, đồng thời quả không bị sâu bệnh. 

Thuốc thử sodium nitroprusside (SNP - 
Na2[Fe(CN)5NO].2H2O) được cung cấp bởi 
HIMEDIA Co., Ấn Độ (trọng lượng phân tử: 
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297,95 g/mol), độ tinh khiết 99%; ứng dụng trong 
thực phẩm (Zhang et al., 2022). Thùng xốp loại 3 
lớp được sản xuất tại Việt Nam. Bao bì LDPE có 
chiều dày 25 µm được sản xuất tại Việt Nam. 

Quả sau khi thu hoạch được bọc một lớp xốp 
mỏng và đóng trong thùng xốp (500 mm × 400 mm 
× 400 mm). Quả được vận chuyển bằng xe chuyên 
dụng có nhiệt độ (25 ± 3°C; RH = 70 - 80%), trong 
vòng 24 giờ về phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí 
và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 
Huế để tiến hành nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Quả bơ Booth7 được chia thành các mẫu có 
cùng số lượng (64 quả/mẫu). Các mẫu được tiến 
hành xử lý (ngâm) trong dung dịch SNP ở các nồng 
độ khảo sát, cụ thể: 0; 0,75 mM; 1,5 mM và 2,25 
mM với thời gian xử lý là 15 phút. Quả bơ sau xử lý 
được loại bỏ nước trên vỏ quả, đóng thùng carton 
có đục lỗ  (36 × 21 × 20 cm3) chia thành 8 ngăn, đục 
12 lỗ với đường kính 5 cm/lỗ rồi được bảo quản ở 
điều kiện môi trường (25 ± 3°C; RH = 70 - 80%). 
Tiến hành theo dõi sự thay đổi chất lượng của quả 
bơ với tần suất 2 ngày/lần cho đến khi mẫu có tỷ 
lệ hư hỏng < 10% (Lê Hà Hải và Nguyễn Sáng, 
2021). Các mẫu được lặp lại 3 lần. Các chỉ tiêu theo 
dõi: cường độ hô hấp, cường độ sản sinh ethylene, 
hoạt lực enzyme polygalacturonase (PG), hoạt lực 
enzyme pectin methy esterase (PME), màu sắc của 
vỏ và thịt quả bơ Booth7.

2.2.2. Phương pháp phân tích 

Cường độ hô hấp được xác định theo phương 
pháp đo kín, sử dụng máy ICA-250 (International 
Controlled Atmosphere Ltd Instru ment Division, 
Kent, Vương quốc Anh) để xác định hàm lượng 
CO2 theo mô tả của Benkeblia (2014). Cường độ 
sản sinh ethylene được xác định ở 25 ± 1°C bởi 
máy phân tích ethylene ICA-56 (International 
Controlled Atmosphere Ltd., Paddock Wood, 
Vương quốc Anh) theo mô tả của Nguyen et al. 
(2022). Hoạt lực polygalacturonase (PG) được xác 
định dựa trên phương pháp của Chen et al. (2017). 
Lấy 1 g thịt quả cho vào 2 mL dung dịch đệm natri 
axetat 0,04 M (pH = 6,0) đồng nhất. Hỗn hợp được 
ly tâm ở 12.000 vòng/phút trong 25 phút ở 4oC 
trong máy (Centurion Scientific - K3 series, USA) 

và phần nổi phía trên được sử dụng như một loại 
enzyme thô. Hỗn hợp gồm 0,1 mL dịch chiết thô; 
0,3 mL axit polygalacturoni 0,1% (DNS); 0,2 mL 
dung dịch đệm natri axetat 0,04 M (pH= 4,6) và 
0,4 mL H2O, được ủ ở 37°C trong 60 phút. Tiếp 
tục 1 mL thuốc thử 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) 
được thêm vào và ngâm trong đun cách thủy trong 
5 phút để dừng phản ứng. Làm mát bằng nước 
đá rồi thêm nước cất vào cho đến khi thể tích đạt  
10 mL. Các độ hấp thụ được đo ở bước sóng 540 nm 
sử dụng quang phổ UV-Visible Spectrophotometer 
(BioMate 160, USA). Một đường chuẩn thu được 
bằng cách sử dụng axit D-galacturonic làm chất 
chuẩn. Hoạt lực của pectin methyl esterase (PME) 
được đo bằng phương pháp đo quang phổ liên tục, 
theo mô tả của Gao et al. (2020). Lấy 2 g thịt quả 
cho vào 8 mL dung dịch natri clorua 8,8% đồng 
nhất trong bể nước đá, đem đi ly tâm (ống ly tâm  
5 mL) ở 10.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4°C trong 
máy (Centurion Scientific - K3 series, USA). Phần 
nổi phía trên được sử dụng để xác định hoạt động 
của PME và được điều chỉnh đến pH = 7,5 bằng 
NaOH 0,1N. Hỗn hợp gồm: 2 mL dung dịch pectin 
0,5%; 0,15 mL chất chỉ thị xanh bromothymol 
0,01%; 0,1 mL chiết xuất enzyme và 0,75 mL nước ở 
25°C được đem đi lắc ở máy lắc bước sóng 620 nm, 
sử dụng quang phổ UV-Visible Spectrophotometer 
(BioMate 160, USA). Hàm lượng axit galacturonic 
được tính toán dựa trên trên đường chuẩn. Màu 
sắc của bề mặt vỏ và thịt quả được đo bằng máy 
đo màu (Konica Minolta CR-400, Japan) và kết quả 
được biểu thị dưới dạng L*, a* và b*. Các giá trị b* 
và a* được chuyển đổi thành góc màu (H°) (tan-1 
(b*/a*), (Nunes et al., 2006). 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thực nghiệm được tính giá trị trung bình 
bằng phần mềm Microsoft Excel 2010 và phân tích 
thống kê bằng phần mềm SPSS 20. (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). Mức sai khác có ý nghĩa trung 
bình được thực hiện bằng kiểm nghiệm LSD (5%). 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu được tiến hành từ tháng 9 
đến 11 năm 2022. Quả bơ sau khi thu hái được vận 
chuyển về phòng thí nghiệm tại Bộ môn Công nghệ 
thực phẩm, Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại 
học Nông Lâm, Đại học Huế để xử lý và bảo quản.
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III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý SNP đến độ 
Hue (Ho) của vỏ và thịt quả bơ Booth7 

Sự biến đổi màu sắc của vỏ và thịt quả bơ Booth7 
được đánh giá dựa trên sự biến thiên giá trị độ Hue 
(góc màu) thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý SNP đến sự biến màu (Ho) của vỏ và thịt quả bơ 

Nồng độ SNP Ngày 0 Ngày 2 Ngày 4 Ngày 6 Ngày 8 Ngày 10 Ngày 12

Độ hue vỏ quả (Ho)

0 138,94a 130,35c 127,16c 119,19c 110,64c - -

0,75 mM 138,94a 133,83b 130,12b 124,95b 117,33b 114,29b -

1,5 mM 138,94a 137,14a 131,89a 127,21a 112,70a 118,52a 115,67a

2,25 mM 138,94a 137,12a 131,93a 127,17a 112,68a 118,49a 115,68a

Độ hue thịt quả (Ho)

0 91,56a 87,78c 85,45c 84,17c 81,50c - -

0,75 mM 91,56a 89,26b 88,03b 86,60b 85,04b 83,53b -

1,5 mM 91,56a 90,63a 89,18a 88,38a 86,73a 85,27a 83,64a

2,25 mM 91,56a 90,67a 89,21a 88,35a 86,78a 85,27a 83,61a

Ghi chú: Các giá trị a, b, c, d khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 
95%; (-): mẫu đã hư hỏng, kết thúc theo dõi.

Kết quả thực nghiệm từ bảng 1 cho thấy, độ Hue 
của vỏ và thịt quả có xu hướng giảm dần theo thời 
gian bảo quản. Do khi quả bắt đầu chín, diệp lục 
phân hủy thành pheophytin và pheophorbide nhờ 
hoạt động của chlorophyllase (Sahu et al., 2020). 
Đồng thời, quá trình tổng hợp carotenoid dẫn đến 
hình thành màu nâu vỏ quả, sau đó, sự gia tăng hàm 
lượng anthocyanin, cyanidin 3-O-glucoside trong 
vỏ và thịt quả bơ (Fuentealba et al., 2022). Sau 6 
ngày bảo quản, vỏ của mẫu ĐC có chỉ số góc màu 
119,19o. Trong khi đó, ở ngày thứ 10 của mẫu xử lý 
SNP 0,75 mM; 1,5 mM và 2,25 mM đạt các giá trị 
tương ứng là 114,29o; 118,52o và 118,49o. Ở giá trị độ 
Hue này, màu sắc vỏ đã chuyển từ xanh sang xanh 
vàng và quả đã chín. Các mẫu xử lý đã giữ lại chất 
diệp lục cao hơn trong quả bằng cách trì hoãn quá 
trình chín, có thể bằng cách ức chế hoạt động của 
các enzyme phân hủy chất diệp lục chlorophyllase, 
hay loại bỏ phytol (gồm florasol và phytosol) (Wang 
et al., 2015). Tương tự vỏ quả, độ Hue thịt quả ở 
mẫu xử lý SNP giảm chậm hơn so với mẫu ĐC. Cụ 
thể, mẫu ĐC có độ Hue thịt quả là 81,50o vào ngày 
thứ 8; mẫu xử lý SNP 0,75 mM có độ Hue giảm 
chậm với giá trị là 83,53o sau 10 ngày bảo quản. 
Mẫu xử lý SNP ở nồng độ 1,5 mM và 2,25 mM đã 

có tác dụng làm chậm sự biến đổi màu của thịt quả 
tốt nhất với chỉ số độ Hue lần lượt 83,66o và 83,61o 
(sau 12 ngày bảo quản). Màu sắc của vỏ và thịt quả 
giảm có thể sự hóa nâu của enzyme trong quả gây 
ra làm giảm chất lượng và cảm quan (Vargas-Ortiz 
et al., 2016). Từ đó cho thấy, SNP đã hạn chế đáng 
kể sự thay đổi màu sắc của vỏ và thịt quả trong quá 
trình bảo quản quả bơ Booth7 ở 25 ± 3oC; RH = 
70 - 80%. Kết quả trên phù hợp với một số công 
bố trước đây trên quả ổi (Sahu et al., 2020), quả 
lê (Adhikary et al., 2021), quả xoài (Trần Thị Thuỳ 
Linh & Trần Hồng Quân, 2022).

Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy, màu sắc 
của vỏ và thịt của quả bơ không có sự khác biệt 
đáng kể khi xử lý thống kê ANOVA ở mức ý nghĩa 
5% giữa mẫu xử lý nồng độ 1,5 mM và 2,25 mM. 
Do đó, để đảm bảo về mặt hiệu quả kinh tế khi sử 
dụng SNP cho các kết quả nghiên cứu tiếp theo của 
bài báo, chúng tôi chọn nồng xử lý SNP là 1,5 mM 
là phù hợp nhất. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý SNP đến cường 
độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene 

Sự thay đổi cường độ hô hấp và sản sinh ethylene 
của quả bơ Booth7 trong thời gian bảo quản được 
theo dõi ở hình 1.
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Hình 1 cho thấy, trong quá trình bảo quản cường 
độ hô hấp và sản sinh ethylene có xu hướng tăng ở 
tất cả các mẫu bảo quản. Có sự khác biệt đáng kể về 
cường độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene giữa 
mẫu ĐC và các mẫu xử lý SNP (p < 0,05). Mẫu ĐC 
có cường độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene 
đạt đỉnh vào ngày bảo quản thứ 6, với giá trị là  
22,186 mL CO2.kg-1.h-1 và 53,484 µL C2.H4.kg-1.h-1 
tương ứng. Các mẫu được xử lý SNP 0,75 mM có 
cường độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene đạt 
đỉnh chậm hơn vào ngày bảo quản thứ 8 với giá trị 
lần lượt là 21,624 mL CO2.kg-1.h-1; 51,476 μL C2H4.
kg-1.h-1; mẫu SNP 1,5 mM cho thấy hiệu lực tác  
dụng kìm hãm sự tăng cường độ hô hấp và cường độ 
sản sinh ethylene của quả bơ ở mức thấp nhất và đạt 
đỉnh với giá trị lần lượt là 18,999 mL CO2.kg-1.h-1 và 
49,495 µL C2H4.kg-1.h-1 vào ngày thứ 10 bảo quản. 
Kết quả trên cho thấy, quả bơ Booth7 có xử lý SNP 
nồng độ cao đã ức chế cường độ hô hấp và cường 
độ sản sinh ethylene của quả. Nồng độ SNP thích 
hợp có thể ức chế giải phóng ethylene, giảm tốc 
độ hô hấp, cản trở quá trình tổng hợp Acetyl-CoA 
carboxylase (ACC) và làm chậm quá trình lão hóa 
của quả bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển 
hóa ethylene (Elam et al., 2022). Bên cạnh đó, NO 
ức chế quá trình sinh tổng hợp ethylene bằng cách 
liên kết với ACC oxidase để tạo thành phức hợp 
ACC oxidase-NO nhị phân (Zhang et al., 2022). 
Kết quả này phù hợp với các công bố trước trên 
quả lê (Adhikary et al., 2021), quả chuối (Lokesh et 
al., 2019) và quả xoài (Trần Thị Thuỳ Linh & Trần 
Hồng Quân, 2022). 

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý SNP hoạt lực 
enzyme polygalacturonase (PG) 

Polysaccharid là thành phần chính của thành tế 
bào thực vật, bao gồm cellulose, hemicellulose và 

pectin. Quá trình làm mềm quả được điều chỉnh 
bởi sự thoái hóa của thành tế bào và các enzyme 
biến đổi thành tế bào chịu trách nhiệm điều chỉnh 
quá trình chín và mềm của quả, bao gồm enzyme 
pectin esterase (PE), polygalacturonase (PG) và 
cellulase (Dong et al., 2018). Nguyên nhân có 
thể vì sự biến đổi pectin (một quá trình hòa tan 
polysaccharid) làm cho quả bơ bị mềm do thành tế 
bào bị lỏng lẻo (Hassan et al., 2019). Bên cạnh đó, 
quá trình làm mềm quả có mối quan hệ chặt chẽ 
với hoạt lực của polygalacturonase (PG) trong suốt 
thời gian bảo quản quả bơ Booth7 sau thu hoạch 
được thể hiện ở hình 2.

Hình 2. Ảnh hưởng của nồng độ SNP đến hoạt lực 
enzyme polygalacturonase (PG) 

Từ kết quả thu được ở hình 2 cho thấy, tăng 
nồng độ xử lý SNP thì hoạt lực của PG duy trì ở 
mức thấp nhất. Tuy nhiên, theo thời gian bảo quản 
hoạt lực của enzyme PG tăng lên cao nhất ở mẫu 
ĐC sau 6 ngày bảo quản với giá trị 1,229 mg.g-1.h-1, 
mẫu xử lý SNP 0,75 mM và 1,5 mM ứng với giá 
trị lần lượt là 1,208 mg.g-1.h-1 và 1,113 mg.g-1.h-1 
vào ngày bảo quản thứ 8 và ngày bảo quản thứ 
10 tương ứng. Hơn nữa, quá trình sinh tổng hợp 
của cả hoạt lực enzyme PG và cellulase đều phụ 

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý SNP đến (A) cường độ hô hấp và (B) cường độ sản sinh ethylene 

BA
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thuộc trực tiếp vào nồng độ O2. Bên cạnh đó, nồng 
độ O2 thấp làm chậm quá trình gia tăng sản sinh 
ethylene, đây là hormone cần thiết cho quá trình 
chín (Pedreschi et al., 2019). Nghiên cứu của Qi et 
al. (2020) chỉ ra rằng, NO ức chế quá trình este hóa 
demethyl của axit homogalacturonic được xúc tác 
bởi pectin esterase (PE) và làm chậm quá trình thủy 
phân thành tế bào bởi hoạt lực PG. Hoạt lực của 
enzyme PG thủy phân các liên kết α-1,4-glycosid 
giữa hai gốc axit galacturonic và các polyme pectin 
là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mềm trong 
trái cây tạo thành axit galacturonic dẫn đến phá hủy 
thành tế bào của quả. Nhìn chung, giảm hoạt lực 
của PG có thể có lợi trong việc ức chế sự phân hủy 
pectin và hemicellulose, do đó dẫn đến làm chậm 
quá trình làm mềm của quả bơ (Chen et al., 2017).

3.4. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý SNP đến hoạt 
lực enzyme pectin methyl esterase (PME) 

Quả bị mềm chủ yếu là do phân huỷ cấu trúc 
thành tế bào và các thành phần khác: pectin, 
hemicellulose và cellulose, được khử phân giải bởi 
hoạt động của enzyme hydrolase trong thành tế 
bào (Brummell, 2006). Hoạt lực của enzyme pectin 
methyl esterase (PME) xúc tác quá trình khử 
polyme hóa một phần polysaccharide của thành 
tế bào trong quả bơ, làm quả mềm (Russo et al., 
2013).

Hình 3. Ảnh hưởng của nồng độ SNP đến hoạt lực 
enzyme pectin methyl esterase (PME)

Kết quả từ hình 3 cho thấy, không có sự khác 
biệt đáng kể trong hoạt lực enzyme PME giữa tất cả 
các mẫu bơ được xử lý cho đến ngày bảo quản thứ 
12 (p > 0,05). Nhìn chung, hoạt lực enzyme PME 
trong mẫu ĐC tăng nhẹ vào ngày thứ 2 bảo quản 
và sau đó giảm xuống ở giai đoạn chín hoàn toàn 
(ngày thứ 6). Mẫu được xử lý SNP có xu hướng 
tương tự; tuy nhiên sự giảm hoạt lực PME đã bị trì 
hoãn. Mẫu đối chứng có giá trị PME giảm 30,82% 

so với ngày đầu bảo quản. Sự giảm PME ở hai mẫu 
bơ xử lý SNP chậm hơn và đạt giá trị thấp nhất 
lần lượt 1,380 mg.g-1.h-1 và 1,346 mg.g-1.h-1 tương 
ứng vào ngày bảo quản thứ 10 và ngày bảo quản 
thứ 12. Hoạt lực của enzyme PME cao hơn trong 
quả được xử lý SNP ở cuối quá trình bảo quản có 
thể là do quá trình chín chậm hơn trong các ngày 
bảo quản trước đó (Adhikary et al., 2021). Nguyên 
nhân có thể do trong quá trình chín của quả, pectin 
methylesterase xúc tác quá trình khử ester pectin 
bằng cách tách galactose và arabinose (enzyme 
phân hủy sucrose thành glucose và fructose) khỏi 
pectin (Chen et al., 2017). Tóm lại, xử lý SNP 1,5 
mM có tác dụng làm chậm sự biến đổi hoạt lực của 
enzyme PME ở quả bơ Booth7 sau thu hoạch trong 
suốt thời gian bảo quản.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Việc áp dụng xử lý Sodium nitroprusside (SNP) 
sau thu hoạch với vai trò là chất giải phóng oxit 
nitric (NO), làm chậm quá trình mềm quả bởi các 
enzyme polygalacturonase (PG) và pectin methyl 
esterase (PME), duy trì chất lượng và kéo dài thời 
gian bảo quản quả bơ Booth7 lên đến 10 ngày ở 
điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thường (25 ± 3°C; 
RH = 70 - 80%). Đồng thời xử lý SNP 1,5 mM trong 
15 phút làm chậm sự thay đổi màu thịt và vỏ quả, 
giảm cường độ hô hấp và sản sinh ethylene quả bơ 
sau thu hoạch. Do đó, xử lý SNP có hiệu quả trong 
kìm hãm quá trình chín và mềm quả bơ Booth7 
sau thu hoạch bảo quản ở điều kiện môi trường.

4.2. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu xử lý ở các nồng độ cao 
hơn và thời gian xử lý sodium nitroprusside (SNP) 
trên quả bơ Booth7 trong điều kiện bảo quản môi 
trường và nghiên cứu xử lý trên các đối tượng rau 
quả khác trong các điều kiện bảo quản khác nhau.
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Effect of sodium nitroprusside concentration to inhibit softening  
in Booth7 storage

Tran Thi Kim Nhi, Nguyen Van Toan

Abstract
Nitric oxide (NO), a highly reactive free radical gas, has been used as a post-harvest approach to delay the ripening 
and damaging of fruits and vegetables. NO inhibits ethylene production and prolongs the shelf life of various fruits. 
The aim of this study is to investigate the effect of sodium nitroprusside (SNP), a NO-releasing agent, on the activity 
of fruit softening enzymes Polygalacturonase (PG) and Pectin methyl esterase (PME) during the preservation 
of Booth7 avocado variety. Booth7 avocado fruits after harvest were soaked in sodium nitroprusside (0.75 mM;  
1.5 mM and 2.25 mM) and distilled water (control sample, named DC) for 15 minutes for comparison. After 
treatment, the samples were stored under environmental conditions at 25 ± 3°C and 70 - 80% relative humidity. The 
results indicated that the treatment of 1.5 mM SNP for 15 minutes has a remarkable effect on inhibiting the activity of 
the fruit softening enzymes PME and PG, as well as slowing down the color change of the peel and flesh of the fruit; 
reducing respiration rate and ethylene production intensity, extending storage time to 10 days under environmental 
conditions. 
Keywords: Avocado, Booth7 avocado variety, preservation, sodium nitroprusside 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ  
ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐỒNG TIỀN SONG HỶ ĐỎ (Gerbera jamesonii)

Vũ Xuân Dương1*, Trần Thị Hải2, 3, 
Hà Thị Tâm Tiến1, Phạm Thanh Loan1

TÓM TẮT
 Hoa đồng tiền Song hỷ đỏ là một loài hoa rất được ưa chuộng, cây có bông to, cánh hoa đặc trưng bởi 2 màu 

sắc khác nhau trong đó màu đỏ là màu chủ đạo xen lẫn với màu trắng tạo nên bông hoa rất đẹp. Trong nghiên 
cứu này, cây đồng tiền Song hỷ đỏ được nuôi cấy in vitro trong môi trường Murashige và Skoog (MS) có bổ sung 
BAP hoặc phối hợp BAP với nước dừa hoặc khoai tây để kích thích sự nhân chồi hoặc bổ sung NAA hoặc phối 
hợp NAA với nước dừa hoặc chuối để kích thích sự ra rễ của cây. Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Nghiên 
cứu Ứng dụng và Phát triển, Trường Đại học Hùng Vương từ tháng 3/2022 đến tháng 02/2023. Kết quả nghiên 
cứu đã xác định được môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BAP và 150 mL/L nước dừa cho hiệu quả nhân chồi tốt 
nhất. Hệ số nhân chồi là 10,31 lần, chiều cao chồi là 3,33 cm và số lá/chồi là 5,34 lá. Môi trường MS bổ sung 1,0 
mg/L α-NAA và 30 g/L chuối thích hợp nhất để cây đồng tiền ra rễ. Tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%; số rễ/cây là 3,67 
rễ, chiều dài rễ là 2,67 cm; chiều cao chồi là 3,95 cm và số lá/chồi là 5,33 lá. Giá thể ra cây thích hợp nhất gồm 
50% mụn xơ dừa + 50% trấu hun, tỷ lệ cây sống đạt 95,0%, động thái tăng trưởng chiều cao cây là 3,03 cm và 
động thái tăng trưởng số lá là 1,33 lá sau 60 ngày trồng trong nhà lưới. 

Từ khóa: Cây đồng tiền Song hỷ đỏ, chất điều hòa sinh trưởng, hợp chất hữu cơ, vi nhân giống

1 Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển, Trường Đại học Hùng Vương, 
2 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương, 
3 Trường Trung học phổ thông Sáng Sơn, Vĩnh Phúc
* Tác gải liên hệ, e-mail: vuduong@hvu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) là một trong 
những loài hoa trang trí phổ biến, chúng được xếp 
vào danh sách 10 loài hoa cắt cành phổ biến nhất 
trên toàn thế giới (Bhatt et al., 2022). Hoa được ưa 
chuộng bởi sự đa dạng về màu sắc, đường kính, 
hình dạng bông hoa, chiều dài cuống hoa cũng 
như sức sống của hoa. Trên một bông hoa có thể có 
một màu đơn hoặc nhiều màu xen kẽ. Ở điều kiện 
thích hợp cây có thể ra hoa quanh năm, tỷ lệ cành 
cắt và tỷ lệ hoa thương phẩm đều cao. Một trong 
những giống hoa đồng tiền được ưa chuộng trong 
những năm gần đây là giống Song hỷ đỏ. Hoa được 
ưu thích bởi cánh hoa có 2 màu sắc khác nhau 
trong đó màu đỏ là màu chủ đạo xen lẫn với màu 
trắng tạo nên bông hoa rất đẹp. Với sự phát triển 
mạnh mẽ của nghề trồng hoa trong đó có hoa đồng 
tiền, nhu cầu về giống hoa ngày càng lớn, phương 
pháp nhân giống in vitro hoa đồng tiền đã được áp 
dụng ở nhiều nước trên thế giới để nhân giống hoa 
đồng tiền. Kỹ thuật nhân giống in vitro không có 
hạn chế về mùa vụ, cây con được tạo ra mang tính 

đồng nhất về mặt di truyền, có thể tạo ra một lượng 
lớn cây giống trong thời gian ngắn (Rashmi et al., 
2018). Môi trường nghiên cứu được sử dụng nhiều 
nhất trong nhân giống hoa đồng tiền là môi trường 
MS được bổ sung các loại cytokinin hoặc auxin 
khác nhau tùy từng giai đoạn nuôi cấy như bổ sung 
6,0 mg/L BAP kết hợp với 0,3 mg/L NAA (Akter 
et al., 2022) hay bổ sung 1,0 mg/L Kinetin (Trịnh 
Thị Kim Bình & Trần Nguyên Chất, 2022) để nhân 
nhanh chồi, bổ sung 2,0 - 3,0 mg/L BA để nhân 
chồi và 0,1 mg/L IBA để kích thích sự ra rễ (Bhatt 
et al., 2022), bổ sung 2,0 mg/L NAA kích thích sự 
ra rễ (Naz et al., 2012). Trong nhân giống in vitro, 
một số chất hữu cơ như nước dừa, nước táo, nước 
ngô, khoai tây, chuối thường được bổ sung vào môi 
trường nuôi cấy. Những chất hữu cơ này giúp tăng 
số lượng chồi, rễ và lá trong môi trường nuôi cấy 
của một số loài phong lan (Momtaj et al., 2021). 
Tuy nhiên việc sử dụng chất hữu cơ như nước dừa 
trong nhân giống hoa đồng tiền còn ít được nghiên 
cứu, đặc biệt chưa có công bố nào về sử dụng khoai 
tây và chuối trong nhân giống hoa đồng tiền. Một 
số nghiên cứu về nhân giống hoa đồng tiền đã sử 
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dụng nước dừa như: Nhut et al., (2007) đã bổ sung 
adenine và nước dừa vào môi trường nhân giống 
hoa đồng tiền nhằm làm tăng khả năng nhân chồi 
của cây. Nguyễn Văn Hồng (2009) đã công bố môi 
trường MS bổ sung phối hợp 15% nước dừa với 1,5 
mg/L BAP thích hợp cho nhân giống hoa đồng tiền 
Đại tuyết cam. Vì vậy nghiên cứu này khảo sát ảnh 
hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và hợp chất 
hữu cơ đến sự nhân chồi và sự ra rễ của cây hoa 
đồng tiền in vitro nhằm nâng cao hệ số nhân chồi 
và khả năng ra rễ của cây. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguyên liệu thực vật: Giống cây hoa đồng tiền 
(Gerbera jamesonii) Song hỷ đỏ cấy mô 30 ngày 
tuổi do Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển, 
Trường Đại học Hùng Vương cung cấp.

Môi trường nuôi cấy là MS cơ bản (Murashige 
& Skoog, 1962) chứa các nguyên tố đa lượng, 
vi lượng, vitamin (Duchefa, Hà Lan), chất hữu 
cơ sucrose, agar, nước dừa, khoai tây, chuối tiêu 
chín (Việt Nam), các chất điều hòa sinh trưởng 
6-benzylaminopurine (BAP), naphthalene acetic 
acid (α-NAA) (Merk, Đức). 

Điều kiện nuôi cấy in vitro: Nhiệt độ 25 ± 2°C, 
thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, cường độ chiếu 
sáng trung bình 2.000 lux.

Điều kiện nuôi trong nhà lưới: Nhà lưới được 
phủ bằng lưới đen che sáng 50%, nhiệt độ ngày 
đêm dao động 25 - 35oC, tưới phun sương bằng 
nước sạch 2 lần/ngày. Cây được trồng trong chậu 
nhựa đen 18 × 14,5 cm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên 
hoàn toàn với 3 lần nhắc lại, 60 mẫu/lần nhắc.

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của BAP đến sự nhân 
chồi.

Chồi hoa đồng tiền in vitro riêng rẽ được cắt bỏ 
lá và cấy vào môi trường nhân chồi MS bổ sung  
30 g/L sucrose, 6,5 g/L agar, pH 5,8 và bổ sung chất 
điều hòa sinh trưởng BAP nồng độ 0,0 (đối chứng 
- ĐC); 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L.

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng phối hợp của BAP 
với nước dừa hoặc khoai tây đến sự nhân chồi.

 Lựa chọn nồng độ BAP tốt nhất ở thí nghiệm 1 
và bổ sung thêm nước dừa nồng độ 50; 100; 150 và 
200 mL/L hoặc khoai tây hàm lượng 10; 20; 30 và 
40 g/L. Công thức đối chứng không bổ sung nước 
dừa hoặc khoai tây. Các điều kiện thí nghiệm khác 
tiến hành tương tự như thí nghiệm 1.

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của α-NAA đến sự 
ra rễ.

Chồi hoa đồng tiền in vitro riêng rẽ có từ 4 - 6 lá, 
chiều cao 2,0 - 2,5 cm được cấy vào môi trường ra 
rễ MS bổ sung 30 g/L sucrose, 6,5 g/L agar, pH 5,8 
và bổ sung chất điều hòa sinh trưởng α-NAA nồng 
độ 0,0 (ĐC); 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L.

Thí nghiệm 4. Ảnh hưởng phối hợp của α-NAA 
với nước dừa hoặc chuối đến sự ra rễ.

 Lựa chọn nồng độ α-NAA tốt nhất ở thí nghiệm 
3 và bổ sung thêm nước dừa nồng độ 50; 100; 150 
và 200 mL/L hoặc chuối hàm lượng 10; 20; 30;  
40 g/L. Công thức đối chứng không bổ sung nước 
dừa hoặc chuối. Các điều kiện thí nghiệm khác tiến 
hành tương tự như thí nghiệm 3.

Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của loại giá thể đến 
sự sinh trưởng của cây.

Cây con trong bình nuôi cấy có đầy đủ rễ, thân, 
lá chiều cao 3 - 5 cm, có từ 4 - 6 lá được chuyển ra 
nhà lưới che sáng 50%, cho tiếp xúc dần với ánh 
sáng tự nhiên, sau 1 tuần lấy cây ra khỏi bình, rửa 
sạch môi trường và trồng vào 6 loại giá thể khác 
nhau: 100% mụn xơ dừa; 100% đất phù sa; 100% 
trấu hun; 50% mụn xơ dừa + 50% đất phù sa; 50% 
mụn xơ dừa + 50% trấu hun; 50% đất phù sa + 50% 
trấu hun. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu giai đoạn nhân chồi: Hệ số nhân 
chồi (lần), chiều cao chồi (cm), số lá/chồi (lá). Số 
liệu được thu thập sau 30 ngày nuôi cấy. 

Các chỉ tiêu giai đoạn ra rễ: Tỷ lệ cây ra rễ (%), 
số rễ/chồi (rễ), chiều dài rễ (cm), chiều cao chồi 
(cm) và số lá/chồi (lá). Số liệu được thu thập sau 20 
ngày nuôi cấy. 

Các chỉ tiêu giai đoạn ra ngôi: Tỷ lệ cây sống 
(%), động thái tăng trưởng chiều cao cây (cm) và 
động thái tăng trưởng số lá/cây. Số liệu được thu 
thập sau 60 ngày trồng cây.

+ Động thái tăng trưởng chiều cao cây (cm): 
Chiều cao cây sau 60 ngày trồng (cm) - Chiều cao 
cây ban đầu (cm).
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+ Động thái tăng trưởng số lá (lá): Số lá cây sau 
60 ngày trồng (lá) – Số lá cây ban đầu (lá).

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft 
Excel 2016 và phân tích thống kê bằng phần mềm 
IRRISTAT 5.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2022 - 
02/2023 tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát 
triển - Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự nhân 
chồi

Chất điều hòa sinh trưởng BAP bổ sung vào 
môi trường nuôi cấy với các nồng độ khác nhau thì 
ảnh hưởng khác nhau đến sự nhân chồi hoa đồng 
tiền sau 30 ngày nuôi cấy. Môi trường dinh dưỡng 
bổ sung BAP có hệ số nhân chồi cao hơn hẳn môi 
trường không bổ sung BAP (Bảng 1). Môi trường 
bổ sung 1,0 mg/L BAP đạt được sự nhân chồi tốt 
nhất, hệ số nhân chồi là 6,26 lần, chiều cao chồi 

là 3,28 cm và số lá/chồi là 4,95 lá. Khi tăng hoặc 
giảm nồng độ BAP hệ số nhân chồi đều giảm cụ 
thể: Khi tăng nồng độ BAP lên 1,5 hoặc 2,0 mg/L 
hệ số nhân chồi tương ứng là 5,73 và 5,22 lần, còn 
khi giảm nồng độ BAP xuống còn 0,5 mg/L hệ số 
nhân chồi là 4,34 lần. Đối với chỉ tiêu chiều cao 
chồi và số lá/chồi thì nồng độ BAP tăng từ 0,5; 1,0; 
1,5 và 2,0 mg/L thì chiều cao chồi và số lá/chồi tăng 
tương ứng là 2,89; 3,28; 3,36; 3,45 cm và 4,25; 4,95; 
5,23; 5,26 lá. Công thức đối chứng không bổ sung 
BAP hệ số nhân chồi thấp là 1,82 lần, chiều cao 
chồi là 2,65 cm và số lá/chồi là 4,07 lá. Các chồi 
mới đều tách rời nhau trong cụm chồi, chồi mập, 
khỏe mạnh, sức sống tốt (Hình 1a). Nghiên cứu 
của Gantait & Mahanta (2021), cũng cho thấy rằng, 
bổ sung 1,0 mg/L BAP vào môi trường nhân nhanh 
cây đồng tiền cho hệ số nhân chồi đạt 4,0 lần, chiều 
cao chồi là 3,8 cm và số lá/chồi là 8,3 lá. Đối với 
giai đoạn nhân nhanh hoa đồng tiền thì chiều cao 
chồi cao trên 2 cm và cây có từ 3 lá trở lên thì đủ 
tiêu chuẩn để cấy chuyển sang giai đoạn tiếp theo. 
Vì vậy, giai đoạn nhân nhanh chủ yếu dựa trên chỉ 
tiêu hệ số nhân chồi để lựa chọn môi trường thích 
hợp nhất. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự nhân chồi cây đồng tiền sau 30 ngày nuôi cấy

Nồng độ BAP (mg/L) Hệ số nhân chồi (lần) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (lá)
0,0 1,82e ± 0,58 2,65d ± 0,38 4,07d ± 0,60
0,5 4,34d ± 0,69 2,89c ± 0,40 4,25c ± 0,67
1,0 6,26a ± 0,75 3,28b ± 0,45 4,95b ± 0,61
1,5 5,73b ± 0,63 3,36ab ± 0,62 5,23a ± 0,81
2,0 5,22c ± 0,88 3,44a ± 0,64 5,26a ± 0,80

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e) chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê với p ≤ 0,05.

3.2. Ảnh hưởng kết hợp của BAP với nước dừa 
hoặc khoai tây đến sự nhân chồi

Nhóm chất hữu cơ nước dừa hoặc khoai tây 
được bổ sung vào môi trường nhân chồi cây đồng 
tiền nhằm tăng hệ số nhân chồi trong quá trình 
nhân giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bổ sung 
nước dừa hoặc khoai tây vào môi trường nhân chồi 
làm tăng hiệu quả nhân chồi, hệ số nhân chồi tăng 
cao hơn so với công thức đối chứng, trong đó bổ 
sung nước dừa, hiệu quả nhân chồi tốt hơn bổ sung 
khoai tây, cụ thể: Khi bổ sung nước dừa với nồng 
độ từ 50 đến 200 mL/L hệ số nhân chồi dao động 
từ 7,16 đến 10,31 lần, khi bổ sung khoai tây hàm 

lượng từ 10 đến 40 g/L hệ số nhân chồi dao động 
nhỏ từ 6,36 đến 7,14 lần (Bảng 2). Đối với các công 
thức nhân chồi bổ sung nước dừa cho thấy công 
thức bổ sung 150 mL/L cho hiệu quả nhân chồi tốt 
nhất, hệ số nhân chồi đạt 10,31 lần, chiều cao chồi là 
3,33 cm và số lá/chồi là 5,34 lá. Môi trường có nồng 
độ nước dừa tăng lên 200 mL/L hoặc giảm xuống 
100; 50 mL/L hệ số nhân chồi đều giảm tương ứng 
là 9,43; 8,26 và 7,16 lần, chiều cao chồi đều đạt trên  
3 cm và số lá/chồi đạt trên 5 lá. Với công thức bổ 
sung khoai tây, công thức nhân chồi tốt nhất là bổ 
sung 30 g/L khoai tây hệ số nhân chồi đạt 7,14 lần, 
chiều cao chồi là 2,93 cm và số lá/chồi là 4,84 lá. Khi 
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tăng hoặc giảm hàm lượng khoai tây hệ số nhân 
chồi đều giảm. Các công thức bổ sung khoai tây có 
chiều cao chồi dao động từ 2 đến 4 cm, số lá/chồi 
từ 4 đến 5 lá. Các chồi đều có hình thái khỏe mạnh, 
sức sống tốt, đạt tiêu chuẩn để cấy chuyển sang giai 
đoạn tiếp theo (Hình 1b). Nước dừa là một trong 
những yếu tố thúc đẩy tái sinh chồi vì nó chứa 
cytokinin 9-b-D-ribofuranosylzeatin (Letham, 
1974). Khi bổ sung nước dừa vào môi trường nhân 
chồi cây đồng tiền, tỷ lệ hình thành chồi cao hơn 
so với các môi trường không bổ sung nước dừa 

(Nhut et al., 2007). Nghiên cứu hiện tại cũng tương 
đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Hồng (2009) 
cho rằng môi trường thích hợp để nhân nhanh hoa 
đồng tiền là MS bổ sung kết hợp BAP với 15% nước 
dừa. Nhưng khác biệt là nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Hồng khi bổ sung nước dừa với các nồng độ 
khác nhau từ 0% đến 30% vào môi trường thì hệ 
số nhân chồi giữa các công thức không có sự khác 
biệt. Nước dừa chỉ kích thích sự tăng về chiều cao 
chồi và số lá, còn nghiên cứu hiện tại cho thấy bổ 
sung nước dừa vào môi trường làm tăng hệ số nhân 
chồi, chiều cao chồi và số lá.

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa hoặc khoai tây đến sự nhân chồi cây đồng tiền
sau 30 ngày nuôi cấy

 Nồng độ chất hữu cơ
Hệ số nhân chồi (lần) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (lá)

Nước dừa (mL/L) Khoai tây (g/L)

- - 6,13h ± 0,81 3,08d ± 0,50 4,90c ± 0,82

50 - 7,16d ± 0,65 3,24bc ± 0,56 5,31ab ± 0,99

100 - 8,26c ± 0,87 3,32ab ± 0,60 5,41a ± 0,89

150 - 10,31a ± 0,92 3,33a ± 0,63 5,34ab ± 0,85

200 - 9,43b ± 0,85 3,35a ± 0,61 5,24b ± 0,80

- 10 6,36g ± 0,89 2,88e ± 0,50 4,77c ± 0,80

- 20 6,52f ± 0,98 3,17cd ± 0,50 4,87c ± 0,81

- 30 7,14d ± 0,74 2,93e ± 0,51 4,84c ± 0,78

- 40 6,76e ± 0,82 2,89e ± 0,48 4,76c ± 0,87

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f, g, h) chỉ sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê với p ≤ 0,05.

3.3. Ảnh hưởng của α-NAA đến sự ra rễ in vitro 
cây đồng tiền Song hỷ đỏ

Các môi trường ra rễ bổ sung α-NAA với nồng 
độ khác nhau cho tỷ lệ cây ra rễ đạt từ 79,44% 
đến 91,67%. Môi trường đối chứng không bổ sung 
α-NAA cây không ra rễ (Bảng 3). Môi trường bổ 
sung 1,0 mg/L α-NAA tốt nhất cho sự ra rễ của 
cây đồng tiền, tỷ lệ cây ra rễ đạt 91,67%, số rễ/cây 
là 3,19 rễ, chiều dài rễ là 1,86 cm, chiều cao chồi là 
4,26 cm và số lá/chồi là 5,7 lá (Hình 1c). Khi tăng 
nồng độ α-NAA lên 1,5 hoặc 2,0 mg/L các chỉ tiêu 
tỷ lệ cây ra rễ, số rễ/cây, chiều dài rễ, chiều cao 
chồi, số lá/chồi đều giảm so với môi trường bổ 
sung 1,0 mg/L α-NAA. Khi giảm nồng độ α-NAA 
xuống mức 0,5 mg/L tỷ lệ cây ra rễ giảm còn 

79,44%, và các chỉ tiêu khác cũng giảm, số rễ/cây  
là 1,84 rễ, chiều dài rễ là 1,21 cm, chiều cao chồi 
là 4,29 cm và số lá/chồi là 5,84 lá. Nghiên cứu 
hiện tại tương đồng với nghiên cứu của Akter et 
al. (2022) và nghiên cứu của Son et al. (2011) là 
môi trường MS bổ sung α-NAA nồng độ tăng từ  
0,5 mg/L đến 1,0 mg/L, thì chiều dài rễ và số rễ đều 
tăng. Nhưng khác biệt với nghiên cứu của Akter 
et al. (2022) là sự hình thành rễ trong các môi 
trường dều là 100% trong khi nghiên cứu hiện tại 
tăng % hình thành rễ và khác biệt với nghiên cứu 
của Son et al. (2011) là khi nồng độ NAA tăng lên 
2,0 mg/L thì tỷ lệ hình thành rễ, số rễ và chiều dài 
rễ tiếp tục tăng trong khi nghiên cứu hiện tại khi 
tăng nồng độ NAA lên 1,5 mg/L - 2,0 mg/L thì tỷ 
lệ hình thành rễ, số rễ và chiều dài rễ đều giảm. 
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3.4. Ảnh hưởng kết hợp của α-NAA với nước dừa 
hoặc chuối đến sự ra rễ hoa đồng tiền in vitro

Nhằm tăng hiệu quả ra rễ của cây hoa đồng 
tiền in vitro, nước dừa và chuối chín được bổ sung 
vào môi trường ra rễ với các nồng độ khác nhau. 
Kết quả ảnh hưởng kết hợp của α-NAA với nước 
dừa hoặc chuối đến sự ra rễ cây đồng tiền được thể 
hiện trong bảng 4, số liệu cho thấy nước dừa và 
chuối đều ảnh hưởng đến sự ra rễ của cây đồng 

tiền, trong đó chuối kích thích sự ra rễ tốt hơn 
nước dừa. Môi trường bổ sung 30 đến 40 g/L chuối 
chín cho tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%, số rễ/cây đạt từ 
3,49 đến 3,67 rễ, chiều dài rễ tương ứng là 2,66 và  
2,87 cm, chiều cao chồi là 3,95 và 3,80 cm và số lá/chồi 
là 5,33 và 5,29 lá. Khi giảm hàm lượng chuối xuống  
20 đến 10 g/L hiệu quả ra rễ giảm không đáng kể, tỷ 
lệ cây ra rễ tương ứng là 98,89% và 95%, số rễ/cây 
đạt từ 3 đến 4 rễ. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của α-NAA đến sự ra rễ của cây đồng tiền sau 20 ngày nuôi cấy

Nồng độ α-NAA 
(mg/L)

Tỷ lệ cây ra rễ  
(%)

Số rễ/cây  
(rễ)

Chiều dài rễ 
(cm)

Chiều cao chồi 
(cm)

Số lá/chồi  
(lá)

- - - - 4,11b ± 0,49 5,58b ± 0,66
0,5 79,44d ± 0,96 1,84d ± 0,66 1,21c ± 0,32 4,29a ± 0,41 5,84a ± 0,88
1,0 91,67a ± 2,89 3,19a ± 0,74 1,86a ± 0,36 4,26a ± 0,46 5,70ab ± 1,05
1,5 88,33b ± 1,67 2,78b ± 0,89 1,52b ± 0,29 3,82c ± 0,46 5,62b ± 0,88
2,0 84,44c ± 1,92 2,49c ± 0,90 1,28c ± 0,30 3,76c ± 0,54 5,60b ± 0,74

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e) chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê với p ≤ 0,05.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa và chuối đến sự ra rễ của cây đồng tiền sau 20 ngày nuôi cấy

Nồng độ
Tỷ lệ cây ra rễ 

(%)
Số rễ/cây 

(rễ)
Chiều dài rễ 

(cm)
Chiều cao chồi 

(cm) Số lá/chồi (lá)Nước dừa 
(mL/L)

Chuối 
(g/L)

- - 88,89d ± 1,92 3,16f ± 0,83 1,82e ± 0,36 4,22c ± 0,43 5,49b ± 0,96 . 
50 - 92,22c ± 0,96 3,28e ± 0,71 1,93e ± 0,41 4,34b ± 0,48 5,79a ± 0,83

100 - 95,56b ± 2,55 3,37d ± 0,76 2,14d ± 0,37 4,37ab ± 0,51 5,71a ± 0,87
150 - 95,00bc ± 1,67 3,34d ± 0,89 2,29c ± 0,36 4,41ab ± 0,48 5,69a ± 0,91
200 - 94,44bc ± 1,92 3,17f ± 0,84 2,37c ± 0,30 4,45a ± 0,50 5,74a ± 0,87

- 10 95,00bc ± 1,67 3,47c ± 0,78 2,32c± 0,31 4,17cd ± 0,39 5,37bc ± 0,86
- 20 98,89a ± 0,96 3,78a ± 0,73 2,53b ± 0,41 4,09d ± 0,40 5,21c ± 0,95
- 30 100,00a 3,67b ± 0,87 2,67b ± 0,47 3,95e ± 0,53 5,33bc ± 0,93
- 40 100,00a 3,49c ± 1,02 2,87a ± 0,45 3,80e ± 0,50 5,29c ± 0,84

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f) chỉ sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê với p ≤ 0,05.

Đối với môi trường bổ sung nước dừa, các chỉ 
tiêu theo dõi đều tăng không đáng kể so với đối 
chứng cụ thể: Môi trường bổ sung từ 50 mL/L 
đến 200 mL/L nước dừa tỷ lệ cây ra rễ dao động 
từ 92,22% đến 95,56%, số rễ/cây từ 3,17 đến 3,37 
rễ, chiều dài rễ từ 1,93 đến 2,37 cm, chiều cao chồi 
từ 4,34 đến 4,42 cm và số lá/chồi từ 5,69 đến 5,79 
lá. Các cây ra rễ đều có rễ khỏe, to, màu trắng đến 
nâu nhạt, cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, đủ tiêu 

chuẩn để đưa cây ra vườn ươm (Hình 1d). Qua 
nghiên cứu nhận thấy khi bổ sung nước dừa vào 
môi trường ra rễ, cây đồng tiền có xu hướng tăng 
mạnh về chiều cao chồi và số lá/chồi còn khi bổ 
sung chuối vào môi trường tỷ lệ ra cây rễ, số rễ và 
chiều dài rễ tăng mạnh, nhưng chiều cao chồi và số 
lá/chồi tăng không đáng kể. 
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3.5. Ảnh hưởng của loại giá thể đến sự sinh 
trưởng của cây

 Trước khi trồng cây vào các giá thể nghiên cứu, 

bình cây được đưa ra để trong nhà lưới 5 - 7 ngày 
để cây dần thích nghi với môi trường tự nhiên. Kết 
quả theo dõi sự sinh trưởng của cây sau 60 ngày 
trồng trên giá thể được thể hiện trong bảng 5. 

Hình 1. Cây đồng tiền Song hỷ đỏ tại các giai đoạn nhân giống in vitro
Ghi chú: a - Nhân nhanh trong môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BAP sau 30 ngày nuôi cấy; b - Nhân trong môi 

trường MS bổ sung kết hợp 1,0 mg/L BAP với 150 mL/L nước dừa sau 30 ngày nuôi cấy; c - Ra rễ trong môi trường MS 
bổ sung 1,0 mg/L α-NAA sau 20 ngày nuôi cấy; d - Ra rễ trong môi trường MS bổ sung kết hợp 1,0 mg/L α-NAA với  
30 g/L chuối sau 20 ngày nuôi cấy; e, f - Cây 2 tháng tuổi trong giá thể gồm 50% mụn xơ dừa và 50% trấu hun.

Bảng 5. Ảnh hưởng của loại giá thể đến sự sinh trưởng của cây sau 60 ngày trồng cây

Giá 
thể

Tỷ lệ cây sống 
(%)

Chiều cao 
ban đầu 

(cm)

Chiều cao 
sau 60 ngày 

(cm)

Động thái 
tăng trưởng 

chiều cao (cm)

Số lá/cây ban 
đầu (lá)

Số lá/cây sau 
60 ngày (lá)

Động thái tăng 
trưởng số lá/cây 

(lá)

G1 85,00c ± 1,67 4,08a ± 0,19 6,35c ± 0,48 2,26c ± 0,50 4,97a ± 0,57 5,93d ± 0,42 0,97d ± 0,70

G2 78,89d ± 0,96 4,08a ± 0,22 5,85d ± 0,46 1,77d ± 0,50 4,94a ± 0,59 5,79e ± 0,55 0,84e ± 0,74

G3 88,33bc ± 1,67 4,10a ± 0,23 6,35c ± 0,36 2,25c ± 0,41 4,98a ± 0,58 6,01cd ± 0,63 1,03c ± 0,89

G4 90,56b ± 2,55 4,12a ± 0,24 6,62b ± 0,53 2,51b ± 0,50 4,99a ± 0,57 6,32a ± 0,75 1,33ab ± 0,86

G5 95,56a ± 0,96 4,09a ± 0,24 7,12a ± 0,43 3,03a ± 0,44 4,89a ± 0,53 6,25ab ± 0,77 1,36a ± 0,89

G6 93,33a ± 1,67 4,09a ± 0,25 6,99a ± 0,40 2,89a ± 0,45 4,88a ± 0,67 6,13bc ± 0,53 1,25b ± 0,91

Ghi chú: Trong phạm vi cùng một cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e) chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê với p ≤ 0,05. Giá thể: G1: 100% mụn xơ dừa; G2: 100% đất phù sa; G3:100% trấu hun; G4: 50% mụn xơ dừa 
+ 50% đất phù sa; G5: 50% mụn xơ dừa + 50% trấu hun; G6: 50% đất phù sa + 50% trấu hun.

Số liệu bảng 5 cho thấy, giá thể tốt nhất để trồng 
cây đồng tiền là giá thể G5 gồm 50% mụn xơ dừa 
và 50% trấu hun, tỷ lệ cây sống đạt 95,56%, động 
thái tăng trưởng chiều cao là 3,03 cm và động thái 

tăng trưởng số lá là 1,36 lá, cây sinh trưởng khỏe, 
sức sống cao (Hình 1e, 1f). Tiếp theo là giá thể 
gồm 50% đất phù sa và 50% trấu hun cho tỷ lệ cây 
sống là 93,33%, chiều cao cây tăng 2,89 cm và số 
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lá/cây tăng 1,25 lá. Cây đồng tiền sinh trưởng kém 
nhất trong giá thể 100% đất phù sa, tỷ lệ cây sống 
là 78,89%, chiều cao cây tăng 1,77 cm và số lá/cây 
tăng 0,84 lá. Các giá thể khác đều có tỷ lệ cây sống 
từ 85 đến 90%, chiều cao cây tăng trên 2 cm và số 
lá/cây tăng từ 1 đến 2 lá. Mụn xơ dừa và trấu hun có 
khả năng giữ ẩm tốt, độ thông thoáng cao, còn đất 
phù sa có độ thông thoáng thấp nên những giá thể 
bổ sung mụn xơ dừa và trấu hun thường cho tỷ lệ 
cây sống cao, cây sinh trưởng tốt. Nghiên cứu trên 
giống đồng tiền lùn đỏ cho thấy giá thể ra cây thích 
hợp gồm xơ dừa và peat moss tỷ lệ 1 : 1 bổ sung 
15% đá perlite, tỷ lệ cây sống đạt 92%, số lá/cây là 
5,97 lá và chiều cao cây là 6,06 cm sau 8 tuần trồng 
cây (Hien et al., 2022).

IV. KẾT LUẬN

Môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BAP và  
150 mL/L nước dừa cho hiệu quả nhân chồi tốt 
nhất, hệ số nhân chồi là 10,31 lần, chiều cao chồi là  
3,33 cm và số lá/chồi là 5,34 lá. Môi trường MS bổ 
sung 1,0 mg/L α-NAA và 30 g/L chuối thích hợp 
nhất để ra rễ cây đồng tiền, tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%, 
số rễ/cây là 3,67 rễ, chiều dài rễ là 2,67 cm, chiều cao 
chồi là 3,95 cm và số lá/chồi là 5,33 lá. Giá thể ra cây 
thích hợp nhất gồm 50% mụn xơ dừa + 50% trấu 
hun, tỷ lệ cây sống đạt 95,0%, động thái tăng trưởng 
chiều cao cây là 3,03 cm và động thái tăng trưởng số 
lá là 1,33 lá sau 60 ngày trồng trong nhà lưới. 
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Effects of growth regulators and organic compounds on micropropagation  
of Double red gerbera (Gerbera jamesonii)

Vu Xuan Duong, Tran Thi Hai, 
Ha Thi Tam Tien, Pham Thanh Loan

Abstract
Double red gerbera is a very popular flower. This plant has large flowers, the petals are characterized by two different 
colors in which red is the main color mixed with white to create a very beautiful flower. In this study, Double red 
gerbera was cultured in vitro in Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with BAP or in combination 
with coconut juice or potato to increase the shoot multiplication or supplemented with NAA or combination NAA 
with coconut juice or banana to increase the rooting ability of plants. The research was carried out at the Institute 
of Applied Research and Development, Hung Vuong University from March 2022 to February 2023. The results 
showed that MS medium supplemented with 1.0 mg/L BAP and 150 mL/L coconut water obtained the best shoot 
multiplication. The shoot multiplication coefficient was 10.31 times, the shoot height was 3.33 cm and the number 
of leaf per shoot was 5.34. The MS medium supplemented with 1.0 mg/L α-NAA and 30 g/L banana was the most 
suitable for rooting. The rate of rooting reached 100%; the number of roots/plant was 3.67, the root length was 
2.67 cm; the shoot height was 3.95 cm and the number of leaves/shoot was 5.33. The best acclimatization substrate 
included 50% of coir and 50% of rice husk ash, the survival rate was 95%, the height of plantlets increased 3.03 cm 
and the number of leaves increased by 1.33 leaves for 60 days in a net house.
Keywords: Double red gerbera (Gerbera jamesonii), growth regulators, organic compounds, micropropagation
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT  
ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY SEN SUPER 

TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
Đặng Thị Phương Anh1*, Đặng Văn Đông2

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ tách thân và tuổi cây mẹ đến khả năng nhân 

giống, sinh trưởng và phát triển của giống sen Super. Kết quả cho thấy: thời điểm tách chồi sen Super để mang đi 
trồng tốt nhất là vào khoảng từ 15/3 đến 15/4, ở thời điểm này cây có tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng (bật mầm) cao, 
thời gian cho thu hoa kéo dài, hệ số nhân giống cao (7,1 đến 8,1 lần), năng suất hoa cao (68 - 69 bông/10 m2/vụ), 
chất lượng hoa tốt (hoa bền), ít bị sâu bệnh phá hại. Tuổi cây để nhân giống cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng 
bật mầm, sinh trưởng, phát triển của cây, đến hệ số nhân giống và năng suất, chất lượng hoa của giống sen Super. 
Cần chọn cây mẹ sau trồng 2 tháng tuổi để nhân giống, ở tuổi này, cây giống con có tỷ lệ sống (bật mầm cao), thời 
gian cho thu hoa kéo dài, hệ số nhân giống cao (8,1 lần), năng suất hoa cao (68 bông/10 m2/vụ), và chất lượng hoa 
tốt, hoa bền và ít bị sâu bệnh hại.

Từ khóa: Sen Super, nhân giống, biện pháp kĩ thuật

1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh
2 Viện Nghiên cứu Rau quả 
* Tác giả liên hệ, e-mail: dangphuonganhvandai@gmail.com
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, cây sen (Nelumbo 
nucifera Gaertn.) được trồng nhiều tại Việt Nam, 
vừa để phát triển du lịch vừa gắn kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, bởi lẽ 
cây sen mang lại nhiều công dụng, vừa có thể làm 
cảnh vừa dùng để chế biến (Hoàng Thị Nga, 2016), 
dược liệu (Temviriyanukul et al.,2020), thủ công 
mỹ nghệ,... Trong số các loại sen, giống sen Super 
nhập nội từ Thái Lan được ưa chuộng vì năng suất 
hoa rất cao, màu sắc đẹp, độ bền hoa cao, công 
dụng đa dạng như:  làm cảnh, thu hoa, lấy ngó, thu 
lá. Giống sen Super có nhiều đặc điểm đại diện cho 
các giống sen khác đang được trồng và phát triển 
nhiều ở vùng Đồng bằng sông Hồng (Đặng Văn 
Đông và cs., 2021). 

Tuy nhiên, việc nhân giống các sen nói chung và 
nhân giống sen Super nói riêng hiện gặp một số tồn 
tại gồm: tỷ lệ cây sống sau trồng thấp, hệ số nhân 
chưa  cao, chất lượng cây giống không đảm bảo, 
từ đó ảnh hưởng đến năng suất chất lượng các sản 
phẩm sen, dẫn đến hiệu quả sản xuất sen còn thấp, 
cây sen chưa phát triển đúng với tiềm năng của nó.

Từ những lý do trên, việc nghiên cứu  ảnh hưởng 
của một số biện pháp kĩ thuật đến khả năng nhân 
giống của cây sen (đại diện là giống sen Super) là cần 
thiết vừa có tính khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn.  

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm sử dụng giống sen Super được thu 
thập từ một nhà vườn ở Duy Tiên, Hà Nam nhập 
nội từ Thái Lan về Việt Nam, trồng cách đây 5 - 7 
năm. Giống có hoa kép, màu trắng hồng, làm đại 
diện cho các giống sen đang được trồng và phát 
triển nhiều ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Cây 
giống có ít nhất 1 lá, không bị sâu bệnh, được lấy từ 
cây mẹ tại xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình. 

Hình 1. Bông hoa sen Super

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí các thí nghiệm

- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của các 
thời vụ tách thân khác nhau đến sinh trưởng phát 
triển của giống sen Super. Thí nghiệm gồm 4 công 
thức: CT1: Tách 15/02/2022; CT2: Tách 15/3/2022; 
CT3: Tách 15/4/2022; CT4: Tách 15/5/2022.

- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi 
cây mẹ đến sinh trưởng, phát triển của giống sen 
Super: Thí nghiệm gồm 4 công thức: CT1: Cây mẹ 
lấy từ vụ trước; CT2: Cây mẹ sau trồng 2 tháng 
tuổi; CT3: Cây mẹ trồng được 3 tháng tuổi; CT4: 
Cây mẹ  trồng được 4 tháng tuổi.

Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
3 lần nhắc lại, mỗi ô thí nghiệm 30 cây (150 m2) ở 
ruộng trũng. 

Yếu tố phi thí nghiệm của thí nghiệm 1: Tuổi 
cây đưa vào thí nghiệm là cây mẹ sau trồng 2 tháng 
tuổi; của thí nghiệm 2: Thời điểm tách ở các tuổi 
cây khác nhau là: 15/4/2022.

2.2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

Theo quy trình trồng sen của Viện Nghiên 
cứu Rau quả (2019). Cây sen được trồng từ 
tháng 02 đến tháng 4 dương lịch, mật độ trồng là  
2.500 thân/10.000 m2, chế độ phân bón trên 10.000 m2 
là 1.500 kg phân vi sinh - 70 N - 25 P205 - 60 K20 
(tương đương ure: 152 kg, super lân: 139 kg, 
kaliclorua: 100 kg).  

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi

Tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng (%), thời gian từ 
trồng đến xuất hiện lá đứng (ngày), thời gian từ 
trồng đến bắt đầu nở hoa (ngày), thời gian hoa 
kéo dài (ngày), tổng chu kỳ sinh trưởng của cây 
sen (ngày), đường kính lá (cm), chiều cao cuống 
lá (cm), hệ số nhân giống (lần), tuổi thọ của hoa 
trong phòng (giờ), năng suất hoa (bông/10 m2), 
màu hoa. Cấp sâu/bệnh hại được đánh giá theo 
QCVN 01-38:2010/BNNPTNT. 

 Các chỉ tiêu được theo dõi 10 ngày/lần, mẫu 
đo đếm trên 30 cây được lấy theo vị trí đường chéo 
5 điểm. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 
2013 và phần mềm IRRISTAT 5.0. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02 đến 
tháng 12/2022 tại Trang trại sen ở Chí Hòa , huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của các thời vụ tách thân khác nhau 
đến sinh trưởng phát triển của giống sen Super 

3.1.1. Tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng và thời gian 
qua các giai đoạn sinh trưởng của giống sen Super 
ở các thời vụ tách thân khác nhau

Sự sinh trưởng của cây sen được đánh giá qua 
các giai đoạn chính bao gồm thời gian từ trồng đến 
xuất hiện lá đứng, thời gian từ trồng đến nở hoa, 

thời gian hoa kéo dài và tổng chu kỳ sinh trưởng 
của cây, kết quả được trình bày ở bảng 1. 

Mùa vụ có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và 
phát triển của loài sen, đặc biệt tỷ lệ sống của cây 
(Hongpakdee et al., 2019). Từ kết quả trên, tỷ lệ 
sống của các công thức có sự khác biệt, CT1 (tách 
thân 15/02/2022 ) cho tỷ lệ sống kém hơn các công 
thức còn lại, công thức tách thân vào 15/3/2022 và 
15/4/2022 cho tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng cao nhất 
đạt từ 95% đến 96%. 

Bảng 1.Tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng và thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng của giống sen Super 
ở các thời vụ tách thân khác nhau tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022

Công 
thức

Tỷ lệ sống sau  
30 ngày trồng 

(%)

Thời gian từ trồng đến Thời gian hoa kéo 
dài (ngày)

Tổng chu kỳ sinh 
trưởng của cây sen 

(ngày)
Xuất hiện lá đứng 

(ngày)
Bắt đầu nở hoa 

(ngày)
CT1 85 38 ± 2 68 ± 3 90 ± 7 228 ± 8
CT2 95 40 ± 4 65 ± 4 100 ± 8 224 ± 7
CT3 96 43 ± 1 62 ± 3 98 ± 4 215 ± 5
CT4 91 42 ± 3 58 ± 5 88 ± 6 206 ± 9

Sự phát sinh lá đứng (lá trưởng thành) cũng 
phản ánh tốc độ sinh trưởng của các mẫu giống 
sen (Hoàng Thị Nga, 2016). Các công thức có thời 
gian xuất hiện lá đứng không giống nhau: giao 
động khoảng 40 - 43 ngày từ trồng để hình thành 
lá đứng.

Sau khi trồng khoảng từ 58 đến 68 ngày, cây sen 
bắt đầu nở hoa, và thời gian cho thu hoa kéo dài từ 
khoảng 1 - 2 tháng. 

Tổng chu kì sinh trường của sen được tính từ 
khi trồng đến khi lá khô. Sen là loại cây có phản 
ứng chặt chẽ với yếu tố thời vụ, thông thường ở 
điều kiện miền Bắc Việt Nam cây chỉ sinh trưởng 
trong vụ Hè, vụ Đông cây về trạng thái ngủ nghỉ (lá 
khô, lụi tàn đi). Tổng chu kỳ sinh trưởng của các 
công thức đều dưới 224 ngày (Đặng Văn Đông và 
cs., 2021). 

Qua kết quả nghiên cứu về thời gian thu hoa, 
bước đầu xác định được sự phù hợp với mục đích 
trồng của cây của từng công thức. Các công thức 
cho thời gian ra hoa kéo dài, cây trên đồng ruộng 
lâu tàn, có thể khai thác hoa, làm cảnh là CT2 và 
CT3 (tách 15/3/2022 và 15/4/2022). 

3.1.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển lá, và hệ số 
nhân của giống sen Super ở các thời vụ tách thân 
khác nhau

Kết quả đánh giá đường kính lá, chiều cao cuống 
lá và hệ số nhân giống được trình bày ở bảng 2 cho 
thấy, đường kính lá cây sen Super lớn nhất ở CT2 
và CT3  với giá trị lần lượt là 58,4 cm và 61,0 cm, có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% so 
với CT1 và CT4. Chiều cao cuống lá  dao động từ 
90,6 cm đến 93,3 cm, thấp nhất là cây giống ở CT1 
và cao nhất là cây giống ở CT3. 

Bảng 2.Đặc điểm sinh trưởng,phát triển lá và hệ số nhân giống của giống sen Super 
ở các thời vụ tách thân khác nhau tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022

Công thức Đường kính lá (cm) Chiều cao cuống lá (cm) Hệ số nhân giống (lần)
CT1 52,0 90,6 6,3
CT2 58,4 92,7 7,1
CT3 61,0 93,3 8,1
CT4 55,3 92,1 5,3

LSD0,05 4,5 7,4 -
CV (%) 8,2 7,3 -
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Hệ số nhân giống sen là một chỉ tiêu quan trọng 
để xác định thời vụ nhân giống, thông thường hệ số 
này giao động ở mức 5 - 7 lần (Đặng Văn Đông và cs., 
2021). Trong thí nghiệm này, hệ số nhân giống dao 
động từ 5 đến 8 lần, cao nhất khi cây sen Super được 
tách thân vào ngày 15/4/2022 (CT3), đạt 8,1 lần. 

3.1.3. Đặc điểm hoa và năng suất, chất lượng hoa của 
giống sen Super ở các thời vụ tách thân khác nhau

Kết quả đánh giá các đặc điểm, năng suất của 
hoa sen Super được thể hiện trong bảng 3.

Các chỉ tiêu đường kính hoa được đo khi hoa nở 
cực đại. Công thức cho đường kính hoa lớn nhất là 
CT3 đạt 20,4 cm. Độ bền của hoa, được đánh giá 
thông qua chỉ tiêu tuổi thọ trong phòng, kết quả 
cho thấy, độ bền của hoa ở CT2 và CT3 là cao nhất 
(36 giờ), 2 công thức còn lại chỉ đạt 30 - 32 giờ. 

Bảng 3. Đặc điểm, năng suất  hoa của giống sen Super ở các thời vụ tách thân khác nhau 
tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022 

Công thức Đường kính hoa 
(cm)

Tuổi thọ của hoa trong phòng 
(giờ)

NS hoa  
(bông/ 10 m2) Màu hoa

CT1 17,9 30 57 Trắng hồng
CT2 18,5 36 69 Trắng hồng
CT3 20,4 36 68 Trắng hồng
CT4 19,6 32 52 Trắng hồng

LSD0,05 1,9 - 4,4
CV (%) 7,8 - 7,9

Kết quả nghiên cứu cho thấy, công thức CT2 
và CT3 cho năng suất hoa cao nhất (với 68 - 69 
bông/10 m2), công thức cho ít hoa nhất là CT4 (52 
bông/10 m2). Năng suất hoa của CT4 thấp được lý 
giải là do cây được tách thân vào mùa Hè, chu kỳ 
sinh trưởng của cây không còn dài (đến mùa Thu 
Đông là cây đã gần như ngừng sinh trưởng, hoặc 
sức sinh trưởng và phát triển kém, dễ nhiễm sâu 
bệnh hại nên năng suất hoa bị giảm sút).

3.1.4. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của giống sen 
Super ở các thời vụ tách thân khác nhau 

Cây sen ở các công thức đều mắc bệnh thán thư 
(Colletotrichum gloeosporioides) và bệnh thối ngó 
do nấm Phytophthora sp. gây hại, đây là 2 bệnh gây 
hại trên lá, bông non, làm thiệt hại về năng suất. 
Kết quả cho thấy, cây giống được tách thân vào thời 
điểm 15/4 và 15/5 mắc cả 2 bệnh ít hơn (cấp 1). 

Bảng 4. Mức độ sâu bệnh hại của giống sen Super ở các thời vụ tách thân khác nhau
tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022

Công thức
Bệnh hại (cấp) Sâu hại (cấp)

Bệnh thán thư  
(Colletotrichum gloeosporioides)

Bệnh thối ngó 
(Phytophthora sp.)

Sâu xanh 
(Diaphania indica)

Bọ trĩ  
(Scirtothrips dorsalis Hood)

CT1 1 2 2 2 
CT2 2 2 2 2
CT3 1 1 1 1
CT4 1 1 1 1

Sâu xanh và bọ trĩ tấn công lá sen chỉ vài ngày 
sau khi trồng sen, với mức độ sinh sản rất nhanh. 
Khi tách thân vào tháng 4, tháng 5 (công thức 3 và 
4) cây bị nhiễm sâu xanh ít hơn khi được tách thân 
vào các thời điểm khác. 

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây mẹ đến 
sinh trưởng phát triển của giống sen Super 

3.2.1. Tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng và thời gian 
qua các giai đoạn sinh trưởng của giống sen Super 
có tuổi cây mẹ khác nhau
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Tuổi cây mẹ cũng có ảnh hưởng lớn đến sự sinh 
trưởng và phát triển của cây sen. Tương tự thời vụ 
trồng, tuổi cây mẹ có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sống 
của cây sen. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây mẹ 
để từ vụ trước chất lượng kém và tỷ lệ sống sau 30 

ngày trồng thấp, trái lại đối với cây mẹ trồng được 
2; 3 và 4 tháng, cây non mầm mới ra sinh trưởng 
tốt hơn nên khả năng bật mầm cao hơn, và cao hơn 
khoảng 10% so với tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng từ 
cây mẹ. 

Bảng 5. Tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng và thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng của giống sen Super
có tuổi cây mẹ khác nhau tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022

Công 
thức

Tỷ lệ sống sau  
30 ngày trồng (%)

Thời gian từ trồng đến Thời gian có hoa kéo 
dài (ngày)

Tổng chu kỳ sinh 
trưởng của cây sen 

(ngày)
Xuất hiện lá đứng 

(ngày) Bắt đầu nở hoa (ngày)

CT1 82 40 ± 2 56 ± 4 95 ± 5 208 ± 8
CT2 96 43 ± 1 62 ± 3 98 ± 4 215 ± 5
CT3 89 41 ± 2 59 ± 3 94 ± 4 210 ± 5
CT4 87 39 ± 4 52 ± 5 91 ± 5 207 ± 9

Thời gian xuất hiện lá đứng của các giống sen 
trong nghiên cứu dao động từ khoảng 1,0 - 1,5 
tháng sau trồng. Thông thường sau khi cây xuất 
hiện lá đứng thì mới có khả năng suất hiện hoa. 
Các giống có thời gian ra lá đứng sớm thì thời 
gian bắt đầu ra hoa cũng sớm hơn.

Thời gian có hoa kéo dài lớn nhất là 98 ngày khi 
cây giống lấy từ cây mẹ 2 tháng tuổi và tổng chu kì 
sinh trưởng của cây sen cũng kéo dài nhất ở công 
thức 4 (215 ngày). 

Như vậy để cây có tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng cao, 
thời gian nở hoa kéo dài, thì cây mẹ trồng được 2 tháng 
tuổi mới tách thân để nhân giống là phù hợp nhất. 

3.2.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển lá của 
giống sen Super có tuổi cây mẹ khác nhau

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đường kính lá, 
chiều cao cuống lá của giống sen Super ở công thức 
2 là cao nhất, với các giá trị lần lượt là 61,0 cm và 
93,3 cm, các công thức còn lại không chênh lệch 
nhau nhiều (Bảng 6).

Bảng 6. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển lá và hệ số 
nhân giống của giống sen Super có tuổi cây mẹ khác 

nhau tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022

Công 
thức

Đường kính lá 
(cm)

Chiều cao 
cuống lá (cm)

Hệ số nhân 
giống (lần)

CT1 58,5 90,2 8,3
CT2 61,0 93,3 8,1
CT3 60,0 89,6 6,3
CT4 59,4 88,3 5,2

LSD0,05 6,5 9,2 -

CV (%) 7,9 3,1 -

Xét về chỉ tiêu hệ số nhân giống thì cây giống ở 
các CT1 và CT2 có hệ số nhân giống cao hơn CT3 
và CT4, đạt 7,9 đến 8,1 lần, nói cách khác cây mẹ 
được lấy trồng từ vụ trước và cây mẹ trồng 2 tháng 
tuổi cho hệ số nhân giống cao nhất.

3.2.3. Đặc điểm hoa và năng suất hoa của giống sen 
Super được nhân giống từ tuổi cây mẹ khác nhau

Kết quả  nghiên cứu các chỉ tiêu đặc điểm hoa 
cho thấy, công thức cho đường kính hoa lớn nhất là 
CT2 với 20,4 cm (Bảng 7).

Bảng 7. Đặc điểm, năng suất hoa của giống sen Super được nhân giống từ cây có tuổi khác nhau 
tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022 

CT Đường kính hoa 
(cm)

Tuổi thọ của hoa trong phòng 
(giờ)

NS hoa  
(bông/10 m2) Màu hoa

CT1 17,1 30 51 Trắng hồng 
CT2 20,4 38 68 Trắng hồng 
CT3 18,2 33 62 Trắng hồng 
CT4 16,7 32 58 Trắng hồng 

LSD0,05 2,3 - 5,0

CV (%) 8,6 - 7,9
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Độ bền của hoa ở CT2 là 38 giờ, tuổi thọ của sen 
Super ở các công thức còn lại đều thấp hơn, giao 
động khoảng 30 -  33 giờ. Công thức cho năng suất 
hoa cao nhất là CT2 (68 bông), CT1 cho năng suất 
hoa thấp nhất (51 bông). Năng suất hoa ở CT1 thấp 
là do cây được lấy từ vụ trước, nhiễm tàn dư sâu 
bệnh nên sức sinh trưởng và phát triển kém, đặc biệt 
là bị sâu bệnh hại nên năng suất hoa bị ảnh hưởng. 

Màu hoa ở các công thức không bị ảnh hưởng, 
vẫn giữ nguyên là màu trắng hồng. 

3.2.4. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của giống sen 
được nhân giống từ cây sen Super có tuổi cây mẹ 
khác nhau 

Bệnh thán thư, bệnh thối ngó tấn công hầu hết các 
bộ phận của cây sen như lá, thân, bông, gương. Qua 
theo dõi đánh giá, bệnh thán thư hại giống sen Super 
ở cấp 1 đến cấp 3, trong đó cây mẹ lấy từ vụ trước 
bị nặng hơn (cấp 3), tương tự bệnh thối ngó hại cây 
giống được nhân từ cây mẹ vụ trước nặng hơn.

Bảng 8. Mức độ  sâu bệnh hại của giống sen Super có tuổi cây mẹ khác nhau 
tại Hưng Hà, Thái Bình, năm 2022

Công 
thức

Bệnh hại (cấp) Sâu hại (cấp)
Bệnh thán thư (Colletotrichum 

gloeosporioides)
Bệnh thối ngó 

(Phytophthora sp.)
Sâu xanh 

(Diaphania indica)
Bọ trĩ (Scirtothrips 

dorsalis Hood)
CT1 3 3  2  2
CT2 1  1  1  1
CT3 2  2  2  2
CT4 2  2 2  2

Sâu xanh hại sen là loại sâu gây hại phổ biến 
trên cây sen, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Kết quả 
bảng 7 cho thấy cây trồng từ vụ trước (công thức 1) 
bị nhiễm bọ trĩ ở mức nặng hơn so với cây mẹ được 
tách ở các độ tuổi 2; 3; 4 tháng. Bọ trĩ gây hại cho 
cây sen, khiến là bị vàng, cuốn mép và quăn queo. 
Cây giống ở CT2 bị nhiễm bọ trĩ ở cấp 1, nhẹ hơn 
các cây trồng ở công thức còn lại. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Với điều kiện khí hậu vùng Đồng bằng sông 

Hồng, thời điểm để tách chồi sen Super  mang đi 
trồng, có ảnh hưởng lớn đến khả năng bật mầm, 
sinh trưởng, phát triển của cây, đến hệ số nhân 
giống và năng suất, chất lượng hoa. Thời điểm tách 
tốt nhất là vào khoảng từ 15/3 đến 15/4. Ở thời 
điểm này cây có tỷ lệ sống cao, thời gian cho thu 
hoa kéo dài, hệ số nhân giống cao (7,1 đến 8,1 lần), 
năng suất hoa cao (68 - 69 bông/10 m2/vụ), chất 
lượng hoa tốt, tuổi thọ hoa cao, ít sâu bệnh phá hại.

 Tuổi cây để nhân giống cũng ảnh hưởng lớn 
đến bật, sinh trưởng, phát triển của cây đến hệ số 
nhân giống và năng suất, chất lượng hoa của giống 
sen Super cần chọn cây mẹ trồng được 2 tháng tuổi 
để nhân giống, ở tuổi này cây giống con có tỷ lệ 
sống cao (bật mầm cao) thời gian cho thu hoa kéo 
dài, hệ số nhân giống cao (8,1 lần) năng suất hoa 

cao (68 bông/10 m2/vụ) và chất lượng hoa tốt, hoa 
bền và ít sâu bệnh phá hại.

4.2. Đề nghị
Các thí nghiệm cần được thực hiện thêm ít nhất 

01 vụ nữa để có cơ sở áp dụng vào thực tiễn.  
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Effects of technical measures on propagation, growth and development  
of Super lotus variety in the Red River Delta

Dang Thi Phuong Anh, Dang Van Dong

Abstract
The study was carried out to evaluate the effect of stem separation time and mother plant age on the propagation, 
growth and development of Super lotus variety. The results showed that: the best time to separate Super lotus buds for 
planting is from March 15 to April 15, at this time the plant has a high survival rate after 30 days of planting (sprouting), 
prolonged flower harvesting, high propagation coefficient (7.1 to 8.1 times), high flower yield (68 - 69 flowers/10 m2/crop), 
good flower quality (durable flowers), less pest damage. The age of the plants for propagation also greatly affects the 
germination, growth and development of the plants, the propagation coefficient and yield, and the flower quality of 
the Super lotus variety. It is necessary to choose a mother plant that is 2 months old for propagation. At this age, the 
seedlings have a high survival rate (high sprouting), a long flowering time, a high propagation coefficient (8.1 times), 
high flower yield (68 flowers/10 m2/crop) and high quality, good flowers, durable flowers and less pest damage.
Keywords: Super lotus variety, propagation, technical measures
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ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NÉN DẼ ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG  
VÀ NĂNG SUẤT LÚA

Bùi Văn Hữu1, Lê Văn Biển2, Quan Thị Ái Liên2, 
Ngô Quang Hiếu1, Lê Hồ Minh Thiện2, Trần Bá Linh2*

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng độ nén dẽ của các tầng đất đến sinh trưởng và năng suất 

của lúa OM18 ở vùng thâm canh lúa lâu năm tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo 
kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên ở mật độ cấy 25 cm × 14 cm. Các chỉ tiêu nông học, năng suất lúa, dung trọng, độ 
xốp và độ chặt của 2 tầng đất Ap (0 - 15 cm) và Bg (15 - 30 cm) tại 58 điểm ngẫu nhiên trên các ruộng (9,8 ha) 
được thu thập. Kết quả nghiên cứu cho thấy dung trọng, độ xốp và độ chặt tầng Ap không ảnh hưởng đến chiều 
cao và số chồi (21 NSC, 45 NSC, thu hoạch), sinh khối rơm, khối lượng 1.000 hạt, số bông/m2 và năng suất lúa. 
Tuy nhiên, dung trọng và độ chặt của đất tầng Bg có tương quan âm và độ xốp có mối tương quan dương đến 
số chồi, chiều cao, sinh khối rơm, số bông/m2 và năng suất của lúa.

Từ khóa: Giống lúa OM18, sinh trưởng, năng suất, tương quan, nén dẽ, độ xốp

1 Trường Bách khoa - Trường Đại học Cần Thơ
2 Trường Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ, e-mail: tblinh@ctu.edu.vn
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nông dân vùng trồng lúa thâm canh 3 vụ/năm 
ở đồng bằng sông Cửu Long có tập quán làm đất 
bằng cách xới cạn và đánh bùn. Sau nhiều vụ xới 
cạn và đánh bùn như vậy đã hình thành tầng đất 
nén dẽ rất gần mặt đất (cách mặt đất khoảng 10 - 
15 cm), hơn nữa thời gian từ khi thu hoạch đến khi 
xới đất rất ngắn, không có điều kiện cho đất được 
khô, cùng với sức đè nén của máy móc trên ruộng 
qua thời gian dài sẽ làm cho đất bị nén dẽ. Sự nén 
dẽ làm giảm thể tích các lỗ rỗng trong đất và làm 
tầng đất canh tác bị dẽ cứng. Đây là kết quả từ hệ 
thống canh tác lúa thâm canh với hoạt động làm 
đất không đúng cách của con người. Các yếu tố này 
góp phần làm cho tầng canh tác ngày càng mỏng 
dần theo thời gian. Trong điều kiện thâm canh lúa 
3 vụ nhiều năm, tầng đế cày sẽ dày lên theo thời 
gian và là yếu tố giới hạn bộ rễ phát triển, làm ảnh 
hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây 
trồng từ đất. Tính ổn định của cấu trúc đất chịu 
ảnh hưởng chủ yếu bởi sa cấu, khoáng vật, chất 
lượng và hàm lượng chất hữu cơ trong đất và các 
hoạt động của sinh vật đất (Albrecht et al., 2010). 
Kết cấu đất không ổn định sẽ làm cho đất dễ bị nén 
chặt, cản trở sự phát triển của rễ và làm giảm sức 
sản xuất của tầng đất mặt (Albrecht et al., 2010). 
Tầng canh tác ngày càng mỏng dần sẽ gây ra những 
bất lợi về mặt lý, hóa học đất, ảnh hưởng bất lợi 
đến môi trường sống của hệ vi sinh vật đất, hạn chế 
rễ phát triển, làm giảm khả năng sản xuất của đất 
và năng suất cây trồng sụt giảm. Các nghiên cứu 
cho thấy mất 20 cm đất tầng mặt dẫn đến năng suất 
bắp giảm 44%. Năng suất bắp giảm là chỉ thị của 
việc thay đổi đặc tính đất và suy giảm độ phì nhiêu 
của đất (Jagadamma et al., 2009). Để làm rõ vấn đề 
này đối với đất canh tác lúa thâm canh, thí nghiệm 
được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của độ 
nén dẽ của các tầng đất đến sinh trưởng và năng 
suất của giống lúa OM18 tại huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Giống lúa thí nghiệm OM18 có thời gian sinh 
trưởng 100 - 105 ngày (lúa cấy). Máy cấy lúa kết 
hợp bón phân Yanmar số hiệu YR60D-VNF. Các 
mẫu đất phù sa canh tác lúa có thành phần cơ giới 
là sét pha thịt được thu thập từ các ruộng được 

nông dân tham gia thí nghiệm canh tác lúa thâm 
canh 3 vụ/năm tại tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm, thu mẫu đất 
và mẫu cây

Thí nghiệm được bố trí trên các ruộng nông dân 
đang canh tác lúa, đất được cày xới và dọn sạch cỏ 
trước khi cấy. Kỹ thuật cấy lúa bằng máy cấy kết 
hợp bón phân với khoảng cách hàng, bước cấy, số 
lượng mạ ở mỗi bụi cấy và độ sâu cấy có thể được 
điều chỉnh. Khoảng cách và bước cấy được chọn 
là 14 và 25 cm. Phân bón được bón vào đất ở độ 
sâu 4 cm và lệch bên 5 cm so với mạ cấy theo công 
thức khuyến cáo của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu 
Long với liều lượng 100 N - 60 P2O5 - 30 K2O kg/ha. 

Mẫu thực vật và mẫu đất ở 2 tầng đất Ap (0 -  
15 cm) và Bg (15 - 30 cm) được thu ngẫu nhiên tại 
58 điểm trong tổng diện tích khoảng 9,8 ha (trung 
bình lấy 6 mẫu/ha). Mẫu đất nguyên thủy được lấy 
bằng khoan chuyên dụng và ống lấy mẫu (ring) có 
thể tích 98,125 cm3. Tất cả mẫu đất được mang về 
phòng thí nghiệm để phân tích dung trọng và tỷ 
trọng đất. Độ chặt của các tầng đất và các chỉ tiêu 
sinh trưởng của lúa như chiều cao, số chồi được đo 
trực tiếp ngoài đồng ruộng. Năng suất thực tế của 
lúa được quy về ẩm độ chuẩn 14%.

2.2.2. Phương pháp phân tích mẫu đất và mẫu cây

Chiều cao cây lúa được đo ngẫu nhiên các 
cây lúa trong khung 0,25 m2 vào các giai đoạn 21 
ngày sau cấy (NSC), 45 NSC và thu hoạch, dùng 
thước đo từ mặt đất đến chóp lá (giai đoạn sinh 
trưởng) hoặc chóp bông (giai đoạn thu hoạch) 
cao nhất. Số chồi được đếm toàn bộ trong khung 
0,25 m2 vào các giai đoạn 21 NSC, 45 NSC và thu 
hoạch. Số bông/m2: đếm số bông tại thời điểm 
thu hoạch. Số hạt chắc/bông: đếm tổng số hạt 
chắc trong khung 0,25 m2 rồi tính trung bình. 
Khối lượng 1.000 hạt: đếm 1.000 hạt chắc rồi 
đem cân và quy về ẩm độ chuẩn 14%. Đo và cân 
sinh khối: thu hoạch lúa bằng cách cắt lúa sát gốc 
trong khung 0,25 m2; sấy khô và cân sinh khối cả 
cây. Năng suất thực tế: thu hoạch lúa trong mỗi ô 
thí nghiệm 5 m2, đập ra hạt sạch, cân trọng lượng 
và đo ẩm độ ngay khi thêm, sau đó quy về ẩm độ 
chuẩn 14%.
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Độ chặt của đất được đo trực tiếp ngoài đồng 
ruộng bằng máy Penetrometer điện tử. Dung 
trọng đất (g/cm3) được tính từ khối lượng đất 
khô kiệt hoàn toàn, mẫu đất được thu bằng ống 
kim loại (ống ring thể tích 98,125 cm3) ở điều 
kiện tự nhiên, không bị xáo trộn. Mẫu sau khi 
lấy sẽ được cân khối lượng, sau đó sấy ở nhiệt độ 
105oC (khoảng 24h), đến khi khối lượng không 
đổi, cân khối lượng đất khô kiệt. Dung trọng 
đất được xác định theo công thức d = P/V, trong 
đó d: Dung trọng đất, P: Khối lượng đất khô kiệt,  
V: Thể tích ống trụ. Tỷ trọng đất được xác định 
bằng phương pháp pycnometer và được tính 
toán theo công thức: Tỷ trọng = Trọng lượng 
phần đất rắn/Thể tích phần đất rắn.

Độ xốp của đất được tính toán từ dung trọng 
và tỷ trọng theo công thức (1).

Độ xốp (%) = (1 —
dung trọng

 ) × 100 (1)
tỷ trọng

Mẫu đất được phân tích tại Khoa Khoa học Đất, 
Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. Đánh giá 
các chỉ số lý, hóa học đất dựa theo thang đánh giá 
của Hội Khoa học Đất Việt Nam (Nguyễn Tử Siêm 
và cs., 2000; Lê Văn Khoa và cs., 2001).

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Dữ liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel. Thống kê so sánh hai mẫu độc lập 
sử dụng kiểm định T-test để so sánh sự khác biệt 
của các chỉ tiêu dung trọng và độ xốp giữa hai tầng 
đất A và B. Phương pháp kiểm định hệ số tương 
quan Pearson được dùng để đánh giá được sự 
tương quan của các chỉ tiêu sinh trưởng và năng 
suất lúa bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thí nghiệm được thực hiện vào vụ Thu Đông 
2021 tại vùng thâm canh lúa 3 vụ/năm ở xã Vị 
Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát dung trọng và độ xốp các tầng đất 
tại vùng nghiên cứu

3.1.1. Dung trọng các tầng đất

Kết quả trình bày ở hình 1a cho thấy dung trọng 
đất ở tầng Bg (15 - 30 cm) ở tất cả các giai đoạn sinh 
trưởng của cây lúa đều cao hơn có ý nghĩa thống kê 
so với tầng Ap (0 - 15 cm). Tầng Ap có dung trọng 
thấp hơn tầng Bg được giải thích là do nông dân 
cày xới đất tầng mặt ở mỗi vụ canh tác và do đó 
rơm rạ của cây lúa được vùi vào đất đã để lại nhiều 
chất hữu cơ làm cho đất được thông thoáng và tơi 
xốp. Tuy nhiên, máy móc được sử dụng trong khâu 
làm đất và thu hoạch đã dẫn đến tầng đất bên dưới 
tầng mặt ngày càng bị nén dẽ tạo thành tầng đế cày. 
Đất tầng Ap (0 - 15 cm) ở các giai đoạn sinh trưởng 
của lúa có dung trọng dao động từ khoảng 0,50 - 
0,82 g/cm3 được đánh giá là đất giàu chất hữu cơ và 
tơi xốp (Hình 1a). Đất ở tầng mặt phù hợp cho cây 
lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Kết quả này phù 
hợp với dung trọng đất phù sa trong nghiên cứu 
của Trần Bá Linh và cs. (2010). 

Tầng Bg (15 - 30 cm) ở các giai đoạn sinh 
trưởng có dung trọng dao động từ khoảng 1,05 - 
1,41 g/cm3 được đánh giá là đất bị nén ít đến nén 
dẽ mạnh (Hình 1a). Đối với đất thâm canh lúa 
nước, việc tạo thành tầng đế cày có dung trọng 
cao sẽ có lợi cho việc canh tác, tăng khả năng giữ 
nước, chất dinh dưỡng và hạn chế bị rửa trôi. 
Đôi khi nông dân cũng chủ động tạo ra tầng đất 
cày để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ nước 
(Trần Thành Lập, 1999). Tuy nhiên, tầng đế cày 
xuất hiện cạn gần mặt đất sẽ giới hạn rễ phát triển 
xuống tầng đất bên dưới và làm ảnh hưởng đến 
việc hấp thu dưỡng chất trong đất.

(a) (b)
  Hình 1. Dung trọng (a) và độ xốp (b) của các tầng đất ở các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa
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3.1.2. Độ xốp các tầng đất

Kết quả độ xốp ở tầng Ap (0 - 15 cm) được trình 
bày ở hình 1b cho thấy, ở giai đoạn 21 NSC, 45 NSC 
và thu hoạch. Độ xốp của đất biến động lần lượt ở 
mức 72,66 - 81,65%; 69,04 - 78,47% và 67,39 - 76%, 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Giá trị độ xốp 
của tầng mặt khoảng 81,65 - 67,39% của các giai 
đoạn sinh trưởng được đánh giá là đất có độ xốp 
rất cao. Độ xốp có ý nghĩa trong thực tế sản xuất vì 
nó đảm bảo sự di chuyển của nước, không khí và 
chất dinh dưỡng cùng sự hoạt động của vi sinh vật 
đất (Ngô Thị Đào & Vũ Hữu Yêm, 2005).

Độ xốp ở tầng Bg (15 - 20 cm) được trình bày ở 
hình 1b cho thấy độ xốp từ khoảng 43,94 - 58,09%, 
được đánh giá là đất có độ xốp trung bình và thấp 
(Ngô Ngọc Hưng, 2009). Đất càng nén dẽ, mất cấu 
trúc thì càng ít tế khổng, độ xốp giảm, do đó khả 
năng thoáng khí thấp. Thâm canh lúa lâu năm và 
cày xới cạn không vùi được tàn dư thực vật xuống 
tầng sâu sẽ làm cho đất tầng Bg ngày càng bị nén 
dẽ. Khi tầng đất được vùi phân hữu cơ hoặc tàn 
dư thực vật sẽ làm mất độ cứng chặt của đất, chất 
mùn trong phân hữu cơ có tác dụng gắn kết các hạt 
keo nhỏ lại với nhau tạo nên cấu trúc bền vững cải 
thiện độ xốp của đất (Võ Thị Gương, 2010).

Ở các giai đoạn 21 NSC, 45 NSC và thu hoạch 
độ xốp của tầng Ap cao hơn và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với độ xốp ở tầng Bg (Hình 1b). Điều 
này được giải thích là do thâm canh lúa liên tục, 
nông dân cày xới đất tầng mặt trước khi bắt đầu 
gieo sạ, làm cho độ xốp của tầng mặt cao, trong khi 
đó tầng Bg không bị tác động bởi cày xới đất và vùi 

rơm rạ, vì vậy độ xốp tầng Bg giảm dần qua nhiều 
năm canh tác. Độ xốp có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc tạo môi trường cho rễ lúa sinh trưởng 
và phát triển.

3.2. Ảnh hưởng của dung trọng và độ xốp các 
tầng đất đến sinh trưởng và năng suất cây lúa 

3.2.1. Ảnh hưởng của dung trọng các tầng đất đến 
sinh trưởng và năng suất cây lúa

Kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng 1 cho 
thấy dung trọng ở tầng Ap (0 - 15 cm) không tương 
quan với chiều cao 21 NSC, chiều cao 45 NSC, 
chiều cao thu hoạch, số chồi 21 NSC, số chồi 45 
NSC, số bông/m2, % hạt chắc, khối lượng 1.000 hạt, 
sinh khối rơm và năng suất thực tế. Do tầng đất 
mặt Ap có dung trọng phù hợp nên không giới hạn 
sinh trưởng của cây lúa (Hình 1a). 

Dung trọng ở tầng Bg (15 - 30 cm) tương quan 
không có ý nghĩa thống kê với chiều cao cây lúa ở 
giai đoạn 21 NSC và khối lượng 1.000 hạt (Bảng 1), 
điều này được giải thích là do giai đoạn 21 NSC 
cây lúa còn nhỏ thì bộ rễ (rễ mầm) chủ yếu hoạt 
động giới hạn ở độ sâu của tầng Ap, rễ mầm là rễ 
mọc ra đầu tiên khi hạt nảy mầm, dài 10 - 15 cm, 
ít phân nhánh (Nguyễn Thành Hối, 2010). Khối 
lượng 1.000 hạt là một trong những chỉ tiêu quan 
trọng trong việc cấu thành năng suất của giống lúa, 
phụ thuộc vào đặc tính giống, nó cũng là một trong 
những đặc điểm để phân loại giống. Theo Yoshida 
(1981) khối lượng 1.000 hạt là đặc tính ổn định của 
giống và kích thước hạt có liên quan chặt chẽ với 
kích thước vỏ trấu. 

Bảng 1. Hệ số tương quan giữa dung trọng các tầng đất với sinh trưởng và năng suất lúa

Chỉ tiêu Tầng Ap 
(0 - 15 cm)

Tầng Bg 
(15 - 30 cm)

Phương trình hồi quy của dung trọng tầng Bg  
với sinh trưởng và năng suất lúa

Chiều cao 21 NSC 0,119ns 0,023ns -
Chiều cao 45 NSC 0,088ns - 0,771** y = -0,014x + 2,38
Chiều cao thu hoạch -0,015ns -0,694** y = -0,011x + 2,39
Số chồi 21 NSC - 0,120ns - 0,384** y = -0,002x + 1,46
Số chồi 45 NSC 0,099ns -0,662** y = -0,004x + 1,64
Số bông/m2 - 0,194ns - 0,636** y = -0,001x + 1,64
% hạt chắc - 0,066ns - 0,580** y = -0,995x + 2,1
Khối lượng 1.000 hạt 0,114ns - 0,139ns -
Sinh khối rơm 0,126ns - 0,718** y = -0,111x + 1,95
Năng suất thực tế 0,102ns - 0,629** y = -0,099x + 1,83

Ghi chú: ** tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
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Dung trọng tầng Bg có mối tương quan âm 
với chiều cao cây 45 NSC và chiều cao cây lúc thu 
hoạch (Bảng 1), điều này cho thấy dung trọng tầng 
Bg giảm thì chiều cao cây lúa sẽ tăng. Nghiên cứu 
của Mai Vũ Duy và cs. (2016) cho thấy độ sâu làm 
đất có ảnh hưởng đến chiều dài rễ. Điều này có thể 
giải thích là do việc cày đất làm tăng độ xốp, giảm 
dung trọng đất, thúc đẩy sự phát triển chiều dài rễ 
(Kar et al., 1986; Alamouti & Navabzadeh, 2007). 
Do đó dung trọng đất tầng Bg cao dẫn đến rễ phát 
triển kém ảnh hưởng đến chiều cao cây lúa.

Bên cạnh đó, dung trọng tầng Bg có mối tương 
quan âm với số chồi 21 NSC và số chồi 45 NSC 
(Bảng 1), giá trị dung trọng giảm thì số chồi 21 
NSC sẽ tăng, ở giai đoạn 21 NSC tuy rễ cây chưa 
phát triển sâu vào đất tầng Bg, tuy nhiên vẫn có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê do một số tác động 
của môi trường ảnh hưởng đến sự phân hóa chồi. 
Theo Nguyễn Ngọc Đệ (2009), ở 3 thời điểm bắt 
đầu phân hóa đòng, chồi nào có chiều cao khoảng 
2/3 chiều cao thân cây chính hoặc có khoảng 3 lá 
thì có thể trở thành chồi hữu hiệu nếu điều kiện 
dinh dưỡng và môi trường sau đó thuận lợi, ngược 
lại sẽ chết và trở thành chồi vô hiệu. Với kết quả 
dung trọng này đã thể hiện đất bị nén dẽ, hạn chế 
sự phát triển của bộ rễ cây trồng (Hamza et al., 
2011) và hạn chế sự nảy chồi của cây.

Ngoài ra, kết quả còn cho thấy dung trọng tầng 
Bg có mối tương quan âm với số bông/m2, sinh 
khối rơm, giá trị dung trọng giảm thì sinh khối 
rơm và số bông tăng. Điều này được giải thích là do 
dung trọng tầng Bg khi tăng cao sẽ làm giảm khả 
năng hoạt động của rễ lúa, do đó cây sinh trưởng 
và phân hóa số chồi hữu hiệu giảm làm giảm sinh 
khối rơm cuối vụ. Số bông/m2 được xem như số 
chồi hữu hiệu của cây, do đó khi dung trọng tăng 
làm giảm số chồi hữu hiệu và do đó giảm số bông 
của cây lúa.

Dung trọng tầng Bg có mối tương quan âm với 
năng suất thực tế và % hạt chắc (Bảng 1), giá trị dung 
trọng tầng Bg giảm thì năng suất thực tế và % hạt 
chắc tăng. Thông thường cây lúa có bộ rễ phát triển 
tốt và được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ thì tỷ lệ hạt 
chắc sẽ cao (Nguyễn Ngọc Đệ, 2009). Việc làm đất 
sâu giúp bộ rễ phát triển tốt hơn và tăng sự hấp thu 
dinh dưỡng tốt từ tầng đất sâu hơn, góp phần gia 
tăng tỷ lệ hạt chắc cho cây (DeDatta, 1981; Kar et 
al., 1986). Theo nghiên cứu của Khairul et al. (2013), 
khi cày đất ở ba độ sâu khác nhau là 0, 10 - 12 và 20 - 

25 cm, thì năng suất hạt gia tăng đáng kể khi cày đất 
ở độ sâu 20 - 25 cm. Điều này có thể là do việc cày 
sâu đã giúp rễ phát triển nhiều ở tầng đất sâu hơn 
hút nhiều dinh dưỡng, lúa phát triển tốt hơn từ đó 
gia tăng năng suất lúa. Do đó dung trọng của đất cao 
trong quá trình sinh trưởng sẽ ảnh hưởng đến % hạt 
chắc và làm tăng năng suất lúa.

3.2.2. Ảnh hưởng của độ xốp các tầng đất đến sinh 
trưởng và năng suất cây lúa

Kết quả bảng 2 thể hiện độ xốp ở tầng Ap (0 - 15 cm) 
không ảnh hưởng chiều cao 21 NSC, chiều cao 45 
NSC, chiều cao thu hoạch, số chồi 21 NSC, số chồi 45 
NSC, số bông/m2, % hạt chắc, khối lượng 1.000 hạt, 
sinh khối rơm và năng suất lúa. Do độ xốp của tầng 
Ap là phù hợp và không giới hạn sinh trưởng của 
cây lúa (Hình 1b).

Độ xốp ở tầng Bg (15 - 30 cm) tương quan 
không có ý nghĩa thống kê với chiều cao 21 NSC 
và khối lượng 1.000 hạt (Bảng 2). Ở giai đoạn 21 
NSC thì bộ rễ chủ yếu hoạt động giới hạn ở độ sâu 
của tầng Ap nên không bị ảnh hưởng bởi độ xốp 
tầng Bg. Khối lượng hạt được quyết định tại thời 
kỳ phân hóa bông đến khi lúa chín. Khối lượng 
hạt tùy thuộc vào cở hạt và độ no đầy của hạt lúa, 
trọng lượng hạt chủ yếu do đặc tính di truyền của 
giống lúa quyết định, điều kiện môi trường chỉ 
ảnh hưởng một phần đến cỡ hạt vào giai đoạn 18 
ngày trước khi trổ và độ mẩy của hạt giai đoạn từ 
15 đến 25 ngày sau khi trổ rộ (Nguyễn Ngọc Đệ, 
2009).

Độ xốp tầng Bg có mối tương quan dương với 
chiều cao cây 45 NSC và chiều cao cây thu hoạch 
(Bảng 2), độ xốp tầng Bg tăng thì chiều cao cây sẽ 
tăng. Độ nén dẽ càng cao sẽ làm cho rễ cây trồng 
phát triển càng khó khăn (Jagdish et al., 2015). Sự 
nén dẽ của đất càng tăng lên khi dung trọng và độ 
chặt càng cao, độ xốp càng giảm (Brady & Weil, 
2002). Độ xốp tầng Bg có mối tương quan dương 
với số chồi 21 NSC và số chồi 45 NSC (Bảng 2), giá 
trị độ xốp tăng thì số chồi cây lúa sẽ tăng. Ngoài ra, 
kết quả nghiên cứu còn cho thấy độ xốp tầng Bg có 
mối tương quan dương với số bông/m2, % hạt chắc 
sinh khối rơm và năng suất lúa (Bảng 2). Điều này 
cho thấy độ xốp tầng Bg thấp sẽ làm giảm khả năng 
hoạt động của rễ làm cho cây sinh trưởng về chiều 
cao và phân hóa số chồi hữu hiệu giảm, ảnh hưởng 
đến % hạt chắc và làm cho sinh khối rơm và năng 
suất cuối vụ giảm có ý nghĩa thống kê.
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3.2.3. Ảnh hưởng của độ chặt các tầng đất đến 
dung trọng, độ xốp của đất, sinh trưởng và năng 
suất cây lúa

Kết quả bảng 3 cho thấy độ chặt đất tầng Ap 
(0 - 15 cm) không tương quan với dung trọng, độ 
xốp các tầng đất, sinh trưởng và năng suất lúa. Tuy 
nhiên, độ chặt đất tầng Bg (15 - 30 cm) có mối 
tương quan thuận với dung trọng và tương quan 
nghịch với độ xốp đất tầng Bg. 

Khi xét đến mối quan hệ với sinh trưởng và 
năng suất lúa, độ chặt của đất ở tầng Bg (15 - 30 cm)  
có mối tương quan âm với chiều cao 45 NSC  
(y = –0,017x + 108,38), sinh khối rơm (y = –0,0024x + 7,37) 

và năng suất thực tế (y = –0,002x + 6,77) ở mức ý 
nghĩa 1% với hệ số tương quan lần lượt là –0,356, 
0,489 và 0,435 (Bảng 3). Từ các kết quả phân tích 
tương quan trên, ta có thể nhận thấy mối liên hệ 
đáng chú ý là độ chặt đất tầng Bg có mối tương 
quan thuận với dung trọng đất tầng Bg nên sự 
ảnh hưởng của 2 thông số này đến các chỉ tiêu 
sinh trưởng và năng suất lúa là giống nhau. Theo 
Materechera et al. (1992) tầng đất có độ chặt 
> 3 MPa và độ xốp < 50% sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến sự phát triển của rễ. Tầng Bg đất có độ xốp 
trung bình thấp và nén dẽ mạnh so với tầng đất 
mặt (Hình 1b), điều này làm cho sự phát triển của 
rễ cây lúa xuống tầng đất 15 - 30 cm bị ảnh hưởng.

Bảng 2. Tương quan giữa độ xốp các tầng đất với sinh trưởng và năng suất lúa

Chỉ tiêu Tầng Ap 
(0 - 15 cm)

Tầng Bg 
(15 - 30 cm)

Phương trình hồi quy của độ xốp tầng Bg  
với sinh trưởng và năng suất lúa

Chiều cao 21 NSC –0,125ns –0,042ns -
Chiều cao 45 NSC –0,154ns 0,729** y = 0,537x + 5,33
Chiều cao thu hoạch –0,027ns 0,655** y = 0,442x + 5,69
Số chồi 21 NSC 0,103ns 0,365** y = 0,066x + 42,35
Số chồi 45 NSC –0,111ns 0,613** y = 0,153x + 35,32
Số bông/m2 0,137ns 0,584** y = 0,039x + 35,64
% hạt chắc 0,047ns 0,574** y = 40,775x + 17,28
Khối lượng 1.000 hạt –0,144ns 0,158ns -
Sinh khối rơm –0,173ns 0,697** y = 4,45x + 22,15
Năng suất thực tế –0,146ns 0,577** y = 3,745x + 28,42

Ghi chú: ** tương quan khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1%; ns khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3. Tương quan giữa độ chặt đất với dung trọng, độ xốp các tầng đất, sinh trưởng và năng suất lúa

Độ chặt Tầng Ap 
(0 - 15 cm)

Tầng Bg 
(15 - 30 cm)

Phương trình hồi quy của độ chặt đất tầng Bg với dung trọng, 
độ xốp các tầng đất, sinh trưởng và năng suất lúa

Dung trọng tầng Ap –0,021ns –0,059ns -
Độ xốp tầng Ap 0,034ns 0,082ns -
Dung trọng tầng Bg 0,075ns 0,434** y = 0,0003x + 1,11
Độ xốp tầng Bg –0,087ns –0,423** y = -0,013x + 55,71
Chiều cao 21 NSC –0,081ns –0,135ns -
Chiều cao 45 NSC –0,076ns –0,356** y = -0,017x + 108,38
Số chồi 21 NSC 0,164ns –0,226ns -
Số bông/m2 –0,073ns –0,313* y = –0,148x + 440,96
% hạt chắc –0,002ns –0,179ns -
Khối lượng 1.000 hạt –0,162ns –0,270ns -
Sinh khối rơm –0,212ns –0,489** y = –0,0024x + 7,37
Năng suất thực tế –0,232ns –0,435** y = –0,002x + 6,77

Ghi chú: ** và * ý nghĩa có khác biệt thống kê ở mức 1% và 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

- Đất ở tầng Ap (0 - 15 cm) là tầng đất giàu chất 
hữu cơ, được cày xới thường xuyên có giá trị dung 
trọng thấp (0,50 - 0,82 g/cm3) và độ xốp cao (67,39 
- 81,65%), dung trọng và độ xốp của tầng Ap thích 
hợp cho cây lúa sinh trưởng và cho năng suất cao.

- Dung trọng tầng Bg (15 - 30 cm) cao  
1,05 - 1,41 g/cm3 và độ xốp thấp 43,94 - 58,09%, 
thuộc loại đất bị nén dẽ, gây ảnh hưởng đến sự sinh 
trưởng và phát triển của cây lúa.

- Dung trọng và độ xốp tầng Ap (0 - 15 cm) 
không ảnh hưởng đến số chồi (21 NSC, 45 NSC), 
chiều cao (21 NSC, 45 NSC, thu hoạch), sinh khối 
rơm, khối lượng 1.000 hạt, số bông/m2 và năng suất 
lúa OM18. 

- Dung trọng đất tầng Bg có tương quan âm 
và độ xốp có mối tương quan dương đến số chồi 
(21 NSC, 45 NSC), chiều cao (45 NSC, thu hoạch), 
sinh khối rơm, khối lượng 1.000 hạt, số bông/m2 và 
đặc biệt có tương quan đến năng suất qua phương 
trình tuyến tính (y = –0,099x + 1,83, R2 = 0,4) và 
(y = 3,745x + 28,42, R2 = 0,33), năng suất của lúa 
OM18 dao động từ 5,09 - 6,64 tấn/ha giữa các điểm 
thu mẫu khác nhau của thí nghiệm.

- Độ chặt đất tầng Bg (15 - 30 cm) có mối tương 
quan thuận với dung trọng và tương quan nghịch 
với độ xốp đất tầng Bg với hệ số tương quan cao. 
Độ chặt tầng đất này có mối tương quan tương 
tự dung trọng đất cùng tầng với các chỉ tiêu sinh 
trưởng và năng suất lúa.

4.2. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu các chỉ tiêu về dinh dưỡng 
trong đất để thấy rõ hơn ảnh hưởng tổng hợp của tính 
chất đất đến sinh trưởng và năng suất của cây lúa.
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NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI VƯỜN SẦU RIÊNG RI-6 SAU NHIỄM MẶN 
BẰNG BIỆN PHÁP RỬA MẶN VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

Nguyễn Văn Sơn1*, Lê Quốc Điền1, Huỳnh Thanh Lộc1, 
Nguyễn Thành Nhân1, Nguyễn Hồng Thủy2, Võ Hữu Thoại1

TÓM TẮT
Nghiên cứu phục hồi vườn sầu riêng Ri-6 sau nhiễm mặn được thực hiện tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang. Cây bị nhiễm mặn suy kiệt từ 30% đến 50% được rửa mặn bằng cách bón vôi (CaO, 1 kg/cây) và tưới 
nước ngọt liên tục 5 ngày (ngày tưới 3 lần, 30 phút/lần, tưới bằng béc phun, lượng nước khoảng 50 lít/cây/lần 
tưới). Sau đó tiếp tục thực hiện phục hồi theo quy trình 5 bước bằng phân bón hữu cơ sinh học với 4 nghiệm thức 
và 5 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng Na+ trao đổi ở thời điểm trước khi thực hiện rửa mặn là 
0,88‰, giảm xuống còn ở mức 0,28‰ sau khi thực hiện rửa mặn. Trong các nghiệm thức thí nghiệm, NT2 bón 
gốc cho 1 cây gồm: vôi CaO 1 kg + Bio 2 (1 lít/200 lít nước) + phân cá (1 lít/200 lít nước) + G2 (5 g) + Bior (5 kg) 
kết hợp với phun phân bón qua lá L1 (150 mL/20 lít nước) + L2 (10 g/20 lít nước) + L3 (50 mL/20 lít nước) + Bior 
(0,5 lít/5 lít nước) cho kết quả tốt nhất. Ở nghiệm thức NT2, số chồi mới hình thành từ 5,25 đến 9,25; chiều dài chồi 
từ 6,27 đến 7,80 cm; chỉ số diệp lục tố (SPAP) 55,51 - 57,57; số quả trên cây 33,40; khối lượng quả 2,56 kg/quả; năng 
suất 85,38 kg/cây; tỷ lệ thịt ăn được 37,57%; độ Brix 30,03%; chỉ số L* và b* 81,06 và 47,77. 

Từ khóa: Sầu riêng (Durio zibethinus L.), giống sầu riêng Ri-6, nhiễm mặn, phục hồi
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Effects of soil compaction on rice growth and yield
Bui Van Huu, Le Van Bien, Quan Thi Ai Lien, 

Ngo Quang Hieu, Le Ho Minh Thien, Tran Ba Linh

Abstract 
The objective of the study was to evaluate the effect of soil compaction on the growth and yield of OM18 rice in the rice 
intensive area in Vi Thuy district, Hau Giang province. The experiment was arranged in a completely randomized design 
(RCBD) at a density of 25 × 14 cm. The agronomic traits, rice yield, soil bulk density, soil particle density, soil porosity and 
soil compaction of 2 different soil layers Ap (0 - 15 cm) and Bg (15 - 30 cm) at 58 random points on the experimental area 
(9.8 ha) were collected. The results showed that the soil bulk density, soil porosity and soil penetration resistance in layer Ap 
did not affect the rice height and the number of tillers (21 days after transplanting, 45 days after transplanting, harvesting), 
straw biomass, weight of 1,000 grains, number of panicles/m2 and yield of rice variety OM18. However, soil bulk density 
and soil penetration resistance in Bg layer have a negative correlation and soil porosity has a positive relationship with the 
number of tillers, height, biomass of straw, number of panicles/m2 and rice yield.
Keywords: Rice variety OM18, growth, yield, correlation, soil compaction, soil porosity
Ngày nhận bài: 06/5/2023
Ngày phản biện: 26/5/2023

Người phản biện: PGS.TS. Hồ Quang Đức
Ngày duyệt đăng: 28/6/2023 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 06(148)/2023 

77

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sầu riêng (Durio zibethinus L.) được mệnh danh 
là vua của các loại quả, là thứ quả nhiệt đới rất giàu 
dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích (Nguyễn 
Văn Kế, 2014). Tại Tiền Giang, sầu riêng là một 
trong những sản phẩm cây ăn quả chủ lực của tỉnh, 
có chất lượng và giá trị kinh tế lớn. Hiện nay, toàn 
tỉnh có hơn 13.500 ha trồng sầu riêng, chiếm 14,7% 
tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh; với sản lượng 
hơn 277.000 tấn/năm, tập trung chủ yếu tại huyện 
Cai Lậy, thị xã Cai Lậy với diện tích hơn 11.000 ha, 
gồm các giống như Ri-6, Dona (Monthong), sữa 
hạt lép và khổ qua xanh (Sở Nông nghiệp và PTNT 
Tiền Giang, 2020). Tuy nhiên, do diễn biến khốc 
liệt của hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 
- 2020 (nước nhiễm mặn cao nhất lên đến 7 g/L 
ngày 12/3/2020), nhiều vườn sầu riêng tại huyện 
Cai Lậy, huyện Châu Thành và thị xã Cai Lậy bị 
thiệt hại nặng, một số vườn có dấu hiệu chết dần. 
Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ và 
ghi nhận khoảng 4.799 ha sầu riêng bị ảnh hưởng 
(Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang, 2020). Để 
nhanh chóng tìm ra giải pháp kỹ thuật giúp phục 
hồi vườn sầu riêng sau nhiễm mặn “Nghiên cứu 
phục hồi vườn sầu riêng Ri-6 sau nhiễm mặn bằng 
biện pháp rửa mặn và phân bón hữu cơ sinh học” 
đã được thực hiện. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống: Sầu riêng Ri-6, cây 8 năm tuổi. Khoảng 
cách trồng: 8 m × 8 m.

- Cây bị ảnh hưởng do hạn mặn (cây suy kiệt, cháy 
và rụng lá khoảng 30 - 50%). 

- Các loại phân bón hữu cơ sinh học sử dụng cho 
thí nghiệm gồm: 

+ G1 có thành phần tinh chất chiết xuất từ cá: 
chất hữu cơ 22%, N: 6,61%; P2O5: 1,37%; K2O: 
1,32%; S: 1,41%; CaO: 377 ppm; MgO: 820 ppm; 20 
amino axit + vitamin. 

+ G2 có thành phần: Endomycorrhiza (VAM): 
12.000 thể cộng sinh/kg (Propagules of Asbuscular 
Mycorrihiza/kg).

+ G3 có thành phần: hữu cơ 25%; N 3,5%; K2O 
3,5%; P2O5 3,5% + TE.

+ L1 có thành phần: Brassinostreroid 22 ppm, 
Triacontanol 130 ppm, Kinetin, IAA, vitamin B6.

+ L2 có thành phần: 70% humic + fulvic; P2O5 

4,3%; K2O 13%. 
+ L3 là phức hợp canxi (Ca), kali (K), silic (Si) 

và đạm (N) ở dạng amino axit, có thành phần: N 
4%; K2O 3,5%; CaO 8%; Si2O 9% và 4% chất hữu 
cơ.

+ Bior có thành phần: Hữu cơ ≥ 20%; axit humic 
≥ 3,5%; Nts ≥ 0,5%; P2O5 ≥ 1%; K2O ≥ 0,5%; CaO ≥ 
1,5%; MgO ≥ 1,2%; S ≥ 0,5%; Trichoderma: ≥ 1 × 
108 CFU/g; vi sinh vật (VSV) phân giải xenluloza: ≥ 
1 × 108 CFU/g, VSV phân giải lân: ≥ 1 × 108 CFU/g, 
VSV cố định đạm: ≥ 1 × 108 CFU/g, vi sinh ức chế 
bệnh: ≥ 1 × 108 CFU/g.

+ Bio 2 và Bio 5 là các dòng chế phẩm sinh 
học có chung thành phần vi sinh bao gồm tổ hợp 
các VSV có ích: vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lên 
men lactic, Bacillus subtilic, B. mesentericus, B. 
megaterium, xạ khuẩn, nấm men, nấm sợi. Bio 2 
chỉ khác Bio 5 là có thêm chiết xuất từ thảo dược. 

+ Phân cá là dòng phân bón hữu cơ chứa 
nhiều đạm sinh học (axit amin), nhiều VSV 
hữu ích, khoáng chất, vitamin như: (i) nấm men 
Saccharomyces sp., (ii) vi khuẩn Lactobacillus sp., 
(iii) vi khuẩn Bacillus sp., (iv) vi khuẩn phân giải 
nitơ, (v) xạ khuẩn Streptomyces sp. 

+ F1 có thành phần 10% Nts, 4% P2O5hh, 4% K2Ohh.
+ FL có thành phần 6% Nts, 1% P2O5hh, 1% K2Ohh.
+ F2 có thành phần 23% chất hữu cơ, 3% Nts, 

5% P2O5hh, 3% K2Ohh.
- Các thiết bị và dụng cụ cần thiết cho thí 

nghiệm gồm máy đo độ mặn nước Extech EC170 
(Trung Quốc), máy đo chỉ số SPAD (Chlorophyll 
Meter SPAD-502 Plus (Nhật), máy so màu Konica 
Minolta CR-400 (Nhật), thước kẹp điện tử 
Mitutoyo (Nhật), thước cây 30 cm, cân phân tích 
điện tử Ohaus (Mỹ).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 5 lần lặp lại, 
mỗi lần lặp lại 1 cây. 

2.2.2. Thời điểm áp dụng
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Các đợt phục hồi Nghiệm thức 1 (NT1) Nghiệm thức 2 (NT2) Nghiệm thức 3 
(NT3)

Nghiệm thức 4 
(NT4) 

Đối chứng

Bước 1: Rửa mặn 
vườn sầu riêng.

Bón vôi (CaO, 1 kg/cây) và tưới nước ngọt liên tục 5 ngày (ngày tưới 3 lần vào buổi sáng - trưa và 
chiều mát, tưới 30 phút/lần, tưới bằng béc phun, lượng nước khoảng 50 lít/cây/lần tưới) để rửa trôi 
muối tích tụ trong đất.

Bước 2: Phục hồi bộ 
rễ và bộ lá (thực hiện 
sau 7 - 10 ngày tưới 
nước ngọt).

Bón gốc: G1: 20 mL/20 lít 
nước/cây; G2: 100 g/5 lít 
nước/cây.

Bón lá: L1: 50 mL/20 lít 
nước; L2: 10 g/20 lít nước 
(Lượng nước phun  
5 lít/cây).

Bón gốc: Bio 2: 1 lít/200 lít 
nước; phân cá: 1 lít/200 lít 
nước (tưới 5 lít dung  
dịch/1 cây); G2: 100 g/cây.

Bón lá: Bio 5: 0,5 lít/200 lít 
nước (phun 5 lít/cây).

Bón gốc: F1: 100 
mL/5 lít nước/cây.

Bón lá: FL: 150 
mL/20 lít (phun 5 - 
10 lít/ cây).

Bón gốc: Hữu cơ 
(humic): 0,5 kg/gốc; 
Trichoderma: 0,2 
kg/5 lít nước/cây.

Bước 3: Hỗ trợ bộ lá 
phát triển (thực hiện 
sau bước 2 là 10 - 15 
ngày).

Bón lá: L3: 50 mL/20 lít 
nước; L2: 10 g/20 lít nước 
(Lượng nước phun 7 lít 
nước/cây.

Bón lá: L3: 50 mL/20 lít 
nước; Bio 5: 0,5 lít/200 lít 
nước (phun 5 lít/cây).

Bón lá: FL:  
150 mL/20 lít nước 
(phun 5 - 10 lít/ cây).

Bón gốc: Hữu cơ 
(humic): 0,5 kg/gốc; 
Trichoderma: 
0,2 kg/5 lít nước/cây.

Bước 4: Hỗ trợ bộ rễ 
và hoàn thiện bộ lá 
(thực hiện sau bước 3 
là 10 - 15 ngày).

Bón gốc: G1: 20 mL/20 lít 
nước/cây; G2: 100 g/5 lít 
nước/cây.

Bón lá: L1: 50 mL/20 lít 
nước; L2: 10 g/20 lít nước 
(phun 10 lít/cây).

Bón gốc: Bio 2: 1 lít/200 lít 
nước; phân cá: 1 lít/ 200 lít 
nước (tưới 5 lít/cây); G2: 
100 g/cây.

Bón lá: Bio 5: 0,5 lít/200 lít 
nước (phun 5 lít/cây).

Bón gốc: F1: 100 
mL/cây

Bón lá: FL: 100 
mL/20 lít (phun 5 - 
10 lít/cây).

Bón gốc: Hữu cơ 
(humic): 0,5 kg/cây; 
Trichoderma: 
0,2 kg/5 lít/cây.

Bước 5: Tăng cường 
dinh dưỡng và quang 
hợp (thực hiện sau 
bước 4 là  
10 - 15 ngày).

Bón gốc: G3: 5 kg/cây.

Bón lá: L3: 50 mL/20 lít 
nước; L2: 10 g/20 lít nước 
(phun 10 lít/cây).

Bón gốc: Bior: 5 kg/cây.

Bón lá: L3: 50 mL/20 lít 
nước (phun 5 lít/cây); Bio 
5: 0,5 lít/200 lít nước (phun 
5 lít/cây).

Bón gốc: F2:  
0,5 g/cây.

Bón lá: FL:  
100 mL/20 lít nước 
(phun 5 lít/cây).

Bón gốc: Hữu cơ: 
(humic): 0,5 kg/cây; 
Trichoderma: 
0,2 kg/5 lít nước/cây.

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp lấy 
chỉ tiêu 

- Số chồi/cành, chiều dài chồi, chiều rộng lá, 
chiều dài lá và hàm lượng diệp lục tố lá (chỉ số 
SPAD) ở thời điểm ra chồi lần 1, lần 2 và lần 3. 

- Khối lượng quả (g/quả), tỷ lệ thịt quả (%), 
đường kính quả (cm), chiều dài quả (cm), chiều 
rộng quả (cm), tổng số quả/cây (quả), năng suất 
thực tế (kg/cây), hàm lượng TSS (độ Brix %), màu 
sắc thịt quả được thể hiện bằng chỉ số L*, b*. 

2.2.4. Phân tích số liệu

Số liệu được xử lý thống kê bằng chương trình 
SPSS ver. 22, so sánh trung bình bằng phép thử 
Duncan ở mức ý nghĩa 5%. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 10/2020 
đến tháng 12/2021 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân tích mẫu đất trước và sau khi thực hiện 
thí nghiệm rửa mặn và phục hồi vườn sầu riêng 
Ri-6 bằng phân bón hữu cơ sinh học

Số liệu phân tích đất trong bảng 1 cho thấy, đất 
có hàm lượng Na+ trao đổi ở thời điểm trước khi 
thực hiện rửa mặn là 0,88‰ ở mức hơi mặn đối 
với cây sầu riêng ngưỡng cây sầu riêng là 1‰ (Võ 
Hữu Thoại, 2020). Ở thời điểm sau khi rửa mặn 
bằng CaO thì hàm lượng Na+ trao đổi giảm còn 
0,22‰, điều này chứng tỏ biện pháp rửa mặn đã 
mang lại hiệu quả. Hàm lượng N tổng số, P2O5 dễ 
tiêu, K2O trao đổi và phần trăm hữu cơ trong đất 
ở mức trung bình đến giàu không có sự thay đổi 
đáng kể về hàm lượng giữa trước và sau khi thực 
hiện rửa mặn (Bảng 1).

Kết quả này giống với nghiên cứu của Hasegawa 
et al. (2000): canxi có tác dụng cải thiện các tác động 
bất lợi của độ mặn đối với thực vật bằng cách tạo 
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điều kiện cho tính chọn lọc K/Na cao hơn. Nồng 
độ canxi cao có thể bảo vệ màng tế bào khỏi tác 
động bất lợi của độ mặn (Misra et al., 2001). Ebert 

et al. (2002) phát hiện rằng bón phân Ca(NO3)2 
giúp cây chống lại sự ức chế tăng trưởng do muối 
NaCl gây ra ở rễ. 

Bảng 1. Kết quả phân tích đất trước và sau khi thực hiện thí nghiệm rửa mặn và áp dụng 5 bước 
phục hồi vườn sầu riêng Ri-6 bằng phân bón hữu cơ sinh học

Chỉ tiêu
Trước Sau

Phương pháp đánh giáTrước Sau Đánh giá

Na+ trao đổi 0,88‰ 0,22‰ Trước ở mức mặn ít, sau không 
mặn (đối với cây sầu riêng) Võ Hữu Thoại (2020)

N tổng số (%) 0,18 0,18 Khá Kyuma và Kawaguchi 
(1972)

P dễ tiêu (mg/100 g) 37,10 36,80 Giàu Oniani (1964)

K trao đổi (mg/100 g) 53 65 Giàu Kyuma và Kawaguchi 
(1976)

Hữu cơ (%) 2,95 3,04 Trung bình Siderius (1992)

Như vậy, điều kiện đất trồng vườn sầu riêng ở xã 
Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sau khi 
được rửa mặn kết hợp phân bón hữu cơ sinh học 
bước đầu ghi nhận có hiệu quả tốt giúp cho cây sầu 
riêng phục hồi sinh trưởng và phát triển tốt. 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh 
học đến sự hình thành chồi mới trên cây sầu 
riêng Ri-6 sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 
bước phục hồi 

Cây sầu riêng bị nhiễm mặn sau khi được rửa 
mặn và sử dụng phân bón gốc kết hợp phun phân 
bón lá hữu cơ vi sinh đợt 1 được 20 ngày thì có 
xuất hiện chồi mới. Kết quả ở bảng 2 cho thấy số 

chồi mới hình thành trên cành giữa các nghiệm 
thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 
5%, biến động từ 8,85 đến 10,25 chồi/cành. NT1 
có 10,25 số chồi, NT2 có 9,25 chồi, NT3 có 9,60 
chồi và NT4 có 8,85 chồi. Tuy nhiên có sự khác biệt 
mang ý nghĩa thống kê ở mức 5% ở đợt hình thành 
chồi thứ 2 và 3. Số chồi trên cành ở đợt chồi thứ 
2 dao động khoảng 6,35 - 8,65, cao nhất ghi nhận 
được ở nghiệm thức NT1 với 8,65 chồi và thấp nhất 
ở NT4 với 6,35 chồi. Số chồi trên cành ở đợt chồi 
thứ 3 dao động từ 3,90 đến 6,30, cao nhất cũng ghi 
nhận được ở nghiệm thức NT1 với 6,30 chồi và 
thấp nhất ở NT4 với 3,90 chồi.

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh học đến số chồi và chiều dài chồi cây sầu riêng Ri-6 
sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi

STT Nghiệm thức
Số chồi (chồi/cành) Chiều dài chồi (cm)

Đợt ra chồi 
lần 1

Đợt ra chồi 
lần 2

Đợt ra chồi 
lần 3

Đợt ra chồi 
lần 1

Đợt ra chồi 
lần 2

Đợt ra chồi 
lần 3

1 Nghiệm thức 1 (NT1) 10,25 8,65a 6,30a 6,48a 7,49a 8,09a

2 Nghiệm thức 2 (NT2) 9,25 7,45b 5,25ab 6,27a 7,24a 7,80a

3 Nghiệm thức 3 (NT3) 9,60 6,90bc 4,60b 5,67b 6,88b 7,41 b

4 Nghiệm thức 4 (NT4) 8,85 6,35c 3,90b 5,68b 6,31c 6,84c

Mức ý nghĩa ns * * * * *
CV (%) 18,02 22,14 25,35 7,60 6,25 6,58

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa qua phép thử 
Duncan; (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 2 cho thấy có sự khác biệt mang ý nghĩa 
thống kê ở mức 5% về chiều dài chồi giữa các 
nghiệm thức. Ở đợt ra chồi lần 1, chiều dài chồi biến 

động từ 5,67 đến 6,48 cm, cao nhất 6,48 cm ở NT1 
và thấp nhất 5,67 cm ở NT3. Ở đợt ra chồi lần 2, 
chiều dài chồi biến động từ 6,31 cm đến 7,49 cm, cao 
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nhất 7,49 cm ở NT1 và thấp nhất 6,31 cm ở NT4. Ở 
đợt ra chồi lần 3, chiều dài chồi biến động khoảng 
6,84 - 8,09 cm, cao nhất 8,09 cm ở NT1 và thấp nhất 
6,84 cm ở NT4. 

Bảng 3 cho thấy chiều rộng lá ở đợt ra chồi lần 
1, 2 và 3 giữa các nghiệm thức không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với nhau, dao động từ 3,76 đến 3,97 
cm ở đợt ra chồi lần 1, từ 3,71 đến 3,95 cm ở lần 2 
và từ 4,50 đến 4,78 cm ở lần 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh học đến chiều rộng và chiều dài lá cây sầu riêng Ri-6 
sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi 

STT Nghiệm thức
Chiều rộng lá (cm) Chiều dài lá (cm)

Đợt ra chồi  
lần 1

Đợt ra chồi 
lần 2

Đợt ra chồi 
lần 3

Đợt ra chồi 
lần 1

Đợt ra chồi 
lần 2

Đợt ra chồi 
lần 3

1 Nghiệm thức 1 (NT1) 3,97 3,92 4,78 10,09a 10,54 11,70

2 Nghiệm thức 2 (NT2) 3,84 3,95 4,76 9,34b 9,71 11,74

3 Nghiệm thức 3 (NT3) 3,76 3,86 4,57 9,11b 10,25 11,41

4 Nghiệm thức 4 (NT4) 3,79 3,71 4,50 9,06b 10,06 11,32

Mức ý nghĩa ns ns ns * ns ns

CV (%) 7,01 11,94 9,52 5,48 15,6 6,86

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa qua phép thử 
Duncan; (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Về chiều dài lá thì giữa các nghiệm thức có sự 
khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở mức 5% ở đợt 
chồi lần 1, dao động từ 9,06 - 10,09 cm (Bảng 3).  
Cao nhất 10,09 cm ở NT1 và thấp nhất 9,06 cm ở 
NT4. Tuy nhiên ở đợt chồi lần 2 và 3 thì chiều dài lá 
giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt mang ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% ở, dao động khoảng 9,71 - 
10,54 cm và 11,32 - 11,74 cm.

Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của 
Nguyễn Vũ Sơn và cs. (2017): sử dụng các chế 
phẩm dinh dưỡng khoáng (P, K, Ca, Si,...), hữu cơ 
sinh học (axit humic, axit fulvic, brassinosterriod, 

amino axit, proline,...) và nấm Mycorrhiza cùng 
nhau đã giúp cây sầu riêng phục hồi nhanh sau hạn 
mặn. Tác dụng cải thiện này của canxi đối với sự 
tăng trưởng được cho là do tăng kali và canxi trong 
lá cùng với việc giảm natri trong lá, tăng khả năng 
quang hợp thông qua điều hòa khí khổng (Arshi et 
al., 2006). 

3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh 
học đến hàm lượng diệp lục tố trong lá cây sầu 
riêng Ri-6 sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 
bước phục hồi 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh học đến hàm lượng diệp lục tố trong lá (SPAD) 
cây sầu riêng Ri-6 sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi

STT Nghiệm thức
Hàm lượng diệp lục tố (SPAD)

Đợt ra chồi lần 1 Đợt ra chồi lần 2 Đợt ra chồi lần 3

1 Nghiệm thức 1 (NT1) 60,38a 59,10a 60,58a

2 Nghiệm thức 2 (NT2) 56,83ab 55,51ab 57,57ab

3 Nghiệm thức 3 (NT3) 53,48bc 53,83bc 56,48b

4 Nghiệm thức 4 (NT4) 51,21c 50,25c 55,61b

Mức ý nghĩa * * *

CV (%) 6,21 5,94 4,46

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa qua phép thử 
Duncan; (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
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Bảng 4 cho thấy sau khi thực hiện các bước 
phục hồi cây bằng áp dụng biện pháp rửa mặn kết 
hợp phân bón hữu cơ sinh học thì hàm lượng diệp 
lục tố trong lá sầu riêng ghi nhận ở đợt ra chồi lần 
1, 2 và 3 giữa các nghiệm thức đều có sự khác biệt 
mang ý nghĩa thống kê ở mức độ 5%. Ở đợt ra chồi 
lần 1 hàm lượng diệp lục tố trong lá dao động từ 
51,21 đến 60,38. Nghiệm thức NT1 có hàm lượng 
diệp lục tố cao nhất 60,38, kế đến là NT2 (56,83) và 
thấp nhất là NT4 51,21. Tương tự, hàm lượng diệp 
lục tố ở đợt ra chồi lần 2 và 3 cũng ghi nhận cao 
nhất ở NT1 (59,10 và 60,58) và thấp nhất ở NT4 
(50,25 và 55,61).

Kết quả này cũng phù hợp với kết luận của 
Hussein và Hassan (2011) cho rằng sử dụng 
Brassinosteriod giúp loại bỏ ảnh hưởng ức chế của 
mặn lên các sắc tố và kích thích sinh trưởng, phục 
hồi hàm lượng chlorophyll và tăng hoạt động của 
enzim reductaza trong điều kiện mặn, sử dụng kết 
hợp phân hữu cơ bón gốc và phun axit humic trên 
lá giúp cây trồng hấp thu được N, P, K, Mg, Ca, Cu 
và Zn tốt hơn so với đối chứng. 

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh 
học đến các chỉ tiêu về năng suất cây sầu riêng Ri-6 
sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi 

Bảng 5 cho thấy số quả trên cây giữa các nghiệm 
thức khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, dao 
động từ 29,00 đến 33,40. Nghiệm thức NT2 có số 
quả/cây cao nhất là 33,40, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với NT4 thấp nhất có 29,00 quả, nhưng không 
khác biệt so với NT1 và NT3 cùng có 33,20 quả.

Trái lại, kết quả ở bảng 5 cho thấy khối lượng quả 
giữa các nghiệm thức không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với nhau, khối lượng quả dao động từ 
2,45 đến 2,60 kg/quả. Khối lượng quả của NT1 là  
2,45 kg/quả, NT2 là 2,56 kg/quả, NT3 là 2,60 kg/quả 
và NT4 là 2,50 kg/quả.

Tương tự số quả/cây, năng suất thực tế giữa 
các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5%, dao động khoảng 74,42 - 85,38 kg/cây  
(Bảng 5); cao nhất ở các nghiệm thức NT2  
(85,38 kg/cây), NT1 (84,73 kg/cây) và NT3 (83,58 
kg/cây) và giữa 3 nghiệm thức này không khác biệt 
có ý nghĩa thống kê, thấp nhất ở NT4 (74,42 kg/cây).

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh học đến số quả, khối lượng quả và năng suất thực tế cây sầu 
riêng Ri-6 sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi

Stt Nghiệm thức Số quả/cây (quả) Khối lượng quả (kg/quả) Năng suất thực tế (kg/cây)

1 Nghiệm thức 1 (NT1) 33,20a 2,45     84,73a 

2 Nghiệm thức 2 (NT2) 33,40a 2,56     85,38a 

3 Nghiệm thức 3 (NT3) 33,20a 2,60     83,58a 

4 Nghiệm thức 4 (NT4) 29,00b 2,50     74,42b 

Mức ý nghĩa * ns *

CV (%) 7,87 11,90 7,48

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa qua phép thử 
Duncan; (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

3.5. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh 
học đến chất lượng quả cây sầu riêng Ri-6 sau khi 
được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi 

Bảng 6 cho thấy rằng tỷ lệ thịt quả giữa các 
nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5%, dao động từ 31,68% đến 37,57%. Nghiệm 
thức NT1 (36,21%) và NT2 (37,57%) cao hơn so 
với NT3 (31,49%) và NT4 (31,68%).

Tương tự, tỷ lệ sượng cơm quả của các nghiệm 
thức được đánh giá cảm quan cho thấy, tỷ lệ sượng 

dao động từ 0,27% đến 0,34% (Bảng 6). Tỷ lệ này là 
rất thấp, điều này cho thấy các biện pháp áp dụng 
để phục hồi cây sầu riêng sau hạn mặn có tác dụng 
tốt so với nghiệm thức đối chứng.

Độ Brix giữa các nghiệm thức cũng khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, dao động từ 
27,72% đến 30,03%. NT2 có độ Brix là 30,03% và 
NT1 (28,72%) cao hơn so với các nghiệm thức còn 
lại (Bảng 6).



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 06(148)/2023 

82

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ sinh học đến chất lượng quả cây sầu riêng Ri-6 sau khi được rửa 
mặn và áp dụng 5 bước phục hồi 

STT Nghiệm thức Tỷ lệ thịt quả (%) Tỷ lệ sượng cơm  (%) Độ Brix  (%) Vitamin C (mg/100 g)
1 Nghiệm thức 1 (NT1) 36,21 0,30 28,72 39,60
2 Nghiệm thức 2 (NT2) 37,57 0,28 30,03 37,20
3 Nghiệm thức 3 (NT3) 32,49 0,27 27,72 40,00
4 Nghiệm thức 4 (NT4) 31,68 0,34 28,49 38,40

Mức ý nghĩa ns - ns ns
CV (%) 31,87 - 6,27 10,88

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa qua phép thử 
Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%.

Hàm lượng vitamin C giữa 4 nghiệm thức không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, dao động 
từ 37,20 đến 40,00 mg/100 g thịt quả. NT3 có hàm 
lượng vitamin C 40,00 mg/100 g thịt quả, cao hơn 
so với các nghiệm thức còn lại.

Chỉ số L* thể hiện độ sáng của thịt quả, bảng 7 
cho thấy độ sáng của thịt quả sầu riêng khác biệt 
không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức thí nghiệm 
với nhau. Chỉ số L* của các nghiệm thức dao động 
từ 79,58 đến 81,06. 
Bảng 7. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữuu cơ sinh 

học đến chỉ số L* và b* thịt quả cây sầu riêng Ri-6  
sau khi được rửa mặn và áp dụng 5 bước phục hồi

Stt Nghiệm thức Chỉ số L* Chỉ số b*
1 Nghiệm thức 1 (NT1) 80,50 47,63
2 Nghiệm thức 2 (NT2) 81,06 47,77
3 Nghiệm thức 3 (NT3) 80,41 44,94
4 Nghiệm thức 4 (NT4) 79,58 45,66

Mức ý nghĩa ns ns
CV (%) 3,40 8,48

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi 
kèm biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa qua phép thử 
Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 5%.

Chỉ số b* thể hiện mức chuyển màu từ màu 
xanh dương sang màu vàng, chỉ số b* càng cao thì 
màu sắc thịt quả càng vàng. Bảng 7 cho thấy chỉ số 
b* giữa các nghiệm thức không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê, dao động từ 44,94 đến 47,77.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Hàm lượng Na+ trao đổi trong đất ở thời điểm 
trước khi thực hiện rửa mặn là 0,88‰ giảm xuống 

còn ở mức 0,28‰. Hàm lượng N tổng số (0,18%) 
ở mức khá, P2O5 dễ tiêu (36,80 - 37,10 mg/100 g) ở 
mức giàu, K2O trao đổi (53 - 65 mg/100 g) ở mức 
giàu và hữu cơ (2,95 - 3,04%) trong đất ở mức 
trung bình không có sự thay đổi đáng kể giữa trước 
và sau khi thực hiện rửa mặn kết hợp phân bón 
hữu cơ sinh học.

Các nghiệm thức NT1, NT2 và NT3 áp dụng 
rửa mặn kết hợp phân bón hữu cơ sinh học cho kết 
quả tốt hơn so với nghiệm thức NT4 (Đối chứng) 
về sinh trưởng, phát triển, các yếu tố cấu thành 
năng suất, năng suất và chất lượng quả sầu riêng. 

Để phục hồi cây sầu riêng sau hạn mặn thì 
nghiệm thức NT2 đạt tốt hơn so với các nghiệm 
thức còn lại thể hiện qua các thông số về sinh 
trưởng và phát triển, năng suất và chất lượng quả 
như: số chồi mới hình thành đạt từ 5,25 đến 9,25; 
chiều dài chồi từ 6,27 đến 7,80 cm; chỉ số diệp lục 
tố (SPAP) từ 55,51 đến 57,57; số quả trên cây đạt 
33,40; khối lượng quả 2,56 kg/quả; năng suất 85,38 
kg/cây; tỷ lệ thịt ăn được 37,57%; độ Brix 30,03%; 
chỉ số L* và b* là 81,06 và 47,77. 

4.2. Đề nghị

Tiếp tục thực hiện thí nghiệm thêm 1 đến 2 vụ 
nữa và xây dựng mô hình thử nghiệm trên diện rộng 
để có đầy đủ số liệu nhằm hoàn thiện quy trình kỹ 
thuật phục vụ công tác tập huấn chuyển giao.
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Study on the recovery of the durian variety Ri-6 after salinization by salt washing  
and bio-organic fertilizers application 

Nguyen Van Son, Le Quoc Dien, Huynh Thanh Loc,
Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Hong Thuy, Vo Huu Thoai

Abstract
The experiment to recover Ri-6 durian orchard after salinization by salt washing was carried out in Cai Lay district 
- Tien Giang province. Durian plants affected by salinity depletion from 30 - 50% were washed with lime (CaO,  
1 kg/tree with canopy diameter of 6 - 8 m) and irrigated with fresh water continuously for 5 days (3 times a day, 
30 minutes/time, watered with the sprinklers, about 50 liters of water/tree/time). After that continously performed 
the recovery in 5 steps by bio-organic fertilizers with 4 treatments and 5 replications. The results showed that the 
exchangeable Na+ content at the time before salt washing was 0.88‰ and decreased to 0.28‰ after salt washing. 
Out of 4 treatments, NT2 root fertilization for 1 durian tree including [CaO 1 kg + Bio 2 (1 liter/200 liters of water) 
+ Fish fertilizer (1 liter/200 liters of water) + G2 (5 g) + Bior (5 kg) in combination with foliar fertilizer spraying L3  
(50 mL/20 liters of water) + Bio 5 (0.5 liter/5 liters of water) + L3 (50 mL/liter of water) + Bio (0.5 litre/5 liters of 
water)] showed the best result. In the NT2 treatment, the number of new shoots was from 5.25 to 9.25, the length of 
shoots was 6.27 - 7.80 cm, chlorophyll index (SPAP) 55.51 - 57.57, number of fruits per tree was 33.40, fruit weight  
2.56 kg/fruit, yield 85.38 kg/tree, edible flesh rate 37.57%, Brix 30.03%; L* and b* indexes were 81 .06 and 47.77.
Keywords: Durian (Durio zibethinus L.), durian variety Ri-6, salinization, salt washing, recovery
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 NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TẦM BÓP NAM MỸ (Physalis Peruviana L.)
VÀ CÂY PEPINO (Solanum muricatum Ait.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH

Phan Ngọc Nhí1*, Nguyễn Trường Duy1, 
Hà Trọng Nghĩa1, Đoàn Trọng Nhân1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Cần Thơ nhằm đánh giá khả năng nhân giống cây tầm bóp Nam Mỹ 

và cây pepino bằng phương pháp giâm cành. Kết quả thực hiện các thí nghiệm cho thấy, cây tầm bóp Nam Mỹ 
và cây pepino hoàn toàn có thể nhân giống vô tính bằng giâm cành. Cụ thể, đối với cây tầm bóp Nam Mỹ, sử 
dụng giá thể xốp cắm hoa và vị trí đoạn giữa cành và gốc cành cho kết quả tỷ lệ sống của cành giâm đạt 64,0 và 
56,0% ở thời điểm 23 ngày sau khi giâm. Vị trí ngọn cành cây tầm bóp Nam Mỹ không phù hợp để giâm cành 
bằng giá thể xốp cắm hoa. Đối với cây pepino, tỷ lệ cành giâm sống đạt cao nhất 96,7% (ở thời điểm 20 ngày sau 
khi giâm) khi ngâm cành giâm vào nước sạch (ngập 1 cm tính từ gốc cành giâm) trong 4 ngày rồi giâm vào giá 
thể xơ dừa, cao gấp 1,32 lần so với việc giâm cành trực tiếp vào ly chứa giá thể xơ dừa ngay từ đầu.

Từ khóa: Cây tầm bóp Nam Mỹ, cây Pepino, nhân giống, giâm cành

1 Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
* Tác giả liên hệ, email: pnnhi@ctu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tầm bóp Nam Mỹ còn được gọi là thù lù Nam 
Mỹ có tên khoa học là Physalis Peruviana L. Đây 
là cây thân thảo, có thể đạt chiều cao 1,5 - 2,0 m, 
lá đơn mọc xen kẽ. Hoa lưỡng tính có năm cánh 
màu vàng. Các lá đài có màu xanh lục và tạo thành 
chiếc lồng bao phủ trái trong suốt quá trình phát 
triển. Trái là loại quả mọng, nặng 4 - 10 g và chứa 
100 - 300 hạt. Trái có giá trị dinh dưỡng cao như 
vitamin A, C, cũng như flavonoid và carotenoit 
(Nunes et al., 2018). Bên cạnh đó, pepino (Solanum 
muricatum Ait.) cũng là một loại cây thân thảo, 
dạng trái mọng, có trọng lượng 100 - 700 g, hình 
tròn, hình trứng hoặc thon dài, với lớp vỏ bình 
thường có màu vàng đôi khi có các sọc màu tím. 
Thịt trái có màu vàng, mọng nước và có vị chua 
nhẹ (Levy et al., 2006). Trái pepino có hương thơm 
giống với dưa lưới, pepino có thể được nhân giống 
bằng hạt, nhưng cũng có thể nhân giống vô tính 
(Kumar et al., 2017). Pepino và tầm bóp Nam Mỹ 
đều thuộc họ cà, đây là hai loại cây trồng mới được 
du nhập và phát triển ở các tỉnh Tây Nguyên của 
nước ta. Với giá trị dinh dưỡng cao, thêm vào đó 
là sự mới lạ nên hai loại trái cây được khá nhiều 
người tiêu dùng chọn lựa để làm quà tặng như 
là đặc sản của vùng miền. Hiện nay, vẫn chưa có 
nhiều nghiên cứu được công bố về 2 loại cây trồng 
này. Theo Phạm Thị Thanh Hương (2021), ở Việt 
Nam các nghiên cứu về kỹ thuật gieo ươm, trồng 

và chăm sóc cây tầm bóp Nam Mỹ còn rất hạn chế. 
Phương pháp nhân giống bằng hạt là phương pháp 
chủ yếu được áp dụng trên pepino và tầm bóp Nam 
Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, cây trồng được nhân giống 
bằng hạt thường chậm cho trái. Đồng thời, nghiên 
cứu của Phùng Thị Thu Hà và cs. (2017) cho thấy, 
cà gai leo (cây thuốc thuộc họ cà) có thể nhân giống 
bằng phương pháp giâm cành. Kết quả nghiên cứu 
của Aghdaei et al. (2019) cho thấy, việc ngâm nước 
cành pepino trước khi giâm vào giá thể đã làm gia 
tăng chiều dài rễ của cành giâm. Theo Avery & Beyl 
(1991), các khối xốp tổng hợp được đánh giá là một 
giải pháp thay thế cho giá thể dựa trên than bùn 
thông thường để tạo rễ cho các cành giâm và giá 
thể xốp tổng hợp cũng được sử dụng trong nghiên 
cứu giâm cành cây đào. Chính vì thế, đề tài được 
thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá khả năng nhân 
giống bằng hình thức giâm cành trên cây tầm bóp 
Nam Mỹ và cây pepino. 

II.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Cành giâm tầm bóp Nam Mỹ được lấy từ cây 
mẹ trồng trong chậu (cây giống được mua từ cơ 
sở chuyên cung cấp cây giống tại Đức Trọng - 
Lâm Đồng) ở độ tuổi là 5 tháng. Cây mẹ có chiều 
cao cây trung bình 120 cm, có 3 - 4 cành và đường 
kính gốc trung bình 15,7 mm. Các đoạn cành 
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giâm sẽ được lấy ở các vị trí khác nhau theo các 
nghiệm thí nghiệm gồm: ngọn cành, đoạn giữa 
cành và gốc cành (tiếp giáp với thân chính). Mỗi 
đoạn cành giâm có 2 đốt thân, chiều dài trung 
mỗi đoạn cành là 14 cm.

- Cành giâm pepino được tách từ cây mẹ 3 
tháng tuổi trồng trong chậu (cây giống được mua 
từ cơ sở chuyên cung cấp cây giống tại Đức Trọng 
- Lâm Đồng), cây phát triển bình thường, khoẻ 
mạnh và không sâu bệnh. Các cây mẹ có chiều 
cao trung bình 58 cm. Mỗi cây có 10 - 16 chồi, các 
chồi được chọn để thực hiện giâm cành có chiều 
dài trung bình 22 cm và số lá trung bình ở các 
chồi giâm là 10 lá. 

- Giá thể: Xơ dừa - ngâm trong nước sạch 3 
ngày. Mỗi ngày đều xả và thay nước mới, sau đó 
phơi nắng trong 3 ngày trước khi tiến hành thí 
nghiệm; cát - ngâm trong dung dịch nước chlorin 
3% trong 2 ngày, sau đó rửa xả lại với nước sạch 
4 - 5 lần và phơi ráo nước; xốp cắm hoa - cắt nhỏ 
thành các khối vuông có kích thước cạnh là 3 cm; 
mút xốp thủy canh chuyên dụng hình hộp vuông 
kích thước cạnh là 2,5 cm.

- Dụng cụ: Kéo cắt cành chuyên dụng, lưỡi lam, 
bình tưới phun, màng che, bầu nhựa có chiều cao 9 
cm và đường kính miệng ly 7,5 cm để chứa giá thể 
và giâm 1 cành/ly.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

a) Tầm bóp Nam Mỹ
Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của các loại giá thể 

đến sự ra rễ cành giâm cây tầm bóp Nam Mỹ: Thí 
nghiệm được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn 
toàn với 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Mỗi lặp lại 
là 10 cành giâm. Ba nghiệm thức là 3 loại giá thể 
khác nhau gồm: cát + xơ dừa (tỷ lệ 1:1) và xốp cắm 
hoa, xốp chuyên dụng trồng thủy canh. Vị trí cành 
giâm được chọn để sử dụng trong thí nghiệm là 
đoạn giữa thân cành. Đối với giá thể là xốp cắm 
hoa và xốp trồng thủy canh thì giâm trực tiếp vào 
giá thể và đặt vào khay nhựa và duy trì mực nước 1 
cm tính từ đáy khay. Sau khi chọn được giá thể phù 
hợp sẽ kế thừa để tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm 2.

Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của vị trí đoạn cành 
giâm tỷ lệ ra rễ cây của tầm bóp Nam Mỹ: Thí 
nghiệm được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn 
toàn với 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Mỗi lặp lại 

là 10 cành giâm. Ba nghiệm thức là 3 vị trí đoạn 
cành giâm khác nhau gồm: Gốc cành (đoạn cành 
tiếp giáp với thân chính), thân cành (đoạn giữa của 
cành giâm) và ngọn cành (phần ngọn của cành có 
đỉnh sinh trưởng). Giá thể xốp cắm hoa được chọn 
để thực hiện ở thí nghiệm này.
b) Cây pepino

Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của kỹ thuật giâm 
cành đến tỷ lệ sống của cành giâm pepino. Thí 
nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 4 nghiệm thức, 6 lần lặp lại mỗi lặp lại là 
10 cành giâm. Bốn nghiệm thức gồm: Giâm trực 
tiếp vào ly xơ dừa (xơ dừa); giâm cành vào xốp cắm 
hoa 8 ngày sau đó chuyển vào ly chứa giá thể xơ 
dừa (xốp cắm hoa - xơ dừa); ngâm vào nước sạch 
4 ngày sau đó chuyển vào ly chứa giá thể xơ dừa 
(ngâm nước 4 ngày - xơ dừa); ngâm vào nước sạch 
8 ngày và chuyển vào ly chứa giá thể xơ dừa (ngâm 
nước 8 ngày - xơ dừa). Mục tiêu của thí nghiệm 
là xác định phương pháp giâm cành để cành giâm 
pepino cho tỷ lệ sống tốt nhất

Vào thời điểm 20 ngày sau giâm (NSG), mỗi 
nghiệm thức lựa chọn 10 cành giâm thành công để 
trồng ra chậu nhựa chứa đất và xơ dừa (tỉ lệ 1:1) nhằm 
đánh giá sinh trưởng của cây pepino nhân giống bằng 
giâm cành trong 30 ngày tiếp theo. Thí nghiệm được 
bố trí trong điều kiện nhà màng, tưới nước cho cây đủ 
để duy trì ẩm độ giá thể khoảng 70%.

Chăm sóc sau khi giâm: cây tầm bóp Nam Mỹ 
và pepino được chăm sóc trong điều kiện ánh sáng 
phòng (tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp) trong 10 
ngày đầu sau khi bắt đầu thí nghiệm giâm cành, sau 
đó cho các cành giâm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 
trong 2 giờ (từ 7 đến 9 giờ sáng) ở ngày thứ 11 và 
tăng dần đến ngày thứ 19 thì cho ra nắng hoàn toàn 
nhưng dùng lưới cắt nắng 70% của Thái Lan che bớt 
ánh sáng vào thời điểm 11 - 14 giờ mỗi ngày.

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Trên cây tầm bóp Nam Mỹ, tiến hành thu thập 
các chỉ tiêu vào thời điểm 23 NSG: Tỷ lệ cành giâm 
ra rễ (%): đếm số cành giâm ra rễ trên mỗi lặp lại 
rồi tính %); số lá trên chồi (lá/chồi): đếm tổng số 
lá xuất hiện trên chồi; chiều dài chồi (cm): dùng 
thước kẻ đo chiều dài chồi mới xuất hiện sau khi 
giâm. Trên cây pepino, các chỉ tiêu theo dõi bao 
gồm: Tỷ lệ cây sống (%) được khảo sát vào các thời 
điểm 10, 15 và 20 NSG bằng cách đếm tất cả cây 
sống trên mỗi lặp lại rồi tính phần trăm. Các chỉ 
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tiêu về sinh trưởng của cây pepino được khảo sát 
vào thời điểm 30 ngày sau khi trồng ra chậu: Chiều 
cao cây pepino sau khi trồng (cm): dùng thước đo 
từ mặt giá thể đển ngọn lá cao nhất); chiều dài lá 
(cm): dùng thước đo chiều dài của lá lớn nhất trên 
cây; chiều rộng lá (cm): dùng thước đo chiều rộng 
của lá lớn nhất trên cây; số chồi (chồi/cây): đếm tất 
cả các chồi xuất hiện có chiều dài > 1 cm.

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

Số liệu được thống kê bằng phần mềm SPSS 
22.0. Phân tích phương sai ANOVA để đánh giá 
sự khác biệt giữa các nghiệm thức và kiểm định 
Duncan, T-test để so sánh các giá trị trung bình.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11/2022 đến 
tháng 3/2023 tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm 
Nông nghiệp, Trường Nông nghiệp, Trường Đại 
học Cần Thơ. Trong đó, thí nghiệm 1 được tiến 
hành từ tháng 11 - 12/2022, thí nghiệm 2 được 
thực hiện từ tháng 12/2022 đến tháng 01/2023 và 
thí nghiệm 3 được thực hiện từ tháng 01 - 3/2023.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cây tầm bóp Nam Mỹ

Tỷ lệ ra rễ của cành tầm bóp Nam Mỹ khi giâm 
ở các loại giá thể khác biệt ở mức ý nghĩa 1% (Bảng 
1). Nghiệm thức xốp cắm hoa cho kết quả tỷ lệ cành 
giâm ra rễ cao nhất (56,0%), trong khi 2 nghiệm 
thức còn lại là xốp trồng thủy canh và xơ dừa + cát 
là 0,00%. Cấu tạo của xốp sẽ bao gồm các ô nhỏ li 
ti chứa không khí đan xen vào nhau và sẽ bị đẩy 
ra ngoài khi nước di chuyển vào. Bên cạnh đó, khả 
năng hút và ngậm nước của miếng xốp rất tốt nên 
có thể hạn chế sự mất nước của cành giâm. Theo 
Long (1932; trích dẫn bởi Nguyễn Thị Ảnh và Phan 
Diễn Quỳnh, 2021), trong phương pháp giâm cành 
giá thể là giá đỡ, cung cấp ẩm độ, độ thoáng và giá 
trị pH thích hợp với từng đối tượng cây trồng. Các 
loại giá thể khác nhau có ảnh hưởng khác biệt đến 
hệ rễ của cành giâm, chủ yếu là do có sự khác biệt 
về khả năng giữ ẩm độ và độ thoáng khí của giá 
thể. Như vậy có thể thấy, trong thí nghiệm này, xốp 
cắm hoa cho kết quả tỷ lệ ra rễ của cành giâm tầm 
bóp Nam Mỹ tốt nhất, trong khi đó, xốp thủy canh 
và giá thể xơ dừa + cát thì cho thấy không phù hợp 
để giâm cành loại cây trồng này. Với kết quả này, 
xốp cắm hoa là nghiệm thức được chọn để tiếp tục 

nghiên cứu xác định vị trí đoạn cành giâm phù hợp 
để giâm cành cây tầm bóp Nam Mỹ.
Bảng 1. Tỷ lệ ra rễ của cành giâm tầm bóp Nam Mỹ ở 

các loại giá thể khác nhau

Nghiệm thức Tỷ lệ cành giâm ra rễ (%)

Xốp cắm hoa 56,0a

Xốp trồng thủy canh 0,00b

Xơ dừa + cát 0,00b

F-test **

CV (%) 27,9

Ghi chú: Trong cùng một cột, số có chữ theo sau giống 
nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân tích thống kê; 
**: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%.
Bảng 2. Tỷ lệ cành giâm tầm bóp ra rễ, số lá trên chồi 

và chiều dài chồi tầm bóp Nam Mỹ  
ở thời điểm 23 ngày sau khi giâm

Nghiệm 
thức

Tỉ lệ cành 
giâm ra rễ 

(%)

Số lá trên 
chồi 

 (lá/chồi)

Chiều dài 
chồi (cm)

Cành gốc 56,0a 7,80 14,39
Cành thân 64,0a 8,90 14,53
Cành ngọn 0,00b - -
Mức ý nghĩa ** - -
CV (%) 22,9 - -
T-test - ** **

Ghi chú: Trong cùng một cột, số có chữ theo sau giống 
nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân tích thống kê; 
**: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

Kết quả bảng 2 cho thấy, tỷ lệ ra rễ của các vị trí 
cành giâm trên cây tầm bóp Nam Mỹ khác biệt qua 
phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Cụ thể, vị 
trí đoạn thân cành và gốc cành cho kết quả tỉ lệ ra 
rễ lần lượt là 64,0% và 56,0%, trong khi vị trí ngọn 
cành có tỷ lệ ra rễ là 0,00%. Như vậy có thể thấy, vị 
trí đoạn cành giâm có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ 
ra rễ trên cành giâm tầm bóp Nam Mỹ. Nhận định 
tương tự cũng được tìm thấy trong nghiên cứu trên 
cây hoa hồng cổ Hải Phòng của Nguyễn Thị Ảnh 
& Phan Diễn Quỳnh (2021). Trong phương pháp 
giâm cành, một trong những yếu tố quan trọng 
quyết định đến tỷ lệ ra rễ đó chính là chất lượng 
cành giâm, mà cụ thể là cành giâm phải tích luỹ 
đầy đủ dinh dưỡng (Trần Thế Tục & Hoàng Ngọc 
Thuận, 1998). Theo nghiên cứu của Phùng Thị Thu 
Hà và cs. (2017), cà gai leo có thể được nhân giống 
bằng phương pháp giâm cành, trong 3 loại cành 
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giâm là cành non, cành bánh tẻ và cành già thì loại 
cành bánh tẻ cho kết quả tỷ cây sống đạt cao nhất.

Kết quả bảng 2 cho thấy, chiều dài chồi và số lá 
trên chồi tầm bóp ở nghiệm thức gốc cành và thân 
cành khác biệt ở mức ý nghĩa 1% qua kiểm định 
T-Test. Cụ thể, giâm cành tầm bóp ở vị trí đoạn 
thân cành cho kết quả số lá trên chồi là 8,90 lá/chồi 
và chiều dài chồi là 14,5 cm cao hơn so với vị trí gốc 
cành (7,80 lá/chồi và 14,4 cm, tương ứng cho số lá 
trên chồi và chiều dài chồi). Kết quả nghiên cứu 
của Ninh Thị Phíp (2013) về nhân giống đinh lăng 
cũng cho thấy, loại cành giâm có ảnh hưởng khác 
biệt đến sinh trưởng cây sau khi giâm.

Như vậy, cây tầm bóp Nam Mỹ hoàn toàn có thể 
áp dụng phương pháp nhân giống bằng hình thức 
giâm cành. Xốp cắm hoa cho kết quả tỷ lệ cành 
giâm ra rễ cao nhất trong các loại giá thể được sử 
dụng trong nghiên cứu. Đồng thời, vị trí đoạn thân 
cành và gốc cành cho kết quả tỷ lệ cành giâm ra rễ 
cao tương đương nhau. 

3.2. Cây pepino

Kết quả trình bày ở bảng 3 cho thấy, ở thời điểm 
10 NSG, tỷ lệ cây sống ở các nghiệm thức khác biệt 
thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Các nghiệm thức xốp 
cắm hoa - xơ dừa, ngâm nước 4 ngày - xơ dừa và 
ngâm nước 8 ngày - xơ dừa cho kết quả tỷ lệ sống 
của chồi giâm pepino dao động từ 93,3 đến 100% 
cao hơn so với nghiệm thức giâm bằng xơ dừa ngay 
từ đầu. Có thể thấy, việc ngâm nước chồi giâm và 
sử dụng xốp cắm hoa kích rễ trước khi đưa vào giá 
thể xơ dừa đã làm gia tăng đáng kể tỷ lệ chồi sống 
ở 10 ngày sau khi giâm của pepino. Tuy nhiên, đến 
thời điểm 15 NSG, nghiệm thức xốp cắm hoa - xơ 
dừa cho kết quả tỷ lệ cây sống giảm xuống còn 70%, 
thấp hơn sơ với nghiệm thức ngâm nước 4 ngày 
- xơ dừa (tỷ lệ sống không giảm so với thời điểm 
10 NSG), đồng thời khác biệt không ý nghĩa thống 
kê so với nghiệm thức ngâm nước 8 ngày - xơ dừa 
và giâm bằng giá thể xơ dừa ngay từ khi tiến hành 
giâm chồi. 

Bảng 3. Tỷ lệ cành giâm pepino sống ở các nghiệm thức qua các ngày sau khi giâm

Nghiệm thức
Tỷ lệ cành giâm sống qua các NSG (%)

10 15 20
Xơ dừa 73,3b 73,3ab 73,3b

Xốp cắm hoa - xơ dừa 100a 70,0b 70,0b

Ngâm nước 4 ngày - xơ dừa 96,7a 96,7a 96,7a

Ngâm nước 8 ngày - xơ dừa 93,3a 93,3ab 90,0a

Mức ý nghĩa ** ** **
CV (%) 16,0 14,2 14,5

Ghi chú: Trong cùng một cột, số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân tích thống kê; **: 
khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%.

Đến thời điểm 20 NSG, nghiệm thức ngâm 
nước 8 ngày - xơ dừa có tỷ lệ cây sống giảm hơn so 
với thời điểm 15 NSG nhưng tỷ sống giảm không 
đáng kể được thể hiện ở bảng 3. Nghiệm thức 
ngâm nước 4 ngày - xơ dừa và ngâm nước 8 ngày - 
xơ dừa cho kết quả tỷ lệ chồi pepino sống đạt 96,7 
và 90,0%, cao hơn so với nghiệm thức xơ dừa và 
xốp cắm hoa - xơ dừa (73,3 và 70,0%, tương ứng). 
Sở dĩ tỷ lệ sống của chồi giâm ở nghiệm thức xốp 
cắm hoa - xơ dừa và ngâm nước 8 ngày - xơ dừa có 
xu hướng giảm ở thời điểm 15 và 20 NSG so với 
thời điểm 10 NSG, là vì thời điểm 10 NSG thì cành 
giâm ở 2 nghiệm thức này mới được chuyển sang 
môi trường giá thể xơ dừa nên tỷ lệ sống vẫn còn 
cao nhờ hiệu quả của xốp cắm hoa và ngâm nước 

8 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm 15 NSG thì rễ cây 
bắt đầu ổn định và biểu hiện sự thích ứng với môi 
trường giá thể xơ dừa. Đối với nghiệm thức xốp 
cắm hoa, có thể chính vì đặc tính giữ nước cao nên 
đã ảnh hưởng đến sự phát triển rễ của cành giâm 
pepino, qua đó đã làm giảm tỷ lệ sống của nghiệm 
thức này. Như vậy, các nghiệm thức có ảnh hưởng 
khác biệt đến tỷ lệ sống của chồi giâm cây pepino. 
Ngâm cành pepino trong nước sạch 4 - 8 ngày 
trước khi giâm vào giá thể xơ dừa đã làm tăng tỷ lệ 
sống của chồi giâm so với việc giâm trực tiếp vào 
xơ dừa. Theo nghiên cứu của Aghdaei et al. (2019), 
chiều dài rễ trung bình cao nhất và chiều dài của 
rễ dài nhất có liên quan đến các cành giâm pepino 
được trồng trong nước và sau đó trong môi trường 
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rêu than bùn + đá trân châu. Đồng thời, việc sử 
dụng nước để giâm cành cũng cho kết quả chiều 

dài thân pepino dài hơn so với giâm bằng các loại 
giá thể khác.

(a) (b) (c)
Hình 1. Cành giâm pepino qua các giai đoạn: (a) chuẩn bị cành giâm; (b) sau khi ngâm nước 4 ngày; 

(c): 20 ngày sau khi giâm

Dựa vào bảng 4 thì các chỉ tiêu về chiều cao 
cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và số chồi cùa dưa 
pepino qua hình thức giâm cành giữa các nghiệm 
thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê, chiều 
cao cây cao dao động 27 - 32 cm, chiều dài lá từ 7,9 

đến 8,2 cm, chiều rộng lá từ 3,2 cho đến 3,5 cm, 
cuối cùng là số chồi trên cây từ 8,7 đến 11 chồi. 
Kết quả cho thấy ở các phương thức giâm cành, cây 
pepino đều có sự thích nghi và phát triển tốt, có sự 
đồng đều ở các nghiệm thức.

Bảng 4. Chiều cao cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và số chồi của pepino ở thời điểm 30 ngày
 sau khi trồng ra chậu

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) Số chồi (chồi/cây)
Xơ dừa 30,0 8,20 3,30 11,3
Xốp cắm hoa - xơ dừa 30,1 8,20 3,30 10,8
Ngâm nước 4 ngày - xơ dừa 32,0 7,90 3,50 9,20
Ngâm nước 8 ngày - xơ dừa 27,0 7,90 3,20 8,70
Mức ý nghĩa ns ns ns ns
CV (%) 24,0 19,9 19,4 35,8

Ghi chú: ns: khác biệt không ý thống kê.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Đối với cây tầm bóp Nam Mỹ sử dụng giá thể 
xốp cắm hoa và vị trí đoạn thân và gốc cành cho 
kết quả tỷ lệ ra rễ của cành giâm đạt 64,0 và 56,0%. 
Đồng thời vị trí ngọn cành cho thấy không phù 
hợp để giâm cành bằng giá thể xốp cắm hoa.

Đối với cây pepino, các chồi được ngâm trong 
nước sạch 4 và 8 ngày sau đó giâm vào bầu chứa 
giá thể xơ dừa cho kết quả tỷ lệ cây sống (96,7 và 
90,0%) cao gấp 1,23 - 1,32 lần so với việc giâm chồi 
trực tiếp vào ly chứa giá thể xơ dừa.

4.2. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu để cải thiện tỷ lệ sống của 
cành giâm cây tầm bóp và đánh giá sinh trưởng, 
năng suất của cây tầm bóp Nam Mỹ và pepino 
được nhân giống bằng phương giâm cành. 
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của nồng độ NAA, giá thể và loại hom giâm đến 
sự sinh trưởng của hom giâm cây hoa hồng cổ Hải 
Phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp 
Việt Nam, 09(130): 37-43.



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 06(148)/2023 

89

Phùng Thị Thu Hà, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn 
Hữu Cường, 2017. Đặc điểm thực vật học và một số 
biện pháp kỹ thuật trồng cà gai leo tại Gia Lâm, Hà 
Nội. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 15(2): 
146-154. 

Phạm Thị Thanh Hương, 2021. Nghiên cứu khả năng 
nhân giống thù lù cạnh bằng hạt - Giải pháp nâng cao 
thu nhập cho ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế 
nông thôn. Tạp chí Công thương, 23: 326-331.
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Study on propagation of golden berry (Physalis peruviana L.) 
and pepino (Solanum muricatum Ait.) by cutting
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Abstract 
The study was carried out at Can Tho University to evaluate the possibility of propagating golden berry and pepino by 
cutting. The results showed that the golden berry and the pepino can be propagated asexually by cutting. Specifically, 
for golden berry, using the floral foam substrate and the cutting position between the branches and the base of the 
branches, the survival rate of the cuttings was 64.0 and 56.0% at 23 days after cutting. At the same time, the results 
also showed that the position of the tops of the golden berry branches was not suitable for cuttings with floral foam 
substrate. For pepino plants, the highest percentage of cuttings alive was 96.7% (at 20 days after cutting) when the 
cuttings were soaked in clean water (submerged 1 cm from the base of the cuttings) for 4 days and then put into the 
coco peat substrate, which was 1.23 times higher than direct cuttings into the coco peat substrate from the beginning.
Keywords: Golden berry, pepino, propagation, cutting
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG LỚP TẬP HUẤN 1P5G - DỰ ÁN VnSAT 
TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG

Phạm Thị Kiều My1, Huỳnh Quang Tín2*

TÓM TẮT
Một phải năm giảm (1P5G) là gói kỹ thuật được dự án VnSAT áp dụng vào tập huấn nông dân ở tỉnh Hậu 

Giang từ năm 2017 - 2020. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của lớp tập huấn 1P5G tại huyện Vị Thủy. 
60 nông dân là học viên, sản xuất cùng giống lúa trước - sau tập huấn của ba xã được phỏng vấn. Số liệu phân 
tích cho thấy, tất cả học viên đã nâng cao kiến thức và rất hài lòng với khóa tập huấn; đã giảm lượng giống 35,2 
kg/ha/vụ, giảm lượng phân đạm (7,2%) và lân (11,3%), giảm 20,8% số lần phun thuốc BVTV; tăng năng suất 
lúa 0,6 tấn/ha và lợi nhuận 6,0 triệu đồng/ha sau tập huấn. Nông dân đã chấp nhận và áp dụng quy trình 1P5G 
rất tốt sau tập huấn. Mô hình khuyến nông về quy trình 1P5G là cần thiết tại những vùng có điều kiện canh 
tác chưa thuận lợi.

Từ khóa: 1P5G, Hậu Giang, hiệu quả kinh tế, tác động, trước và sau tập huấn

1 Cao học Phát triển nông thôn - Khóa 28, Trường Đại học Cần Thơ
2 Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ, e-mail: hqtin@ctu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghề trồng lúa ở tỉnh Hậu Giang ngày càng 
phát triển nhưng lợi nhuận từ sản xuất lúa của 
người nông dân còn thấp. Nguyên nhân do giá vật 
tư ngày tăng, giá lúa bấp bênh, thương lái ép giá và 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sâu bệnh,... đặc 
biệt là chưa áp dụng tốt kỹ thuật canh tác. Pingali 
và Vo Tong Xuan (1992) đã nhận định “Ở nhiều 
nước, không phải cứ làm nông nghiệp là thành 
nông dân, người ta chỉ trở thành nông dân thật sự 
khi được đào tạo bài bản, được cấp bằng hẳn hoi. Ở 
Việt Nam, điều này hoàn toàn ngược lại, nông dân 
là đối tượng không được học nghề nhiều nhất”. Vấn 
đề đặt ra là vì sao các quốc gia khác, nông dân chỉ 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ nhưng lại có nền nông nghiệp 
phát triển với sản lượng và chất lượng sản phẩm 
cao? Trong khi, Việt Nam là một quốc gia có trên 
70% dân số sống bằng nghề nông nhưng giá trị từ 
sản phẩm nông nghiệp chưa cao? Nguyên nhân là 
do nông dân sản xuất theo tập quán, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế (Nguyễn 
Quốc Nghi và cs., 2011). Nếu trình độ sản xuất lúa 
của người nông dân được nâng cao thì cây lúa sẽ 
phát triển tốt, chống chịu được với sâu bệnh và 
biến đổi khí hậu, đồng thời giảm tác động tiêu cực 
của việc giá cả vật tư tăng. Từ đó, giúp giảm được 
chi phí sản xuất và tăng thu nhập, Vì thế, công tác 
chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao trình dộ 

sản xuất cho người trồng lúa là cần thiết và là động 
lực “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững cho vùng 
đồng bằng sông Cửu Long”. Một Phải Năm Giảm 
(1P5G) “1 Phải: sử dụng hạt giống cấp xác nhận; 5 
Giảm: giảm lượng giống, phân, thuốc, nước tưới và 
thất thoát sau thu hoạch” được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn công nhận năm 2013 là “Quy 
trình kỹ thuật cấp quốc gia trong canh tác lúa (Le 
Canh Dung et al., 2021). Cùng hướng đến mục tiêu 
phát triển nông nghiệp bền vững, tỉnh Hậu Giang 
đã được thực hiện dự án VnSAT với nội dung chính 
là tập huấn về kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 
“1 Phải 5 Giảm” (1P5G) giai đoạn 2018 - 2020 với 
21.645 nông dân tham gia (Rica et al., 2021). Đánh 
giá tác động của lớp tập huấn 1P5G thuộc dự án 
VnSAT thông qua sự cải thiện kiến thức và hiệu 
quả sản xuất lúa của học viên sau khi tham gia lớp 
tập huấn, từ đó rút ra bài học nâng cao hiệu quả 
tập huấn, góp phần cải tiến mô hình nâng cao năng 
lực nông dân trong tương lai trên địa bàn huyện Vị 
Thủy, tỉnh Hậu Giang.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là nông dân sản xuất lúa 
đã tham gia lớp tập huấn 1P5G thuộc dự án VnSAT 
tại địa bàn nghiên cứu.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp đánh giá kết quả lớp tập huấn 
1P5G 

Quy trình 1P5G được áp dụng trong khóa tập 
huấn với nội dung hướng dẫn kỹ thuật và thực 
hành đồng ruộng tương ứng giai đoạn phát triển 
của cây lúa (Rica et al., 2021). Lớp tập huấn diễn 
ra trong 06 ngày tương ứng với 06 bài (chuẩn bị 
đất, giống, thời vụ, phân bón, quản lý nước; biện 
pháp bảo vệ cây lúa ở giai đoạn mạ; hiểu biết về 
thiên địch: giảm thiểu thuốc BVTV, IPM trong 
giai đoạn lúa đẻ nhánh “IPM”; quản lý nước, dịch 
hại và dinh dưỡng ở giai đoạn lúa tượng đòng đến 
trổ bông; chăm sóc lúa giai đoạn ngậm sữa đến 
chín; một bác sỹ trồng lúa hiệu quả và sử dụng vật 
tư nông nghiệp đạt hiệu quả) với hình thức thảo 
luận tại lớp học và “vừa học vừa thực hành” trên 
ruộng trình diễn.

Đầu khóa khóa học, hướng dẫn viên tổ chức 
thăm dò kiến thức với 15 câu hỏi trong nội dung 
tập huấn, số câu trả lời đúng được phân nhóm (giỏi: 
≥ 13, khá: 10 - 12, trung bình: 7 - 9 và yếu: ≤ 6); từ 
kết quả này giúp điều chỉnh phương pháp và nội 
dung hướng dẫn cho phù hợp. Cuối khóa, bộ câu 
hỏi được sử dụng để đánh giá sự chuyển biến về 
kiến thức qua so sánh kết quả trả lời sau và trước 
khóa tập huấn.

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra 
lặp lại: Điều tra lần đầu ở lớp tập huấn để đánh 
giá sự chuyển biến kiến thức của người được tập 
huấn, và lặp lại chính những hộ nông dân đó khi 
đánh giá tác động của lớp tập huấn đến hiệu quả 
sản xuất lúa.

Đối tượng nghiên cứu được chọn theo phương 
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có định hướng (là 
những hộ sản xuất cùng giống lúa ở hai vụ liên 
tiếp) dựa vào danh sách được cung cấp bởi Ban 
Quản lý dự án Phát triển nông nghiệp bền vững 
(VnSAT), tỉnh Hậu Giang.

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 xã sản xuất lúa 
chủ lực của huyện Vị Thủy trong thời gian đang 
xảy ra dịch bệnh Covid-19, 60 nông dân (học viên) 
được phỏng vấn với bảng hỏi cấu trúc (Structured 
Interviews - SI), mỗi xã chọn 20 học viên với yêu 
cầu hộ sản xuất cùng một loại giống lúa ở 2 vụ 
trước và sau tập huấn. Nội dung phỏng vấn gồm kỹ 

thuật canh tác đã áp dụng, chi phí sản xuất trước - 
sau tập huấn và mức độ hài lòng với khóa học.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý và phân tích bằng 
phần mềm Excel và SPSS 23.0.  Thống kê mô tả 
được sử dụng để so sánh kết quả kiểm tra đầu khóa 
và cuối khóa. Kiểm định T-test (Paired - Samples T 
test) dùng để so sánh sự khác biệt sau - trước tập 
huấn về các chỉ số kỹ thuật canh tác, năng suất lúa, 
hạch toán chi phí sản xuất và lợi nhuận. Biểu đồ 
mạng nhện (Radar/spider web diagram) được dùng 
để thể hiện mức độ hài lòng của học viên đối với 
lớp tập huấn xem xét trên 05 yếu tố: cơ sở vật chất 
và điều kiện học tập; tổ chức lớp học; hướng dẫn 
viên; nội dung tập huấn và phương pháp truyền đạt 
với 25 biến quan sát (mỗi yếu tố có 05 biến quan 
sát) theo thang điểm hài lòng tăng dần từ 1 - 5  
(1 -  rất không hài lòng, 2 - không hài lòng, 3 - bình 
thường, 4 - hài lòng và 5 -  rất hài lòng).

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 
2022 đến tháng 4 năm 2023 tại 03 xã Vị Đông, Vị 
Bình và Vị Trung thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 
Giang. Đây là những xã trong vùng sản xuất lúa 
chủ lực có số lớp 1P5G được triển khai nhiều nhất 
trên địa bàn huyện Vị Thủy và mang tính đại diện 
cho địa bàn nghiên cứu. Vụ lúa được chọn khảo sát 
là vụ Đông Xuân 2019 - 2020 (trước tập huấn) và 
vụ Đông Xuân 2020 - 2021 (sau tập huấn).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tác động của lớp tập huấn về cải thiện kiến 
thức sau tập huấn

Thăm dò kiến thức đầu và cuối khóa là công cụ 
đánh giá quan trọng chỉ ra sự cải thiện kiến thức 
của học viên tham gia khóa huấn luyện (Phạm 
Ngọc Nhàn, 2013). Bảng 1 cho thấy, đầu khóa học, 
học viên đạt nhóm điểm yếu 65,0%, trung bình 
là 31,6%, không có học viên được xếp loại giỏi. 
Đánh giá chung, ứng dụng kỹ thuật 1P5G vào sản 
xuất lúa chưa cao. Cuối khóa học, tỷ lệ học viên 
xếp loại Giỏi - Khá đạt rất cao (25,0% và 73,3%), 
chỉ có 1,6% học viên xếp loại trung bình. Như 
vậy, qua quá trình huấn luyện, học viên có sự thay 
đổi về kiến thức và khả năng cải tiến trong ứng 
dụng kỹ thuật vào sản xuất (Huynh Quang Tin  
et al., 2010).
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3.2. Tác động của lớp tập huấn về ứng dụng kỹ 
thuật khi áp dụng 1P5G vào sản xuất sau tập huấn

Giống lúa và chất lượng hạt giống quyết định 
phần lớn đến năng suất, giúp cho cây lúa sinh 
trưởng tốt, vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi và 
sâu bệnh giai đoạn đầu, góp phần tăng thêm thu 
nhập cho sản xuất lúa (Đặng Thị Thanh Duyên, 
2020). Kết quả cho thấy, sau lớp tập huấn, tỷ lệ 
hộ sử dụng giống xác nhận tăng lên rất đáng 

Bảng 1. Xếp loại kết quả thăm dò kiến thức đầu khóa và cuối khóa tập huấn 1P5G

Xếp loại kết quả kiểm tra Đầu khóa học (%) Cuối khóa học (%)
Giỏi (điểm từ 13 - 15) 25,000
Khá (điểm từ 10 - 12) 3,333 73,333

Trung bình (điểm từ 7 - 9) 31,667 1,667
Yếu - Kém (điểm từ 0 - 6) 65,000

kể (51,7%) và giảm được lượng giống gieo sạ  
35,2 kg/ha. Ước tính trên diện tích sản xuất lúa của 
cả huyện Vị Thủy thì lượng giống tiết kiệm được 
là rất lớn. Theo tiêu chí 1P5G của dự án VnSAT, 
sử dụng cấp giống xác nhận đạt 95% và lượng hạt 
giống gieo sạ sau tập huấn giảm từ 140,8kg/ha 
xuống còn 105,6 kg/ha. Kết quả này được đánh giá 
là “đạt yêu cầu” và là tác động lớn nhất của lớp tập 
huấn 1P5G (Bảng 2).

 Bảng 2. So sánh kỹ thuật sản xuất lúa của học viên trước và sau lớp tập huấn 1P5G

Chỉ tiêu Tiêu chí VnSAT Trước tập huấn Sau tập huấn Tăng/giảm Giá trị T
Cấp giống xác nhận (%) 100 43,333 95,000 51,667 –7,331**

Lượng hạt giống (kg/ha/vụ) 100 140,833 105,635 –35,198 9,907**

Lượng phân Đạm (kg/ha/vụ) Giảm 101,172 93,918 –7,254 3,476**

Lượng phân Lân - P2O5 (kg/ha/vụ) - 82,330 72,990 –9,340 2,455*

Lượng phân Kali - K2O (kg/ha/vụ) - 42,200 46,150 3,950 –1,207ns

Tổng số lần phun thuốc (lần) Giảm 9,867 7,817 –2,050 9,768**

Số lần bơm tưới ruộng lúa (lần) NKXK 7,667 7,583 –0,084 0,350ns

Thất thoát sau thu hoạch GĐLH GĐLH GĐLH - -
Năng suất (tấn/ha) - 7,647 8,223 0,576 –12,319**

Ghi chú: NKXK: ngập khô xen kẽ, GĐLH: gặt đập liên hợp.

Số lần phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và 
lượng phân bón sử dụng trong canh tác lúa đã giảm 
có ý nghĩa thống kê. Sau tập huấn, nông dân đều 
theo tiêu chí của dự án VnSAT, giảm phun thuốc 
2,0 lần/vụ, giảm phân đạm (7,1%) và lân (11,3%). 
Về quản lý nước, nông dân đã biết nhu cầu nước 
của cây lúa theo từng giai đoạn, khi nào cần đưa 
nước vào, khi nào rút nước ra, tuy nhiên nông hộ 
không gọi là “ngập khô xen kẽ”. Tưới nước cho lúa 
đạt hoặc chưa đạt yêu cầu theo tiêu chí dự án còn 
phụ thuộc vào các ruộng xung quanh và mặt bằng 
đất ruộng, theo Châu Mỹ Duyên và cs. (2016), việc 
áp dụng kỹ thuật ngập khô xen kẽ phụ thuộc nhiều 
vào điều kiện đất đai trong canh tác nên chưa được 
nông hộ áp dụng triệt để.

So với trước khi tập huấn thì sau tập huấn năng 
suất lúa đạt cao hơn (gần 0,6 tấn/ha). Đây là kết 
quả rất khả quan của dự án VnSAT, nếu ước tính 
diện tích lúa của huyện Vị Thủy khoảng 17.000 ha 
thì sản lượng lúa của huyện tăng rất lớn (hơn 9,8 
nghìn tấn) khi áp dụng tốt quy trình 1P5G. 

Sau lớp tập huấn, nông dân đã có bước chuyển 
đổi quan trọng trong nhận thức và áp dụng khá tốt 
kỹ thuật 1P5G vào sản xuất lúa, đa số các chỉ tiêu 
đều đạt yêu cầu. Như vậy, lớp tập huấn đã tác động 
rất tốt đến sản xuất lúa tại địa bàn nghiên cứu. 

3.3. Hiệu quả kinh tế khi áp dụng kỹ thuật 1P5G 
sau tập huấn

Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trước và sau 
khi tham gia lớp tập huấn 1P5G được thể hiện ở  
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bảng 3. Trong 5 yếu tố giảm có chi phí giống, chi 
phí bơm nước và chi phí thu hoạch là khác biệt 
không ý nghĩa thống kê. Lượng giống giảm nhưng 
chi phí giống trước và sau tập huấn tương đương 
nhau do nông dân sử dụng giống xác nhận có giá 
cao hơn. Riêng chi phí hai yếu tố giảm còn lại khác 
biệt có ý nghĩa thống kê và đều giảm so với ban đầu, 
trong đó chi phí phun thuốc BVTV giảm nhiều 
nhất với khoảng 0,656 triệu đồng/ha. Mặc dù chi 
phí sản xuất trước và sau tập huấn khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê nhưng việc áp dụng kỹ thuật 

sản xuất sau tập huấn đã giúp mang lại lợi nhuận 
cao hơn khoảng 6 triệu đồng/ha, giảm giá thành 
sản xuất 161 đồng/kg và hiệu quả đồng vốn tăng 
20,9%. Như vậy, sau tập huấn, nông dân đã ứng 
dụng kỹ thuật 1P5G vào sản xuất lúa, giảm được 
chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận so với trước khi 
được tập huấn. Một nghiên cứu của Huỳnh Quang 
Tín (2015) cho thấy, việc huấn luyện cho nông dân 
đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp họ có 
thêm nhiều kiến thức cũng như nâng cao khả năng 
thực hành trên đồng ruộng.

Bảng 3. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của học viên trước và sau khi tham gia lớp tập huấn 1P5G

Nội dung Trước tập huấn Sau tập huấn Tăng/giảm % Tăng/giảm Giá trị T
Chi phí làm đất (triệu đồng/ha) 0,991 1,062 0,071 7,164 –2,607**

Chi phí giống (triệu đồng/ha) 1,709 1,769 0,06 3,511 –0,729ns

Chi phí phân bón (triệu đồng/ha) 4,196 3,928 –0,268 –6,387 4,221**

Chi phí thuốc BVTV (triệu đồng/ha) 3,549 2,893 –0,656 –18,484 6,198**

Chi phí bơm nước (triệu đồng/ha) 0,922 0,914 –0,008 –0,868 0,452ns

Chi phí lao động (triệu đồng/ha) 3,148 2,804 –0,344 –10,928 10,493**

Chi phí thu hoạch (triệu đồng/ha) 2,150 2,150 0,000 0,000
Tổng chi phí (triệu đồng/ha) 15,673 15,520 –0,153 -0,976 1,079ns

Tổng thu (triệu đồng/ha) 45,872 51,725 5,853 12,759 –5,513**

Lợi nhuận (triệu đồng/ha) 30,199 36,205 6,006 19,888 –5,486**

Hiệu quả đồng vốn (lần) 1,938 2,343 0,405 20,898 –5,162**

Giá thành sản xuất (đồng/kg) 2.051 1.890 –161 –7,847 7,711**

3.4. Mức độ hài lòng của học viên đối với lớp tập 
huấn

Chất lượng lớp tập huấn chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố khác nhau, kết quả nghiên cứu cho 
thấy, 100% học viên đều hài lòng và đánh giá cao 
đối với chất lượng lớp tập huấn. Trong đó, nội dung 
tập huấn có điểm trung bình cao nhất với 4,39 
điểm; tiếp đến là cơ sở vật chất và điều kiện học 

tập với 4,34 điểm; phương pháp truyền đạt là 4,28 
điểm; hướng dẫn viên là 4,26 điểm. Yếu tố có điểm 
trung bình thấp nhất và được xem là có tác động 
nhiều nhất đến kết quả đánh giá chất lượng lớp 
tập huấn đó là ban tổ chức lớp học với 4,20 điểm. 
Nguyên nhân là do lớp học thường diễn ra trễ hơn 
so với thời gian quy định, một số nông dân bận 
công việc gia đình nên thường đến lớp trễ, các học 
viên đến sớm phải chờ đợi mất thời gian.

Hình 1. Biểu đồ thể hiện mức độ hài lòng của học viên đối với chất lượng lớp tập huấn
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Quy trình kỹ thuật 1P5G đã ứng dụng trong 
tập huấn nông dân tại vùng nghiên cứu cho thấy 
kết quả mang lại rất khả quan về hiệu quả kinh tế 
và xã hội. Đánh giá đầu và cuối khóa tập huấn là 
công cụ đơn giản và hiệu quả chỉ ra tác động về 
cải thiện kiến thức của người học. Dự án VnSAT 
đã tạo ra chuyển biến tích cực trong áp dụng 1P5G 
vào sản xuất lúa và nông dân rất hài lòng về chất 
lượng lớp tập huấn. Sau tập huấn, nông dân giảm 
được khoảng 35,2 kg giống/ha/vụ và giảm phân 
đạm, giảm phun thuốc 2,0 lần/vụ, năng suất lúa 
tăng 0,58 tấn/ha, lợi nhuận tăng 6,0 triệu đồng/ha. 
Nông dân chấp nhận và áp dụng kỹ thuật 1P5G sau 
tập huấn rất tốt, một tỷ lệ nhỏ nông hộ áp dụng 
chưa đạt quy trình của gói kỹ thuật 1P5G.

4.2. Đề nghị

Áp dụng gói kỹ thuật 1P5G còn phụ thuộc nhiều 
vào điều kiện canh tác của nông hộ như mặt bằng 
ruộng, hệ thống quản lý nước,... Vì vậy, cần có mô 
hình khuyến nông ở vùng canh tác chưa thuận lợi 
để nông hộ có cơ hội học tập và từng bước cải tiến 
kỹ thuật. Nâng cao năng lực sản xuất lúa giống cho 
nông dân để sử dụng cấp giống “xác nhận 2” phục 
vụ sản xuất lúa sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí 
đầu vào trong sản xuất lúa.
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Impact assessment of the training on one Must do five Reductions - VnSAT project  
at Vi Thuy district, Hau Giang province

Pham Thi Kieu My and Huynh Quang Tin

Abstract
One Must Do - Five Reductions (1M5R) is a technical process that was applied for the training program of the VnSAT 
project in Hau Giang province during 2017- 2020. This study aims to assess the impact of 1M5R training at three 
villages of Vi Thuy district. 60 farmers, producing the same rice varieties pre- and post-training in three communes 
were interviewed. The analysis data showed that all trainees have improved their knowledge and were very satisfied 
with the training course; reduced the amount of seed by 35.2 kg/ha/crop, the amount of nitrogen fertilizer (7.2%) and 
phosphorus (11.3%), decreased by 20.8% the times of pesticide spraying; increased rice yield by 0.6 tons/ha and profit 
of 6.0 million VND/ha after training. The post-training farmers have adopted well the 1M5R technical process in rice 
production. The 1M5R-agricultural extension model is very necessary at the unarousable rice production areas.
Keywords: One Must do five Reductions, Hau Giang, economic efficiency, impacts, pre and post-training
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Ngày phản biện: 05/6/2023

Người phản biện: TS. Phạm Công Nghiệp
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ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LÁ MAI DƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ 
SỐNG VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN 

TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 
 Nguyễn Thị Trúc Linh1*, Lê Hồng Nhựt1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết từ lá mai dương lên khả năng kháng 

vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, đồng thời đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm khi trộn chất 
chiết mai dương vào thức ăn với tỷ lệ 1%, 1,5% và 2%. Kết quả ghi nhận chiết xuất methanol lá mai dương có 
hoạt tính kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm cao hơn so với chất 
chiết sử dụng dung môi là ethanol và nước. Đường kính vòng kháng khuẩn tương ứng là 25,1 mm, 23,9 mm và 
10,9 mm. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của chiết xuất methanol lá mai 
dương đối với V. parahaemolyticus tương ứng là 0,02, 0,04 mg/mL. Ở các nghiệm thức bổ sung chất chiết lá mai 
dương, tỷ lệ sống khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. Việc bổ sung dịch chiết 
lá mai dương ở nồng độ 1% và 1,5% kích thích tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng sau 20 ngày thí nghiệm. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy chất chiết lá mai dương rất tiềm năng trong nuôi tôm thương phẩm.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, bệnh hoại tử gan tuỵ cấp tính, chất chiết lá mai dương, vi khuẩn 
Vibrio parahaemolyticus

1 Trường Đại học Trà Vinh
* Tác giả liên hệ, email; truclinh@tvu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh hoại tử gan tuỵ cấp tính (Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) 
được xác định do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
mang plasmid mã hóa gen gây độc (PirA, PirB) 

(VpAHPND) (Tran et al., 2013; OIE, 2019). Hiện nay, 
việc sử dụng và lạm dụng kháng sinh trong nuôi 
tôm đã rất phổ biến và đã gây ảnh hưởng xấu tới 
sức khỏe động vật, môi trường sinh thái và đặc 
biệt là tạo ra các chủng vi khuẩn kháng lại thuốc 
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kháng sinh. Vì thế, hướng nghiên cứu các chất có 
hoạt tính kháng khuẩn nguồn gốc thảo dược được 
tập trung nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm sử 
dụng trong phòng trị bệnh mà thân thiện với môi 
trường và đảm bảo an toàn thực phẩm (Mahesh & 
Satish, 2008). Kháng sinh có nguồn gốc thảo dược 
đã và đang được nghiên cứu ứng dụng trong phòng 
trị bệnh (Citarasu, 2010). Sử dụng thảo dược mang 
đến nhiều lợi ích: ít tốn kém khi sử dụng nguyên 
liệu thảo dược thô, có sẵn tại địa phương, dễ dàng 
chuẩn bị, dễ dàng bị phân hủy sinh học và không 
gây tác động bất lợi cho môi trường (Syahidah et 
al., 2015). Một số loài thực vật khác như Eucalyptus 
camaldulensis, Psidium guajava, Rhodomyrtus 
tomentosa và Syzygium cumini cũng đã được xác 
định hiệu quả giúp nâng cao tỷ lệ sống cho tôm 
khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn Vibrio (Ghosh et 
al., 2021). Tất nhiên, kết quả trên phụ thuộc vào 
phương pháp chiết xuất và nồng độ sử dụng trong 
chế độ ăn của tôm (Harikrishnan et al., 2011). Theo 
Bulfon et al. (2015), dung môi hữu cơ hoặc cồn có 
hiệu quả trong chiết xuất các hợp chất chuyển hóa 
sinh học thứ cấp (phân cực hoặc không phân cực) 
với hoạt tính kháng khuẩn và kích thích miễn dịch 
so với chiết xuất bằng nước. 

Cây mai dương có tên khoa học là Mimosa 
pigra, thuộc họ Mimosaceae, có nguồn gốc có 
nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ và nó đã xâm lấn 
nhiều quốc gia ở Châu Á và Úc. Những khảo sát 
gần đây cho thấy rằng Mai dương đã mọc nhiều nơi 
ở Việt Nam, phổ biến ở đất trồng trọt, bờ sông, bờ 
hồ, đường lộ và một số vườn quốc gia (Nguyễn Chí 
Cương và cs., 2015). Theo Gandhiraja et al. (2009) 
dịch chiết của mai dương có hoạt tính kháng khuẩn 
trên Aspergillus fumigatus, Citrobacter divergens và 
Klebsiella pneumonia. Ngoài tác dụng kháng khuẩn, 
chất chiết của cây mai dương còn có tác dụng kháng 
nấm, kháng viêm, chất chống oxy hoá. Ngoài ra, 
các chất chiết của lá mai dương từ các dung môi 
khác nhau như dầu hoả, ethylacetate, acetone và cả 
phương pháp đun sôi cũng có khả năng kháng một 
số vi khuẩn gây bệnh trên người như: Escherichia 
coli, P seudomonas aeruginosa, Salmonella typhi 
và Staphylosococcus aureus. Trong các dung môi 
thử nghiệm thì chất chiết lá mai dương được tách 
chiết từ dung môi acetone có tác dụng ức chế tối 
đa Staphylosococcus aureus (Abirami et al., 2014). 
Các nghiên cứu vừa nêu đã cho thấy chất chiết của 
lá mai dương có tác dụng kháng khuẩn trên người 

và động vật. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có 
các kết quả nghiên cứu về hiệu quả của chất chiết 
lá mai dương trên đối tượng thủy sản. Cụ thể như 
khả năng kháng vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên 
tôm, khả năng kích thích tăng trưởng, tỷ lệ sống 
trên tôm. Nghiên cứu hiện tại đã đánh giá hiệu quả 
của chiết xuất lá mai dương lên khả năng kháng vi 
khuẩn V. parahaemolyticus, gây bệnh hoại tử gan 
tụy cấp tính gây bệnh trên tôm thẻ, đồng thời đánh 
giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống trên tôm thẻ 
thí nghiệm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Vật liệu thí nghiệm: Cao chiết lá mai dương, 
vi khuẩn V. parahaemolyticus, bể composite 500L, 
nước biển,…

- Đối tượng thí nghiệm: Tôm thẻ chân trắng.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Tách chiết lá mai dương 

Lá mai dương (Mimosa pirga) được thu 3 đợt ở 
các vị trí khác nhau tại tỉnh Trà Vinh, đợt 1 thu tại 
ấp Long Bình phường 4, thành phố trà Vinh từ 18/6 
- 18/7/2022, đợt 2 thu tại đường Vành Đai, khóm 
10, phường 7 thành phố Trà vinh từ ngày 19/8 - 
17/9/2022 và đợt 3 thu tại ấp Nguyệt Hoá huyện 
Châu Thành, Trà Vinh từ ngày 20/10 - 15/11/2022. 
Mẫu lá được rửa sạch, sấy ở 50oC đến khô và sau đó 
được nghiền thành bột. Bột này được sử dụng để 
chiết xuất với ba loại dung môi khác nhau. 

Phương pháp 1 (chiết xuất với dung môi 
methanol): Bột từ lá cây mai dương được ngâm 
trong dung môi methanol với tỉ lệ 1 : 10 trong 4 
ngày. Sau đó hỗn hợp được lọc thô qua vải và tiếp 
tục được lọc qua giấy lọc Whatman No.1. Dung 
dịch qua lọc được cô quay chân không với tốc độ 
quay 150 vòng/phút ở nhiệt độ 50oC, để loại bỏ 
dung môi (Bindhu et al., 2014). Để loại bỏ hoàn 
toàn dung môi, sản phẩm sau cô quay được sấy ở 
50ºC. Chất chiết sau cùng được lưu trữ ở 4oC. 

Phương pháp 2 (chiết xuất với dung môi 
ethanol): Quy trình tương tự như đối với dung môi 
methanol. Ngâm bột lá mai dương trong dung môi 
ethanol với tỉ lệ 1 : 10 trong 4 ngày. Hỗn hợp được 
lọc qua vải và giấy lọc Whatman No.1. Dung dịch 
qua lọc được cô quay chân không 150 vòng/phút ở 
60oC (Bindhu et al., 2014). Trước khi được lưu trữ 
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ở 4oC, chiết xuất cũng được sấy ở 50ºC cho đến khi 
trọng lượng không đổi.

Phương pháp 3 (chiết xuất với với nước nóng): 
Ngâm 10 g bột lá mai dương với 150 mL nước (tỉ 
lệ 1 : 15). Hỗn hợp được đun ở nhiệt độ 150oC đến 
khi dịch chiết còn lại khoảng 10 mL (Kongchum et 
al., 2016). 

2.2.2. Thí nghiệm in-vitro xác định hoạt tính 
kháng khuẩn của chất chiết lá ma dương 

Trước khi tiến hành thí nghiệm cần chuẩn bị 
đĩa tẩm chất chiết xuất và dung dịch huyền phù vi 
khuẩn V. paraheamolyticus. Thảo dược mai dương 
sau khi sấy khô đến trọng lượng không đổi, tiếp 
tục cân 0,8 g cao chiết hoà tan vào 2 mL dung dịch 
DMSO (Dimethyl sulfoxide). Nhỏ từ từ 50 µL dung 
dịch chất chiết lên một đĩa giấy có đường kính 
8mm (Advantec, New Zealand). Các đĩa giấy được 
làm khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng (Najiah et al., 
2011). Dụng cụ và thao tác thực hiện trong điều 
kiện vô trùng. 

Thí nghiệm sử dụng V. paraheamolyticus được 
phân lập và định danh từ nghiên cứu trước đây 
của Nguyen et al. (2019) được lưu trữ tại phòng thí 
nghiệm bệnh học của Trường Đại học Trà Vinh. 
Vi khuẩn này được kiểm tra độc lực gây bệnh hoại 
tử gan tụy cấp tính bằng kỹ thuật PCR (Dangtip et 
al., 2015) trước khi được nuôi tăng sinh trong môi 
trường TSB (Tryptic Soy Broth, Himedia, Ấn Độ), 
có bổ sung 1,5% NaCl trong 18 - 24 giờ để thu dung 
dịch huyền phù.

Khả năng kháng khuẩn của chiết xuất lá mai 
dương được xác định bằng cách đo đường kính 
của vòng kháng khuẩn (Oometta-aree et al., 2006). 
Dùng tăm bông tiệt trùng nhúng vào dung dịch 
huyền phù vi khuẩn V. paraheamolyticus với mật số 
108 CFU/mL và tán đều lên bề mặt đĩa môi trường 
TSA có bổ sung 1,5% NaCl. Sau đó, đặt các đĩa giấy đã 
được tẩm chất chiết lên đĩa môi trường đã được trải 
vi khuẩn. Sử dụng các đĩa tẩm DMSO làm đối chứng 
âm và đĩa kháng sinh Doxycyclin (DOX, 30 μg) làm 
đối chứng dương. Các đĩa môi trường TSA được ủ 
ở 35°C trong 24 giờ. Đo đường kính vòng kháng 
khuẩn xuất hiện trên các đĩa môi trường TSA. Thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần. Từ số liệu đường kính 
vòng kháng khuẩn, khả năng kháng khuẩn của chất 
chiết được phân thành các loại: kháng, trung bình, 
nhạy (Lorian, 1995). Cụ thể, chất chiết có khả năng 
kháng khuẩn khi có đường kính vòng kháng khuẩn 

≤ 9 mm, tính kháng trung bình khi đường kính 
khoảng 10 - 13 mm, tính kháng nhạy khi có đường 
kính ≥ 14 mm.

2.2.3. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (minimum 
inhibitory concentration - MIC) và nồng độ 
diệt khuẩn tối thiểu (minimumbactericidal 
concentration - MBC)

- Xác định nồng độ ức chế tối thiểu - MIC:
Mỗi chiết xuất thảo dược được pha loãng với 

DMSO thành các tỉ lệ 1 : 1, 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 
16, 1 : 32,… Tương ứng với mỗi độ pha loãng, cho 
1 mL dịch chiết vào môi trường lỏng TSB - 1,5% 
NaCl có chứa sẵn 1 mL dịch huyền phù vi khuẩn V. 
parahaemolyticus với mật số 2 × 106 CFU/mL. Hỗn 
hợp được ủ ở 35oC trong 24 giờ. Thí nghiệm được 
lặp lại 2 lần. Giá trị MIC cần xác định là nồng độ 
thấp nhất của chiết xuất có khả năng không cho vi 
khuẩn phát triển trong môi trường lỏng (Oometta-
aree et al., 2006).

- Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu - MBC: Trải  
50 µL dịch huyền phù của thử nghiệm MIC lên 
môi trường thạch TCBS. Lặp lại 3 lần cho mỗi chất 
chiết và tương ứng mỗi độ pha loãng. Đĩa thạch 
được ủ ở 35oC trong 24 giờ. Giá trị MBC của chiết 
xuất thảo dược được xác định là nồng độ thấp nhất 
không có vi khuẩn phát triển trên bề mặt đĩa thạch 
(Oometta-aree et al., 2006). 

2.2.4. Đánh giá tác động của chất chiết lá mai 
dương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ 
chân trắng

a) Chuẩn bị nguyên vật liệu
Tôm được thí nghiệm là tôm thẻ chân trắng ở giai 

đoạn Postlarvae 15 (âm tính với bệnh đốm trắng, 
bệnh vi bào tử trùng và bệnh hoại tử gan tụy cấp tính). 
Chúng được nuôi trong ao tại Trại thực nghiệm khoa 
Nông nghiệp Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh đến 
khi tôm đạt kích cỡ khoảng 10 g/con. Trước khi 
bố trí vào các bể nuôi thí nghiệm, tôm được kiểm 
tra âm tính với mầm bệnh đốm trắng và AHPND 
thông qua phương pháp PCR với đoạn mồi đặc hiệu 
(OIE, 2009) và chu trình nhiệt của Sirikharin et al. 
(2015). Tôm cũng được thuần dưỡng 3 trong ngày 
để quen với điều kiện môi trường trong bể nuôi, 
trước khi bắt đầu quá trình cho ăn thử nghiệm. 

Nguồn nước sử dụng cho thí nghiệm là nước 
biển với độ mặn 28‰ ở Ba Động, Duyên Hải, 
Trà Vinh. Nước biển được lọc qua túi lọc, sau 
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đó được khử trùng với chlorin với nồng độ  
20 - 30 mg/L. Tiếp theo, nước được sục khí mạnh 
và liên tục trong 24 giờ, và được trung hòa Cl tự do 
bằng Na2S2O3 (tỉ lệ Na2S2O3 : Cl là 7 : 1). Sau khi xử 
lý nước ót xong tiến hành pha loãng với nước ngọt 
để có độ mặn 15 ‰.

Bổ sung chất chiết lá mai dương vào thức ăn: 
viên thức ăn tôm với 40% đạm (Công ty chăn nuôi 
CP, Việt Nam) được áo bên ngoài với chất chiết 
lá mai dương (nồng độ 1%; 1,5% và 2%). Sau đó, 
viên thức ăn tiếp tục được áo thêm 2% dầu mực 
(Vemedim, Việt Nam). Viên thức ăn được bảo 
quản ở 4oC để sử dụng cho thí nghiệm. Đối với 
nghiệm thức đối chứng, viên thức ăn chỉ được áo 
với 2% dầu mực.
b) Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí trong bể composite 500 L 
có sục khí. Tôm thí nghiệm có khối lượng trung bình 
là khoảng 10 g/con và với mật độ 60 con/bể, độ mặn 
nước nuôi là 15‰. Tôm thí nghiệm được cho ăn thức 
ăn viên 40% đạm (Công ty Chăn nuôi CP, Việt Nam), 
thức ăn được bổ sung 1%, 1,5% và 2% chiết xuất lá 
mai dương. Tôm thí nghiệm được cho ăn 4 lần/ngày: 
vào lúc 7 giờ, 11 giờ, 15 giờ và 21 giờ. Lượng thức ăn 
theo nhu cầu của tôm, khoảng 7 - 10% trọng lượng 
thân). Thí nghiệm cho ăn được thực hiện trong thời 
gian 30 ngày và được lặp lại 3 lần.
c) Chỉ tiêu theo dõi

Các thông số môi trường như pH, nhiệt độ, 
NH3, KH, NO2 được theo dõi mỗi ngày 1 lần bằng 
bộ test kit Sera. Đối với chỉ tiêu nhiệt độ được đo 
bằng nhiệt kế.

Tốc độ tăng trưởng của tôm: Được xác định 
bằng cách bắt ngẫu nhiên 5 con tôm để cân trọng 
lượng và đo chiều dài với tần suất 10 ngày/lần.

Tốc độ tăng trưởng tương đối theo trọng lượng 
(g/day): DWG = (Wcuối – Wđầu)/t.

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt theo trọng lượng 
(%/day): SGR = (LnWcuối – LnWđầu) × 100/t.

Tốc độ tăng trưởng tương đối theo chiều dài: 
DLG (mm/day) = (Lcuối – Lđầu) /t.

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt theo chiều dài  
(%/day): SGRL = (LnLcuối – LnLđầu) × 100/t.

Ghi chú: W là trọng lượng của tôm thí nghiệm thí 
nghiệm (g), L: chiều dài của tôm thí nghiệm (mm),  
t: thời gian thí nghiệm.

Tỷ lệ sống của tôm: Được xác định sau khi kết 
thúc thí nghiệm (30 ngày).

Tỉ lệ sống (%) = [(số tôm thu cuối thí nghiệm 
+ số tôm bị thu làm mẫu định kỳ)/số tôm thả ban 
đầu] × 100.

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được phân tích bằng phương sai 
một yếu tố (ANOVA) trên phần mềm SPSS 16.0 
với phép kiểm định Duncan’s Test được sử dụng để 
xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức 
ý nghĩa p < 0,05. Tất cả các số liệu trong thí nghiệm 
được trình bày dưới dạng trung bình (Mean) ± độ 
lệch chuẩn (STD). 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 
12/2022 tại Bộ môn Thủy sản, Khoa Nông nghiệp, 
Trường Đại học Trà Vinh.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus 
của các chất chiết lá mai dương với dung môi 
chiết khác nhau

3.1.1 Xác định đường kính vòng kháng khuẩn

Hoạt tính kháng khuẩn đối với  
V. parahaemolyticus của chất chiết lá mai dương 
được đánh giá thông qua phương pháp khuếch 
tán đĩa thạch. Cụ thể là dựa vào đường kính vòng 
kháng khuẩn xuất hiện trên đĩa môi trường sau 
khi ủ. Đường kính vòng kháng khuẩn của các chất 
chiết với dung môi methanol, ethanol và phương 
pháp đun sôi được trình bày ở bảng 1.

Kết quả cho thấy chất chiết từ cả ba 
phương pháp đều có khả năng kháng vi khuẩn  
V. parahaemolyticus. Cụ thể, chất chiết lá mai dương 
với dung môi methanol có khả năng kháng khuẩn 
cao nhất với đường kính kháng khuẩn trung bình 
của 3 đợt thu mẫu là 25,1 ± 0,6 mm, cao gần 1,5 
lần so với đối chứng dương (với đường kính trung 
bình là 16,1 ± 0,6 mm). Chất chiết sử dụng ethanol 
có đường kính vòng kháng khuẩn trung bình  
23,9 ± 0,6 mm, thấp hơn so với chất chiết với 
methanol nhưng cao hơn so với chất chiết từ 
phương pháp đun sôi (10,9 ± 0,6 mm). Đối chứng 
âm DMSO (cũng là dung môi hòa tan chất chiết) 
không có ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn 
trong thử nghiệm (Bảng 1, Hình 1). 
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Bảng 1. Đường kính vòng kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus của chất chiết lá mai dương

Phương pháp
Đường kính vòng kháng khuẩn (mm)

Đợt thu mẫu 
thứ 1

Đợt thu mẫu 
thứ 2

Đợt thu mẫu 
thứ 3 Trung bình 

Chiết xuất lá mai dương từ phương pháp 
methanol 25,3 ± 0,6 24,7 ± 0,6 25,3 ± 0,6 25,1 ± 0,6

Chiết xuất lá mai dương từ phương pháp 
ethanol 22,7 ± 0,6 24,3 ± 0,6 24,7 ± 0,6 23,9 ± 0,6

Chiết xuất lá mai dương từ phương pháp 
đun bằng nước 11,3 ± 0,6 10,7 ± 0,6 10,7 ± 0,6 10,9 ± 0,6

Doxycyclin 30 μg (đối chứng dương) 16,3 ± 0,6 16,3 ± 0,6 15,7 ± 0,6 16,1 ± 0,6
Dimethyl Sulfoxide (đối chứng âm) 0,0 0,0 0,0 0.0

Ghi chú: Kháng: ≤ 9 mm; Trung bình: ≥ 10 - 13 mm; Nhạy: ≥ 14 mm (Lorian, 1995).

Hình 1. Vòng kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus của chất chiết lá mai dương từ phương pháp methanol (A); 
phương pháp ethanol (B); phương pháp đun sôi trong nước (C)

3.1.2. Nồng độ ức chế tối thiểu và diệt khuẩn tối 
thiểu của chất chiết lá mai dương 

Nồng độ ức chế tối thểu (MIC) của chất chiết 
lá mai dương sử dụng dung môi methanol là 
0,02 mg/mL. Giá trị này của chất chiết sử dụng 
dung môi ethanol là 0,04 mg/mL (Bảng 2). Kết quả 
này có nghĩa là chất chiết lá mai dương sử dụng 
dung môi methanol có khả năng ức chế vi khuẩn  
V. parahaemolyticus cao hơn so với chất chiết 
sử dụng dung môi ethanol. Theo đó kết quả này 
tương đồng với kết quả xác định đường kính vòng 
kháng khuẩn được mô tả nồng độ diệt khuẩn tối 
thiểu (MBC) của chất chiết lá mai dương sử dụng 
dung môi methanol và ethanol cũng có sự khác 
biệt đáng kể, tương ứng là 0,04 và 0,24 mg/mL, 
tương ứng. Theo Canillac và Mourey (2001) khi 
tỷ lệ MBC/MIC của một chất chiết nhỏ hơn hoặc 
bằng 4 thì chất chiết đó có khả năng diệt khuẩn 
khuẩn. Tỷ lệ MBC/MIC của chất chiết sử dụng 
dung môi methanol là 2. Trong khi đó phương 
pháp ethanol có tỷ lệ MBC/MIC lớn hơn 4  
(Bảng 2). Từ kết quả trên có thể kết luận rằng dịch 
chiết lá mai dương sử dụng dung môi methanol có 
khả năng diệt khuẩn. 

Kết quả này tương tự như nghiên cứu của 
Abirami et al. (2014) các chất chiết của lá mai 
dương từ các dung môi khác nhau như dầu hoả, 
ethylacetate, acetone và cả phương pháp đun 
sôi cũng có khả năng kháng một số vi khuẩn 
trên người như: Escherichia coli, P seudomonas 
aeruginosa, Lactobacillus, Salmonella typhi và 
Staphylosococcus aureus. Trong các dung môi thử 
nghiệm thì chất chiết lá mai dương từ dung môi 
acetone có tác dụng ức chế tối đa Staphylosococcus 
aureus. Một nghiên cứu khác của Nguyễn Kim 
Phi Phụng (2007) đã khẳng định dung môi chiết 
xuất khác nhau thì chất chiết thu được sẽ cho hoạt 
tính sinh học khác nhau, nghĩa là dung môi chiết 
xuất sẽ ảnh hưởng đến thành phần các hợp chất 
hóa học cô lập và theo đó ảnh hưởng đến các hoạt 
tính sinh học của chất chiết. Trong nghiên cứu này, 
chất chiết sử dụng dung môi methanol và ethanol 
cho ra kết quả kháng khuẩn cao hơn so với phương 
pháp đun sôi ở 150ºC. Kết quả của nghiên cứu này 
hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây. 
Methanol có độ phân cực cao hơn ethanol, và theo 
kết quả nghiên cứu, phương pháp chiết tách bằng 
methanol có đường kính vòng kháng khuẩn lớn 
hơn so với phương pháp chiết tách bằng ethanol. 

A B C
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Bảng 2. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt 
khuẩn tối thiểu (MBC) của chất chiết lá mai dương sử 

dụng 2 loại dung môi khác nhau

Dung môi MIC  
(mg/mL)

MBC 
(mg/mL) MBC/MIC

Methanol 0,02 0,04 2
Ethanol 0,04 0,24 >4

3.2. Tác động của chất chiết lá mai dương lên sự 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 

3.2.1. Các chỉ tiêu môi trường

Việc bổ sung chất chiết vào thức ăn không có 
tác động tiêu cực tới các thông số môi trường. Kết 
quả thí nghiệm cho thấy NH3 trong suốt quá trình 
thí nghiệm dao động từ 0,0 đến 0,13 mg/L; NO2 từ 
0 đến 4 mg/L, nhiệt độ 27 - 28oC, độ kiềm 110 - 120 
mg CaCO3/L và pH 8,0 - 8,5 (Bảng 3). Tóm lại, các 
yếu tố môi trường được quản lý tốt và không gây 
ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển bình 
thường trên tôm trong suốt thời gian thí nghiệm.

Bảng 3. Giá trị của các thông số môi trường nước

Nghiệm thức
Các yếu tố môi trường

NH3(mg/L) NO2(mg/L) Nhiệt độ (to) Độ kiềm mg CaCO3/L pH

Đối chứng 0,0 - 0,13 0,0 - 3,5 27,0 - 28,0 110 - 120 8,0 - 8,5
Mai dương 1,0% 0,0 - 0,13 0,0 - 3,5 27,0 - 28,0 110 - 120 8,0 - 8,5
Mai dương 1,5% 0,0 - 0,13 0,0 - 3,5 27,0 - 28,0 110 - 120 8,0 - 8,5
Mai dương 2,0% 0,0 - 0,13 0,0 - 4,0 27,0 - 28,0 110 - 120 8,0 - 8,5

3.2.2. Tốc độ tăng trưởng của tôm thí nghiệm

- Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ tăng 
trưởng theo chiều dài của tôm tăng dần qua các đợt 
thu mẫu và khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
nhau trong 10 ngày bố trí thí nghiệm. Đến ngày thu 
mẫu thứ 20 thì có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các nghiệm thức (Bảng 4). Tốc độ tăng trưởng 
về chiều dài thấp nhất là ở nghiệm thức đối chứng 
(12,03 mm), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá mai dương 1% 
(13,12 mm) và 1,5% (12,66 mm) nhưng lại khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê đối với nghiệm thức 
bổ sung dịch chiết lá mai dương 2% (12,52 mm). 
Đến ngày thu mẫu thứ 30, tốc độ tăng trưởng theo 
chiều dài của nghiệm thức đối chứng cũng thấp 
nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 
nghiệm thức bổ sung dịch chiết mai dương. Cụ thể 
ở nghiệm thức đối chứng chỉ 12,45 mm, trong khi 
các nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá mai dương 
1%, lá mai dương 1,5% và lá mai dương 2% tương 
ứng là: 13,89 mm; 13,77 mm và 13,66 mm. Tóm lại, 
việc bổ sung dịch chiết mai dương làm tăng tốc độ 
tăng trưởng theo chiều dài của tôm thí nghiệm.

Bảng 4. Tốc độ tăng trọng theo chiều dài của tôm

Chỉ tiêu đánh giá Nghiệm thức Ngày 0 Ngày 10 Ngày 20 Ngày 30

Chiều dài tôm (mm)

ĐC 11,61a ± 0,23 11,66a ± 0,006 12,03c ± 0,09 12,45b ± 0,16
Mai dương 1% 11,42a ± 0,32 11,71a ± 0,55 13,12a ± 0,39 13,89a ± 0,19

Mai dương 1,5% 11,53a ± 0,12 11,75a ± 0,06 12,66b ± 0,11 13,77a ± 0,31
Mai dương 2% 11,43a ± 0,14 11,73a ± 0,37 12,52bc ± 0,11 13,66a ± 0,43

SGR (g/ngày)

ĐC 0,45a ± 0,35 0,11b ± 0,97 0,310a ± 0,31
Mai dương 1% 0,61a ± 0,64 0,82a ± 0,24 0,970a ± 0,53

Mai dương 1,5% 0,44a ± 0,06 0,84a ± 0,27 1,030a ± 0,28
Mai dương 2% 0,44a ± 0,24 0,55ab ± 0,27 1,010a ± 0,64

DWG (%/day)

ĐC 0,053a ± 0,04 0,013b ± 0,01 0,039a ± 0,04
Mai dương 1% 0,083a ± 0,08 0,099a ± 0,03 0,129a ± 0,07

Mai dương 1,5% 0,068a ± 0,01 0,077a ± 0,03 0,128a ± 0,04
Mai dương 2% 0,062a ± 0,03 0,076a ± 0,04 0,117a ± 0,09
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Tốc độ tăng trưởng đặc biệt theo chiều dài 
(SGRL mm/ngày) và tốc độ tăng trưởng tương 
đối (DLG%/ngày) cũng cùng xu thế, có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở 
ngày thu mẫu thứ 20, các ngày thu mẫu còn lại thì 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
các nghiệm thức. Cụ thể như sau: Ở ngày thu mẫu 
thứ 20, tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGRL) và 
tốc độ tăng trưởng tương đối (DLG%/ngày) cũng 
thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng tương ứng là  
(0,11 mm/ngày; 0,013%/ngày) và khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại, chỉ 
riêng ở nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá mai 
dương 2%, tốc độ tăng trưởng đặc biệt khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức đối 
chứng và các nghiệm thức còn lại. Tóm lại, việc bổ 
sung dịch chiết lá mai dương 1% và 1,5% cải thiện 

tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối theo 
chiều dài của tôm thí nghiệm.

- Đối với tốc độ tăng trưởng theo trọng lượng 
cho thấy, trọng lượng của tôm cũng tăng dần qua 
các đợt thu mẫu. Các nghiệm thức khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê với nhau trong 20 ngày bố trí 
thí nghiệm. Đến ngày thu mẫu thứ 30 mới bắt đầu 
xuất hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
các nghiệm thức. Trọng lượng tôm đạt cao nhất là 
nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá mai dương 1%  
(21,87 g/con), kế đến là nghiệm thức bổ sung dịch 
chiết lá mai dương 1,5% (21,72 g/con) và lá mai dương 
2% (20,85 g/con) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với nghiệm thức đối chứng (17,93 g/con). Tóm lại, 
việc bổ sung dịch chiết lá mai dương ở nồng độ 1%, 
1,5% và 2% đều cải thiện tốc độ tăng trưởng của 
tôm sau 30 ngày bố trí thí nghiệm (Bảng 5).

Bảng 5. Tốc độ tăng trọng theo trọng lượng tôm

Chỉ tiêu đánh giá NT Ngày 0 Ngày 10 Ngày 20 Ngày 30

Trọng lượng của tôm (g)

ĐC 10,54a ± 0,39 11,46a ± 0,27 14,74a ± 0,60 17,93b ± 0,78

MD 1% 10,12a ± 0,26 11,91a ± 0,6 16,46a ± 0,34 21,87a ± 0,38

MD 1,5% 10,41a ± 0,28 11,49a ± 0,6 15,64a ± 2,21 21,72a ± 2,45

MD 2% 10,32a ± 0,22 11,29a ± 0,9 14,84a ± 0,77 20,85a ± 0,97

SGRW (g/ngày)

ĐC 0,97a ± 0,44 2,099a ± 1,75 1,59b ± 1,096

MD 1% 1,65a ± 0,58 2,48a ± 1,29 3,95ab ± 1,17

MD 1,5% 1,68a ± 0,09 2,31a ± 1,09 4,54a ± 1,17

MD 2% 1,09a ± 0,58 2,67a ± 0,79 3,68ab ± 0,52

DWG (%/ngày)

ĐC 0,087c ± 0,05 0,29a ± 0,24 0,27b ± 0,32

MD 1% 0,253a ± 0,06 0,52a ± 0,19 0,77a ± 0,21

MD 1,5% 0,19ab ± 0,01 0,34a ± 0,165 0,88a ± 0,299

MD 2% 0,123b ± 0,07 0,38a ± 0,103 0,7ab ± 0,09

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR) của tôm khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 
thức ở ngày thu mẫu thứ 10 và ngày thu mẫu thứ 
20, đến ngày thu mẫu thứ 30 có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Thấp nhất là 
ở nghiệm thức đối chứng 1,59 g/ngày và khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức bổ sung 
1,5% dịch chiết mai dương nhưng khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. 
Đối với tốc độ tăng trưởng tương đối (DWG) của 
tôm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức cụ thể ở ngày thu mẫu thứ 10 và ngày 

thứ 30 (Bảng 5). Ở ngày thu mẫu thứ 10, tốc độ 
tăng trưởng tương đối thấp, nhất là ở nghiệm thức 
đối chứng 0,087 g/ngày khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với các nghiệm thức bổ sung chất chiết lá mai 
dương. Ở ngày thu mẫu thứ 30, tốc độ tăng trưởng 
tương đối của tôm cũng thấp nhất ở nghiệm thức 
đối chứng (0,27%/ngày) và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với nghiệm thức bổ sung dịch chiết 
mai dương 1% (0,77%/ngày) và 1,5% (0,88%/ngày) 
nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá mai dương 2% 
(0,7%/ngày). Tóm lại, việc bổ sung dịch chiết lá mai 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 06(148)/2023 

102

dương đã làm tăng tốc độ tăng trưởng đặc biệt và 
tốc độ tăng trưởng tương đối của tôm thí nghiệm.

Một số chất chiết xuất từ thực vật đã được báo 
cáo là có khả năng làm tăng tốc độ tăng trưởng, 
khả năng tiêu hóa và khả năng cung cấp chất 
dinh dưỡng ở tôm (Ghosh et al., 2021; Reverter 
et al., 2021). Bổ sung chiết xuất Zingiber officinale 
(0,2 mg và 2 mg/g thức ăn) giúp tôm thẻ chân 
trắng tốc độ tăng trưởng cụ thể cao hơn (SGR), 
tốc độ tăng trưởng trung bình hàng ngày (ADG), 
thể trọng cuối cùng (FBW) và phần trăm tăng 
trọng (WG) (Soowannayan et al., 2019). Chiết 
xuất lá chùm ngây (Moringa oleifera) với nồng độ 
0,5% giúp Macrobrachium rosenbergii cải thiện 
tốc độ tăng trưởng (WG, FW và SGR), đồng thời 
làm giảm hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và tăng 
protein tỷ lệ hiệu quả (PER) trong thời gian nuôi 
60 ngày (Kaleo et al., 2019). Tương tự như các 
loại thảo dược nêu trên, kết quả nghiên cứu này 
cho thấy việc bổ sung dịch chiết lá mai dương làm 
tăng tốc độ tăng trưởng của tôm về chiều dài và 
trọng lượng. Tác động tích cực của chế độ ăn có 
bổ sung dịch chiết mai dương lên tăng trưởng của 
tôm thẻ chân trắng cũng được thể hiện. Ghosh et 
al. (2021) tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xác 

định một số chất chiết từ ​​thực vật (thảo dược) có 
khả năng làm tăng tốc độ tăng trưởng, tăng cường 
tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng, điều này dẫn 
đến cải thiện chỉ số chuyển đổi thức ăn (FCR) ở 
tôm. Radhakrishnan et al. (2014) cho rằng thảo 
dược có thể kích thích tăng trưởng, vì chúng giúp 
tăng cường các enzyme tiêu hóa (protease, amylase 
và lipase). Như vậy trong thí nghiệm này, các chất 
chiết bổ sung với liều lượng 1% và 1,5% có gia tăng 
chỉ số tăng trưởng về trọng lượng và sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng.

3.2.3. Tỷ lệ sống

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sống của tôm 
qua 30 ngày thí nghiệm ở các nghiệm thức đều đạt từ 
82,44 đến 90,56%. Các nghiệm thức này đều cho tỷ 
lệ sống khá cao và không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa các nghiệm thức. Nghiệm thức đạt tỷ 
lệ sống cao nhất là nghiệm thức bổ sung dịch chiết 
mai dương 1,5% (90,56%), kế đến là nghiệm thức bổ 
sung dịch chiết lá mai dương 1% (88,67%) và thấp 
nhất là nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá mai dương 
2% (82,44%) (Hình 2). Tóm lại, việc bổ sung dịch 
chiết lá mai dương vào thức ăn không ảnh hưởng 
đến tỷ lệ sống bình thường của tôm thẻ thí nghiệm.

Một số nghiên cứu đã báo cáo rằng chiết xuất 
thảo dược làm tăng khả năng đề kháng và tỷ lệ sống 
của tôm khi bị nhiễm Vibrio spp. Cụ thể, tôm thẻ 
chân trắng được cho ăn thức ăn có chứa chiết xuất 
methanol Punica granatum có tỷ lệ chết thấp (44,5% 
ở nhóm bổ sung 2% chiết xuất) so với nhóm đối 
chứng (71,1%) khi những con tôm này cảm nhiễm 
với V. parahaemolyticus (Trần Thị Tuyết Hoa và 
cs., 2021). Tương tự, chiết xuất methanol của 
một số thảo dược như Acalypha indica, Cynodon 
dactylon, Picrorrhiza kurroa, Withania somnifera 
và Zosmarinus officinalis kết hợp bổ sung trong 

chế độ ăn của tôm trong 60 ngày, có khả năng kích 
thích miễn dịch và bảo vệ tôm khỏi bệnh đốm 
trắng (Yogeeswaran et al., 2012). 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Chất chiết mai dương với dung môi methanol 
có hoạt tính kháng khuẩn cao (đường kính vòng vô 
khuẩn trung bình là 25,1 mm). Chất chiết này có khả 
năng ức chế và tiêu diệt vi khuẩn V. parahaemolyticus 
(MIC: 0,02 mg/mL, MBC: 0,04 mg/mL). 

Hình 2. Tỷ lệ sống của tôm thí nghiệm
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Khi bổ sung 1%, 1,5% chất chiết lá mai dương 
vào thức ăn, tôm thẻ chân trắng có sự tăng trưởng 
về chiều dài và trọng lượng nhiều hơn so với tôm 
không được bổ sung sau 10 ngày cho ăn liên tục. 
Đồng thời, việc bổ sung dịch chiết mai dương 
không ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sống của tôm 
thí nghiệm.

4.2. Đề nghị

Nghiên cứu tác động của chất chiết lá cây mai 
dương lên tôm nuôi trong điều kiện môi trường bất 
lợi (stress, tấn công của mầm bệnh,…) và với thời 
gian thí nghiệm lâu hơn. 
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Effect of Mimosa pirga extracts on growth and survival rate 
and against Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease

on whiteleg shrimp 
Nguyen Thi Truc Linh, Le Hong Nhut

Abstract 
This study was carried out to determine the effect of Mimosa pirga leaf extracts on Vibrio parahaemolyticus, and at 
the same time to evaluate the growth and survival rate of whiteleg shrimps fed with dosages of 1%, 1.5% and 2% M. 
pirga leaf extracts. The results showed that the leaf extract of M. pirga was more active against V. parahaemolyticus 
causing acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimp than the extracts using ethanol and water as solvents. 
The average of inhibition zones under the methanol, ethanol and water solvents were 25.1 mm, 23.9 mm, 10.9 mm, 
respectively. The MIC and MBC of the extract via methanol against V. parahaemolyticus were 0.02, 0.04 mg/mL, 
respectively. In the treatments supplemented with Mimosa pirga leaf extract, the survival rate was not statistically 
significant compared with the control treatment. The addition of Mimosa pirga leaf extract at concentrations of 1% 
and 1.5% stimulated the growth of whiteleg shrimp after 20 days of experiment. The results showed that Mimosa 
pirga leaf extract has great potential in commercial shrimp farming.
Keywords: Whiteleg shrimp, acute hepatopancreatic necrosis disease, Mimosa pirga leaf extract, Vibrio 
parahaemolyticus
Ngày nhận bài: 29/4/2023
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ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT VỎ QUẾ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH VÀ 
HÌNH THÁI RUỘT CÁ RÔ PHI CẢM NHIỄM VỚI VI KHUẨN Streptococcus agalactiae 

Nguyễn Thị Trúc Quyên1,2*, Đoàn Văn Cường3, Mã Tú Lan3, 
Từ Thanh Dung4, Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh3

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế bổ sung vào thức ăn lên các chỉ tiêu miễn dịch 

và ruột của cá rô phi (Oreochromis spp.) khi được cảm nhiễm với vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh 
xuất huyết, lồi mắt. Cao chiết vỏ quế được bổ sung vào thức ăn với các tỷ lệ 10; 20 và 40 g/kg thức ăn. Cá rô phi 
giống khỏe 3,8 ± 0,1 g/con được gây cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm xoang bụng với liều 0,1 mL vi khuẩn 
S. agalactiae có nồng độ 1,8 × 104 CFU/mL. Kết quả cho thấy, sau 14 ngày theo dõi, tỷ lệ chết tích lũy ghi nhận 
được ở nghiệm thức tiếp tục bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng 20 g/kg thức ăn sau khi cảm nhiễm vi 
khuẩn là thấp nhất (37,8). Việc bổ sung cao chiết vỏ quế ở hàm lượng 20 và 40 g/kg vào thức ăn trong 28 ngày 
giúp hỗ trợ nâng cao một số chỉ tiêu miễn dịch và tăng cường khả năng kháng bệnh do vi khuẩn S. agalactiae 
gây ra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hình thái mô học ruột của cá. Cao chiết vỏ quế là loại cao chiết 
thảo dược tiềm năng có thể sử dụng để nâng cao sức khỏe miễn dịch do S. agalactiae gây ra trên cá thí nghiệm.  

Từ khóa: Cá rô phi (Oreochromis spp.), cao chiết vỏ quế, Streptococcus agalactiae, miễn dịch, hình thái ruột

1 Khoa Khoa học sinh học, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai
3 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
4 Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ, email: nguyentrucquyen306@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cá rô phi (Oreochromis spp.) là đối tượng nuôi 
phổ biến ở Việt Nam và được xác định là sản phẩm 
chủ lực sau tôm nước mặn, lợ và cá tra với mục 
tiêu đến năm 2030 diện tích nuôi trên cả nước đạt 
40.000 ha và 1,8 triệu m3 lồng nuôi trên hệ thống 
sông và hồ chứa lớn; sản lượng đạt 400.000 tấn (Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, 2016). Cá rô phi có nhiều 
ưu điểm như dễ nuôi, tốc độ tăng trưởng nhanh, 
thời gian nuôi ngắn, sống được ở nhiều môi trường. 
Vi khuẩn Streptococcus agalactiae là tác nhân gây ra 
bệnh xuất huyết, lồi mắt trên cá rô phi, gây thiệt hại 
kinh tế rất nghiêm trọng cho người nuôi (Lingam 
et al., 2021), gây tỷ lệ tử vong cao và kéo dài (Yang 
& Li, 2009). Hiện nay, nhiều công trình nghiên cứu 
sử dụng thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên để 
kiểm soát dịch bệnh trong thủy sản, đặc biệt là vi 
khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi đã được công bố. 
Việc bổ sung 0,5% tỏi vào khẩu phần ăn cho cá rô 
phi lai trong 4 tuần có tác dụng nâng cao miễn dịch 
của cá thí nghiệm (Ndong et al., 2007). Cá rô phi 
vằn ăn thức ăn có bổ sung 1% kim ngân, 1% nấm 
linh chi và hỗn hợp chứa 0,5% mỗi loại trong vòng 
ba tuần cho thấy giúp cải thiện tình trạng miễn 

dịch và khả năng kháng khi tiếp xúc với vi khuẩn 
Aeromonas hydrophila (Yin et al., 2008); chiết xuất 
từ lá ổi giúp làm tăng kích thích miễn dịch đối với vi 
khuẩn A. hydrophila và giúp cải thiện tăng trưởng 
(Pachanawan et al., 2008); tinh dầu của hương nhu 
trắng (Ocimum gratissimum) và gừng (Zingiber 
officinale) giúp cải thiện phản ứng miễn dịch 
chống lại S. agalactiae (Brum et al., 2017). Vỏ thân 
quế (Cinnamomum verum) chứa hoạt chất chính là 
cinnamic aldehyde, có hoạt tính kháng khuẩn và 
điều hòa chức năng miễn dịch (Faikoh et al., 2014). 
Trong nghiên cứu trước đây, cao chiết vỏ quế chiết 
xuất với dung môi ethanol 96% đã được đánh giá 
khả năng kháng vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô 
phi (Nguyễn Thị Trúc Quyên và cs., 2019). Nghiên 
cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung 
cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên một số chỉ tiêu 
miễn dịch và hình thái ruột của cá khi được cảm 
nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Vỏ quế (phần thân) được cung cấp từ Viện Y 
học Dân tộc - Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Cá rô phi giống sạch bệnh, khối lượng trung 
bình 3,8 ± 0,1 g được mua từ Trung tâm Giống thủy 
sản và Cây trồng (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí Minh).  

Chủng vi khuẩn S. agalactiae được phân lập từ 
cá rô phi có dấu hiệu bệnh lý xuất huyết, lồi mắt, 
hậu môn, gan nhạt màu vào tháng 4/2019 (ký hiệu 
chủng: SA-2.1-CC) tại ao nuôi thuộc Trung tâm 
Giống thủy sản và Cây trồng. 

Thức ăn Cargill-7414 có hàm lượng tối thiểu 
của các chất là: đạm 40%, lipit 5%, canxi 0,5%,…

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Chuẩn bị thức ăn và cá thí nghiệm

Cao chiết vỏ quế được chiết xuất bằng phương 
pháp ngấm kiệt với dung môi ethanol. Vỏ quế được 
sơ chế, thái lát mỏng và sấy lạnh ở 40oC cho đến 
khi đạt độ ẩm < 12%, được xay mảnh nhỏ bằng 
máy xay khô, sau đó làm ẩm bằng ethnol 96% rồi 
để yên trong 3 giờ, sau đó chuyển vào bình ngấm 
kiệt trong 24 giờ, tốc độ rút dịch chiết 5 mL/phút. 
Các dịch chiết sau đó được cô bằng máy cô quay 
(Haake Phoenix II - C25P - Thermo) ở nhiệt độ 
60oC cho đến khi thành cao đặc có độ ẩm < 20% 
(Đoàn Văn Cường và cs., 2019). Cao chiết sau khi 
chuẩn bị được trộn vào thức ăn viên theo các tỉ lệ 
10, 20 và 40 g/kg thức ăn (tương ứng hàm lượng 
dịch cao chiết là 10, 20 và 40 mL trong 1 kg thức 
ăn bằng cách hòa lượng cao chiết cần phối trộn vào 
250 mL ethanol và xịt đều lên 1 kg thức ăn đã cho 
vào thùng trộn). Sau đó, thức ăn đã được tẩm cao 
chiết được trộn trong 15 phút bằng máy trộn và sấy 

ở 40oC trong tủ sấy từ 4 - 5 giờ để cồn bay hơi hết, 
bảo quản trong túi nilon kín ở nhiệt độ phòng và sử 
dụng trong 7 ngày.

Cá rô phi được cách ly và nuôi dưỡng 5 ngày 
trong bể composite 500 lít có sục khí liên tục 
trước khi tiến hành bố trí thí nghiệm. Trước khi 
thí nghiệm, cá được kiểm tra vi sinh để đảm bảo 
hoàn toàn không mang mầm bệnh S. agalactiae, 
bằng cách cấy trực tiếp mô lấy từ thận và não của 5 
con cá ngẫu nhiên trên môi trường Bood Agar (BA, 
Merck) để kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn.

2.2.2. Xác định ảnh hưởng lên một số chỉ tiêu miễn 
dịch và hình thái ruột cá

a) Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

trong các bể nhựa 90 lít chứa nước ngọt có sục khí, 
mật độ 40 con/bể, cho ăn 4% khối lượng thân/ngày 
(Bhujel, 2013). Mỗi nghiệm thức lặp lại 6 lần, tổng 
cộng 24 bể; bao gồm nghiệm thức thức ăn không 
bổ sung cao chiết (NT1) và các nghiệm thức bổ 
sung cao chiết vỏ quế với tỷ lệ lần lượt là 10, 20 và  
40 g/kg thức ăn (NT2, NT3 và NT4). Sau 28 ngày 
nuôi, mỗi nghiệm thức được chia đôi để hình thành 
nên 8 nghiệm thức mới, mỗi nghiệm thức lặp lại 
3 lần. Sau đó, cá được tiến hành gây cảm nhiễm 
15 con/bể/nghiệm thức với vi khuẩn S. agalactiae 
bằng cách tiêm vi khuẩn vào xoang bụng cá với  
0,1 mL chủng SA-2.1-CC có nồng độ 1,8 × 104 
CFU/mL (dựa vào kết quả xác định giá trị LD50). 
Cá sau khi cảm nhiễm vi khuẩn được cho ăn 4% 
khối lượng thân/ngày. 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
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b) Chăm sóc và quản lý cá
Trong quá trình thí nghiệm, các bể nuôi được 

siphon 1 lần/ngày vào buổi chiều sau khi cho cá ăn 
khoảng 1 giờ và không thay nước. Sau khoảng 15 
phút cho ăn, tiến hành thu thức ăn thừa và sấy khô, 
sau đó cân để tính toán lượng thức ăn thực tế. Các 
chỉ tiêu về chất lượng nước trong bể nuôi (nhiệt độ, 
pH, DO, NH3 và NO2) được theo dõi và kiểm soát 
đảm bảo phù hợp điều kiện thí nghiệm.
c) Thu mẫu và phân tích các chỉ tiêu miễn dịch và 
hình thái ruột

Nghiên cứu đã tiến hành 3 đợt thu mẫu máu và 
ruột cá tại 3 thời điểm (Hình 1) bằng cách thu ngẫu 
nhiên 3 con/mẫu/bể (3 mẫu/nghiệm thức) để đánh 
giá các chỉ tiêu miễn dịch trong máu cá. Sau khi thu 
mẫu máu, mẫu ruột tiếp tục được thu bằng chọn 
ngẫu nhiên 1 trong 3 con cá đã dùng để thu mẫu 
máu (tương ứng 3 mẫu ruột/nghiệm thức), sau 
đó cố định trong dung dịch formalin 10% rồi tiến 
hành xử lý theo phương pháp mô học truyền thống 
làm ra các tiêu bản (lame). Trong thời gian 14 ngày 
sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, 
tiến hành theo dõi, ghi nhận số cá chết, tình trạng 
sức khỏe của cá hàng ngày.

Số lượng hồng cầu (RBC) và bạch cầu (WBC) 
được xác định bằng phương pháp được mô tả bởi 
Natt & Herrick (1952). Các loại bạch cầu khác nhau 
được xác định theo mô tả của Claver & Quaglia 
(2009), phần trăm của mỗi loại WBC được đếm 
trong tổng số 200 tế bào được xác định. Chỉ số thực 
bào (PA) được xác định theo phương pháp của 
Findlay & Munday (2000). Hoạt tính chống oxy 
hóa của các tế bào thực bào được định lượng bằng 
cách sử dụng xét nghiệm nitroblue tetrazolium 
(NBT) theo phương pháp của Secombes (1990). 

Hình thái mô học ruột cá được quan sát dưới 
kính hiển vi quang học Olympus CX40, có trắc vi 
thị kính với các độ phóng đại 10x. Chiều cao nhung 
mao (VH, µm) được đo từ đỉnh của nhung mao đến 
đỉnh của lớp đệm; chiều rộng nhung mao (VW, µm) 
được đo theo bề ngang nhỏ nhất của nhung mao; 
diện tích nhung mao (VA) được tính theo công thức 
của 2π × (VW/2) × VH (Bentley et al., 2019).

2.2.3. Phương pháp phân tích thống kê

Tất cả các số liệu được nhập và lưu trữ bằng 
Excel. Sự khác biệt trung bình giữa các nghiệm 
thức về chỉ tiêu miễn dịch và hình thái ruột được 
phân tích thống kê One-way ANOVA với phép 

thử Tukey ở mức ý nghĩa p < 0,05 bằng phần mềm 
SPSS 20.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 
2020 đến tháng 01 năm 2021 tại Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng thủy sản II.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, các yếu 
tố môi trường nước có sự biến động tuy nhiên vẫn 
ổn định và nằm trong ngưỡng thích hợp cho sự 
sinh trưởng và phát triển của cá thí nghiệm (nhiệt 
độ từ 27 - 30oC; pH từ 6,5 - 7,9; DO từ 6 - 10 mg/L; 
NH3 < 0,01 mg/L; NO2 = 0). Kết thúc thời gian 14 
ngày theo dõi, tỷ lệ chết tích lũy ghi nhận được cho 
thấy ở nghiệm thức cá được tiêm vi khuẩn nhưng 
cho ăn thức ăn không bổ sung cao chiết (NT1.2) 
là cao nhất (77,8%), nghiệm thức tiếp tục bổ sung 
cao chiết vỏ quế với hàm lượng 20 g/kg thức ăn sau 
khi cảm nhiễm vi khuẩn là thấp nhất (37,8%), các 
nghiệm thức còn lại dao động từ 51,1% đến 64,4%.

3.1. Ảnh hưởng lên chỉ tiêu huyết học và một số 
chỉ tiêu miễn dịch

Cinnamic aldehyde là thành phần chính của vỏ 
cây quế, có trong tinh dầu và góp phần tạo nên nhiều 
đặc tính sinh học của quế bao gồm chống viêm, 
kháng khuẩn và chống oxy hóa (Abdel-Tawwab et 
al., 2018). Cơ chế diệt khuẩn của cinnamic aldehyde 
đã được chứng minh thông qua việc làm tổn thương 
màng tế bào vi khuẩn và làm gián đoạn quá trình 
trao đổi chất cũng như tạo năng lượng của tế bào. 
Bên cạnh đó, cinnamic aldehyde thể hiện các đặc 
tính chống viêm và hiệu quả tăng cường miễn dịch 
thông qua việc ức chế bài tiết cytokine tiền viêm 
từ bạch cầu đơn nhân và đại thực bào trong điều 
kiện in vitro và in vivo (Faikoh, 2014).

Kết quả cho thấy, sau 5 ngày cá rô phi được cảm 
nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, mật độ hồng cầu đều 
giảm ở tất cả các nghiệm thức và ghi nhận sự khác 
biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) giữa mật 
độ hồng cầu của cá ở nghiệm thức NT 1.2 (nghiệm 
thức đối chứng) với nghiệm thức bổ sung cao chiết vỏ 
quế hàm lượng 20 g/kg trước và sau khi cảm nhiễm 
(NT 3.2). Sau ngày thứ 10 cảm nhiễm vi khuẩn, mật 
độ hồng cầu tăng ở nghiệm thức tiếp tục bổ sung cao 
chiết vỏ quế hàm lượng 20 và 40 g/kg thức ăn (từ 0,89 
và 0,86 TB × 106/mm3 ở thời điểm 5 ngày sau cảm 
nhiễm tăng lên 0,92 và 0,87 TB × 106/mm3), nhưng 
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tiếp tục giảm ở các nghiệm thức không tiếp tục bổ 
sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng 10, 20 và  
40 g/kg (lần lượt từ 0,62 - 0,75 - 0,75 TB × 106/mm3 ở 
thời điểm 5 ngày sau cảm nhiễm tăng lên 0,61 - 0,66 - 
0,70 TB × 106/mm3) (Hình 2). 

Hình 2. Sự thay đổi của mật độ hồng cầu ở các thời 
điểm cảm nhiễm khác nhau

Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các 
chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung 
cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ 
quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết 
vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao 
chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung 
cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 
2.1-2.3, trước và sau khi cảm nhiễm.

Đối với mật độ bạch cầu, ở thời điểm trước khi 
cảm nhiễm và sau 5 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn 
S. agalactiae, mật độ bạch cầu của cá ở hầu hết các 
nghiệm thức bổ sung cao chiết vỏ quế đều cao hơn 
so với của cá ở nghiệm thức cho ăn thức ăn không 
bổ sung cao chiết, tuy nhiên những sự khác biệt 
này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05); 
đến thời điểm sau 10 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn  
S. agalactiae, có sự gia tăng mật độ bạch cầu ở 
nghiệm thức 1.2 và các nghiệm thức không tiếp tục 
bổ sung cao chiết vỏ quế, trong khi ở các nghiệm 
thức tiếp tục bổ sung cao chiết vỏ quế thì lại giảm; 
đồng thời sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống 
kê (p < 0,05) (Hình 3.A). Bên cạnh đó, kết quả phân 
tích tỷ lệ các loại bạch cầu cho thấy, sau khi cảm 
nhiễm vi khuẩn thì tỷ lệ bạch cầu đơn nhân và bạch 
cầu trung tính ở các nghiệm thức được bổ sung cao 
chiết vỏ quế với hàm lượng 20 và 40 g/kg thức ăn 
đều cao hơn ở nghiệm thức 1.2 và sự khác biệt này 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) (Hình 3.B, D).

   

  
Hình 3. Sự thay đổi của mật độ bạch cầu và tỷ lệ các loại bạch cầu ở các thời điểm cảm nhiễm khác nhau

Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ quế 
trước khi cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao chiết 
vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 2.1-2.3, trước 
và sau khi cảm nhiễm.
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Hình 4. Sự thay đổi của chỉ tiêu hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính thực bào 

ở các thời điểm cảm nhiễm khác nhau
Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  

NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi 
cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi 
cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 2.1-2.3, trước và sau khi cảm nhiễm.

Đối với một số chỉ tiêu miễn dịch gồm hoạt tính 
chống oxy hóa và hoạt tính thực bào, kết quả phân 
tích cho thấy, ở thời điểm 5 ngày sau cảm nhiễm vi 
khuẩn, hoạt tính chống oxy hóa ở tất cả các nghiệm 
thức hầu như giảm so với thời điểm trước khi cảm 
nhiễm, trong đó các nghiệm thức tiếp tục bổ sung 
cao chiết vỏ quế giảm nhiều hơn các nghiệm thức 
còn lại; đến thời điểm 10 ngày sau cảm nhiễm vi 
khuẩn, hoạt tính chống oxy hóa hầu như tăng ở các 
nghiệm thức, trong đó các nghiệm thức tiếp tục bổ 
sung cao chiết vỏ quế ở các hàm lượng khác nhau 

đều có chỉ số thấp hơn và sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức 1.2 (Hình 
4.A). Đối với hoạt tính thực bào, ở thời điểm 5 ngày 
sau cảm nhiễm vi khuẩn, ở đa số các nghiệm thức 
tăng nhẹ so với thời điểm trước khi cảm nhiễm; 
đến thời điểm 10 ngày sau cảm nhiễm vi khuẩn, chỉ 
số thực bào tiếp tục tăng và tăng mạnh ở tất cả các 
nghiệm thức; đồng thời ghi nhận được sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) giữa nghiệm 
thức NT 3.2 so với nghiệm thức 1.2 (Hình 4.B). 

A B

Hồng cầu và bạch cầu là hai trong số những chỉ 
tiêu cơ bản giúp đánh giá tổng thể tình trạng sức 
khỏe của cá (Harikrishnan et al., 2003). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy có sự tương đồng với các 
nghiên cứu đã công bố khi mật độ hồng cầu trong 
máu cá giảm đáng kể ở tất cả các nghiệm thức có 
cảm nhiễm, vi khuẩn tại thời điểm sau 5 ngày được 
cảm nhiễm và tăng lên ở thời điểm 10 ngày sau cảm 
nhiễm. Nghiên cứu của Mai Thanh Thanh & Bùi Thị 
Bích Hằng (2018) thực hiện trên cá rô phi đỏ ghi 
nhận các chỉ tiêu huyết học bao gồm tổng hồng cầu, 
bạch cầu và các loại bạch cầu đều tăng cao ở nhóm cá 
được ăn thức ăn có bổ sung tỏi trong 14 ngày so với 
nhóm cá ăn thức ăn không bổ sung tỏi; trong đó bổ 
sung 0,25% bột tỏi cho kết quả cao nhất. Nghiên cứu 
khác của Xavier et al. (2011, 2012) cho thấy, cá chép 
Ấn Độ (Catla catla) được cho ăn thức ăn chứa dịch 
chiết của cây chì đỏ (Plumbago rosea) và lá cây xuyên 
tâm liên (Andrographis paniculata) có số lượng hồng 
cầu và số lượng bạch cầu gia tăng có ý nghĩa thống 
kê sau 14 ngày. Đồng thời khi gây cảm nhiễm với  
A. hydrophila thì nhóm cá ăn thức ăn chứa chiết xuất 
lá cây xuyên tâm liên cho thấy có số lượng bạch cầu 
và tế bào lympho tăng 58% so với nhóm cá không 

ăn thức ăn bổ sung dịch chiết. Đối với cá ăn thức 
ăn chứa chiết xuất cây chì đỏ thì có ghi nhận tăng 
số lượng bạch cầu và tế bào lympho nhưng không 
rõ ràng. Tuy vậy, việc bổ sung thảo dược đôi khi 
cho thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
của các chỉ tiêu huyết học giữa nhóm cá được bổ 
sung và nhóm cá không được bổ sung thảo dược vào 
khẩu phần ăn, như kết quả của Abdul et al. (2020) 
thực hiện trên chiết xuất từ lá trà mủ (Excoecaria 
agallocha) cho cá rô phi vằn (O. niloticus).

Theo Evans (1997), lượng máu trong cơ thể cá biến 
động theo phương thức sống, trạng thái sinh lý của cơ 
thể cá và thay đổi theo môi trường sống. Mật độ hồng 
cầu trong máu cá thí nghiệm giảm đáng kể ở tất cả 
các nghiệm thức có cảm nhiễm vi khuẩn tại thời điểm 
sau 5 ngày được cảm nhiễm và tăng lên ở thời điểm 
10 ngày sau cảm nhiễm. Đối với số lượng bạch cầu, 
nghiên cứu này ghi nhận tại ba thời điểm lấy máu đều 
cho thấy mật độ bạch cầu ở tất cả các nghiệm thức 
đều tăng so với thời điểm trước đó. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với kết luận của Karasu & Yildiz (2004) 
rằng trong vài ngày đầu sau khi được cảm nhiễm vi 
khuẩn, tổng lượng bạch cầu của cá thí nghiệm sẽ 
tăng cao để chống lại sự xâm nhập và tấn công của 
vi khuẩn. Đối với chỉ tiêu hoạt tính chống oxy hóa và 
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hoạt tính thực bào, kết quả trong nghiên cứu này vừa 
có sự tương đồng vừa có sự khác biệt so với các nghiên 
cứu đã công bố trên cá rô phi vằn khi việc bổ sung cao 
chiết vỏ quế vào khẩu phần ăn không giúp làm cải 
thiện các chỉ tiêu này. Kết quả có sự tương đồng khi 
so với thí nghiệm của Yin et al. (2006) thực hiện trên 
cá rô phi vằn ba tháng tuổi với khối lượng trung bình  
63 g/con, hoạt tính chống oxy hóa bị ức chế khi cá 
được cho ăn thức ăn có bổ sung 0,5% và 1,0% hoàng 
cầm (Radix scutellariae) và hoạt động thực bào tăng 
khi cá được cho ăn thức ăn có bổ sung 0,1% và 0,5% 
hoàng kỳ (Radix astragalus). Kết quả có sự khác biệt 
khi so với nghiên cứu của Abdel-Tawwab et al. (2018), 
bổ sung quế (C. verum) ở dạng hạt nano vào thức ăn 
sẽ giúp tăng hoạt chất chống oxy hóa và có thể bảo vệ 
cá rô phi vằn với vi khuẩn A. hydrophila. Tương tự, 
các nghiên cứu khác cho thấy có sự tăng đáng kể so 
với nhóm đối chứng đối với hoạt tính chống chất oxy 
hóa, hoạt tính thực bào khi bổ sung chiết xuất của cúc 
chỉ thiên của (Doan et al., 2019a), bột lưỡi cọp (Doan 
et al., 2019b), trà xanh (Doan et al., 2019c) vào thức 
ăn cho cá rô phi vằn. Như vậy, các kết quả phân tích 
ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức 
ăn lên chỉ tiêu huyết học và một số chỉ tiêu miễn dịch 
của nghiên cứu này đều có sự tương đồng khá cao với 
các công bố trước đây. 

3.2. Ảnh hưởng lên hình thái ruột

Kết quả phân tích ở thời điểm trước cảm nhiễm 
với vi khuẩn cho thấy, diện tích nhung mao của ruột 
trước khi cho ăn cao chiết vỏ quế với hàm lượng  
20 g/kg thức ăn (NT 1.2) là cao nhất, tuy nhiên 
không ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê  
(p > 0,05) khi so sánh với nghiệm thức cá ăn thức ăn 
không bổ sung cao chiết; diện tích nhung mao của 
ruột sau khi cho ăn cao chiết vỏ quế với hàm lượng  
40 g/kg thức ăn là cao nhất (NT 2.6) và sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) khi so sánh với 
nghiệm thức cá ăn thức ăn không bổ sung cao chiết  
(Hình 5.A,C). Diện tích nhung mao của ruột 
giữa không ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê  
(p > 0,05) giữa các nghiệm thức (Hình 5.B). Ở thời 
điểm 5 ngày sau cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, 
diện tích nhung mao ghi nhận được ở cả ba đoạn ruột 
đều giảm ở tất cả các nghiệm thức và hầu như không 
ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê (p > 0,05)  
(Hình 5). Ở thời điểm sau 10 ngày cảm nhiễm với vi 
khuẩn, ghi nhận diện tích nhung mao ở đoạn ruột 
trước và đoạn ruột giữa của cá thuộc các nghiệm 
thức không cho ăn cao chiết vỏ quế (NT 2.1, 2.2 và 
2.3) tiếp tục giảm so với thời điểm sau 5 ngày, trong 
khi đó chỉ số này ở nghiệm thức cá ăn thức ăn không 
bổ sung cao chiết nhưng có cảm nhiễm với vi khuẩn 
(NT 1.2) và các nghiệm thức tiếp tục cho ăn cao chiết 
vỏ quế tăng (NT 3.1, 3.2 và 3.3); đồng thời và hầu 
như không ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê  
(p > 0,05) giữa các nghiệm thức (Hình 5.A,B).

Hình 5. Diện tích nhung mao của các đoạn ruột ở các thời điểm cảm nhiễm khác nhau 
(A: Ruột trước, B: Ruột giữa, C: Ruột sau)

Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ quế 
trước khi cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao chiết 
vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 2.1-2.3, trước 
và sau khi cảm nhiễm.
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Hình thái mô học của ruột phản ánh sức khỏe 
của cá do liên quan đến khả năng hấp thu chất dinh 
dưỡng và chức năng miễn dịch (Nicholson et al., 
2012). Ở nghiên cứu này, các chỉ số hình thái biểu 
mô ruột được quan sát tại ruột trước, giữa và sau 
của cá biến động lớn giữa các nghiệm thức cho ăn 
bằng cao chiết vỏ quế ở các hàm lượng khác nhau. 
Bên cạnh đó, các chỉ số này có xu hướng biến động 

lớn và ở đa số tất cả các nghiệm thức sau khi cảm 
nhiễm bằng vi khuẩn S. agalactiae không khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với chỉ số của nghiệm thức 
NT1.2. Như vậy, việc bổ sung cao chiết vỏ quế vào 
thức ăn với các hàm lượng trong nghiên cứu này 
chưa ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực đến hình thái 
mô học ruột của cá (Hình 6).

Hình 6. Mô học ruột trước (VH màu vàng, VW màu xanh) tại thời điểm 5 ngày sau cảm nhiễm của nghiệm thức 
không bổ sung cao chiết (A) và nghiệm thức bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế (B) 

Nhung mao có tác dụng làm tăng diện tích trao 
đổi bề mặt của màng tế bào, từ đó giúp mở rộng 
bề mặt hấp thu dưỡng chất, làm tăng khả năng hấp 
thu dưỡng chất. Diện tích nhung mao là một chỉ 
số về sự thay đổi hình thái của hình dạng nhung 
mao (Sakamoto et al., 2000). Ghi nhận tại thời 
điểm trước khi cảm nhiễm (sau 28 ngày nuôi cá 
bằng thức ăn bổ sung cao chiết) cho thấy, diện tích 
nhung mao đo tại các đoạn ruột của cá khi được bổ 
sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng khác nhau 
hầu hết đều cho giá trị lớn hơn so với nghiệm thức 
cá được cho ăn thức ăn không bổ sung cao chiết. 
Như vậy, nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ 
sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng 10, 20 và 
40 g/kg thức ăn trong thời gian 28 ngày nuôi đã 
giúp gia tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng 
của tế bào ở cả 3 đoạn ruột. Tuy nhiên nghiên cứu 
chưa ghi nhận sự gia tăng khả năng hấp thu dưỡng 
chất (thông qua chỉ số diện tích nhung mao) của 
cá thí nghiệm ở các nghiệm thức được bổ sung 
cao chiết sau thời gian 5 và 10 ngày cảm nhiễm 
với vi khuẩn. Kết quả nghiên cứu này tương đồng 
với một số nghiên cứu đã được công bố trên cá rô 
phi vằn như: nghiên cứu thực hiện bổ sung bột lá 
táo ta (Ziziphus mauritiana) vào thức ăn trong 12 

tuần giúp cải thiện sức khỏe đường ruột thông qua 
việc gia tăng nếp gấp niêm mạc ruột, chiều cao, chiều 
rộng, diện tích và chu vi của nhung mao và độ dày 
của các lớp cơ (Amin et al., 2019); bổ sung chiết xuất 
lá cúc mai (Tridax procumbens) trong khẩu phần ăn 
trong 8 tuần ghi nhận sự kích thích tiêu thụ thức ăn 
và hấp thụ chất dinh dưỡng (Adeshina et al., 2021); 
bổ sung chiết xuất bột quả me (Tamarindus indica L.) 
vào thức ăn trong 84 ngày cho thấy đã cải thiện 
đáng kể khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng, diện 
tích hấp thụ nhung mao (Adeniyi et al., 2022).

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Kết thúc thời gian 14 ngày theo dõi, tỷ lệ chết 
tích lũy ghi nhận được cho thấy ở nghiệm thức cá 
được tiêm vi khuẩn nhưng cho ăn thức ăn không 
bổ sung cao chiết (NT 1.2) là cao nhất (77,8%), 
nghiệm thức tiếp tục bổ sung cao chiết vỏ quế với 
hàm lượng 20 g/kg thức ăn sau khi cảm nhiễm vi 
khuẩn là thấp nhất (37,8%), các nghiệm thức còn 
lại dao động từ 51,1% đến 64,4%. Việc bổ sung cao 
chiết vỏ quế (10, 20 và 40 g/kg thức ăn) cho cá rô 
phi trong 28 ngày giúp hỗ trợ nâng cao chỉ số huyết 
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học và một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu 
như số lượng hồng cầu, bạch cầu (monocyte, trung 
tính) và hoạt tính thực bào; tăng cường khả năng 
kháng bệnh của cá với vi khuẩn S. agalactiae; và 
không ảnh hưởng nhiều đến hình thái mô học ruột 
của cá. Bên cạnh đó, việc bổ sung cao chiết vỏ quế ở 
hàm lượng 20 và 40 g/kg làm tăng diện tích nhung 
mao ruột cá, giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh 
dưỡng. Vỏ quế là thảo dược có triển vọng ứng dụng 
cao trong việc nâng cao sức khỏe miễn dịch do vi 
khuẩn S. agalactiae gây ra trên cá rô phi giống.

4.2. Đề nghị

Cần thực hiện phân tích thành phần hoạt tính 
sinh học của cao chiết vỏ quế.

Cần tiếp tục thực hiện thêm các nghiên cứu 
đánh giá ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế khi bổ 
sung vào thức ăn lên khả năng hấp thu dưỡng chất 
của cá thí nghiệm sau thời gian cảm nhiễm với các 
loài vi khuẩn khác. 
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Effect of cinnamon extract on immunological and intestinal histology  
of tilapia infected with Streptococcus agalactiae 

Nguyen Thi Truc Quyen, Doan Van Cuong, Ma Tu Lan,
Tu Thanh Dung, Nguyen Thi Ngoc Tinh

Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of cinamon (C. verum) extract added to feed on growth parameters, 
and the ability to protect tilapia (Oreochromis spp.) against Streptococcus agalactiae causing hemorrhage, pop-eye. 
Cinnamon bark extract was added to feed with the doses of 10; 20 and 40 g/kg feed. Healthy tilapia fingerlings with 
the weight 3.8 ± 0.1 g were injected intraperitoneally with a dose of 0.1 mL of 1.8 × 104 CFU/mL of S. agalactiae. 
The results showed that, after 14 follow-up days, the cumulative mortality rate recorded in the trial of continuing 
to supplement with cinnamon bark extract dose of 20 g/kg was the lowest (37.8). The addition of cinnamon bark 
extract at concentrations of 20 and 40 g/kg to the feed for 28 days improved some immune parameters and enhanced 
disease resistance caused by S. agalactiae. at the same time did not affect the intestinal histology of fish. These results 
proved that cinnamon bark extract can be considered as a potential herbal extract for enhancing the immune health 
of tilapia by pathogenic bacteria S. agalactiae.  
Keywords: Tilapia (Oreochromis spp.), cinnamon bark extract, Streptococcus agalactiae, immunological, intestinal histology
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GONADOTROPIN MÀNG ĐỆM NGỰA TRONG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SINH SẢN 
ĐỘNG VẬT

Nguyễn Thị Tho1,2, Hoàng Nữ Thùy Liên1, 
Nguyễn Văn Lượng1, Nguyễn Thị Mộng Điệp1,*

TÓM TẮT
Gonadotropin màng đệm ngựa hay eCG là một hormone quan trọng được chiết xuất từ ​​máu của những con 

ngựa cái mang thai trong khoảng từ ngày thứ 40 đến ngày thứ 120 của thai kỳ. Hormone này thường được sử 
dụng trong công nghệ hỗ trợ sinh sản của động vật có vú như lợn, bò sữa, cừu, bò, dê... Tuy nhiên, có nhiều 
vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi động vật nếu quá nhiều máu của ngựa cái mang thai được thu thập cùng 
một lúc hoặc trong quá trình thu thập lặp đi lặp lại hoặc nếu ngựa cái không được quản lý tốt. Điều này có thể 
dẫn đến thương tích nghiêm trọng và thậm chí tử vong khi ngựa cái được đưa đến để lấy máu. Mặc dù các giải 
pháp thay thế đã được tìm kiếm, nhưng hiện nay không có sự thay thế hiệu quả nào, tự nhiên hoặc tổng hợp 
cho eCG. Bài báo này sẽ tóm tắt những kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt tính sinh học của eCG, nghiên cứu 
về sản xuất eCG tái tổ hợp trong những năm gần đây và ứng dụng của eCG trong hỗ trợ sinh sản ở động vật.

Từ khóa: Gonadotropin màng đệm ngựa, công nghệ hỗ trợ sinh sản, động vật có vú

1 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Trường Đại học Quy Nhơn
* Tác giả liên hệ, e-mail: nguyenthimongdiep@qnu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cải thiện và kiểm soát khả năng sinh sản là vấn 
đề quan trọng đối với con người (điều trị vô sinh và 

tránh thai) và các loài động vật trang trại (cải thiện 
hiệu quả sinh sản). Hormone gonadotropins kích 
thích các hoạt động nội tiết và phát sinh giao tử của 
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tuyến sinh dục (buồng trứng hoặc tinh hoàn). Hai 
loại được tiết ra bởi tuyến yên ở động vật có xương 
sống là hormone kích thích nang trứng (Follicle-
stimulating hormone, FSH) và hormone tạo hoàng 
thể (Luteinizing hormone, LH). Ở động vật linh 
trưởng và ngựa, một loại gonadotropin khác được 
tiết ra bởi nhau thai là gonadotropin màng đệm 
(Chorionic gonadotropin, CG). Các gonadotropins 
ngoại sinh được sử dụng trong điều trị vô sinh theo 
Anderson et al. (2018) và Lunenfeld et al. (2019), 
và gonadotropins nội sinh là mục tiêu để tránh thai 
(Talwar et al., 2015). Gonadotropin cũng có tầm 
quan trọng hàng đầu trong việc kiểm soát hiệu quả 
sinh sản (khả năng sinh sản) ở vật nuôi (Sousa et 
al., 2016). Do đó, những phân tử này là dược phẩm 
quan trọng để quản lý quá trình sinh sản ở người 
và động vật.

Gonadotropin màng đệm ngựa (Equine 
chorionic gonadotropin, eCG) thuộc nhóm 
hormone glycoprotein, và đã được phát hiện cách 
đây 95 năm. Hormone này được sản xuất bởi các 
hợp bào nuôi (syncytiotrophoblast) của các cốc 
nội mạc tử cung ở ngựa cái đang mang thai trong 
thời kỳ đầu tiên của thai kỳ (khoảng ngày thứ 36 
đến 100) (Murphy and Martinuk, 1991). Đầu tiên, 
các tế bào nguyên bào nuôi ngựa, ở màng đệm của 
phôi, kết nối và xâm nhập vào biểu mô tử cung 
vào khoảng ngày thứ 36 của thai kỳ để tạo hình 
các cốc nội mạc tử cung (Moor et al., 1975). Tiếp 

theo, những cốc nội mạc tử cung này có cấu trúc 
hoàn chỉnh vào khoảng ngày thứ 50 đến 60 của thai 
kỳ. Cuối cùng, vào khoảng ngày thứ 70 đến 80 của 
thai kỳ, các cấu trúc này bị thoái hóa (Murphy & 
Martinuk, 1991). 

II. CẤU TRÚC CỦA eCG

eCG có cấu trúc dị hợp tử gồm một tiểu đơn vị α 
bao gồm 96 axit amin và một tiểu đơn vị β bao gồm 
149 axit amin và được glycosyl hóa. Ở mỗi loài, các 
tiểu đơn vị α giống nhau giữa CG và các hormone 
LH, FSH. Trong khi đó, tiểu đơn vị β ở các hormone 
này khác nhau và điều này quyết định đến sự khác 
biệt trong đặc tính sinh học của chúng. eCG chứa 
hai loại oligosaccharide, liên kết N và liên kết O. Các 
oligosaccharide liên kết O được liên kết cộng hóa trị 
với nhóm OH của serine (Ser) hoặc threonine (Thr), 
trong khi liên kết N được liên kết cộng hóa trị với 
nhóm amide của Asparagine (Asn). eCG có hai vị 
trí glycosyl hóa liên kết N tại Asn56 và Asn82 trên tiểu 
đơn vị α, nhưng chỉ có một vị trí glycosyl hóa liên 
kết N tại Asn13 trên tiểu đơn vị β. Ngoài N-glycans, 
tiểu đơn vị β còn có một peptide mở rộng tại đầu 
C-terminal (Carboxyl-terminal peptide, CTP) với 
28 axit amin, do đó, chiều dài của tiểu đơn vị β được 
kéo dài từ 121 đến 149 axit amin, có từ 10 đến 12 vị 
trí được glycosyl hóa liên kết O trên phần mở rộng 
CTP của tiểu đơn vị β của eCG (Matsui et al., 1994; 
Matsui et al., 1991) (Hình 1).

Hình 1. Cấu trúc hormone gonadotropin màng đệm ngựa eCG

Chuỗi polysaccharide đóng một vai trò quan 
trọng trong hoạt động sinh học của gonadotropin 
vì những chuỗi này có ảnh hưởng đến cấu trúc của 
các tiểu đơn vị, sự bài tiết và thời gian bán hủy của 
chúng (Matsui et al., 1994; Legardinier et al., 2005). 
Tuy nhiên, oligosaccharide liên kết O không trực 
tiếp đóng vai trò kết nối hormone với thụ thể của 
nó, chỉ có oligosaccharide liên kết N là cần thiết 
cho quá trình truyền tín hiệu eCG. eCG có hàm 
lượng carbohydrate cao nhất (hơn 40%) trong số 

tất cả các hormone glycoprotein đã biết, mang 
lại cho nó thời gian bán hủy vượt trội so với các 
hormone khác. 

III. HOẠT ĐỘNG SINH HỌC VÀ CHỨC NĂNG 
CỦA eCG

eCG là một biến thể của hormone hoàng thể 
ngựa (eLH), được glycosyl hóa một cách khác biệt 
bởi các tế bào nguyên bào nuôi ngựa. Điểm đặc 
biệt của eCG là nó thể hiện hoạt động kép FSH 
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và LH ở các loài không phải ngựa (Combarnous 
et al., 1978). Vì vậy đây là một mô hình rất thú vị 
để nghiên cứu các mối quan hệ cấu trúc và chức 
năng của gonadotropin và các thụ thể của chúng 
(Combarnous et al., 1978; Combarnous et al., 1981; 
Combarnous et al., 1983).

Mặc dù eCG và eLH có cấu trúc protein giống 
nhau nhưng hoạt tính sinh học của eCG mạnh hơn 
eLH do trọng lượng phân tử cao hơn và do đó thời 
gian bán hủy trong tuần hoàn máu dài hơn. Theo 
trọng lượng, eCG chứa 40% carbohydrate, trong 
khi con số đó chỉ là 30% ở eLH (Legardinier et al. 
2005). Một trong những đặc điểm của eCG là thời 
gian bán hủy dài: 5 giờ ở chuột, 21 giờ ở cừu, 45,6 
giờ ở bò (Murphy, 2012). Vai trò quan trọng nhất 
của eCG ở ngựa cái là liên kết với các thụ thể LH 
trong thể vàng để duy trì thai kỳ trong thời kỳ đầu 
của thai kỳ (Saint-Dizier et al., 2004). Vào khoảng 
tuần thứ 5 của thai kỳ, các tiểu thể phụ xuất hiện 
trong buồng trứng ngựa cái. Lúc này, eCG được tiết 
ra bởi các cốc nội mạc tử cung nhau thai để kích 
thích các thụ thể LH này.

Trong công nghệ hỗ trợ sinh sản ở động vật, 
eCG (PMSG) được sử dụng nhiều để phát triển 
của nang trứng. Nhóm nghiên cứu của Son et al., 
2022 đã điều tra tác động kích thích tối ưu để cải 
thiện quá trình sản xuất phôi Bò Holstein trong 
ống nghiệm bằng một mũi tiêm eCG (2500 IU) vào 
ngày 14 của chu kỳ động dục tại các Tiểu vương 
quốc Ả rập Thống Nhất, nơi có nhiệt độ cao. Kết 
quả thu được số lượng nang trứng có đường kính 
trên 6 mm và số lượng phức hợp cumulus-noãn 
bào thu được ở nhóm siêu kích thích cao hơn đáng 
kể so với nhóm đối chứng. Hơn nữa, tốc độ trưởng 
thành ở nhóm siêu kích thích cao hơn so với nhóm 
đối chứng. Tỷ lệ phân cắt và hình thành phôi nang 
từ phôi nhân bản vô tính được tạo ra bằng cách 
chuyển nhân tế bào soma sử dụng tế bào trứng 
trưởng thành ở nhóm siêu kích thích cao hơn đáng 
kể so với nhóm đối chứng (Son et al., 2022). Một 
nghiên cứu khác trên dê Angora cho thấy liều tiêm 
eCG từ 400 đến 500 IU làm thay đổi thời điểm rụng 
trứng, rút ngắn thời gian của các hành vi động dục 
để thụ tinh nhân tạo (Tirpan et al., 2019). Điều trị 
eCG và kháng huyết thanh eCG trên bò Hereford 
tại Canada tạo ra phản ứng siêu rụng trứng cao 
hơn và sẽ dẫn đến số lượng nang hoàng thể cao 
hơn (Gonzalez et al., 1994). Tại Việt Nam cũng đã 
có những nghiên cứu sử dụng kích dục tố PMSG 

và hCG để gây động dục đồng loạt trên thỏ (Phan 
Ngọc Minh và cs., 2018), trên cầy hương (Nguyễn 
Thị Thu Hiền và cs., 2021)

IV. GONADOTROPIN CHORIONIC NGỰA TÁI 
TỔ HỢP 

Vì lý do vệ sinh và đạo đức, việc sử dụng 
gonadotropins tự nhiên để điều trị vô sinh ở người 
hoặc kiểm soát sinh sản ở động vật ngày càng trở 
nên khó khăn hơn. Do đó, bắt buộc phải nắm vững 
việc sản xuất và sử dụng các gonadotropin tái tổ 
hợp cho những mục đích sử dụng này. Ở động vật 
trang trại (gia súc, lợn, cừu, dê, v.v.), hormone có 
hoạt tính FSH được sử dụng để tăng số lượng tế 
bào trứng rụng và có thể tăng số lượng phôi được 
thu thập. Do đó, sự có mặt của các chế phẩm eCG 
hoặc FSH có tác dụng kéo dài là rất quan trọng 
để thúc đẩy quá trình hình thành nang trứng một 
cách hiệu quả.

Tiểu đơn vị α của eCG có 2 oligosaccharide 
liên kết N, trong khi tiểu đơn vị β chỉ có 1 
oligosaccharide liên kết N và một peptit mở rộng 
tại đầu C-terminal (Carboxyl-terminal peptide, 
CTP) chứa 12 vị trí liên kết O trong đó 10 đến 12 vị 
trí được glycosyl hóa hiệu quả (Matsui et al., 1994; 
Matsui et al., 1991). Vì vậy, để thay đổi hoạt tính 
sinh học của eCG trong cấu trúc tái tổ hợp, hai 
cách tiếp cận có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc 
đồng thời: 1) Điều chỉnh một hoặc nhiều axit amin 
liên kết với chuỗi cacbohydrat hoặc sửa đổi trực 
tiếp CTP; 2) Sử dụng CTP làm trình liên kết để 
tạo eCG chuỗi đơn hoặc để kết nối với các phân tử 
gonadotropin khác như FSH (Garcia-Campayo & 
Boime, 2001). 

Một số nghiên cứu đã xây dựng một cấu trúc 
eCG βα chuỗi đơn (sc-eCG) bằng cách sử dụng trực 
tiếp β-CTP làm trình liên kết với tiểu đơn vị α. Do 
đó, không làm thay đổi trình tự axit amin eCG tự 
nhiên, ngoại trừ liên kết mới giữa đầu C-terminal 
β-CTP và đầu cuối N-terminal α. Do đó, phân tử 
này họ gọi là eCG chuỗi đơn kiểu hoang dã (sc-
eCG wild-type) (Park et al., 2009; Lee et al., 2017), 
(Byambaragchaa et al., 2018; Min et al., 2004; Min 
et al., 2020). Bởi vì cấu trúc của eCG tái tổ hợp 
chuỗi đơn kiểu hoang dã này không bị thay đổi so 
với cấu trúc eCG tự nhiên nên nó đã giữ lại hầu hết 
các hoạt động sinh học của PMSG. Ví dụ, sc-eCG 
có các đặc tính hoàn chỉnh của LH và FSH ở các 
loài không phải ngựa, và chỉ có các đặc tính của 
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LH ở ngựa cái trong xét nghiệm sinh học in vitro 
(Park et al., 2009). Trong dòng tế bào PathHunter 
Parental, khả năng liên kết của sc-eCG với các thụ 
thể được bảo toàn theo Lee et al. (2017), và hoạt 
động giống LH của nó tương tự như của PMSG 
(Byambaragchaa et al., 2018; Min et al., 2004). sc-
eCG cũng có thời gian bán hủy và hoạt tính kích 
thích rụng trứng giống như PMSG (Park et al., 2009; 
Lee et al., 2017; Byambaragchaa et al., 2018; Min et 
al., 2004; Min et al., 2020). Tuy nhiên, việc thay thế 
axit amin Asn56 và loại bỏ dư lượng oligosaccharide 
của CTP dẫn đến tỷ lệ rụng trứng thấp hơn, mặc dù 
có nhiều hơn 18% tế bào trứng ở nhóm chuột được 
điều trị bằng sc-eCG so với nhóm chuột được điều 
trị bằng PMSG (Min et al., 2019).

Về hoạt động giống LH của eCG, cần chỉ ra rằng 
chuỗi polypeptit α và β được mã hóa bởi các gen α và 
β giống như eLH. eCG và eLH tự nhiên chia sẻ cấu 
trúc protein giống hệt nhau, nhưng phần lớn khác 
nhau về cấu trúc glycan của chúng. Sự khác biệt 
này là do các tế bào sản xuất tương ứng của chúng: 
tế bào tuyến sinh dục của tuyến yên sản xuất eLH 
và nguyên bào hợp bào nhau thai sản xuất eCG/
PMSG. Do đó, các hormone tái tổ hợp, được sản 
xuất bởi các tế bào Eukaryote như CHO, HEK, Sf9 
hoặc các loại khác, giống với các hormone tự nhiên 
về cấu trúc protein nhưng khác biệt đáng kể so với 
cả eLH hoặc eCG về cấu trúc glycan của chúng. 

Để kiểm tra vai trò của chuỗi oligosaccharide 
trong eCG, các oligosaccharide liên kết N đã được 
loại bỏ ở vị trí Asn56 và Asn82 trên tiểu đơn vị α, và 
Asn13 trên tiểu đơn vị β. Khi Asn56 được thay thế, 
hoạt tính giống LH của eCG đột biến giảm đáng kể 
(Min et al., 1996). Kết quả tương tự cũng thu được 
khi oligosaccharide liên kết N của eCG tái tổ hợp 
chuỗi đơn kiểu hoang dã bị loại bỏ ở Asn56 (Min et 
al., 2004; Lee et al., 2021). Do đó, oligosaccharide 
liên kết N ở Asn56 đóng một vai trò quan trọng 
trong hoạt động giống LH của eCG. Ngược lại, khi 
CTP của tiểu đơn vị β bị xóa trong eCG tái tổ hợp 
chuỗi đơn kiểu hoang dã, hoạt tính giống LH của 
eCG không thay đổi (Min et al., 1996). Trong một 
nghiên cứu khác, oligosaccharide liên kết O ở CTP 
của tiểu đơn vị β của eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu 
hoang dã đã bị xóa, cho thấy hoạt động giống LH 
của thể đột biến chỉ bị giảm nhẹ (Min et al., 2004). 
Điều này chỉ ra rằng oligosaccharide liên kết O ở 
CTP của tiểu đơn vị β không ảnh hưởng đến hoạt 
động LH của eCG. 

Trong một thử nghiệm khác, polyhistidine được 
gắn vào đầu cuối C- hoặc N- ở các tiểu đơn vị β và 
α của eCG kiểu hoang dã để tạo ra các đột biến dị 
số His-α × β, α-His × β, α × β-His và α × His-β. Khi 
so sánh với eCG kiểu hoang dã, His-α × β và α × 
β-His cho thấy hoạt tính LH in vitro đầy đủ, trong 
khi hoạt tính của α-His × β và α × His-β giảm từ 
30 đến 50% (Legardinier et al., 2008). Để xác định 
sự truyền tín hiệu nội bào tới cAMP thông qua các 
thụ thể LH, các gốc axit amin 102 - 104 của tiểu 
đơn vị β của eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu hoang 
dã đã được thay thế. Giá trị Rmax của eCG đột biến 
ở axit amin 104 là thấp nhất, vì vậy axit amin này 
đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình truyền 
tín hiệu nội bào thành cAMP thông qua các thụ thể 
LH (Byambaragchaa et al., 2021).

Hoạt động giống FSH của eCG tái tổ hợp chuỗi 
đơn kiểu hoang dã bị gián đoạn khi các axit amin 
94 - 96 của tiểu đơn vị β bị sửa đổi theo Park et al. 
(2010) phù hợp với mô hình “tính đặc hiệu âm” 
(Combarnous et al., 1981; Combarnous, 1992). 
Những nghiên cứu này cho thấy rằng các axit amin 
102 - 104 và 94 - 96 trên tiểu đơn vị β đóng một 
vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu đến 
các thụ thể FSH. Để kiểm tra khả năng truyền tín 
hiệu nội bào của T-eCG thành cAMP thông qua 
thụ thể FSH, một nghiên cứu thay thế các axit amin 
102 - 104 đã được thực hiện. Kết quả cho thấy giá 
trị EC50 của các đột biến eCG được đo trong các tế 
bào biểu hiện thụ thể FSH chỉ bằng 2,5 - 20% so 
với eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu hoang dã (Galet 
et al., 2009). Kết quả tương tự cũng thu được khi 
thay đổi axit amin 104 - 109 trên tiểu đơn vị β. Tỷ 
lệ của các hoạt động giống FSH và LH tương ứng 
là khoảng 25% và 100% so với tỷ lệ của các hoạt 
động giống eCG k eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu 
hoang dã (Byambaragchaa et al., 2021). Những 
kết quả này cho thấy rằng các axit amin 102-104 
và 104-109 của tiểu đơn vị β ảnh hưởng gián tiếp 
đến hoạt động giống FSH của eCG nhiều hơn hoạt 
động giống LH.

Các đột biến eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu 
hoang dã ở axit amin Asn56 được thay thế bằng Gln 
và polyoligosaccharid liên kết O bị xóa ở CTP trên 
tiểu đơn vị β dẫn đến giảm nhanh chóng, hoặc thậm 
chí không có sự truyền tín hiệu đến các thụ thể LH- 
và FSH- (Byambaragchaa et al., 2021; Park et al., 
2017). Do đó, các vị trí liên kết N và O tại Asn56 và 
CTP là cần thiết cho việc truyền tín hiệu đến các 
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thụ thể. Để kiểm tra chức năng sinh học của các 
axit amin đầu tận cùng COOH trong tiểu đơn vị α 
liên quan đến quá trình truyền tín hiệu, một số axit 
amin như Lys95 hoặc His93 đã bị xóa. Các phát hiện 
chỉ ra rằng những đột biến này không có hoạt động 
giống LH hoặc FSH. Điều này chứng tỏ rằng các 
axit amin Lys95 và His93 nói riêng và các axit amin 
đầu tận cùng COOH trong tiểu đơn vị α nói chung 
là cực kỳ quan trọng trong tương tác với các thụ thể 
LH- và FSH- (Jeoung et al., 2010).

Khi sản xuất protein tái tổ hợp từ dòng tế bào 
CHO-K1 chứa gen đột biến eCG, axit amin Asn56 
của N-eCG bị thay đổi làm thay đổi không đáng kể 
quá trình sản xuất protein tái tổ hợp (Min et al., 
1996). Kết quả tương tự cũng được tiết lộ trong các 
nghiên cứu khác đã xóa các chuỗi oligosaccharide 
ở Asn56 và CTP của eCG tái tổ hợp chuỗi đơn 
kiểu hoang dã. Tuy nhiên, sự thay thế Asn82 trên 
tiểu đơn vị α và Asn13 trên tiểu đơn vị β dẫn đến 
giảm đáng kể sự bài tiết hormone này vào môi 
trường nuôi cấy. Những kết quả này cho thấy rằng 
oligosaccharide liên kết N ở Asn13 và Asn82 có chức 
năng quan trọng trong việc tiết protein của dòng tế 
bào CHO-K1 (Min et al., 2019). Trong một nghiên 
cứu khác, các vị trí glycosyl hóa liên kết O tại CTP 
trong sc-eCG đã bị loại bỏ, khiến quá trình sản 
xuất protein bị chậm trong vài ngày sau khi chuyển 
giao dòng tế bào CHO-S. Do đó, oligosaccharide 
liên kết O của CTP là cần thiết để tạo ra eCG 
glyprotein (Lee et al., 2021; Byambaragchaa et al., 
2021). Khi các axit amin 94 - 96 của tiểu đơn vị β 
trong eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu hoang dã bị 
thay đổi, lượng protein tái tổ hợp được tạo ra và 
chu kỳ bán hủy của các eCG đột biến này tương tự 
như eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu hoang dã (Park 
et al., 2010). Tuy nhiên, sự thay đổi các axit amin 
102 - 104 dẫn đến giảm đáng kể số lượng sc-eCG 
được tiết ra (Byambaragchaa et al., 2021). Trong 
một nghiên cứu khác, khi polyhistidine được thêm 
vào đầu cuối C- hoặc N- của tiểu đơn vị α hoặc 
β trong eCG tái tổ hợp, hàm lượng eCG đột biến 
được tạo ra trong hệ thống baculovirus-Sf9 đã tăng 
gấp ba lần so với eCG tái tổ hợp chuỗi đơn kiểu 
hoang dã (Legardinier et al., 2008).

IV. KẾT LUẬN

Bài báo đã tổng hợp những kiến thức cơ bản 
liên quan đến cấu trúc, hoạt tính sinh học của eCG 
(PMSG), vai trò của eCG trong công nghệ hỗ trợ 

sinh sản động vật, và nghiên cứu về sản xuất eCG 
tái tổ hợp trong những năm gần đây. Bài báo đã 
cho thấy, mặc dù có nhiều nghiên cứu về sản xuất 
eCG tái tổ hợp để giải quyết tình trạng thiếu eCG 
tự nhiên sẵn có trên thị trường, nhưng vẫn chưa có 
sản phẩm tái tổ hợp thương mại nào có thể đạt hiệu 
quả tối ưu ở động vật có vú. Do đó, cần có những 
nghiên cứu sâu hơn để mở rộng kiến ​​thức trong 
lĩnh vực này nhằm phát triển một eCG tái tổ hợp 
mới hiệu quả là rất cần thiết. 
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Equine chorionic gonadotropins in animal reproductive technology
Nguyen Thi Tho, Hoang Nu Thuy Lien, 

Nguyen Van Luong, Nguyen Thi Mong Diep

Abstract
Equine chorionic gonadotropin (eCG) is an important hormone extracted from the blood of brood mares between 
the 40th and 120th day of pregnancy. This hormone is often used as part of reproductive techniques for mammals 
such as pigs, cows, sheep, goats, etc. However, many ethical and animal welfare issues surround blood collection, 
as it can lead to serious injury, or even death, if carried out very incorrectly. They relate to how much blood can be 
collected from mares, how often it can be done, and how the animals should be managed throughout this process. 
Although alternatives have been researched, there are currently no effective substitutes, natural or synthetic for eCG. 
This paper summarizes the basic knowledge of the structure and biology of eCG, the progress made regarding the 
production of recombinant eCG in recent years and the application of eCG in assisted reproduction in animals. 
Keywords: Equine chorionic gonadotropin, reproductive techniques, mammals
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